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CHƯƠNG 1 
HAI MƯƠI HAI CĂN

I. CẢN NGHĨA LÀ GÌ?

Như vậy, các căn đã được liệt kê nhân nói về giới.1 Căn 
được nói trong đó có nghĩa là gì?

Căn có nghĩa là tối thẳng tự tại, quang hiển. 2 Từ đó tổng 
họp thành căn có nghĩa là tăng thượng.3 Theo ý nghĩa này, 
cái gì tăng thượng đối với cái gì?

1 Xem thiên i, tụng 48.
2 idiparmaisvarye. Thuận chính lý 9 (tr. 377b3): Do hai gốc động từ 
(giới nghĩa, dhãtu), (1) Vi</ ựnd, Hán âm: y-ăịa fpỉfe): có uy lục; (2) 
'iidh, indh (Hán âm: nhẫn-ăịa SsitiO: thắp sáng, đốt lửa. Theo đó, y- 
địa có nghĩa là tối thắng tự tại HI§ẼI-ỂE, nhẫn-địa có nghĩa là chiếu 
chước minh liễu (cháy sáng tỏ rõ). Ở đây, duy chi ý nghĩa xí 
thạnh quang hiển (chiếu sáng rực rỡ) chi cho căn. Quang ký 
(tr. 56al0): “Theo ngữ pháp Ấn-độ, một từ được cấu tạo do bởi tự giới 
'7-' -̂ idhãtu, động từ căn) và tự duyên (pratyaya, giới từ hay tiếp 
vĩ ngữ). Trong đó, tự giới là tối thắng-tự tại, tự duyên là quang hiển. 
Tổng hợp tự giới và tự duyên, cấu tạo thành từ “căn” có nghĩa là 
tăng thượng ltxí#_hỆ§...” (op.cit. tr. 56a20): “Phạn văn giải thích,y- 
địa ba-la-mê-phạt-la-duệ íỹi^L/ễỉMịẾMilịẸỄ^ ( idi paramaisvarye). 
Trong đó, thẩp-phạt-la (ẩvar) nghĩa ià tự tại; duệ (-ye) là đuôi biến 
cách thứ bảy (đệ thất chuyển thanh), chi ý nghĩa “ở trong”; tức là ờ 
trong y-địa (idi) mà lập ý nghĩa tối thảng tự tại, do đó, tối thắng tự tại 
là nghĩa của động từ căn y-địa. Phạn văn giải thích, nhẫn-địa địa-bát- 
đáo (indhi dĩptau). Trong đó, địa-bát ( dĩp-) có nghĩa là 
rọi sáng 0,aEỊí]ậg; đáo (—(au) là đuôi biến cách thứ bảy, tức là ở trong ý 
nghĩa rọi sáng mà lập động từ căn nhẫn địa."
3 tasya indantĩti indriyãni/ ata ãdhipatyãrtha indriyah, chúng nó có uy 
lực, nên được gọi là các căn. Vì vậy, căn có nghĩa là cái có uy lực, hay



Thiên thứ hai

Truyền thuyết,
Năm tăng thượng bốn nghĩa;
Bổn căn, trong hai nghĩa;
Năm, tám trong nhiễm, tịnh.
Mỗi tăng thượng cá biệt*

1. Quan điểm Tì-bà-sa

a. Bốn tăng thượng
Năm căn, mắt V.V., mỗi căn tăng thượng ữong bốn dụng 
sư5: 1. Trang nghiêm thân, 2. Đạo dưỡng thân, 3. Sanh 
thức các thứ, 4. Bất cộng sự.6

1-2. Hai căn, mắt và tai, (1) Làm đẹp cho thân, vì nếu thân 
mà có mắt đui, tai điếc thì rất xấu. (2) Chúng đạo dưỡng

có chủ quyền. Cđ.: “Căn có nghĩa là tối thắng tự tại, vì trong sự dụng 
của chính nó, nó cỏ uy lực một cách tự chủ {tối thắng tự tạí). Lại nữa, 
nó có nghĩa là trang sức rực rỡ (quang sức T^iís), vì ừong thân nó rất 
tỏ rõ (tối quang hiển íRBÊl.ỊI)- Quang ký (tr. 56a29): quang hiển, Phạn 
nói là nhân-đàn-để S t t l ẵ  (indanti: chúng nó có uy lực; có thể Phổ 
Quang nhầm với indhate: chúng nó thắp sáng), là tự duyên, hỗ trợ tự 
giới ỉằy-địa, thành nhăn-điệt-rị-diệm (indriyam), nêu rõ
nghĩa tăng thượng. X í thạnh, Phạn nói địa-dật để tfeỉầJẸẼ (có lẽ đọc đủ 
là nhân-địa-dật-để, incữĩyate: nó thắp sáng), đỏ là tự duyên, hỗ ừợ tự 
giới nhẫn-địa thành nhân-điệt-rị-diệm, đây dịch là căn.”
*catusv arthesu pancãnãm ãdhipatyam đvayoh kila/ caturnãm 
pancakãstănãm samìdesavyavadãnayohllXI Ht.^líỀEỈỸES H íítír^— 
m  ỉ U K ẳ ị ỉ ậ ĩ & Ẽ m t Ể Í -  Cđ. n h m ỉ M  t i ± í H t ẵ E S :  
/V Ỉfc%k/^MỈỆ-
5 Hán: tứ sự IZ9ặl; Cđ. sự dụng catusv arthesu, trong bốn mục 
đích.
6 1. âtmabhãvasobhã, làm đẹp tự thân; 2. ãtmabhãvaparikarsana, 
hướng dẫn tự thân; 3. vịịnãna-samprạyoga-ưpatti, phát sanh thức và 
các tương ưng của thức; 4. asădhăranakãrcmatva, hoạt động cá biệt.

218



thân, vì do mắt thấy, tai nghe mà tránh những chỗ nguy 
hiểm. (3) Phát sanh thức, nghĩa là chúng làm phát sanh hai 
thức7 và các tương ưng của thức.8 (4) Bất cộng sự, là mắt 
thấy sắc, tai nghe tiếng; chúng hoạt động với đối tượng 
riêng biệt.

3-5. Ba căn mũi, lưỡi, thân. (1) về việc làm đẹp thân, cũng 
được nói như ở hai căn trên. (2) Chúng đạo dưỡng thân, vì 
ba căn này thọ dụng đoàn thực.9 (3) Sanh thức các thứ: ba 
căn này làm phát sanh ba thức và các tương ưng của chúng. 
(4) Bât cộng sự, vì mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm.

b. Hai tăng thượng

Nam, nữ, mạng và ý căn, mỗi căn tăng thượng ừong hai 
dụng sự.

6-7. Nữ, nam căn tăng thượng trong hai: 1. Hữu tình dị, 2. 
Phân biệt dị.10 Hữu tình dị: Do hai căn này khiến có sự 
khác biệt giữa nam và nữ trong loài hữu tình. Phân biệt dị: 
cũng từ hai căn này mà có sự khác biệt về hình thể, giọng 
nói, bâu vú, v.v...

Có thuyết khác11 chủ trương, chúng tăng thượng ừong 
nhiễm và tịnh, nên nói trong hai}2 Vì sao? Vì hạng người 
phiến-để bẩm sinh, phiến-để tổn hoại,13 bán-trạch-ca và

Chương 1: Hai mươi căn

7 Nhãn và nhĩ thức.
8 Thức tương ưng, chi các tâm sở.
9 Tự thể của đoạn thực (kavaậikãhãra) bao gồm ba yếu tố: hương, vị 
và xúc, nhận thức bởi mũi, lưỡi, và thân.
10 sattvabheda và sattvavikalpabheda.
1' Vyãkhyã: pũrvãcãrya, các luận sư đời trước.
12 Ư nhị Ệỹn,  tong tụng văn Hán; dvayoh.
13 Phiến-đệ U M , sandha/ sandhaka, hoạn hay càn khuyết, có hai loại:
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Thiên thứ hai

hạng nhị hình15 không có các pháp tạp nhiễm như bất luật 
nghi, vô gián, đoạn thiện; cũng không có các pháp thanh 
tịnh như luật nghi, đắc quả, ly nhiễm.1

8. Mạng căn với hai tăng thượng. Nó kết nối, và duy trì 
chúng đồng phần.

9. Ý căn với hai tăng thượng: kết nối hậu hữu17 và tự tại 
tùy hành.18

về sự kết nối hậu hữu, như Kinh19 nói: “Bấy giờ, kiện-đạt- 
phược hiện tiền với một trong hai tâm, hoặc câu hành với 
ái hay câu hành với nhuê.”20

về tự tại tùy hành, như Kinh nói: “Tâm dẫn dắt thế gian; 
tâm chi phối hoàn toàn. Một pháp tâm như vậy, tùy hành 
hết thảy pháp.”21

bản tínhphiến-đệ iyiyukta-sanậhaka), khuyết do bẩm sinh;
tổn hoạiphiến-đệ ỉmM M M  (vikãla-sandhaka), khuyết do thiến.
14 Bán-trạch pandaka, hoàng môn hay bất năng nam.
15 Nhị hình H]ịị ,  ubhayavyan/anaka, cùng lúc có cả hai căn nam và 
nữ.
16 Quang kỷ (tr. 56c08): như ruộng nhiễm mặn, cỏ dại khônẹ thể mọc, 
và lúa mạ cũng không. Xem phâm iv “Phân biệt nghiệp”', bât luật nghi 
(iasamvara), tụng 44; vô gián, tụng 98; đoạn thiện, tụng 81;

punarbhavasambandha, kết nối đời sau, giữ vai trò kết sanh thửc.
18 vasitabhãvãnuvartana.
19 Trung 54, kinh 201 (tr. 679b).
20 Cf. Dần bời Ti-bà-sa 60: “Do hội đủ ba điều kiện mà nhập thai mẹ.
1. Cha và mẹ đều có nhiễm tâm. 2. Mẹ không bịnh và đến kỳ. 3. Kiền- 
đạt-phược (gandharva) chính thức hiện tiền. Khi kiền-đạt-phược hiện 
tiền lần lượt với hai tâm là ái và nhuế, bấy giờ mới có thê kết sinh, kêt 
nối tái sinh.” Xem thêm, Ti-bà-sa 48.
21 Dẩn bời Ti-bà-sa 142, tr. 731b9. Nguyên văn dẫn bởi Yasomitra: 
cittena nĩyate lokah, cittena parikrsyate/ ekadharmasyct cittasya 
sarvadharmã vaẳãnugã. Cf. Pãli, Samyutta. i. 39: cittena rũyaíi ỉoko,
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c. Nhiễm và tịnh

Năm thọ, gồm lạc V .V ., và tám căn, gồm túi V .V ., theo thứ 
tự, tăng thượng trong nhiễm và tịnh.

10-14. Năm thọ, gồm lạc V .V., tăng thượng trong nhiễm, vì 
các tùy miên như tham v.v. tiềm phục22 trong đó.

15-22. Tám căn, gồm túi V .V ., tăng thượng trong tịnh, vì 
các pháp thanh tịnh nương vào đó mà sanh trưởng.

Các luận sư khác nói, năm thọ như lạc v.v. cũng có tăng 
thượng trong tịnh. Như Kinh nói: “Vì có lạc nên tâm đinh. 
Khổ làm sở y cho tín. Cũng do y hỷ, ưu và xả mà xuất 
ly!

Đó là truyền thuyết theo các luận sư Tì-bà-sa.

2. Quan điểm Kinh bộ

Các luận sư khác24 cho rằng đạo dưỡng thân không phải 
công dụng của mắt các thứ,25 mà đó là tăng thượng của 
thức. Thức nhận biết mới có thể tránh được chỗ hiểm nạn, 
và thọ nhận đoạn thực.26 Công dụng thấy sắc, và nghe 
tiếng, cũng không phải cái gì khác thức. Do đó, bất cộng 
sự đối với các căn như mắt v.v. không thể được quan niệm

Chương 1: Hai mươi căn

cittenaparikassati/citassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagũ’ti.
22 Hán: tùy tăng, anuắơyitva.
23 Dan bởi Vyãkhyã: sukhasya cittam samâdhĩyate, 
duhkhopaniẳacchraddhã/ sannaiskramyãsritãh saumanasyãdayah. Cf. 
Ti-bà-sa 142, ừ. 731 c l2. Xuất ly, chỉ sáu xuất ly (,sannaiskramya); cf. 
Quang ký (57a28): do chán khổ mà dẫn khởi lạc Niết-bàn...” 
Quang kỷ (ừ. 57b01): sáu xuất ly, chi xuất ly sáu cảnh.
24 Quang ký (tr. 57b06): thức kiển gia. Vyãkhyã: Sautrãntikã.
25 Vyãhkyã: mắt và tai (caksuhẩrota).
26 Hán: thọ đoạn thực cố ỉẵ liỉ# ® ;, không có trong bản Phạn và Cđ.
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là CÓ công dụng tăng thượng biệt lập với thức. Vì vậy, 
không do đây27 mà mắt v.v... được quan niệm là căn.

Nếu vậy, nên quan niệm thế nào?

II. Ý NGHĨA LẬP CĂN

Tăng thượng cảnh cả biệt, 
tổng quát đặt sáu căn.
Từ thân lập hai căn,
Tăng thượng nữ, nam tính.n  
Do tăng thượng tịnh, nhiễm 
Nơi chúng trụ đồng phần:
Nên biết mạng, năm thọ.
Tín V.V., lập làm căn19 
Điểu chưa biết, đã biết,
Căn đủ biết cũng vậy.
Tăng thượng trong Niết-bàn,
Chứng đắc đạo liên íiểp.ĩ0

Thiên thứ hai

27 Quang ký (tr. 57Ồ07): chủ yếu bác bỏ đạo dưỡng thân và bất cộng 
sự.
28 svãrthopalabdhyãdhipatyãt sarvasya ca sadindriyamị strĩtvapums tv 
ãdhipatyãt tu kãyãt strĩpurusendriyel 121 Ht.T Ẽ iỄ ỉa i:  IỄIIÍỉÝ/nÍEI

£ ^ í 4 í f ± .  Cđ.
ấ à i L - ầ .
29 nikãyasthitỉsarhkỉesavyavadãnădhipatyalahị jĩvitariĩ vedanãh panca 
ắraddhãđyãảcendriyam maiãhllll Ht. ír^|ẵ]íì$t!£; _hỉfc J?ẫ£n 
t í ĩ E g  Cá. ’ m
míLM ẵ.
30 ãjnãsyămyãkhyam ặịnakhyam ạịhatãvĩndriyam tathãị 
uttarottarasamprãptinirvãnãđyãdhipatyatahll4l H£0
t m m  n w < m m  Cđ. Mí#
m i ì ũ  M * è ỉ # ± .
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1-6. Nhận thức đối tượng cá biệt,31 cái bắt nắm đối tượng 
riêng biệt của nó, đó là sáu thức thân.32 Năm căn, băt đâu 
là mắt, có công dụng tăng thượng đổi với thức nắm bắt đối 
tượng riêng biệt; thứ sáu là ý căn có công dụng tăng 
thượng đối với thức nắm bắt tất cả đối tượng.33 Cho nên 
sáu căn, bắt đầu từ mắt, đều được lập làm căn.

Há không phải rằng sắc v.v... có công dụng tăng thượng 
đôi với sự nhận thức,34 vậy chúng cũng có thê được lập 
làm căn?

Đối tượng, hay cảnh, không có tác dụng tăng thượng đối 
với thức. Vả, công dụng tăng thượng có nghĩa là uy lực tự 
tại.35 Mắt có uy lực tự chủ (tối thắng tự tại) trong sự làm 
phát sanh thức nhận thức sắc, cho nên nó được nói là tănẹ 
thượng, (1) Vì là nhân cộng thông36 cho sự nhận thức vê 
các loại sắc; và (2) Vì thức tùy theo nhãn căn mà có sáng

Chương 1: Hai mươi căn

31 7  ẼẼ|ía liễu tự cảnh; svãríhopaladhh nắm bắt đối tượng của riêng 
nó.
32 Câu này không có trong bản Phạn và Cđ. Đại ý của Ht., nhấn mạnh 
rằng chính thức nắm bắt đối tượng chứ không phải căn.
33 7  0[J—tjjíjl liễu biệt nhất thiết cảnh; sarvãrtha-upalabdhi. Cf. 
Quang ký (57bl5): trong năm thức mỗi thức duyên đối tượng của 
chính nó gọi là cá biệt cảnh thức (svãrtha-upaỉabdhi, Hán: 7  ẼẼỊíit 
liễu tự cảnh), riêng ý thức duyên với tất cả đối tượng gọi là nhất thiết 
cảnh thức (sarvãrtha-upalabdhi), cũng gọi là tự cảnh. Theo giải thích 
này, từ tự cảnh (svãrtha) trong tụng văn áp dụng cho cả sáu thức.
34 Vyãkhyã, dẫn Kinh: dvayam pratĩtya vịịhãnasyotpattih, duyên đến 
hai, căn và cảnh, thức xuất hiện.
35 Ht. íÌLkỷUpllIệỀlÍE. adhikam hi prabhutvam ãdhipatyam: cái có 
uy thế nổi bật, cái đó có công dụng tăng thượng.
36 Hán: ỉ i s  thông nhân, sãmãnyakãrana, nguyên nhân chung cho tất 
cả.
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tỏ hay mù mờ; sắc thì không như vậy, vì cả hai trái ngược 
nhau.37

Cho đến ý căn đối với pháp cũng vậy.

7-8. Từ trên thân mà lập căn nữ và nam, vì chúng có uy 
thế (tăng thượng) trong tính biệt nữ nam. Thê của căn nữ 
nam không tách rời thân căn,38 vì trong một phân của thân 
mà lập các tên này.39 Theo thứ tự,40 trong thân, căn nữ 
nam này có công dụng tăng thượng. Chỗ này có một chút 
khác biệt với chỗ khác nơi thân căn cho nên từ thân căn 
riêng lập thành hai căn. Do đặc trưng của người nữ về hình 
dáng, giọng nói, cử chỉ41 và chí hướng,42 nên gọi là nữ tính. 
Do đặc trưng khác với người nữ vê hình dáng, giọng nói, 
cử chỉ và chí hướng, nên gọi là nam tính. Sự sai khác của 
hai tính do căn nam, nữ, cho nên nói căn nữ nam có uy thê 
(tăng thượng) đối với hai tính.

9. Mạng căn có công dụng tăng thượng trong sự tồn tại 
của chúng đồng phần.43

Thiên thứ hai

37 Quang kỷ (57b26), sắc có hai điều trái ngược với căn: (1) khônẹ 
phải nhan cộng thông vì sắc xanh chỉ có the làm phát sanh thức về 
xanh; (2) tỏ hay mờ không tùy thuộc săc cảnh.
38nãrthãntarabhữte, (chúng) không có đôi tượng khác biệt. Vyãkhyã: 
kãyendriyasvabhãvam strĩpurusendriyam; sprastavyavijhặnakatvăt, tự 
the của thân căn cũng là nữ nam căn, vì cùng nhận thức đối tượng là 
xúc.
39 kặyendriyabhãga upasthapradeso, hạ môn trong một bộ phận của 
thân.
40 Thứ tự: thân căn, rồi đến nữ căn, nam căn.
41 Nguyên Hán: tác nghiệp; cestă.
42 Hán: chí lạc; abhiprãya.
43 Chúng đồng phần, nikãyasabhăga, xem đoạn sau, về các bất tương 
ưng hành. Vyãkhyã: Nhưng, theo các nhà Vaibhãsika, ờ đây chính ý 
(manas) có úy thế tăng thượng trong sự nối kết chóng đồng phần (đời
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Chương I: Hai mươi căn 
10-14. Năm thọ căn, bắt đầu là lạc, có công dụng tăng 
thượng trong tạp nhiễm. Vì sao? Vì trong Khế kinh nói: 
“Tham tùy tăng 4 trong lạc thọ; sân tùy tăng trong khổ thọ; 
vô minh tùy tăng trong cảm thọ không khổ không lạc”.45

15-19. Năm căn, bắt đầu là túi, có công dụng tăng thượng 
trong thanh tịnh. Vì sao? Vì do thế lực của chúng mà trấn 
áp các phiên não, dẫn khởi Thánh đạo. Nói “nên biết”46 là 
khuyến cáo rằng mỗi một trong chúng đều được thừa nhận 
là căn.

20-23. Ba căn vô lậu47 có công dụng tăng thượng trong sự 
chứng đắc các đạo liên tiếp 48 và chứng đắc Niết-bàn, v.v.

Nói “cũng vậy”,49 nêu rõ mỗi loại rõ ràng đều có thể lập 
làm căn như đã nói. Nghĩa là, căn của sự chưa biết sẽ

này với đời sau).”
44 anuseíe: tiềm phục.
45 Bhãsyã: sukhãyãm vedanãyãm rãgo ’nuảete; duhkhãyãm pratighah; 
aduhkhãduhkhãyăm avicỊyã.”
46 Hán: ưng tri dẫn từ trong tụng văn; ma ta: được đề cập. Phạn 
bản không nêu chi tiết này.
47 Tam vô lậu căn HẾR/ittíx; ặịnãsyamãkhyam ặịnãkhyam 
ạịnãtãvĩndriya 1. đương tri căn 
ăjnãsyãmyãkhya/ãjhãsyãmĩndriya thuộc trong kiến đạo 
(darsanamãrga); 2. dĩ tri căn E£nfit, skt ặịnãkhya/ặịnendriya trong 
tu đạo (bhãvanãmãrga); 3. cụ ừi căn ặịnãtãvĩndriya trong vô 
học đạo (aẩaiksamărga),
48 Hậu hậu đạo 'iM ềM  (utttarottaramãrga), Quang ký (ừ. 57c24): dĩ 
tri căn sau vị tri càn gọi là hậu đạo; cụ tri căn sau dĩ tri căn cho nên 
gọi là hậu hậu đạo.
49 Hán: diệc n h ĩ tFgf, thích từ trong tụng vãn; íathã. Vyãkhyã: tathã 
hi taih ảraddhãdibhih, cũng như vậy, nghĩa là cùng với chúng, tức với 
tín v.v.
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biết50 CÓ công dụng tăng thượng trong sự chứng đắc đạo 
của căn của sự đã biết.51 Căn của sự đã biết có công dụng 
tăng thượng trong sự chứng đắc đạo của căn của sự biêt 
hoàn toàn.52 Căn của sự đã biêt hoàn toàn có công dụng 
tăng thượng trong sự chứng đắc Niết-bàn; vì tâm chưa giải 
thoát không thể chứng Niết-bàn.

Từ “vân vân”53 nêu rõ có những giải thích khác. Giải thích 
khác như thế nào? Căn của sự chưa biết sẽ biết có công 
dụng tăng thượng trong sự đoạn trừ phiền não thuộc kiên 
sở đoạn; căn của sự đã biêt có công dụng tăng thượng 
trong sự đoạn trừ phiền não tu sở đoạn; căn của sự biêt 
hoàn toàn có công dụng tăng thượng đối với hiện pháp lạc 
trú;54 vì do đây mà có sự lãnh thọ hỷ lạc của giải thoát.55

III. CHỨC NĂNG CỦA CĂN

Hỏi'. Nếu do tăng thượng mà lập làm căn, thì các chi56 như 
vô minh chẳng hạn, cũng có thể được quan niệm là căn?

Thiên thứ hai

50 Hán: vị tri đương tri căn. anặịnatam-qịnãsyamĩnciriya: “Tôi sẽ biêt 
những gì chưa được biết”.
5IHán: dĩ tri căn. ậịmndriya.
52Hán: cụ tri căn. ặịhãtăvĩndriya.
53 Hán: đằng, thích từ trong tụng văn; ãdi.
54 drstadharmasukhavihãrĩi'. an trú, hay tôn tại, với sự an lạc ngay 
ừonghiện tại. Vyãkhyã: drsto dharmãh drstadharmah; drstạịanmety 
arthah. sukho vihãrah sukhavihãrah; drstadharme sukhavihărah 
drstadharmasukhavihãrah'. Hiện pháp, chi phập được thây, được kinh 
nghiệm ngay trong đời này. Lạc trú, nghĩa là tôn tại với trạng thái an 
lạc.
”  Vyãkhyã: vimukti (giải thoát) = klesaprahãnam (đoạn phiền não), 
prĩti (hỷ) = saumanasya (tâm hoan hỷ), sukham (lạc) = 
praảrabdhisukham (lạc do khanh an).
56 Nguyên Hán: tinh; đây chi các chi duyên khởi. Cđ.: hoặc M, chi các 
phiền não. Không có từ tương đương trong Phạn bản. Quang kỷ (tr.
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Chương I: Hai mươi căn 

Vì mỗi chi đều có công dụng tăng thượng riêng biệt, như 
nhân vô minh đôi với quả là hành. Lại nữa ngữ cụ cũng có 
thê được lập làm căn? Ngữ cụ, tay, chân và nơi đại, tiểu 
tiện, thảy đêu có công dụng tăng thượng trong các sự việc, 
theo thứ tự, nói, câm năm, đi đứng, thải bẩn, khoái lạc.57

Đáp. Những sự thể như thế không thể lập làm căn. Bởi vì 
căn như đã được châp nhận58 có những đặc tính như sau:59

Đây ẺSỞJ' của tâm; đây phân biệt;
Đây tồn tại, đầy tạp nhiễm;
Đây chất liệu; đây tịnh;
Do vậy lập làm căn.60

1. Quan điểm chính thống

a. Sở y của tâm: Sáu căn, bắt đầu từ mắt; sáu nội xứ này là 
căn bản của hữu tình.61 b. Hình tướng sai biệt của sở y

58a5) giải thích, tính ờ đây chỉ cho tự tính (prakrti) của số luận 
(Samkhya); từ tự tính phát sanh các hiện tượng, cho đến năm tác căn 
là tay, chân, đại tiện xứ, tiểu tiện xứ và ngữ cụ.
57 Giả thiêt nạn vần bởi Samkhyã (Số luận). Vyãkhyã: ngoài các căn 
như con măt, Samkhyã còn lập thêm năm căn khác gọi là năm tác càn 
ịpaỉica karmẹndriyãni) như ngữ căn ịyãgindriya) nhờ đó mà ngôn ngữ 
đựợc phát biêu, thủ căn (pãnĩndriya) nhờ đó mà vật được cầm 
nắm,v.v. Samkhyakãrikã 34; Hán dịch, Kim thất thập luận (T54, tr.
125lcl 1): năm tác căn gồm lưỡi, tay, chân,
sanh dục và hậu môn (vakpãnipadopasthãnapãyu).
58 Vyãkhyã: danh sách 22 căn được chính Đức Thế Tôn lập.
59 Quang kỷ (tr. 58b9): giới thiệu quan điểm của Hữu bộ. Bảo sớ  (ừ. 
514c4): Luận chủ giải thích theo quan điểm Đàm-vô-đức.

cittãsrayas tadvikalpah, sthitih samklesa esa ca/ sambhãro 
vyavadãnam cayãvantã, tãvad indriyamllSI Ht. >L>#TfôjỉtS!j it t íìl ít  
ĨỊÈIIftjgflJít;'# Ẻ lítsíc íl. Cđ. M ẫ #
/)f/¥ ỈŨIítmlltl.
61 mauỉa-sattvadravya.
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(sáu căn) này62 do căn nữ nam. c. Lại do mạng căn mà sở 
y  này tồn tại trong một hạn kỳ. d. Sở y này trở thành tạp 
nhiễm do nam thọ căn. e. Chất liệu63 cho sự thanh tịnh của 
sở y này là do năm căn, bắt đâu từ tín. f. Sở y này trở 
thành thanh tịnh do ba căn cuối.

Do ý nghĩa này, các cơ sở được lập làm căn đều rốt ráo. 
Áy cho nên khong thể chấp nhận rằng vô minh các chi, và 
công cụ ngôn ngữ các thứ có thể được lập làm căn. Vì 
chúng không có công dụng tăng thượng trong những thứ 
này.

2. Z)Ịệ thuyết
Các luận sư khác lại có định nghĩa khác về đặc tính của 
căn.

Hoặc sở y  của lưu chuyển 
Và xuất sinh, tồn tại, thọ dụng:
Lập thành mười bốn căn đầu.
Hoàn diệt, với các căn cuâi, cũng vậy.

Từ “hoặc”65 nêu rõ đây là ý của các luận sư khác.66 Căn cứ 
trên sự lưu chuyển và hoàn diệt67 mà lập thành 22 căn. Sở

Thiên thứ hai

62 tasya; Vyãkhyã: tasya = tadãẳrasya. Quang ký (tr. 58b08), thử iít, 
chi sáu căn này.
63 Tư luơng sambhãra.
64 pravrtter ãsrayotpattisthiíipratyupabhogatah\ caturdasa íathã’nyãni 
nivrtterindriyãni VÕ//Ố/ Ht. lỉC/jỈLậậ í̂f:& ỈẾỈlH'iỶ'23 ỉM

Cđ. ầ ề ầ à m  ĩL + m ề  A  m m ư m -
65 Thích từ trong tụng văn; vã.
66 Quang ký (58b21): Đây là các luận sư thuộc chủ trương thức kiến 
thành lập các đặc tính của căn.
67 Thuận chính lý (ừ. 379c3): “Sự tiếp nối sanh tử, nói là lưu chuyên 
(pravrtti). Sự chấm dứt sanh tử, nói là hoàn diệt (nivrtti).” Ti-bà-sa (tr.
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y của lưu chuyển là sáu căn, bắt đầu từ mắt. Sanh là do 
nam, nữ, vì (sáu căn) sanh từ đó. Tôn tại do mạng căn, vì 
tựa vào đó mà (sáu căn) tồn tại. Thọ dụng do năm thọ, vì 
nhân đó nó cảm giác đối tượng. Căn cứ theo đó mà lập 14 
căn đầu.

Trong quá trình hoàn diệt, cũng căn cứ bốn nghĩa này,68 do 
loại biệt, lập thành 8 căn sau. Sở y của hoàn diệt là năm 
căn, bắt đầu từ túi. Trong ba căn vô lậu, do vô lậu đầu mà 
sinh, do vô lậu kế mà tồn tại, do vô lậu cuối mà thọ 
dụng.69 Số lượng của các căn do đó không nhiêu hơn, 
không ít hơn. Chính do duyên ây mà Kinh lập thành 22 
căn theo thứ tự.

3. Bác bỏ Số luận
Không nên nói ngữ cụ là căn của ngôn ngữ; vì ngôn ngữ 
do sai biệt học tập mà thành. Tay chân không thể làm căn 
đối với những việc cầm nắm, đi đứng; vì không có tính 
chất dị trạng.70 Nghĩa là, do sự chuyên dịch của tay và 
chân với những hình dạng khác nhau trong những vị trí

Chương 1: Hai mươi căn

515bl2): “Dần đến tái sanh, nói là lưu chuyển. Hướng đến Niết-bàn, 
nói là hoàn diệt”. Dan bởi Quang ký (ừ. 58b22).
68 Bốn nghĩa: sở y (ãsrayà), xuất sanh (utpatti), tồn tại (sthtíí), và thọ 
dụng ịupabhoga).
69 Thuận chỉnh ly (tr. 397cl 1): Đình chi sanh tử là hoàn diệt; tức sáu 
xử cuối cùng bị đoạn diệt. Sở y cho sự chứng đắc hoàn diệt này là năm 
căn, tín v.v. Chúng là nhân thu thắng để sanh trường tất cả thiện cặn. 
Căn vô lậu đầu tiên làm phát sanh sự chứng đắc này. Căn vô lậu tiêp 
theo làm cho đắc này tồn tại. Căn vô lậu cuối khiến cho thọ dụng hiện 
pháp lạc trụ.

Hán: dị tính H ffc anyatva, trạng thái biến đổi. Quang ký (tr.
58c20): tay, chân di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, nói là dị xứ 
(anyatra, vị trí khác); đưa lên, đưa xuống, co, duỗi, nói là dị tướng 
(anyathã, hình dạng biến đổi).
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khác nhau mà nói là cầm nắm hay đi đứng. Lại nữa, không 
có tay chân cũng có thê cầm nắm hay đi đứng, như các 
loài bò sát. Cho nên tay chân không thể làm căn cho các 
hoạt động ấy.

Nợi xuất đại tiện không thể lập làm căn đối với việc thải 
chât bân; vì những vật nặng ở nơi khoảng trông đêu có 
khuynh hướng rơi, lại do sức gió cuốn khiến nó bị phóng 
xuất.

Nơi xuất tiểu tiện không thể lập làm căn đối với việc phát 
sanh khoái lạc; vì khoái lạc này phát khởi từ nữ, nam căn.

Lại nữa cuống họng, răng, mí mắt, các khớp lóng, cũng có 
thê lập làm căn, vì chúng có lực tác dụng trong sự nuốt, 
nhai, mờ nhăm, co duỗi. Hoặc tất cả những gì làm nhân, 
mà có lực tác dụng trong các hoạt động của chính nó, đều 
có thê lập làm căn. Những cái ây tuy có công dụng nhưng 
không phải là tăng thượng, nên không lập làm căn. Các 
thứ như ngữ cụ v.v. cũng không phải là tăng thượng nên 
không thê lập làm căn.

IV. ĐẶC TÍNH CỦA CĂN

Trọng đây, mắt V .V., cho đến căn nam như trước đã nói. 
The của mạnệ căn là hành bất tương ưng, nên nó sẽ được 
đề cập chi tiet trong đoạn nói về các hanh không tương 
ưng. Thể của năm căn, bắt đầu từ túi, là tâm sở pháp, se 
được đê cập chi tiêt trong đoạn nói về các tâm sờ pháp. 
Năm thọ, băt đâu từ lạc, và ba căn vô lậu, không được giải 
thích ở nơi khác, nên ở đây cần phải giải thích.

Khổ: thân không sướng thích.
Lạc: thân sướng thích,
Và tâm sướng thích tam thiền,
Các trường hợp khác, nó là hỷ.
Tâm không sướng là ưu;

Thiên thứ hai
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Trung, xả; hai, không khác.
Kiến, tu, vô học đạo,
Y chín căn lập ba căn.11

1. Năm thọ căn
Thân là cảm thọ thuộc thân72 vì nương nơi thân mà sanh 
khởi. Tức thọ tương ưng với năm thức.73 Nói “không 
sướng thích”, hàm nghĩa tổn não.74 Những gì trong các 
cảm thọ thuộc thân mà gây tổn hại, nó được gọi là khô căn.

Được nói là “sướng thích”, nó hàm nghĩa tăng ích.75 Tức 
cái mà, trong những cảm thọ thuộc thân, giúp cho tăng ích, 
nó được gọi là lạc căn.
Và, thêm nữa, cảm thọ tương ưng với tâm trong định thứ 
ba, vì nó giúp tăng ích, cũng được gọi là lạc căn. Trong

Chưcmg 1: Hai mươi căn

71 duhkhendriyam aảãtã yã  kãyikĩ vedanã sukham\ sătă dhyãne trtĩye 
tu caitasĩsã sukhendriyam\\7\\anyatra sã saumanasyam aảãtã caìtasĩ 
punahị daurmanasyamupeksã tu madhyã ubhayĩ avikalpanãt\\8\ị 
drgbhãvanã 'saiksapathe ncrva trĩni ,../9ab./ Ht.
im  'ù m & s  ÍỈẾ-&SỊỊ M.1ÊÍM&
m mữikm/ Cđ. mmmm Mĩễmmỉ
m  41—ÍSSB0Í& i  A —... _
72 Thích từ trong tụng văn Hán; kãyikĩ vedanã: thân thọ; bản Hán, vì lý 
do âm tiết nên dịch lược từ thọ, cho nên cần giải thích như vậy. 
Vyãkhyã: kãyikĩ iti mãnasĩnivrttyartham, thuộc thân, loại trừ ý nghĩa 
thuộc ý.
73 Đoạn thích từ này không có ưong bản Phạn và Cđ. Vãkhya: taíra 
kãyã caksurãdayah paỉka, paranãnusancaytvãt, trong đây, thân tức 
năm căn, gồm mắt, V.V., vì là tập họp cực vi.
74 Hán: bất duyệt F̂1ÍỀ, asãta, không vui sướng, không vui vẻ, không 
làm cho thích ý. Cđ. phi sở ái cái không được ưa thích. 
asãíety upa^hãtikã, không sướng, tức tổn hại.
75 Hán: nhiếp ích', anugrãhika, cái giúp cho thuận lợi.
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định thứ ba không có cảm thọ thuộc thân, vì ở đây năm 
thức không tôn tại.76 Sự sướng thích của tâm được gọi là 
lạc. Trừ đệ tam thiên, trong ba địa dưới77 sự sướng thích 
thuộc tâm được gọi là hỷ căn.78 Trong tĩnh lự thứ ba, tâm 
sướng thích này an tĩnh, ly tham đối với hỷ,79 cho nên nó 
chỉ được gọi là lạc căn. Sự sướng thích thuộc tâm trong ba 
địa dưới còn thô động, còn tham đắm hỷ, nên chỉ gọi là hỷ 
căn.

Cảm thọ tương ưng với ý thức, gây tổn não, sự không 
sướng thích thuộc tâm80 này được gọi là ưu căn.81

Trung,82 nghĩa là không phải sướng thích cũng không phải 
không sướng thích, tức cảm thọ không khổ không lạc. 
Cảm thọ xử trung này được gọi là xả căn.

Xả căn như vậy là cảm thọ thuộc thân hay cảm thọ thuộc 
tâm?

Thiên thử hai

76 Từ tĩnh lự .thứ ba trờ lên, cả năm thức không hoạt động, nôi không 
có cảm thọ thuộc thân. Trong tĩnh lự này tuy chi có cảm thọ thuộc 
tâm, nhưng nó cũng được gọi là lạc. Vyãkhyã: trtĩye tu dhyãne 
prĩtivirãgatvãt sukhendriyam eva sã, na saumanasyendriyam, ừong 
tam thiền, vì là trạng thái ly tham đối với hỷ, nên cảm thọ ờ đây là lạc 
căn chứ không phải hỷ căn.
77 kãmadhatau prathame đvỉtĩye ca dhyãne, trong dục giới, ừong tũih 
lự thứ nhất và thứ hai.
78 Hỷ, saumanasycr, phân biệt với prĩti, cũng được dịch là hỷ.
79 Hán: ly hỷ tham; prĩtìvirãga, dứt trừ tham đắm hỳ. Kinh nói về tĩnh 
lự thử ba (dẫn bời Vyãkhyã): prĩtivirãgãd upeksako viharati, do ly 
tham đối với hỷ, an trụ với xà.
80 Hán: tâm bất duyệt, aỉãtã caitasĩ.
81 daurmanasya-indriyam. Vyãkhyã: upaghãtikã caitasikĩvedanã 
daurmanasyam, cảm giác không vui lòng, không vừa ý, thuộc tâm, 
gây tôn hại.
2 Thích từ trong tụng văn; madhya.
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Nên nói, thông cả hai.83

Vì sao tổng hợp hai cái này (thân và tâm) lập thành một 
căn?

Vì cảm thọ thuộc thân và thuộc tâm thảy đều không do 
phân biệtử84 Thuộc tâm, khổ và lạc phần nhiều85 phát sanh 
do phân biệt. Thuộc thân thì không như vậy, vì tùy theo sự 
chi phối của đối tượng, và vì đối với các vị A-la-hán86 nó 
cũng phát sanh như vậy.87 Do đó, hai cái này88 có sự khác 
biệt khi được lập ỉàm căn, thuộc thân hay thuộc tâm. Xả 
thì không có sự phân biệt,89 mà phát sanh một cách tự 
nhiên, vì thế, hợp nhất thân và tâm mà lập thành một căn.

Chương 1: Hai mươi căn

83 Thích từ trong tụng văn, Hán: nhị: cả hai; ubhayĩ.
84 Thích từ trong tụng văn: vô biệt, avikaỉpanãt. Vyãkhyã: avikalpanãt 
itư abhinirũpanãbhãvãd ity arthah, do không phân biệt, nghĩa là do 
không có kế độ phân biệt (phân biệt bằng cách định dạng). Xem phẩm
i. tụng 33.
85 Vyãkhyã: prãyeneti grahaụam samãdhija-vipãkajaprĩtisukha- 
parivaỳanãrtham, nói phần nhiều, mục đích loại trừ hỷ và lạc phát 
sanh do phân biệt và do dị thục.
86 Hán: A-la-hán đằng', Quang ký (60al2): đằng, chi ba quả trước A- 
la-hán. arhatãm, biến cách sáu, số nhiều. Xem cht. dưới.
87 Vyãkhyã: prahĩnapriyãpriyakalpãnãm apy arhatãm 
visayavasenaừa kãyikasukhaduhkhotpãdãt, bởi vì, đối với các A-la- 
hán cũng vậy, vốn đã loại trừ sự phân biệt cái gì đáng yêu và cái gì 
không đáng yêu, sự phát sanh của khổ lạc chính do bởi ảnh hường của 
đối tượng.
88 Hán: thử. Quang ký (6ữa20) : chi khổ và lạc. tayoh, Vyãkhyã: 
kãyikacaitasikayoh sukhayoh, duhkhayos ca indríyatvena bhedah, khi 
được lập làm căn, có sự khác biệt của lạc thuộc thân (gọi là lạc căn, 
sukhendriya) với lạc thuộc tâm (gọi là hỷ căn, saumanasyendriya), và 
có sự khác biệt của khổ thuộc thân (khổ căn, duhkhendriya) với khổ 
thuộc tâm (ưu căn, daurmanasyendriyà).
89 avikaỉpayatah. Vyãkhyã: avikalpayatah = anabhirũpayaíah, không 
phân biệt tức không có kê độ phân biệt; hàm nghĩa không có sự cấu
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Lại nữa, đặc tính gây tổn hại hay tăng ích của cảm thọ khổ 
vắ lạc thuọc thân và thuộc tâm khác nhau, do đó chúng lập 
thành căn riêng biệt. Xả thuộc thân và thuộc tâm giống 
nhau, vô phân biệt, đặc tính không khác biệt, không gây 
tổn hại cũng không làm tăng ích, do đó lập chung thành 
một căn.

2. Ba vô lậu căn
Ý, lạc, hỷ, xả, cùng với năm căn gồm tín V .V., chín căn 
như vậy ở trong ba đạo,90 theo thứ tự, được lập thanh ba 
căn vô lậu. Tại kiến đạo y trên chúi căn, băt đâu là ý, lập 
thành căn vị tri đương tri. Trong tu đạo, y trên chúi căn 
này lập thành căn dĩ tri. Tại vô học đạo, cũng y trên chín 
căn này lập thành căn cụ tri.

Ba danh từ này được thành lập do bởi nhân gì? Trong kiến 
đạo nó hoạt độngặl để biết cái biết chưa từng biết, 2 nên 
nó được gọi là căn vị tri đương tri.93 Trong tu đạo, không 
có cái chưa từng biết, nhưng vì mục đích đoạn trừ các tùy

Thiên thứ hai

trúc bằng khả năng định dạng của thức. Quang ký (tr. 60a21) hiểu 
phân biệt ở đây có nghĩa là dị biệt.
*° Ba đạo: kiến đạo (darỉanamãrga), tu đạo (bhãvanãmãrga), vô học 
đạo (aẩaiksamãrga).
91 Han: hanh chuyển;pravittah. Vyãkhyã: pravrttạh: ặịnasyamĩti 
prãrabdhah, khởi sự (hoạt động, Hán: hành chuyên), nghĩa là, có ý đồ 
(hoạt động) rằng “tôi sẽ biết”.

Vyãkhya. anajhãíam satyacatusịayam, cái chưa biết, tức bôn Thánh 
đế. Quang ký (tr. 60a26): trong kièn đạo, với 15 sát-na, 8 nhạn và 7 trí 
hoạt động để biết những điều chưa được biết là tám Thánh đê bao gôm 
thượng giới và hạ giới. Hành này được gọi là vị ừi đương tri.
93 anãjnãtamãjnăsyãmĩndriya, Vyãkhyã: aiuk-samãsah, hợp từ không 
tinh lược tức hợp từ y chủ \tatpurusa) trong đó đuôi biến cách củạ 
danh tìr và đuôi biến hóa của động từ giữ nguyên không bị lược bỏ. 
Pãnini 6.3.14.
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Chương ỉ:  Hai mươi căn 

miên còn lại, do đó, cần phải thường xuyên nhận thức94 
đối tượng ấy,95 cho nên nó được gọi là dĩ tri.96 Tại vô học 
đạo, biết rằng mình đã biết rồi, nên gọi là tri.97 Cái có sự 
tri này được gọi là cụ tri.98 Hoặc tập thành tánh đối với sự 
nhận thức này nên gọi là cụ tri."  Nghĩa là, do đạt được tận 
trí, vô sanh trí, nên biết một cách như thực rằng “Ta đã 
biến tri100 khổ; không còn gì để biển tri nữa”.101 Chi tiết, 
v.v...

Căn mà vị ấy có được gọi là căn vị tri đương tri, v.v.. .102

94 ÍMSẴ7 £n phục sác liễu tri: ặịãnati. xem cht. 96 dưới.
95 Cảnh, đối tưọng ờ đây chi bốn Thánh đế.
96 ãjha, Cđ. tri £□; Ht, dĩ tri E£n, không hàm ý quá khử. Do động từ 
ã-jnã: ặịãnati, nó nhận thức, nó tri giác; Ht. i&T £0 sác liễu tri: 
thường xuyên nhận thức, nhận thức lặp lại nhiều lần.

ộịnãíam ity avagama ặịnãtãvah, sự nhận thức rằng “đây là cái đã 
được biêt”, sự nhận thức ây được gọi ãjnãtãva. Theo đinh nghĩa này, 
hậu tô  ãva trong ặịnãíãva đông nghĩa với avagama: nhận thức, lãnh 
hội.
98 ặịnãtvãvin (< ặịnãtãva), Cđ. tri dĩ, Ht. cụ tri.
99 ặjnãtam aviíum sĩlam asyeti vã, cái có tập tính thủ hộ điều đã được 
biêt này. Cđ. “vì nó thủ hộ cái đã được biêt, cho nên nói là tri hộ 
(ặịnãtãva).” Theo định nghĩa này, hậu tố ãva do động từ av: avati, nó 
thúc đây, xúc tiến, thủ hộ. Thuận chính lý 9 (ừ. 380b): W£flJ?)c'ÍẺẳíC ẩò

nhận thức lặp lại nhiều lần thành bản chất, hoặc nó thủ hộ 
nhận thức đã có.
100 parịịhătam, được nhận thức một cách toàn diện; đồng nghĩa với 
đoạn.
101 Cf. Quang kỷ (60b29): “Ta đã biến tri khổ”, đó tận trí 
(ksayqịnãnà). “Không còn gì để biến tri nữa”, đây là vô sanh trí 
(anutpãdịịnãna). “Ta đã đoạn tập”, đầy là tận trí. “Không còn tập để 
đoạn nữa”, đây là vô sanh trí. “Ta đã chứng diệt”, đây là tận trí. 
“Không còn diệt để chứng nữa”, đây là vô sanh trí. “Ta đã tu đạo” 
đây là tận trí. “Không còn đạo để tu nữa”, đây là vô sanh trí.”

Cđ.: “Căn mà vị ấy sở đắc trong giai đoạn này được gọi là căn biết
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Thiên thứ hai
Như vậy, đã giải thích những điểm bất đồng về thể của các 
căn, sau đây sẽ biện luận về những điểm sai biệt ưong các 
phương diện ý nghĩa.

V. CÁC VẤN ĐÈ

1. Hữu lậu — Vô lậu
Trong 22 căn này, bao nhiêu căn thuộc hữu lậu, bao nhiêu 
vô lậu?

Duy vô lậu, ba cuối;
Căn sắc, mạng, ưu, khổ,
Nên biết, chỉ hữu lậu.
Chỉn căn thông cả hai.m

Thể của ba căn cuối vừa được nói trong đoạn ưên duy chỉ 
thuọc vô lậu. Vô lậu, nghĩa ià không cau bẩn.104 cấu cùng 
với lậu, tên gọi khác, nhưng thể đồng nhất.

Bảy căn thuộc sắc105 và mạng, ưu, khổ, duy nhất là hữu 
lậu. Bảy căn thuộc sắc gồm, năm căn, mắt V .V., và nữ, nam 
căn, vì chúng được liệt trong sắc uẩn.

cái đã biết {dĩ tri trì căn E £l£0t!l), hoặc căn thủ hộ cái đã biết (dì tri
hộ căn EL&lnSAI)”
103 amalam trayam\ drgbhãvanã'ảaiksapathe nava trini amalariì 
trayam\ rũpĩnijĩvitam duhkhe săsravăni dvidhã wava||...9b-d|| Ht. BÈ
S S h  ỉ i “ Ề£Am. Cđ.... M íẽH

104 Vô cấu thích từ trong tụng văn theo bản amalam trayam, vô câu, 
có ba căn. anãsravam ity arthah, malãnãm ãsravaparyãyatvã, từ  vô 
cấu trong tụng văn có nghĩa là vô lậu, vì câu và lậu là hai từ đông 
nghĩa.
1 hữu sắc căn, rũpĩni (indriyãni), những căn thuộc sắc pháp.
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Ý, lạc, hỷ, xả, và năm căn gồm túi V.V., chửi căn này thông 
cả hữu lậu, vô lậu.

Có thuyết khác nói,106 năm căn gồm tín V.V., duy chỉ vô 
lậu. Vì vậy, Thế Tôn nói: “Nếu ai hoàn toàn không có năm 
căn này, gồm tủi V.V., Ta nói người ấy thuộc hàng dị sinh, 
đứng ở bên ngoài.”107

Dẩn chứng này không hợp lý. Kinh căn cứ các căn vô lậu 
mà nói như vậy. Do đâu mà biết? Đoạn trước, Kinh căn cứ 
năm căn vô lậu gồm tín V.V., để thiết lập sự sai biệt của các 
Thánh vị, sau đó mới nói như vậy.108 Hoặc các dị sanh tóm 
tắt có hai hạng, một nội, hai ngoại. Thuộc nội là hạng chưa 
đoạn thiện căn; thuộc ngoại, thiện căn đã bị đoạn.

Căn cứ hạng dị sanh thuộc nội mà nói như vậy: “Nếu hoàn 
toàn không có năm căn này, gồm túi V.V., Ta nói người ấy 
thuộc hàng dị sinh, đứng ở bên ngoài.”

106 Cf. Quang ký (60c21): đây nêu thuyết của Hóa địa bộ, tức là Tì-bà- 
sa-bà-đê (vibhãsãvãdĩ). Ti-bà-sa 2 (tr. 7c3): “Phân biệt luận giả 
(Vibhạịyavãdin) chủ trương năm căn gồm tín v.v. duy chỉ thủộc vô 
lậu.” Cf. Pãli, Kathãvatthu, xix. 8, sớ giải: tín thuộc thế gian, chỉ gọi là 
tín mà không nói là tín căn ịtattha lokiyã saddhã saddhă eva nãma, na 
saddhindrìyam.), .... Đây là quan điểm của Thuyết nhân bộ (Hetuvãda) 
và Hóa địa bộ (Mahisãsaka).
107 Dan bởi Ti-bà-sa 2, tr. 8bl. Pãli, s. V. 202: yassa kho, bhikkhave, 
imãni pancindriyãni sabbena sabbam sabbathã sabbam natthi, tam 
aham bãhiro puthụịanapakkhe thito 'ti vadãmi.
108 Dần bời Ti-bà-sa 2, tr.7c6: “Nếu ai với năm căn cực kỳ mãnh lọi, 
tu tập thường xuyên cho đến binh đẳng viên mãn, vị ấy thành A-la- 
hán, dứt sạch các lậu. Từ đó giảm xuống một bực, thành Bất hoàn.
Thứ đến, giảm thêm một bực nữa, thành Nhất lai. Thứ nữa, giảm 
thành D ự lưu. N eu hoàn toàn không có năm  căn này, gồm túi V.V., Ta 
nói đó thuộc phâm loại dị sanh, đứng ở bên ngoài.”
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Lại nữa, Kinh cũng nói: “Có các hữu tình sanh ra trong thế 
gian, hoặc trưởng thành trong thế gian, có những sai biệt 
về các căn thượng, trung, hạ; ngay cả khi Phật chưa 
chuyển Pháp luân.”109 Do đó biết rằng tín V.V., thông cả 
hữu lậu.

Lại nữa, Thế Tôn nói: “Neu Ta đối với năm căn này, gồm 
túi V.V., mà chưa như thật biết sự tập khởi, sự hoại diệt, vị 
ngọt, sự xuất ly, thì Ta đã chưa thể vượt qua thế gian bao 
gồm ười, người, và Ma, Phạm, cho đến chưa thể chứng 
đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.” 110 Chi tiết v.v. 
Pháp vô lậu không thể trở thành phẩm loại như vậy để 
được quán sát. Cho nên, năm căn, tín V.V., thông cả hữu 
lậu, vô lậu.

Như vậy, đã nói xong về hữu lậu vô lậu.

2. Dị thục -  Phi dị thục

Trong 22 căn, bao nhiêu là dị thục, bao nhiêu phi dị thục?

Mạng căn duy dị thục, 
ưu và tám sau, p h i .
Sắc căn, ỷ, bốn thọ,
Mỗi căn gồm đủ cả.111

Thiên thứ hai

109 Lời của Phạm thiên bạch Phật, scmti, bhadanta, sattvă loke jãtã  
loke vrddhãs tĩksnendriyã api madhyendrỉyã api mrđvindriyã api ity 
apravartita eva svadharmacakre. Đoạn kinh Phạm thiên thinh Phật 
chuyển Pháp luân, dẫn bời Vyãkhyã. Cf. Pãli, Mahãpadãnasutta, D.
ii. 38; Ariyapariyesanăsutta, M. í. 169.
110 Dan bời Ti-bà-sa 2, ừ. 7cl4.
111 vìpãko jĩvitam dvedhã dvădaảa antyăstakădrte\ daurmanasyãcca 
.../I0a-c.../ Dị thục là mạng căn. 12 căn, tức trừ thêm 8 căn sau cùng 
và trừ ưu, thông cả hai. Ht. liệt kê chi tiết, 12 căn: 7 sắc căn, ý và bốn 
thọ căn. Ht. S M â A #  Ể ì k i â E ễ  —  n i - -  Cđ.
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Mạng căn duy nhất là dị thục,

a. Lưu và xả thọ hành

Nếu vậy, các thọ hành mà A-la-hán bảo lưu,112 các thọ 
hành đó chính là mạng căn; mạng căn ấy là dị thục của ai?

Bản luận113 nói: “Thế nào là vị tì-kheo lưu các thọ hành? 
Đó là vị A-la-hán thành tựu thần thông114 và đạt được tâm 
tự tại.115 Vị ấy đem bố thí cho chúng tăng hay một cá 
nhân116 bất cứ vật gì cần cho đời sống Sa-môn tồn tại như 
y, bình bát các thứ. Sau khi bố thí, vị ấy phát nguyện và 
liền nhập vào tũih lự biên tế117 thứ tư. Vừa ra khỏi định, vị 
ấy khởi lên ý tưởng và miệng phát thành lời, rằng ‘Nghiệp 
nào của tôi mà đưa đến dị thục sung túc,118 mong rằng sẽ 
chuyển đổi đưa đến dị thục tuổi thọ.119 Bấy giờ, nghiệp

Chương 1: Hai mươi căn

L Mạng căn

í ^ ậ g + -  - m m k A
112 Hán: arhan bhiksur ãyuhsamskãrãn 
sthãpayati: một vị tì-kheo A-la-hán đinh trú/ dừng lại các thọ hành.
113 Phát trí 12 (ừ. 981al2). Xem thêm, Ti-bà-sa 126, tr. 656a8.
114 Quang ký: thành tựu thần thông, chi A-la-hán câu phần giải thoát 
(ubhayabhãgavimukta)
115 cetovasitva Vyãkhyã: cetovasitvam prãpta iti asamayavimuktah, 
đạt đến trạng thái tự tại của tâm, chì cho vị A-la-hán bất thời giải 
thoát. Quang ký: đắc tăm tự tại, chi A-la-hán thuộc hạng bất động 
chủng tánh (akopyadharman), loại trừ truờng hợp thời giải thoát.
116 Hán: biệt nhơn BUÁ; pudgalãya. Quang ký (tr.61b06) giải thích, 
biệt nhơn ở đây chì cho những vị vừa xuất từ tâm định, vô tránh định, 
diệt tận định, kiến đạo, tu đạo.
117 Hán: biên tể tĩnh lự, hay cực biên tế tĩnh lự; prãntakotikam 
dhyãnm. Xem, thiên vii. tụng 41. Quang ký (ừ. 61b6) giải thích, các 
định thuộc thượng phẩm gọi là định biên tế.
118 Hán: phú dị thục l ĩ f |# f e  bhogavipãka: quả báo hưởng thụ.
119 Hán: thọ dị thục Jặ||fÂ ; ãyurvipãka.
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đưa đến dị thục sung túc của vị ấy liền chuyển đổi đưa đến 
dị thục tuổi thọ.”

Một số luận sư khác cho rằng nó được kéo dài do bởi quả 
dị thục tàn dư của nghiệp quá khứ.120 Chủ trương này nói, 
dị thục tàn dư từ nghiệp đã được thọ báo trong đời trước, 
nay do năng lực của định biên tế được tu tập, dị thục tàn 
dư ấy được dẫn trở lại và được thọ dụng.

Thế nào là vị tỳ-kheo xả các thọ hành? Đó là vị A-la-hán 
sở đắc thần thông và được sự tự chủ của tâm, vị ẩy đem bố 
thí cho chúng tăng hay một cá nhân những thứ cần dùng 
như đã nói ở trên. Sau khi bố thí, vị ấy phát nguyện và 
nhập ngay vào tĩnh lự biên tế thuộc thiền thứ tư. Sau khi 
xuất đinh, vị ấy khởi lên ý tưởng và miệng phát thành lời, 
rằng “Nghiệp nào của tôi mà đưa đến dị thục tuổi thọ, 
mong rằng sẽ chuyển đổi đưa đến dị thục sung túc.” Bấy 
giờ, những nghiệp đưa đến dị thục tuổi thọ của vị ấy, liền 
chuyển đổi đưa đến dị thục sung túc.

Theo tôn giả Diệu Âm,121 vị A-la-hán bằng lực của định 
biên tế của thiền thứ tư, đã dẫn các đại chủng thuộc sắc 
giới hiện tiền trong thân mình, các đại chủng ấy hoặc 
thuận lợi cho thọ hành, hoặc vi nghịch thọ hành. Do những 
nguyên nhân này mà vị A-la-hán lưu thọ hành hay xả thọ 
hành.

Thiên thứ hai

120 tàn dị thục quả quả dị thục của nghiệp trong các đời 
trước còn dư lại; vipãkocchesa. Vyãkhyã: dị thục tàn dư của nghiệp 
đời trước bị xả bỏ khi quả chưa hoàn tất do bời tử vong phi thời; do 
lực của tu định, dị thục tàn dư ấy được dẫn ừở lại và được cảm thọ 
hiện tại. Cf. Tì-bà-sa 126, tr. 657al6.
121 Tham chiếu Ti-bà-sa 126, tr. 657a27, 657c23.

240



Nên nói thế này,122 do uy lực tự tại của định, vị A-la-hán 
chuyển thế phần của thòi gian tồn tại123 của các đại chủng 
các căn, thế phần được sản sanh từ nghiệp quá khứ,124 dẫn 
sanh thế phần được phát sanh do định mà trước kia chưa 
hề phát sinh. Vì thế, mạng căn trong trường họp này chẳng 
phải là dị thục. Ngoài ra, mạng căn trong các trường họp 
khác đều là dị thục.

b. Giói hạn lưu thọ hành

Từ vấn đề này mà phát sanh ra những vẩn đề khác.

Do nguyên nhân nào vị A-la-hán lưu các thọ hành? Có hai 
nguyên nhân, 1. Vì lợi ích và an lạc cho người khác, 2. Vì 
muốn Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Vị ấy biết rằng 
thân thọ hành của mình sắp hết và biết không một ai có hai 
khả năng này.

Lại nữa, do nguyên nhân nào vị A-la-hán xả các thọ hành? 
Vị ấy biết rằng sự tồn tại của mình trên thế gian này chỉ 
đem lại chút ít lợi ích và an lạc cho người khác, hoặc bản 
thân đang chịu các khô bức vì bệnh tật. Như bài tụng nói:

Phạm hạnh đã khéo hành,
Thánh đạo đã khéo tu,
Khi mạng chung vui vẻ,
Như người không còn bệnh}25

Chương 1: Hai mươi căn

122 Quang ký (62Ó15) -. chủ trương của Kinh bộ. Thế Thân chấp nhận 
quan điểm này.
123 Hán: trụ thời thế phần sthitikãlãvedha.
124 pũrvakarmajam sthitikãlãvedham indriyamahãbhũtãnãm 
vyãvarttayaníi, chuyển thế lực thời gian tồn tại của các đại chủng chứ 
không phải chuyển các đại chủng. Thế lực này, chứ không phải các 
đại chùng, được sản sanh từ nghiệp quá khứ.
125 sucĩrne brahmacarye 'smin mãrge caìva subhãvati/ tusta



Trong đây, nên biết, y vào xứ sờ nào và người nào có thể 
lưu và xả thọ hành? Đó là loài người trong ba châu,126 
tương tục của nam, nữ, các A-la-hán thuộc bất thòi giải 
thoát127 đạt được tĩnh lự biên tế.128 Do bởi trong thân vị ây 
có định lực tự tại, không còn các phiền não.129

c. Phân biệt mạng hành và thọ hành

Kinh nói, “Đức Thế Tôn sau khi lưu các mạng hành, xả 
các thọ hành.”130 Có sự khác biệt nào giữa mạng hành và 
thọ hành không?131

Thiên thứ hai

ayuhksayăt bhavati rogasyapagameyathall Dẩn bởi Ti-bà-sa 126 (tr. 
656cl7).
126 Trừ bắc Câu-lô châu.
127 Hán: bất thời giải thoát; asamaya-vimukta. Huyền Trang (quyển 
25, ừ. 129a24) giải thích, bất thời giải thoát là giải thoát mà không cân 
chờ đợi thời gian. Nghĩa là muốn giải thoát thì liôi nhập định bât cứ 
lúc nào mà không cần chờ đợi điều kiện tốt hay thời gian thích hợp. 
Còn gọi là bất động tâm giải thoát (akopyã cetovimuktih), là tâm 
không còn bị lay động hay thối pháp.
128 Văn pháp theo lối giảm trừ lấn lurợt: 1. Trong bôn châu, trừ băc 
châu; 2. Trong ba châu còn lại, duy chì loài người; 3. Trong loài người 
duy chì nam hoặc nữ, loại trừ phiến-để-ca các thứ; 4. Trong nam hoặc 
nữ, chi hạng thuộc nhóm bất thời giải thoát; 5. Trong các hạng bât thời 
giải thoát, chì vị đã đắc biên tế định; 6. Trong các vị đăc biên tế định, 
duy chi các A-la-hán mới có thê lưu hoặc xà thọ hành.
129 kleẵaiẳ cãnupastabdhã santatih, “chuỗi tương tục (thân của vị ấy) 
không bị cố định bởi các phiền não.” Vyãkhyã.- drsựprãptasya yad api 
samãdhau vasitvam asti, na nu tasya kleỉair anupastabdhã santatih, 
một vị kiến đạo cũng đạt được tự tại trong định, nhưng tương tục của 
vị ấy không phải là không bị cô định bời các phiên não.
130 bhagavãn jĩvitasamskãrãn adhisthãyãyuhsamskãrãn utsrtavãn. Cf. 
Mahãparinibbãna-sutta, D. ii. 99: atha kho bhagavã tam ãbãdham 
vĩriyena patipanămetvã jĩvitasankhãram adhitthãya vihãsi, “bấy giờ 
Đức Thế Tôn bằng nghị lực tinh tấn trừ khử cơn bịnh ấy, và sau khi 
bảo lưu mạng hành, Ngài an trú.” ibid. 106: atha kho bhagavă cãpãle
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Chương 1: Hai mươi căn
a. Có thuyết nói, không có sự khác biệt nào cả. Căn 

bản luận nói, “Mạng căn là gì? Đó là thọ trong ba giới.”132

b. Theo một số luận sư, quả của nghiệp đời trước gọi 
là thọ hành, quả của nghiệp hiện tại gọi là mạng hành.

c. Có thuyết nói, do bởi nó mà chúng đồng phần tồn 
tại gọi là thọ hành; do bởi nó mà đời sống tồn tại trong 
một thời gian gọi là mạng hành.

Từ “nhiều”133 nêu rõ lưu và xả mạng hành và thọ hành xảy 
ra trong nhiều niệm; chẳng phải trong một sát-na mà có sự 
lưu và xả mạng hành và thọ hành.134

Có thuyết nói, từ này nhằm bác bỏ thuyết cho rằng mạng 
và thọ là một thật thể tồn tại trong một thời gian dài

Có thuyết nói, từ này nhằm nêu rõ không tồn tại một thể là 
mạng hay thọ, nhưng chỉ là căn cứ trên các hành mà giả

celiỵe sato sampạịano ayusahkhăram ossạịi, bấy giờ Đức Thế Tôn tại 
miêu Cãpãla, với chánh niệm, chánh tri, xả thọ hành. Cf. Ti-bà-sa 126 
(tr.657b6).
131 Ti-bà-sa 126 (tr. 657cl 1-25): liệt kê 14 quan điểm phân biệt thọ và 
mạng hành.
'32 Luận Phát trí 14, nhung không tìm thấy minh vàn; dẫn bởi 
Bhãsya: jĩvitendriyam katamat? traidhãíukam ãyuh. Cf. Chúng sự 
phần a-tì-đàm 1 (tr. 628cl9); Phẩm loại túc luận 8 (ừ. 723a29).

Hán: đa ngôn #1=5, thích từ đa trong tụng văn, tuơng đuơng đuôi 
biến cách số nhiều của từ bahưvacananr. chỉ số nhiều cua mạng hành 
và thọ hanh trong các từ jĩvitasanskãrãn, ãyuhsanskărãn.
134 Cf. op. cit., tr~657c26.

kãỉãntarasthãvạram ekam ãyurdravyam, một thật thể là thọ tồn tại 
từ thời này sang đến thời khác. Quang ký (63bi 0):giải đáp của Kinh 
bộ, bác bỏ Chánh lượng bộ
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lập ra hai tên mạng hành và thọ hành như vậy. Nếu không 
như thế, thi Kinh đã không dùng từ “hành”.136

d. Thế Tôn xả thọ hành và lưu mạng hành

Vì sao Thế Tôn xả các thọ hành và lưu các mạng hành? Vì 
để nêu rõ Ngài đã tự tại với sự chết, cho nên xả các thọ 
hành; vì để nêu rõ Ngài đã tự tại với sự sông cho nên lưu 
các mạng hành.
Chỉ lưu trong ba tháng, không hơn không kém, vì quá ba 
tháng, Ngài không còn điều cần làm cho đôi tượng được 
giáo hóa, mà ít hơn ba tháng thì việc lợi sanh chưa được 
hoàn tất.
Lại nữa, để chứng minh điều mà trước kia Ngài nói, “Vì 
Ta tu tập hoàn hảo bốn thần túc, cho nên nếu muốn, Ta có 
thể trụ một kiếp hay hơn một kiếp.”138

Các luận sư Tì-bà-sa nói, điều đó nêu rõ hiện tại Thế Tôn 
đã chiển thắng uẩn ma và tử ma, còn trước kia lúc ngồi 
dưới cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng thiên ma và phiền 
não ma.

Thiên thứ hai

136 Quang ký (63bl0): theo giải thích của Kinh bộ, từ số nhiều là bằng 
chứng bác bò chủ trương của Hữu bộ. Chủ trương của Kinh bộ, mạng 
và thọ không có thật thê.
137 Hán: sở hóa sự; vineyakãrya.
138 evam bhãvitair aham caturbhir rddhipãdair ãkãhksan kaỉpam api 
tistheyam, kalpãvasesam api. Cf. Mahãparinibbãna-sutta, D.ii. 103: 
yassa kassaci, ãnanda, cattãro iddhipãdã bhãvitã bahulĩkatã, yãnĩkatã 
vatthukatã aniựthită paricitã susamãraddhã, sọ ãkankhamãno kappam 
vã tittheyya kappãvasesam vã, “Này A-nan, nêu ai tu tập, tu tập nhiêu, 
bốn như y túc, thực hành, tích lụy hoàn hảọ, làm thành như cỗ xe, làm 
thành căn cứ sở y, vị ấy nếu muốn có thể tồn tại một kiêp hay hơn một 
kiếp.”
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Chương 1: Hai mươi căn 

Đã thảo luận các vấn đề thứ phát, nay sẽ thảo luận các vấn 
đề chính.

tì. Các căn thông cả hai
ư u  căn và tám căn cuối, như tín V.V., đều là phi dị thục, vì 
chúng là hữu ký. 12 căn còn lại thì gồm cả dị thục và phi 
dị thục. Theo nghĩa đã nói, đó là 7 săc căn, ý căn và trừ ưu 
căn bốn thọ còn lại, chúng đều gồm cả dị thục và phi dị 
thục. Nếu 7 sắc căn trong trường hợp là sở trưởng 
dưỡng139 thì chẳng phải dị thục, ngoài ra các trường hợp 
khác đều là dị thục. Ý căn và 4 thọ căn hoặc khi thiện hoặc 
ô nhiễm, hoặc oai nghi lộ, hoặc công xảo xứ, hoặc biến 
hóa tâm, tùy theo trường họp mà chúng cũng không phải 
dị thục. Còn các trường hợp khác đều là dị thục.

Ui. Ưu căn
Nếu nói rằng ưu căn là phi dị thục, thì đoạn kinh này sẽ 
giải thích thế nào? Khế kinh nói, có ba loại nghiệp, nghiệp 
thuận hỷ thọ, nghiệp thuận ưu thọ và nghiệp thuận xả thọ.

Căn cứ trên sự tương ưng với cảm thọ mà nói là thuận'Aữ 
điều này không có lỗi gì. Nghĩa là, nghiệp tương ưng với 
ưu, nên nói nghiệp thuận cảm thọ ưu. Như xúc tương ưng 
với lạc nên nói xúc thuận cảm thọ lạc.

139 Sở trưởng dưỡng, aupacayika, xem thiên i, tụng 38.
140 Trả lời của Tì-bà-sa. Thuận IIII, từ Hán Ht. thường dùng để dịch 
đuôi tính từ -ĩya, mà Phạn bản giải thích là hàm nghĩa liên hệ
(,samprayoga). Vyãkhyã: daurmanasyam vedanĩyam asminn iíi 
daurmanasyavedanĩyam karma, nghiệp mà trong đó ưu phải được cảm 
thọ, hay nghiệp dẫn đến cảm thọ ưu, được nói là nghiệp thuận ưu thọ.
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Nếu vậy, nghiệp thuận cảm thọ hỷ, thuận cảm thọ xả, cũng 
nên như thê? Vì chúng được đề cập như nhau trong một 
đoạn Kinh.141

Ngài muốn hiểu thế nào thì tùy ý, đối với tôi không có gì 
mâu thuẫn.142 Hiểu là dị thục, hay hiểu là tương ưng, đeú 
không sai.143

Neu không có cách nào khác thì đoạn kinh ấy phải đươc 
hiêu như vậy.144 Nhưng, thật sự nhân bởi đạo lý nào mà 
nói ưu căn là phi dị thục?

Vì ưu căn phát sanh do sự sai biệt145 của phân biệt, và khi 
nó đình chỉ cũng vậy. Còn dị thục thì không phải như thế.

Nếu vậy, hỷ căn cũng chẳng phải dị thục; vì nó cũng do 
phân biệt mà sanh và cũng do phân biệt mà đình chỉ?

Neu cho rằng ưu căn là dị thục thì (người nào) tạo vô gián 
nghiệp rôi, nhân đó liền sanh ra ưu. Nghiệp này lúc bấy 
giờ đáng lẽ nên gọi là quả đã chúi.146 Cũng như thế cho 
câu vấn nạn về hỷ căn.

Thiên thứ hai

141 Nạn vấn nêu bởi Luận chủ: Nếu ưu được nói trong đoạn Kinh này 
là phi dị thục, thì hỷ và xả được nói trong đó cũng phải là phi dị thục.
142 Giải thích của Tì-bà-sa.
143 Đuôi tính từ -ĩya, hàm nghĩa dị thục, hay hàm nghĩa tương ưng, đều 
được cả.
144 Ý kiến của Kinh bộ.
145 Giải thích của Tì-bà-sa. Quang ký: “Nhiều sự không như ý, nên gọi 
là sai biệt. Ưu căn duyên vào sự sai biệt này mà phát sinh.” Giải thích 
có thê không chính xác. parỉkalpaviẳesa, phân biệt sai biệt, ở đây chi 
hoạt động nhận thức trong những phán đoán cá biệt, phân biệt cá biệt. 
Vyãkhyã: parikalpaviẳesair istacintanibhir, phân biệt sai biệt, hay 
phân biệt cá biệt, đồng nghĩa với tư duy về khả ái hay không khả ái.
146 tatkarma vipakvam syăd. Nghiệp vô gián thuộc loại thuận sanh thọ 
(upapadyavedanĩya), nhưng người tạo nghiệp, như A-xà-thế có thể có
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Nếu cho rằng hỷ căn là dị thục thì (có người) tạo phước 
nghiệp thù thắng rồi nhân đó liền sanh ra hỷ. Nghiệp này 
luc bấy giờ đáng lẽ cũng nên gọi là quả đã chúi.

Tì-bà-sa nói như thế này: Vị đã ly dục thì không có ưu căn. 
Dị thục thì không như thế.147 Cho nên nỏ là phi dị thục.

Nếu vậy, nên nói rằng, đối với các hữu tình ly dục, hỷ căn 
thuộc dị thục; do tính chất gì mà nhận biết?148

Bất kể cái kia có tính chất như thế nào, tính chất của cái 
này là như vậy.149 Nghĩa là ở giai vị này cho phép có hỷ

Chương ỉ: Hai mươi căn

hối hận (kaukrtyà) sau khi đã gây nghiệp.
147 Vyãkhyã: na hi caksurãdiko vipãkabhũto vĩtarãgõdĩnãm 
vyãvartate, daurmanasyam tu vyãvartate/ thật vậy, đối với những vị 
đã ly nhiễm, con mắt V.V., vốn thuộc loại dị thục, không bị loại trừ, 
nhưng ưu thì bị loại trừ. Dan kinh: avĩtarãgasya dviẵalyã vedanoktã — 
kãyikam duhkham pratisamvedayate, caitasikam ca daurmanasya itư 
vacanãd vĩtarãgasya ca ekasalyã kãyim eva duhkham 
pratisamvedayata iti, đối với vị chưa ly nhiễm, có hai loại cảm thọ 
được nói là gai nhọn: cảm thọ khổ thuộc thân, và cảm thọ ưu thuộc 
tâm. Đối với vị đã ly dục, chi có một loại gai nhọn, cảm thọ khô thuộc 
thân.
148 Cf. Cđ. ° Đối với  ̂
những vị đã ly dục, không có hỷ căn thuộc vô ký. Nếu vậy, quả báo 
(dị thục) có tính chất gì (vô ký hay hữu ký)? saumanasyam apy esãm 
avyãkrtam kĩdrảam vipãkah syãdl Nêu vậy, hỷ căn của những vị đã ly 
nhiễm hẳn phải là vô ký, thê thì dị thục có tính chât gì? Vyãkhyã: 
samãpattisamgrhĩtam tesãm saumanasyam sambhavaíi, tac ca 
kusalatvãn na vipãkah, ato vakíavyam - kĩdrsam tesãm saumanasyam 
vipãka iti/ Hỷ của những vị ẩy phát sanh do ttạng thái nhập định; hỷ 
này là thiện, do đó nó không phải là dị thục. Vì vậỵ, cân phải nói, hỷ 
của những vị ấy mà là dị thục, thì nó thuộc tính chất gì?
149 yãdrắam tãdrảam astu. Cđ. Bất kể thuộc 
tính chất gì, nghiệp quá khứ có mặt thích ứng với giai vị này. 
Vyăkhya: aparicchidyamãnam api tad asty eveti, vị đã ly nhiêm có hỷ 
cán, bất kể tính chất của hỷ căn ấy là gì, dị thục hay phi dị thục.
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căn thuộc thiện. Dị thục vô kí thuộc loại tương ưng chẳng 
phải không có.150 Trong giai vị này ưu tuyệt đối không thể 
có mặt,151 do đó ưu được xác đinh là phi dị thục.152

Tám căn như nhãn v.v.,153 nếu ở thiện thú, chúng là dị thục 
của thiện. Nếu ở ác thú thì dị thục của ác.154 Ý căn bất kể 
ở thiện thủ hay ác thú, thuộc cả hai. Hỷ, lạc, xả căn ở bất 
cứ cõi nào cũng đều là dị thục của thiện. Khổ căn bất cử ở 
thiện thú hay ác thú, thảy đều là dị thục của ác. Hạng nhị 
hình trong thiện thú, chi có ỵ xứ của căn vì đây là do ác 
nghiệp mà chiêu cảm; còn sẳc căn thiện thú là do nghiệp 
thiện chiêu dẫn.

Như vậy đã nói xong dị thục v.v.

3. Hữu di thuc -  Vô di thuc • • • »

Trong 22 căn, có bao nhiêu căn là hữu dị thục,155 bao 
nhiêu căn vô dị thục?

Thiên thứ hai

150 sati tu sambhave saumanasyasyãsti vipãkãvipãkasah, na 
daurmanasya/ Cđ. SỊÍMẶOlỉt ° ° SEÍExM̂ í; ° Mặc 
dù vậy, hỷ căn có thể có tàn quả báo (tàn dị thục), nhưng ưu căn thì 
không.
151 sarvathã 'py asamudãcãrãd, tuyệt đối (toàn bộ) không hiện hành; 
Vyãkhyã: samãpattyavasthãyãm api, asamãpattyavasthãyăm api, dù 
trong trạng thái chánh thọ (nhập định), hay trong trạng thái phi chánh 
thọ.
152 Phạn bản kết luận: quan điểm của Tì-bà-sa, không có ưu nào là dị 
thục (nãsty evam daurmanasyam vipãka iti).
153 A t s  bát căn: gồm bảy sắc căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nam, nữ, 
và mạng căn.
154 Thiện dị thục: kết quả của nghiệp thiện. Ác dị thục, kết quả của 
nghiệp bât thiện.
155 Hán: hữu dị thục ỊP!?Ấ, savipãka: cái có dị thục. Phân biệt ý 
nghĩa dị thục (vipãka) và hữu dị thục (savipãka). Ti-bà-sa 51, tr. 264a: 
“Cái mà cùng tôn tại với dị thục của riêng nó, cái đó được nói là hữu
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Ưu xác định hữu dị thục.
Tám đầu, ba cuối, không;
Y, bôn thọ căn, tín...,
Tất cả đều thông hai.156

ư u  căn như đã tranh luận ở trước, nên biết, xác định là 
hữu dị thục. Y trên nghĩa “duỵ chỉ” và nghĩa “vượt thứ” 
mà bài tụng nói là xác định} 7 Tức nêu rõ rằng, ưu căn 
duy chỉ là hữu dị thục. Nói “vượt thứ” là bao gồm đủ hai 
nghĩa. Bao gôm cả hai nghĩa: (a) ưu căn không phải vô kí, 
vì nó phát sanh bởi tư mạnh; 58 (b) nó chẳng phải vô lậu, 
vì chỉ có mặt ở tán địa thôi.159 Do sự vượt thứ lớp này nên

Chương 1: Hai mươi căn

dị thục... Như nghiệp được gây ra đã trải qua trăm ức kiếp bấy giờ dị 
thục mói xuất hiện. Tuy cách nhau xa xôi nhưng nghiệp nhân tnrớc 
kia được gọi là hữu dị thục -  cái có di thuc.”
1 5 6 tattv ekam savipãkam daảa dvidhă 11... 1 Ocd|I
mano'nyạvittisraddhãdĩni... /1 la/ Nhung, nó (ưu căn) duy nhất là hữu
dị thục. Y, các thọcòn lại (bốn thọ) và năm càn túi V.V., 10 căn này
thông cả hai. Ht. ÍỮ A ÍâH te ------^ ỉ i —.
C đ.. . - 5 Ẽ  { § ^ + - 1 1 .
157 Giải thích từ định /Ẽ trong bài tụng Hán. tu (tuy nhiên), tusabda 
evakãrãrtho bhinnakramas ca, từ tu, có nghĩa là duy chỉ và vượt thứ 
tự. Quang kỷ: Nói “duy chi”, vì ựu càn duy chi hữu dị thục. Nói “vượt 
hạn”, vì vượt thứ tự 22 căn mà đề cập ưu căn trước nhất.

Hán; cường tư. Vyãkhyã: vikalpavisesotpãđyatvãn na tad 
avyãkrtam, nó không phải là vô ký, vì phát sanh do trường hợp cá biệt 
của phân biệt.
159 asamãhìtatvãcca, do ừạng thái phi đẳng dẫn (không tập trung 
định). Vyãkhyã: avyãkrtam hi pũtibỹavan na vipãkadãnãya 
samartham/ anãsravam tu trsnãnabhisyanditatvãn nãlatn 
vipãkadãnãya, anặbhisyanditasãrabụavat/ vô ký thì không thể cho ra 
dị thục như hạt giống hư mục. Vô lậu cũng khônẹ thích hợp để cho ra 
dị thục, vì không được tẩm ướt bời ái, như hạt giong không được tẩm 
ướt.
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Thiên thứ hai
ưu căn được đề cập trước tiên, rằng xác định nó là hữu dị 
thục.160
Tám căn đầu như mắt v.v, và ba căn cuối,161 cũng xác định 
vô dị thục. Vì tám căn đầu thì vô kí, ba căn cuối thì vô lậu. 
Ngoài ra đều vừa hữu dị thục, vừa vô dị thục. Y nghĩa 
chuẩn theo đó mà suy, tức ý căn, bôn thọ căn còn lại, năm 
căn như tín v.v. Từ “ vân vân” 162 là chỉ cho bốn căn nữa 
như tinh tấn v.v. Tất cả mười căn163 này, mỗi căn thông cả 
hai.
Ý, lạc, hỷ, xả căn, nếu là thiện, hay bất thiện, hữu lậu, 
chúng là hữu dị thục. Nếu vô ký, haỵ vô lậu, chúng là vô 
dị thục. Nấu khổ căn là thiện, hay bất thiện, nó là hữu dị 
thục. Nếu vô ký, nó là vô dị thục.
Năm căn như túi V .V., nếu hữu lậu, chúng là hữu dị thục. 
Nếu vô lậu, chúng là vô dị thục.

Như thế đã nói xong có dị thục, không dị thục.

4. Ba tánh

Tụng:
Trong 22 căn, bao nhiêu căn thiện? Bao nhiêu căn bất 
thiện? Bao nhiêu căn vô ký?

Tám căn cuối duy thiện.

160 Phạn bản không có đoạn giải thích như bàn Hán, nhưng kết luận: 
ato nãsty avipãkam daurmơnasyaml vì vậy, ưu không phải là vô dị 
thục.
161 Giải thích câu tụng thứ hai.
162 Giải thích từ đằng w  trong bài tụng Hán. ădi.
163 Ý căn, bốn thọ càn (khổ, lạc, hỷ, xả), năm căn (tín, tân, niệm định, 
huệ).
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Ưu thông thiện, bất thiện.
Ỷ, thọ còn lại: cả ba.
Vô ký thông tám căn đầu. 164

Luận:

Tám căn: TÚI, V.V., duy nhất là thiện. Theo thứ tự, tuy 
chúng nằm sau, nhưng nương theo văn ở trên nên đề cập 
trước.

Ưu căn duy chỉ thông thiện và bất thiện.

Ý căn và các thọ còn lại, mỗi căn thông cả ba tánh.

Tám căn: Mắt, V.V., duy chỉ thuộc tánh vô ký.

Như vậy, đã nói thiện, bất thiện các thử.

5. Giới hệ

Trong 22 căn, có bao nhiêu căn thuộc dục giới hệ, bao 
nhiêu thuộc săc giới hệ, bao nhiêu thuộc vô sắc giới hệ?

Dục, sắc, vô sắc giới,
Thứ lớp: Trừ ba cuối;
Gồm nữ, nam, ưu, khổ;
Trừ năm sắc, hỷ, lạc.165

Chương 1: Hai mươi căn

... astakam kuắalam dvidhãI daurmanasyam mano'nya ca vittis 
tredhã anyadekadhã||... 1 lb-d| Tám thiện; iru thông cả hai; ý, các thọ 
còn lạ^(trừ ưu): thông cả ba. số căn còn lại, duy chi một. Ht.BỀ W ử

ềề^i. 3 IỀ £ —81.
kãmãptam amalam hitvã rũpãptam strĩpumindriyeị duhkhe ca hitvã 

ârủpyãptam sukhe cãpohya rũpi ca\\ Ì2\ị Ht.

mRỂi.
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Ở dục giới trừ 3 căn vô lậu, do ở đây 3 căn này hoàn toàn 
không hệ thuộc.166 Theo đó mà biết, liên hệ dục giới chỉ có 
19 căn.
Sắc giới, cũng như trước, trừ thêm bổn căn: nam, nữ, ưu, 
khổ. Suy theo đó mà biết, 15 căn thông cả sắc giới hệ. Trừ 
nữ, nam căn, do sắc giới đã lìa pháp dâm dục và do nữ, 
nam căn làm thân xấu xí vậy.167

Hỏi: Nếu đã như vậy sao lại nói ở đó chỉ có thân nam? 
Căn cứ vào đâu mà nói? Như Khế kinh nói: “Không thê có 
bất cứ trường hợp nào thân nữ làm Phạm thiên. Chỉ có 
trường hợp xảy ra là thân nam làm Phạm thiên.”

Đáp: Vị ấy có hình thể người nam đặc biệt, như thân nam 
có ứong dục giới.
ở  đây,169 không có khổ căn, vì thân thể trong suốt;170 và 
cũng không có các pháp bât thiện. Không có ưu căn, vì do

Thiên thứ hai

166 Bất hệ; apratisamyukta, không liên hệ, không tương ưng. Giải 
thích từ hệ ( ãptơ: được đạt đến, hệ thuộc) trong các từ Dục hệ, hay 
Dục giới hệ (kãmãpta), v.v. Vyãkhyã: adhãtupatitam evety arthah, nó 
có nghĩa là không hệ thuộc vào giới hệ. _
167 Thuận chính lý (tr. 381b27) bác bỏ: “Âm tàng ẩn mật thì không có 
gì xấu xí.”
168 c f  Tăng nhgt 3 8  (tr 757c24): nữ có 5 chướng ngại: không thê làm 
vua Chuyển luân, Đế Thích, Phạm thiên vương, Ma vương và Phật. 
Cf. Bahudhãtuka (M.iii.65):... anavakãsoyam itthĩaraham assa 
sammãsbuddho, netarn thãnam vijjữtĩti ....rậịã assa cokkữvatti, ... 
sakkattam kareyya, ... mãrattam kareyya,.. brahmattam kareyya.., cơ 
hội này không xảy ra, người nữ thành vị Ạ-la-hán Đăng chánh giác; 
trường hợp này không xảy ra ... vua Chuyên luân, làm Sakka, làm Ma 
vương, làm Brahman ...
169 Trong sắc giới hệ. , , . ,
170 Hán: tinh diệu; accha: không bị che tôi, u tôi; trong suôt (như thuy
tinh)
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xa-ma-tha thấm nhuần tương tục, và cũng do ở đó hoàn 
toàn không có vật thể gây hại.171

Vô sắc giới cũng như ừên, trừ 3 căn vô lậu, nam, nữ, ưu, 
khổ căn; và trừ luôn cả năm sắc căn, hỷ, lạc căn. Suy theo 
đó mà biết, trừ tám căn này ra, các căn còn lại đều thông 
cả vô sắc giới; tức các căn: ý, mạng, xả, năm căn: túi, 
v.v...

Như vậy, đã nói rõ sự hệ thuộc dục, sắc, vô sắc giới.

6ắ Ba sở đoạn

Trong 22 căn, những căn nào thuộc kiến sở đoạn, căn nào 
thuộc tu sở đoạn, thuộc phi sở đoạn?

Ỷ, ba thọ thông ba.
Ưu thông kiên, tu đoạn.
Chỉn chỉ thông tu đoạn.
Năm thông tu, phi đoạn.172

Ý, hỷ, lạc, xả căn, mỗi căn thông cả ba: Kiến, tu, phi sở 
đoạn.

Ưu căn chỉ thông kiến và sở đoạn, vì chẳng phải là vô lậu.

Bảy sắc, mạng căn: Duy chỉ thuộc tu sở đoạn, vì chúng 
không phải nhiêm ô. Khô căn không phải là sản phẩm của 
thức thứ sáu,173 và vì là hữu lậu, nên thuộc tu sở đoạn.

Chương 1: Hai mươi căn

171 Hán: não hại sự; Skt. ãghãtavastu: không có vật thể hay nguyên 
nhân kích động, gây tổn hại.
172 manovittiírayam tredhã dviheyã durmanaskatăị nava bhavanayã 
paiỉca tvaheyãnyapi na trayamị 113|| H t.g H ^ S -E Ỉ SEM ÍÌ^iÌÍ ý l  
m m m  á m t E . # . Cđ. E í ê M s m  5
173 lục sanh; sasthạịa.
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Năm căn: Túi, V.V., vì chẳng phải pháp nhiễm ô, và vì 
chúng vừa là hữu lậu vừa là vô lậu, nên chúng thông cả tu 
sở đoạn và phi sở đoạn .

Ba căn cuối chỉ thông với phi sở đoạn, vì là vô lậu, và vì 
pháp không tai hại thì không bị đoạn trừ.

Như vậy, đã nói nghĩa loại sai biệt của các môn.

7. Đắc và xả căn

a. Tổỉ sơ căn sanh

Dục giới, thai, trứng, thấp;
Tối sơ đạt được hai dị thục.
Hóa sanh: sáu, bảy, tám,
Sắc, sáu; trên, duy mạng.114

Trong dục giới, các loài sanh bằng thai, trứng và thấp, 
trong giai đoạn tối sơ thọ sanh, chỉ thụ bẩm hai căn thuộc 
dị thục thân và mạng; vì trong ba loại sanh đó các căn phát 
triển dần. Ba loại đó vì sao không có hai căn ý và xả? 
Trong thời gian tục sanh175 hai căn này nhất định bị nhiễm
A 176 Ô.

Thiên thứ hai

174 kãmesvãdau vipãkau dve ỉabhyete nopapadukaihị taih sad vã sapta 
vã astau vã saậrũpesu ekamuttareII 14|| Ht.
í t ± ý s - t : A  Ế /ỏ iB È ííp . Cđ. t
/ \  ■

175 ếXỈẾ tục sanh, hay kết sanh, pratisamdhi.
176 Vyãkhyã, dẫn iii. 38: upapattibhavah klistah sarvakleẳaih 
svơbhũmikaih/ sanh hữu bị nhiễm ô bời tất cả phiền não thuộc giới địa 
riêng biệt. Quang ký (tr. 66c6): Ý và xả, trong giai đoạn tục sanh, tất 
nhiên có mặt, nhưng vì là nhiễm ô nên không phải là dị thục.
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Chương 1: Hai mươi căn 

Trong giai đoạn tối sơ của hóa sanh, có 6 căn, 7 căn và 8 
căn17 , nghĩa là hạng vô hình178 tối sơ có sáu căn, như thời 
kiếp sơ.1 9 Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và mạng. 
Nếu hạng một hình,1 0 tối sơ có bảy căn, như chư thiên 
v.v.;181 hoặc hạng hai hình tối sơ có tám căn.

Loài hóa sanh há có thể có hai hình? Trong ác thú có thể 
có hạng hóa sanh hai hình.

Đã nói xong những căn tối sơ đạt được trong dục giới, nay 
theo thứ lớp nói đến sắc giới và vô sắc giới.

Trong dục giới, dục vượt trội nên chỉ nói đến dục. Trong 
sắc giới, sắc vượt trội nên chỉ nói đến sắc. Khế kinh cũng 
nói: “Tịch tĩnh giải thoát, vượt qua sắc, thuộc vô sắc”.1 
Trong sắc giới, tối sơ sở đắc sáu căn là dị thục, cũng được 
nói như vê loài hóa sanh không hình trong dục giới.

177 Giải thích câu ba, tụng Hán.
178 Vô hình, hay vô căn, chỉ hạng không tính phái (không có cả nam và 
nữ căn); avyafijana.
179 ỀỦÍU kiếp sơ; prãthamakalpikãh, ban đầu thành lập thế giới hữu 
tình. Vyãkhyã: các chúng sanh sanh trong thời thế giới tối sơ thành lập 
đều là những chúng sanh có sắc (từ sắc giới đến).
180 Một hình, một căn, hoặc nữ hoặc nam. ekavyahjana.
181 devãdisu, Vyãkhyã: ãdisabdena nãrakãdayo’pigrhyante, từ ãdí 
(vân vân) bao hàm luôn cả địa ngục các thứ.
182 tịch tĩnh giải thoát; ấãntă vimoksã. Pãli, ii. 123 
(Susimasutta): ye te santã vimokkhã atikkamma rũpe ãruppã, te 
kãyena phusitvậ viharathã "ti? no hetam, ãvuso. Những vị mà, sau khi 
vượt qua các săc, đạt được tịch tĩnh giải thoát trong vô sắc; những vị 
ấy có an trú sau khi có lạc xúc bời thân? Không, thưa hiền giả. Sơ giải: 
santã vimokkhãti ahgasantatặya ceva ãrammanasantatãya ca santã 
ãruppavimokkhã. Tịch tũih giải thoát: giải thoát vô sắc với sự tịch tmh 
của chi và tịch tĩnh cùa sở duyên. Tham chiếu, Tạp A-hàm 12,12, tr. 
97a 17. Dẩn bời n-bà-sa 75, T27, tr. 3 89b26.
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Thiên thứ hai

Trên, duy mạng:m  trong vô sắc giới, định vượt trội,184 
sanh vượt trội185 cho nên nói là trên.186 Trong vô săc giới, 
căn dị thục mà tối sơ có được, duy chỉ mạng chứ không 
phải căn nào khác.

Đã nói căn dị thục có được trong tối sơ.

b. Tổi hậu căn diệt

Khi chết các căn diệt:
Vô sắc: ba; sắc: tám,
Dục đột ngột: mười, chín, tám,
Chết dần: bốn; thiện: tăng năm.n i

Ở vô sắc giới, khi sắp mạng chung,188 ba căn mạng, ý và 
xả diệt sau cùng.
Nếu ở sắc giới, khi sắp mạng chung thì ba căn trước và 
năm căn bắt đầu từ mắt, như vậy tám căn diệt sau cùng. 
Tất cả loài hóa sanh chắc chắn đủ các căn189 mà sanh, tử.

183 Giài thích phần cuối câu tụng thứ tư. ekam uttare.
184 Vyãkhyã: vì sắc định (rũpasamãpattíh, sắc đẳng chí) trước rôi sau 
đó là vô sấc định (ãrũpyasamăpatti), cho nên vô sắc giới ờ trên sắc
giới. , ' . . X

Vyãkhyã: vì vô sắc giới vượt trội hơn săc giói về mặt thọ sanh, ở 
đây có dị thục cực kỳ tịch tĩnh, trải qua nhiều số kiếp, do đó nó cũng 
vượt trội hơn sắc giới; chứ không phải do phương vực thọ sanh.
186 Thích từ trong văn tụng, Hán: thượng, uttare: tối thượng.
187 nirodhayatyuparamannãrũpye jĩvitam manahị upeksã caiva rũpe_
'sịau kãme daẳa navãsta vã|| 7J|| kramamrtyostu catvãri/lồa/ Ht. IEỹE
Ỉ S t ẵ  ÍỬLÁ SHS+AA *egệ£ỉés. Cđ. iEỹEAHfê 
Ĩ è S s  ấ ị m & A  M H -A A
188 uparaman ( pthicđ (???) of động từ ram, cách 1, ít): chết.
189 samagrendriyãh. các căn đây đủ/ hoàn chinh.
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Chương 1: Hai mươi căn 
Nêu ở dục giới, khi mạng chung đột ngột,190 10, 9 và 8 căn 
diệt sau cùng, nghĩa là hạng nhị hình thì 10 căn diệt sau 
tức là căn nam, nữ và tám loại trước. Hoặc hạng nhất hình 
chín căn diệt sau, ở trong nữ nam tùy theo đó ừư mọt loại 
Hoặc hạng vô hình tám căn diệt sau, tức là không có can 
nư nam chi co tam căn trước, những điêu có nói như vậy, 
y vào sự mạng chung đột ngột, hoặc từ từ mạng chung ' 
bon can diẹt sau cùng, nghĩa là ở dục giới, khi mạng chung 
tư tư, than, mạng, ý, xả diệt sau cùng. Bổn loại này không 
có nghĩa diệt trước sau.192 Những điều như vậy đã noi 
xong, nên biết chỉ y vào tâm nhiễm ô, vô ký.193

Hoặc ở ba cõi khi chết với tâm thiện, năm căn bắt đầu từ 
tin chăc chăn đêu có đủ, cho nên căn được nói trong các 
trương hợp kê trên, trong sô đó đều nên thêm năm căn bắt 
đâu từ tín. Nghĩa là, đối với vô sắc tăng thêm đến tám can- 
cho đên dục giới từ từ mạng chung thỉ tăng đến chúi. Con 
ở giữa bao nhiêu, theo lý mà suy biết.

Trong phân biệt căn,194 tất cả pháp liên hệ căn đều cần 
được suy nghiệm.
c. Căn đắc quả

Trong 22 căn, những căn nào chứng đắc quả sa môn nào? 
Chín: đắc hai quả biên.

j9| sakm-marana: cái chết nhanh chóng/ tức thì.
kramamrtyoh (cách 6, i t , mrtyu): chết từ từ.

u na iL eJ ã^ P rth^nirodhahế- nhưng căn này có sự diệt không khác 
rtàau. Hán: thử tứ tất vô tiền hậu diệt nghĩa. 

klisa- avyăkrta-cittasya (cách 6 ít).
ỵở^iịU.^', indriyaprakarane; Vyãkhyã: có vị cho rằng đây muốn

"íLtr0!]g ^ phân tích về căn ở đây- Ý kiến khác cho rằng, đây chỉ cho 
Căn uan ựndriyaskandhakà) trong luận Phát trí.
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Bảy, tám, chín: hai giữa.
Mười một: A-la-hản 195
Nương vào một nói có thê có.//16

Biên196 chỉ cho quả Dự lưu và A-la-hán,197 vì là ờ đầụ và 
cuối cùa quả sa môn. Trung198 là hai quả giữa: Nhât lai va 
Bat hoàn. Chủng được kể là ở giữa do liên hệ với quả đâu 
và quả cuối.
Quả Dự lưu do chúi căn chứng đắc: ý và xả căn,199 năm 
căn bắt đầu từ túi, vị tri đương tri và dĩ tri căn, gôm chín 
căn. Vi tri căn ở trong vô gián đạo,200 dĩ tri căn ở trong 
giai đoạn giải thoát đạo,201 hai căn này hô trợ lân nhau

Thiên thứ hai

195 navãptirantyaphaỉayoh saptãstanavabhirđvayohịị 16|| ekãdaảabhừ 
arhattvam uktam tvekasya sambhavãt/ìlab/ Ht. ^  e
Ị r .  -I— H H ì!  iìK—ề ^ ề ị i .  Cđ. #
Ì n á í Ề c - A Ì -
196 Thích từ trong kệ tụng; antya: cực biên. tU-
197 srota-apãttiphalam arhattvam ca. Vyãkhyã giải thích ứiêm :yathã 
danậãsya dvau antau bhavaíah, evam pamkti-avasthitaanãm 
caturnam phaỉãnãm srota-ãpattiphalam, arhattvaphalam caante 
bhavatah: như cây gậy có hai đầu, 4 thảnh quà cũng vậy có hai quà
biên là Tu đà hoàn và A-la-hán. -X  A' ki™
‘98 Thích tư trong kệ tụng, madhye: ờ giữa, chi cho hai quả Tư đà hàm
(sakrdăgãmiphalani) và A na hàm (anãgãmiphalarỊi).
'Ỉ9 Quang ky (67b03): sơ hướng và sơ quả y trên vị chí đìa ( -  đinh, 
anãgamya-dhyãna) mà chứng đắc, nên duy chi có xả thọ.
200 A •' Aĩiipeì̂ i rivìnvttnr\)nmnrQp. Xem đoan sau, thien VI, t\

65.201

iagawya-«n>'a««MIia tễmuiễ6 uav’ ' ------ ố .
> vô gián đạo ãnantaryamãrge. Xem đoạn sau, tìiien VI, tụng

giải thoát đạo MMM', vimukti-mãrga, đoạn sau, thiên vi, tụng 65.
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chứng đắc sơ quả. Theo thứ tự, chúng là dẫn nhân,202 và y 
nhân 03 để chứng đắc ly hệ.204

A-la-hán cũng do chín căn mà chứng đắc: ý, năm căn bắt 
đầu từ túi, dĩ tri, cụ tri căn và một trong ba căn hỷ, lạc hay 
xả.205 Dĩ tri căn ở vô gián đạo, cụ tri căn ở giải thoát đạo, 
hai căn này hỗ trợ lẫn nhau chứng đắc cỊuả tối hậu. Theo 
thứ tự, hai căn vị tri và dĩ tri có tính chẩt có thể làm dẫn 
nhân, y nhân để chứng đắc ly hệ.

Hai quả giữa tùy theo sự thích họp, mỗi quả được chứng 
đăc băng bảy, tám hay chín căn. Vì sao? Sự chứng đắc thứ 
tự206 của quả Nhất lai, nếu y trên thế gian đạo, do bảy 
căn chứng đắc: ý và xả, năm căn bắt đầu từ túi; nếu y ưên 
xuât thê đạo,208 do tám căn chứng đắc: bảy căn kể trên, và

Chương 1: Hai mươi căn

2Ố2 ãvãhakatva. Hán: dẫn nhân ặ |g .  Quang ký (67b03): “Dan nhân, 
tức đông loại nhân. Vì nó dẫn đến chứng đắc ly hệ, sản sanh quả đẳng 
lưu và sĩ dụng.
203 sannisrayatva. Hán: y nhân { £ 0 :  Quang ký (67b03): Y nhân, đây 
là năng tác nhân. Y, nghĩa là tri. Vì nó đồng thời duy trì sự chứng đắc 
ly hệ.
204 ly hệ đắc ỈHHÍ#, visamyoga-prãpteh; ly hệ ( visamyogá), thiên i. 
tụng 6a-b.
205 Trong cả 9 địa đều có thể chứng A-la-hán; trong ba thọ, tùy theo 
cảm thọ tương ứng trong mỗi địa.

Hán: thứ đệ; Skt: ãnupũrvĩkah, vị chứng quả Nhất lai theo thứ tự, 
lần lượt từ quả Dự lưu.
207 Thế gian đạo tỄfs|ÌjỊ; laukika mãrga, cũng nói là hữu lậu đạo; y 
trên định hữu lậu mà trân áp các tùy miên, tu tập bằng 6 hành tướng. 
Căn cứ địa dưới với 3 hành tướng thô, khổ, chướng, mà quán địa tren 
với 3 hành tướng tịnh, diệu, ly.

Y xuât thê đạo ííxtBtỄỉS; ỉokottara mãrga, cũng nói là vô lậu đạo, 
y trên định vô lậu, do hiện quán Thánh đế mà đoạn trừ các tùy miên.
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dĩ tri căn thứ tám. Vị chứng đắc siêu việt do ly tham tăng 
bội,209 do chúi căn chứng đắc, như quả Dự lưu.

Vị đắc quả Bất hoàn bằng sự chứng đắc thứ tự, nếu y trên 
thế gian đạo, do bảy căn210 chứng đắc; nếu y trên xuất thế 
đạo, do tám căn chứng đắc, như quả Nhất lai chứng đắc 
thứ tự nói trên. Vị chứng đăc siêu việt băng toàn ly dục 
tham211 do chín căn chứng đắc, như quả Nhât lai siêu việt 
chứng đắc nói trên. Nói chung là như vậy, nhưng vân có 
sự sai khác; tức căn cứ theo địa mà có sự sai khác trong sự 
đắc quả này, cho nên trong ba căn: lạc, hỷ và xả, có thê 
tùy theo thích hợp mà chọn lấy một căn. 12 Quả do siêu 
việt chứng nói trên213 chỉ một căn xả.

Lại nữa, quả Bất hoàn chứng đắc thứ tự, trong giải thoát 
đạo thứ chín, nếu nhập vào căn bản địa,214 y thế gian đạo, 
do tám căn chứng đắc.215 Vô gián đạo trong địa kia tương 
ưng với xả thọ; và trong giải thoát đạo lại có cảm thọ

Thiên thứ hai

209 bhũyovĩíarãạah prăpnoti, ừong giai đoạn phàm phu, băng hữu lậu 
đạo vị ấy đã trỗi áp 6 phẩm tham thuộc dục giới; khi vào giai đoạn 
Thánh đế hiện quán, cung lúc đoạn trừ cả 6 phẩm dục tham, gọi là bội 
ly tham, chứng quả Nhất lai mà không ngang qua quả Dự lưu, nên gọi 
là siêu việt chứng. Xem ch. vi tụng 29c-d.
210 Bảy căn: ý, xả (y vị chí định), và năm căn, túi...
211 Đoạn trừ toàn bộ 9 phẩm tham thuộc dục giới chứng đăc Bât hoàn, 
bằng hữu lậu đạo vằ vo lậu đạo, như trong trường hợp đắc quả Nhất 
lai nói trên.
2,2 ayam tu visesơh sukha-saumanasya-upaksendriyãnãm anyatamam 
bhavati nisrcryaviẳesãt. Vyãkhyã: Y trên tĩnh lự thứ ba mà chứng 
nhập, ở đây là lạc căn; y trên hai tĩnh lự đâu, ở đây là hỷ căn; y trên VỊ 
chí, trung gian và đệ tứ tữih lự, ờ đây là xả căn.
213 Quả Nhất lai bằng siêu việt chứng, y trên vị chí định.
214 Căn bản địa, chì sơ thiền.
215 Như trên, thêm hỷ căn, y trên sơ hay nhị thiền.
216 Vô gián đạo thứ chín trong vị chí định, tương ưng xả thọ.
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hỷ.217 Hai thọ này hỗ trợ lẫn nhau chứng đắc quả thứ ba. 
Chúng là hai nhân cho sự chứng đăc ly hệ, như trên.

Nếu y xuất thế đạo, do chín căn chứng đắc.218 Tám căn, 
như trên, thêm dĩ tri căn thử chín. Vì cả trong vô gián đạo 
và giải thoát đạo đều có căn này.

Há chẳng phải Căn bản A-tì-đạt-ma “Hỏi có bao nhiêu căn 
chứng đắc quả A-la-hán? Và đáp: có mười một căn”?219 Vì 
sao đây lại nói do chín căn chứng đắc?

Thật sự, chứng đắc quả thứ tư chỉ do chúi căn, nhưng Bản 
luận nói mười một là căn cứ nơi thân có thể có mà nói. 
Nghĩa là có thể có hạng Thánh giả sau khi nhiều lần thối 
thất địa vị vô học, rồi do một ưong ba căn, lạc, hoặc hỷ, 
hoặc xả hiện tiền mà cũng nhiều lần chứng đắc trở lại quả 
A-la-hán. Vì vậy, Bản luận nói mười một căn. Nhưng 
không có trường họp ba cảm thọ cùng khởi một lúc. Cho 
nên, ở đây nói nhât định chỉ có chúi căn.

Trong quả Bất hoàn sao chẳng nói như vậy? Vì không có 
trường hợp do căn lạc chứng đắc quả Bất hoàn, rồi về sau 
thôi thât. Cũng không có trường hợp sau khi thổi thất, rồi 
do lạc căn mà chứng đắc trở lại; cũng không phải rằng vị 
mà trước đó đăc quả thứ ba do ly dục siêu chứng lại có

Chương 1: Hai mươi căn

217 Giải thoát đạo thứ nhất y trên sơ hay nhị thiền, tương ưng hỷ thọ.
218 Quang kỷ (61cữ\)\ nêu không nhập căn bản định, do tám căn đắc; 
nêu nhập càn bản, do chín căn.
219 Phát trí 15, tr. 994b26: do 9 căn đắc quả Dự lưu. Đắc quà Nhất lai, 
với vị bội ly dục nhiễm nhập chánh tánh ly sinh, do 9 căn; với vị đắc 
quả Nhất lai từ quả Dự lưu, y thế tục đạo, do 7 căn; y vô lậu đạo, do 8 
căn. Đăc quả Bât hoàn, với vj đã ly dục nhiễm nhập chánh tánh ly 
sanh, do 9 căn; nếu từ quả Nhất lai, y thế tục đạo do 7 căn, y vô lậu 
đạo do 8. Đăc quả A-la-hán, do 11 căn.
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thối thất. Vì quả vị ly dục này chứng đắc bởi hai đạo rất 
vững chắc.
d. Căn tồ họp thành tựu

Ở đây, cần tư duy phân tích, căn nào thành tựu? Trong các 
căn đó, bao nhiêu căn xác định là thành tựu?220

Thành tựu mạng, ỷ  xả;
Mỗi căn nhất định thành tựu ba.
Neu lạc và thăn thành tựu,
Mỗi căn nhất định thành tựu bổn.
Mắt V.V., và hỷ thành tựu,
Mỗi căn nhất định thành tựu năm.
Nếu khổ căn thành tựu,
Nhất định thành tựu bảy.
Nếu nữ, nam, ưu và tín v.v.
Mỗi căn nhất định thành tựu tám.
Hai vô lậu thành tựu mười một.
Vô lậu đầu thành tựu mười ba cănĩ2ì

Thành tựu một căn nào trong ba căn: mạng, ý và xả, căn 
ấy nhất định thành tựu cả ba căn này. Khuyết một trong ba

Thiên thứ hai

220 Đắc ịprãpti) và thành tựu (samanvăgata), xem đoạn sau, tụng 36. 
Cf. Phát trí 6, tr. 946c29; Ti-bà-sa 90, ừ. 463bl0.
221 upeksặịĩvitamanoyukto 'vaảyam trayãnvitah\\\l\\ caturbhih 
sukhakãyãbhyãm pahcabhis caksurãdimãn/ saumanasyĩ ca duhkhĩ tu 
saptabhih strĩndriyădimãn\\ 18|| astãbhih ekãdasabhis tv 
ặịnậịnãtendriyãnvitahị ăjnăsyãmĩndriyopetas 
trayodasabhiranvitah\\l9\\ Ht. 'ềr/ẽỔcit-7''-

-m

m m Ẽm M
ịfii+— Ga+Htsis.
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căn này, các căn khác không thể thành tựu.222 Trừ ba căn 
này, các căn khác không nhất định; hoặc thành tựu hay 
không thành tựu.

Trong đây bốn căn nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt, Ợiữu tình) sanh ở 
vô sắc giới, nhất đinh không thành tựu. Nêu sanh dục giới, 
chưa sở đắc, hay đã hủy mất,223 cũng không thành tựu.

Thân căn, duy chỉ (hữu tình) sanh ở vô sắc giới, nhất định 
không thành tựu.

Hai căn nam, nữ, (hữu tình) sanh hai giới trên, nhất định 
không thành tựu. Nếu sanh dục giới, chưa sở đắc, hoặc đã 
hủy mất, cũng không thành tựu.

Hàng dị sanh sanh trong định thứ tư và vô sắc giới nhất 
đinh không thành tựu lạc căn.

Hàng dị sanh sanh trong định thứ ba, thứ tư và vô sắc giới 
nhất đinh không thành tựu hỷ căn.

Hàng dị sanh sanh trong sắc, vô sắc giới nhất định không 
thành tựu khổ căn.

Tất cả những vị đã ly dục tham nhất định không thành tựu 
ưu căn. Hạng đoạn thiện căn nhất định không thành tựu 
đinh năm căn gồm tín v.v.

Tất cả dị sanh và vị đã trụ quả nhất định không thành tựu 
định căn vô lậu thứ nhất.

Chương I: Hai mươi căn

222 Cđ.: “Ba căn này quan hệ lẫn nhau, không hề tách rời nhau.” 
Quang ký (68bl6): Vì ba căn này phổ biến trong cả chúi địa; tất cả 
hữu tình đều có đủ, không thể khuyết một.
223 Giai đoạn đầu tiên trong thai mẹ, các căn này chưa xuất hiện (đắc, 
prãti: lãbha). Hoặc đã có nhưng đã mất ('yihĩna), do bị hư hoại, do 
chết.
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Thiên thứ hai

Tất cả dị sanh, hàng kiến đạo, bậc vô học, nhất đinh không 
thành tựu căn vô lậu tiếp theo.

Tất cả dị sanh, và hàng hữu học, nhất định không thành 
tựu căn vô lậu cuối.

Nên biết, loại trừ các trường hợp đã nói trên, còn lại các 
trường hcrp không bị loại trừ, các căn đều thành tựu.

Nếu lạc căn224 thành tựu, nhất định thành tựu bổn căn: 
mạng, ý, xả và lạc căn này.

Nếu thân căn thành tựu cũng nhất định thành tựu bốn căn: 
mạng, ý, xả và thân căn này.

Neu nhãn căn thành tựu nhất định thành tựu năm căn: 
mạng, ý, xả, thân căn và nhãn căn.

Nên biết nhĩ, tỷ và thiệt căn cũng thành tựu năm căn. Bổn 
căn đầu như nhãn V .V., căn thứ năm, chính nó.

Nếu hỷ căn thành tựu cũng nhất định thành tựu năm căn: 
mạng, ý, xả, lạc căn và hỷ căn.

Khi sanh lên địa vị tĩnh lự thứ hai, chưa chứng đắc tĩnh lự 
thứ ba, đã xả địa dưới mà chưa đắc địa trên,225 bấy giờ 
thành tựu lạc căn nào?226 Nên nói thành tựu lạc căn nhiễm 
ô của tĩnh lự thứ ba, vì còn lại227 chưa sở đăc.

224 Đây chi lạc căn thuộc thân, nhu định nghĩa ừền.
225 Địa dưới, chi tũĩh lự thứ nhất. Địa trên, chì tũih lự thứ ba.
226 Trong sơ thiền, có ba thọ: lạc thọ tương ung với ba thức (mắt, tai 
và thân), hỷ thọ thuộc ý địa, và xả thọ tương ưng với bốn thức (mắt, 
tai, thân và ý). Trong nhị thiền, có hai thọ: hỷ và xà, đều thuộc ý địa; 
không có lạc thọ (thuộc thân) vì năm thức thuộc thân vắng mặt. Trong 
tam thiền, có hai thọ: lạc và xả, đều thuộc ý  địa. Cf.thiên viii, tụng 12. 
Đại ý câu hỏi: trong nhị thiền, vì đã xả thiền dưới nên không có thân 
lạc, nhưng cũng chưa chứng địa trên nên cũng không có ý lạc; vậy,
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Chương 1: Hai mươi căn 
Neu khổ căn thành tựu thì nhất định thành tựu bảy căn: 
thân căn, mạng căn, ý căn và bốn thọ, trừ ưu căn.

Neu nữ căn thành tựu nhất định thành tựu tám căn: bảy 
căn như được nói trong khổ căn, và nữ căn là căn thứ tám.

Nếu nam căn thành tựu nhất định thành tựu tám căn: bảy 
căn như được nói trong khổ căn, và nam căn là căn thư 
tám.

Nêu ưu căn thanh tựu cũng nhật định thành tựu tám căn: 
bảy căn như được nói trong khổ căn, và ưu căn là căn thứ 
tám.

Nêu tín căn V.V., thanh tựu cũng mỗi căn thành tựu tám: 
mạng, ý, xả và năm căn bắt đầu tư túi.

Nêu cụ tri căn thành tựu nhất định thành tựu mười một căn' 
mạng, ý, lạc, hỷ, xả căn, năm căn bắt đầu từ tín và cụ tri 
căn.

Nếu dĩ tri căn thành tựu cũng nhất định thành tựu mười 
một căn: mười căn đầu như trên và dĩ tri căn.

Nếu vị tri căn thành tựu nhất định thành tựu mười ba căn: 
thân, mạng, ý, khổ, lạc, hỷ, xả, năm căn bắt đầu từ túi và 
vị tri căn.

e. Căn tối thiểu

Hạng thành tựu căn, thị bẩm tối thiểu bao nhiêu căn?

Không thiện, it nhất tám:
Năm thọ, thân, mạng, ỷ.

trong nhị thiền, lạc căn thuộc loại nào?
227 Hán;. dư; ty  (68028): đây chi thiện và vô phú vô ký Căn
thuộc các loại này chưa sờ đắc, nên chỉ có ioại thuộc nhiễm 0

265



Kẻ ngu sanh vô sẳc 
Thành thiện, mạng, ý, xả.228

Thiện căn đã bị đoạn gọi là không thiện.229 Người đoạn 
thiẹn can, chí ít thành tựu tám căn: 5 thọ căn, thân, mạng, 
ý căn. Thọ n g h ĩ a  là năng thọ230 vì nó lĩnh nạp, hoặc chỉ 
đặc tính cua thọ nên gọi ĩà thọ. Giống như căn cử vào tính 
chất của viên mãn mà lập tên viên mãn.

Như hạng đoạn thiện căn tôi thiêu thành tựu 8 can, cung 
vay h ạ n g  ngu sanh ở cõi vô sắc cũng thành tựu 8 căn. 
‘Ngu tưc dĩsanh231 vì chưa kiến đế. Tám căn là những gì?

Thiên thứ hai

228 sarvãlpaih níhảubhah astăbhih vinmamhkăyạịĩvitaih/yuktah bãỉas 
tatha arupỹe upeksãyurmanahsubhaih\\20\\ Ht.
í  Ì è S í ả í  ( ẩ ế á p S Í Ề -  Cđ. p B
Si íỀổpEío#- _
229 Thích từ trong kệ tụng, nihẳubha. Hán: vô thiện Vyãkhya: 
yah samucchinmkiisaỉamũlah/ sa ca kãmadhãtav eva/ “chinatti 
strĩpumãn drạticaritah " (iv. 80) Itư kãmavairãgyam vãsyạ na 
sambhavati/ tasmãd asya pancãpi vedanendriyãni santư kãỵendriyam 
cajĩvỉtamanasĩ ca sía eva sarvatra/ caksurãdĩni tu na santi
kramamaranãvasthãyãm andhatvãdyavasthãyãm ca tesãm abhãvãl:
Hạng đoạn thiện căn là nam và nữ ờ trong dục giới, do sở hành tà 
kien Hoạc hạng ly nhiễm dục giới, không có đoạn thiện căn. Dọ đó, 
hang đoan thiện căn có năm căn là 5 thọ căn, thân, mạng và ý căn- 
Nhung không có bốn căn còn lại, vì chúng không tôn tại trong trường
hợp chết từ tư, và các trường hợp mù, điếc v.v.
230 Hán: năng thọ . Thích từ thọ ừong tụng văn. vedanã hi vit, 
vedayata Ui krtvã/ vedanam vã vií, yathã sampadanam sampat/ giác 
tri tưc cảm thọ. Nó làm cho có càm giác, hay nó là sự cảm giác. Như 
quàn he thành lập giữa từ sampadana và sampat, sự viên mãn cùng là 
cai vien mãn. Ở đây, vì lý do âm vận, nên dùng từ vid thay vedanã.

231 bãla iti prthagịana.
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Chương ỉ:  Hai mươi căn 

Đó là năm căn bắt đầu từ tín, và mạng, ý, xả căn. Năm căn 
băt đâu từ tín hoàn toàn là thiện nên gọi chung là thiện

Nếu vậy nó phải bao gồm ba căn vô lậu? Không. Vì ở đây 
chỉ căn cứ ữên tám căn. Và vì nói kẻ ngu sanh ở cõi Vô 
sắc.

f. Căn tối đa

Tối đa, thành tựu nhiều nhất bao nhiêu căn?

Nhiều nhất, thành mười chín;
Hai hình, trừ ba tịnh.
Thảnh giả chưa ly dục 
Trừ hai tịnh, một hình.232

Những hạng hai hình đầy đủ các căn như nhãn căn V .V., 

trừ ba căn vô lậu, thành tựu 19 căn còn lại. Vô lậu gọi là 
tịnh233 vì lìa hai thứ hệ phược.234 Hạng hai hình tức hàng 
phàm phu ở cõi Dục, chưa ly tham đối với dục nên có 19 
căn.

Chỉ có hạng này đủ 19 căn mà không có hạng nào nữa ư? 
Vị Thánh chưa ly dục cũng có đủ 19 căn, nghĩa là vị 
Thánh hữu học chưa ly tham đối với dục thành tựu nhiều 
nhât cũng đây đủ 19 căn, trừ hai căn vô lậu và một căn

232 bahubhir yukta ekannavimsatyãmalavarjitaih\ dviĩlingah ãryo rãgy 
ekaỉingađvyamalavaỹitaih ekalihgadvyamalavarjitaih\\2ì\\ Ht.
ỔM -A —ỈÍM E .}#  HẾ—ỉệ —B .  Cđ. m =

Thích từ trong tụng văn. amala: vô cấu, đồng nghĩa với anãsravcr 
vô lậu.

Quang ký (70a01): nhị phược, chì tương ưng phược và sở duyên 
phược. Hai phược này không được đề cập trong Câu-xá, nhung 77- 
bà-sa 86, tr. 442c.
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giới tính. Nếu ở kiến đạo, trừ căn dĩ tri và căn cụ tri. Neu ở 
tu đạo, trừ căn vị tri và căn cụ tri. Hai căn nam, nữ tùy 
theo đó mà loại trừ một căn. Do các vị Thánh không có hai 
hình.
Nhân nơi phẩm “phân biệt giới” mà phân biệt những gì là 
căn và những gì không phải, theo đó mà ở đã luận chi tiêt 
xong về 22 căn.235

Thiên thứ hai

235 Ht. hết quyển 3.
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CHƯƠNG 2 
CÁC PHÁP CÂU SINH

Ở đây, cần phải tư duy phân tích: Các pháp hữu vi, có 
những đặc tính bât đồng như vậy; chúng sanh khởi độc 
lập với nhau,2 hay tất yếu câu sinh?3

Tất yếu câu sinh.

I. SẮC PHÁP CÂU SINH 

1. Thành phần tổ hợp sắc

Một cách tổng quát, hết thảy các pháp bao gồm trong năm 
phâm loại: một, sắc; hai, tâm; ba, tâm sở; bốn, tâm bất 
tương ưng hành; năm, vô vi.

Vô vi là pháp không sanh khởi nên trong đây không đề 
cập. Nay, trước hêt nói rõ săc tất yếu có câu sinhế

1 Tráns bát đồng lẼ^ịạỊ, bhinnalaksanã; Vyãkhyã: những đặc tính 
bất đồng của các pháp hữu vi, như cái được tạo hình là sắc {rũpyate iti 
rũpam), cái cảm nghiệm là thọ (anubhavo vedanã), cái nắm bắt các 
tướng trạng là tưởng (nimittodgrahanam), V.V., cf. i. 14c-d.
2 bhỉnnotpãdãh: sanh bất đồng, chi sự sanh khởi biệt lập.
3 saha-utpãda. Hán: câu sinh f|L£: sanh đồng thời, sanh cùng lúc. Chi 
các pháp hữu vi không sanh khởi do không nhân hay do một nhân duy 
nhất, mà có nhiều duyên cùng sanh khởi. Giải thích của Vyãkhyă về 
câu sinh: “utãho niyatasahotpãdã api kecit santi iti”/ santi hi kecií 
sahotpãdãh, na tu niyatasahotpãdãh/yathã caksurădisahotpãdãs 
tatvijnãnãdayas caksurãdĩnãm sabhãga-tatsabhãgabhãvãt /  tasmãd 
evam prcchatv. (Luận nói) “Hoặc phải chăng một số tất yếu câu sinh?” 
Một số câu sinh, nhưng không tất yếu câu sinh. Như câu khởi của mắt
v.v. là thức v.v. tương ứng, nhung mắt có đồng phần và bi đồng phần 
(i, 39b-d; khi mắt đồng phần bấy giờ nó câu sinh; khi là bì đồng phần, 
nó không câu sinh). Do đó, có câu hỏi như vậy.



Dục giới, vi tụ không có thanh 
Và không thuộc căn, có tám sự;
Câu hữu thăn căn có chín sự.
Các căn khác, có mười sự 4

Tổ hợp sắc pháp cực kỳ vi tế gọi là vi tụ5 để nêu rõ ở đây 
không còn cái gì nhỏ hơn nữa. Trong dục giới, cực vi này, 
không có thanh và không phải là căn,6 bao gôm tám sự

Thiên thứ hai

4 kame ’ stadravyako 'ẳabdah paramanur anindriyahị kãyendriyĩ 
navadrayah dasadravyo’parendriyah\\22\\ Ht.
J \ m  ’ M ầ í M M  ■ + i * r ề f c ỉ é .  Cđ. M

5 Thích từ trong kệ tụng. Hán: vi tụ WM. (sanghãtaparamãnu), tụ tập 
hay tập hợp cực kỳ vi tế. Trong tụng văn nó là paramãnu: cực vi. Do 
đó Phạn bàn giải thích: sarvasũksmo hi rũpasanghãtah pạramãnur ity 
ucyate, cực vi được nói ở đây chi tập hợp sắc cực kỳ vi tê. Vyãkhyã 
chi rõ thêm: sahghãtaparamãnur na dravyaparamãnuh, đây chi cho 
cực vi của tập hợp chứ không phải cực vi của thật vật. Nói cực vi của 
thật vật, là chi cho vật thể {drâvyà) mà sắc được giảm trừ cho đến mức 
tối thiểu ở đó nó không còn có phương phần. Thuận chính lý 10 
(tr.338cl0-cl4): “Trong sắc hữu đối, phân tích đến phần tử vi tế cuối 
cùng không the phân tích thêm được nữa; phần tử này được gọi là cực
vi...Nhiều cực VI như vậy liên kết nhau không tách ròi thành tố hợp; tô 
hợp này được gọi là vi tụ.”
6 Vô thanh vô can asabda, anindriya: các vi tụ khi chúng 
không làm phát sanh thanh và không tác thành căn. Nói vô căn, chi vi 
tụ thuộc ngoại giới. Vyãkhyã: kãmadhãtauyadã sabdo ’tra 
notpadyate, tadã niyatam astadravyaka eva bhavati, nãto 
nyunadravyakah, “Trong dục giới, khi nào mà nơi đó thanh không 
phát sinh, bấy giờ tất yếu có tám vật thể, không giảm đi bât cứ một vật 
thể nào.” Thuạn chính lý 10 (tr. 338cl6-cl8): Khi nào các đại chùng 
kích lẫn nhau bấy giờ mới phát sanh thanh. Nhưng không phải lúc nào 
chúng cũng kích lẫn nhau, trong trường hợp này nói là không có 
thanh. Vi tụ khi ấy là tổ hợp sắc gồm 8 vật thể. Nếu khi có thanh, vi tụ 
này gồm 9 vật thể.
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vật7 cộng đồng sanh khởi, không giảm thiểu bất cứ một sự 
nầo. Tám pháp đó là gì? Đó là bốn đại chủng và bốn sở tạo 
gồm sắc, hương, vị, xúc.

Các tập họp cực vi không có âm thanh, nhưng có căn;8 
nhóm này có chúi hoặc mười sự vật cộng đồng sanh khởi. 
Nếu là tụ câu hữu căn thân, có chín sự vật cộng đồng sanh 
khởi; trong đó tám sự như trên, và thân là thứ chúi.

Vi tụ câu hữu với các căn còn lại gồm mười sự vật câu 
sinh9, chín sự như trên, thêm một như mắt v.v. Mắt, tai, 
mũi, lưỡi tất yếu không tách rời thân. Vì trong hỗ tương 
đối chiểu, vị trí của chúng khác nhau.10

Các vi tụ nêu trên nếu có thanh phát sinh, theo thứ tự, số 
tăng dần chúi, mười, mười một. 1 Bởi vì xứ nào khi sanh 
khởi câu hữu với thanh xứ ấy không tách rời khỏi căn, tức 
thanh sanh khởi do nhân đại chủng thuộc loại hữu chấp 
thọ.

Chương 2: Các pháp câu sinh

7 Hán: sự ặl, chi sự vật hay vật thể, thật thể; dravya.
8 Hán: hữu căn sendrìya: căn câu hữu, cùng tồn tại với căn, chi 
tập hợp cực vi tác thành căn; vi tụ thuộc nội giới.
9 aparam indriyam yatra paramãnau tatra daỉa dravyãni, trong tụ cực 
vi nào mà có căn khác (mắt, tai..., trừ thân căn), ờ đó có mười vật thể.
10 Mỗi căn chiếm một vị ừ í riêng biệt nhưng cùng tồn tại với thân căn. 
Vyãkhyã: yatrahi caksuh ảrotrãdi vã tatra kãyendrayena 
bhavitavyam, taípratibaddhavrttitvãt caksurãdĩnãm: Nơi nào có mắt 
hay tai v.v. nơi đó có thân căn, vì sự sanh khởi của mắt v.v. phụ thuộc 
vào thân căn.
11 Tụ 8 sự, cộng thêm thanh, tăng thành 9, v.v. Trong vi tụ thuộc thân 
căn, có 9 hoặc 10 sự; 8 sụ kể trên, thêm thân căn, khi không phát 
thanh, có 9 sự; khi phát sanh thanh, có 10. Vi tụ các căn khác, 10 hoặc 
11; loại suy như thân căn.
12 Xem thiên i. tụng 1 Ob.
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2ế Xúc giác vật chất
i. Xúc đại chủng

Nếu bốn đại chủng không tách rời nhau khi sinh, vậy tại 
sao chỉ có thể tiếp nhận một trong các tính chất cứng, ướt, 
nóng, chuyển động trong các tụ, chứ không tiếp nhận 
những thứ khác cùng lúc?

a. Do thế dụng tăng

Ở trong một tụ mà cái nào có thế lực nhạy bén hơn13 thì nó 
rõ ràng hom nên có thể được tiếp nhận. Như cảm giác sự 
xúc chạm của một bó gồm kim nhọn và que.14 Hoặc như 
nếm vị hỗn hợp của muối và bột gạo rang15.

Vì sao trong tụ kia mà biết còn có các đại khác?

Do có các tác nghiệp là duy trì, kết hợp, phát ưiển và vận 
chuyển.16

13 Bảo sớ (ừ. 526al2): Ti-bà-sa nêu hai thuyết: thể tăng và dụng tăng. 
Thuận chính lý theo thuyết thê tăng. Trên đây là thuyết dụng tăng. Thê 
tăng hay dụng tăng đều không tận lý. Như một lượng nước đủ cả sáu 
vị, sáu người cùng uống mà cảm giác tiên khởi bất đồng, không thê 
nói do bởi thể tăng hay dụng tăng. Cf. Ti-bà-sa 131, ừ. 682c23, 683a9; 
Thuận chính lý 5, tr. 354b21.
14 sũcĩíũnĩ(tũlĩ)kaiãpasparsa; Ht. i t í ậ ặ l l l o '® ;  Cđ. ệfệặ$JếBM.
15 Hán, ỊẾ sao: phấn hay bột rang. Quang kỷ đọc là s  miến, 
saktuỉavanacũrnarasa.
16 dhrti-samgraha-pakti-vyũhana, Ht. Cđ. I; các 
chức năng của đất, nước, lửa, gió; xem thiên i tụng 12. Vyãkhyã: 
samgrahakarmanãbdhãtor astitvam gamyate kãsthãdike/ anyathã 
pãmsumustivaí tad viẩĩryeta, yadi tatrãbdhătur na syãt/ 
dhrtikarmanãpsu nauprabhrtĩnãm prthivĩdhãtor astitvam gamyate/ 
paktikarmanã tẹịodhãtor astitvam gamyate/ yadi hi tan na syãt 
kãsthãdĩkam na pũtĩbhavet /  vyũhanakarmanã vãyudhãtor astitvam 
gamyate/ prasarpanam hi tasyana syãt, vrddhir vã, yadi vãyudhãtus
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b. Do duyên dụng tăng
1. Có thuyết nói:17 Do bởi khi gặp duyên, những thứ như 
cứng V .V., bèn có các trạng thái trôi chảy v.v. Như trong tụ 
của nước, do cực lạnh mà phát sanh cảm giác nóng.18

Tuy19 không tách rời với nhau,20 nhưng dụng của lạnh tăng.
Như cảm thọ và âm thanh, chỉ khác nhau do dụng có mạnh 

ĩ  21 yêu.

Chương 2: Các pháp câu sinh

tatra na syãt/: Do tác dụng kết dính mà biết trong gỗ v.v. có thủy giới. 
Trái lại, nếu trong nó không có thủy giới, nó sẽ rã ra như nắm đất. Do 
tác dụng duy trì mà biết có địa giới của các thứ như ghe thuyên ữong 
nước. Do tác dụng phát triển (độ chín) mà biết có hỏa giói; mà nếu 
không có hỏa giới, gỗ các thử sẽ không mục rã. Do tác dụng vận 
chuyển mà biết có phong giới, nếu ở đó không có gió thì không có tiến 
ữiển hay tàng trường.
17 Vyãkhyã: thuyết của Bhadanta Srĩlãbha. Quang ký (tr. 72al 1): 
thuyết thứ hai của Hữu bộ.
18 Vyãkhyã: tadyathã agnibhũíe sati kathinasya lohasya dravanam, 
tena jfiãyate -  ỉohe 'abdhãtur astĩtH tathã dravasya 
Ẵaityãdipratyayaỉãbhe kãthinyam, tena jnãyate - prthivĩdhâtor 
atrãstitvam iti. Như khi gặp lửa, vật thể cứng như kim loại tan chảy; 
do đó biết rằng trong kim loại có thủy giới. Cũng vậy, đối với chất 
lỏng, khi gặp điều kiện lạnh chẳng hạn, nó trờ thành cứng; do đó biết 
rằng trong chất lỏng đó có địa giới. Ọuang ký (ừ. 72al3 ): “Như tụ 
nước do cực lạnh mà biên thành tuyêt đông. Tuyêt đông có tác dụng 
khô ráo, nên nói là phát sanh độ nóng... Lại như khi trời sắp đổ mưa, 
tụ nước ừong hư không do cực lạnh mà kích phát điện chóp; do đó nói 
là phát sanh độ nóng.”
19 Vyãkhyã: bác bỏ giải thích của Srĩlãhha về dụng tăng có điều kiện 
{tam matam ãcãryo dũsayatĩ).
20 Ht. & Cđ. đều nói bất tuơng ly Quang ký (tr.72al7): nóng 
và lạnh không tách ròi nhau... (tr.72al9): Như trong địa ngục, khổ thọ 
mạnh, xả thọ yếu, nên chì nói đến khổ. Trong tam thiền, lạc thọ mạnh, 
xả thọ yếu nên chi nói đến lạc. Hoặc như khi tay và trống cùng chạm 
nhau mà phát ra tiếng, nhưng do của trống mạnh hơn nên chi nói tiếng
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c. Thuyết chủng tử

Một số luận sư khác22 nói, còn lại trong tụ này, do chủng 
tử chưa thành tự thể tồn tại,23 vì Kinh có nói, “Trong tụ 
của gỗ có nhiều giới khác nhau.”24 Giới ở đây là chủng tử.

iiẽ Xúc tạo sắc

Vì sao biết trong gió có sắc màu?25

Ý nghĩa này do tin chứ không do suy luận mà biết.26 Bởi 
vì, hoặc do kết họp với gió mà hương được tiếp nhận; 
hoặc vì nó không tách rời với sắc màu.27

trống. Bảo sớ (tr.526b7): bốn đại chủng, thể không tương ly, nhưng do 
dụng thắng nên một trong các đặc tính nổi bật. Như các đối tượng hỗn 
hợp, cái nào dụng thắng được cảm nhận trước, avyatibheda, có lẽ nên 
hiểu là bất tương ly IẼH; Vyãkhyã: yathã na ca ảabdasya 
dravyãntarena vyatibhedo misrĩbhãvo ’sti, atiẩayaẳ ca bhavati, 
svabhãvãt patuh ắabdah patutama iti/ như âm thanh không phải là 
hợp thể bất khả phân với vật thể khác, nhưng nó có cuờng độ là do bởi 
tự thể sai biệt, như lớn và lón hơn.
21 xem cht. trên.
22 Vyãkhyã: ity apara iti sautrãntikãh, “luận sư khác”, đây chi các 
luận sư Kinh bộ.
23 Trong sắc tụ, một sổ đại chùng hiện hành, một số trong trạng thái 
chủng tử (tiềm thế). Vyãkhyã: chùng tử (bĩja) ở đâỵ được hiêu là công 
năng (ỉakti, sãmarthyà); tự thê (svarủpa) chi vật thệ (drạvya).
24 Tạp A-hàm 18, T2 tr. 129al: “Tì-kheo thiền tứ, đắc thần thông lực, 
tự tại như ý, muốn biến cây khô thành vàng, ngay tức thời nó biến 
thành vàng không khác. Và các vật khác cũng vậy, đều biên thành 
không khác. Vì sao? Vì cây khô kia có đủ các giới.”
25 Vyakhyã: (Kinh bộ) chất vấn Hữu bộ. Tổ họp sắc ngoại giới trong 
dục giới có tám thành phần, trong đó sắc màu trong tô hợp của gió 
hoàn toàn không được cảm nhận.
26 Vyãkhyã: Tì-bà-sa giài đáp.
27 Cđ. Ỉ£JÌ(,E3!ÌFF5ẼÍ$C ờ nơi gió, bốn đại bất định. Quang ký: trong 
gió có mùi thơm nên suy biết có hiển sắc. Gió có loại gió vàng (gió
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3. Sắc tụ thượng giới

Như trước đã nói, do bởi hương và vị không tồn tại trong 
săc giới;28 do đó, ở đó vi tụ khi không có thanh gồm sáu, 
bảy, tám phần tử câu sinh; khi có thành gồm bảy, tám, 
chín phần tử câu sinh. Điều này có thể chuan theo đó ma 
biết, cho nên không cần đề cập.

4. Phản bác

Trong đây nói vật thể,29 là y trên vật thể30 mà nói, hay y 
trên xứ mà nói?31

Neu vậy cái nào có lỗi?

1. Cả hai đều có lỗi.32 Nếu y ưên vật thể mà nói thì tám 
chúi, mười vật thê là quá ít, vì các tập họp cực vi ắt có 
hình sắc 3 do nhiều cực vi tích tụ. Tính nạng, nhẹ tất yếu

Chương 2: Các pháp câu sinh

lốc), gió đen (= bão); nhưng ở đây chỉ loại gió mát -  thanh phong loại 
gió không có màu sắc được cảm nhận.
8 Xem thiên i tụng 30b-d.

29 Hán: sự Hl, dravya: vật thể, thục thể.
30 Hán: thể ift, dravya.

Chật vân Ti-bà-sạ; xem đoạn trên: Ti-bà-sa quan niệm vi tụ trong 
dục giới bao gôm tôi thiêu 8 vật thể. dravyam eva dravyam grhyate 
ahosvid ăyatanarríì Cđ. m * ỉ m m  ° M ^ A ề m  căn cứ vật đê nói 
vật, hay căn cứ xứ mà nói vật? Vyãkhyã: yề nguyên nghĩa, từ dravya 
được nói trên đây nên hiểu chính là vật thể với đạc tính cá biệt của no 
hay nó chi cho xứ? Thật vậy, xứ cũng có thể được nói là vật thể vì là 
tông tướng và biệt tướng.

Chỉ lôi trong quan điêm Tì-bà-sa về thành phần vi tụ.
Hán: tát hữu hình săc, avaảyam tad dravyasamsthănenãpi 

bhavitavyam: tất yếu phải có hình sắc (hình dáng) của vật thể. Vật thể 
(dravya) ờ đây chi cho hiển sắc (sắc màu). Trong sắc không chi co 
hiên sắc (sắc màu) mà còn cả hình sắc (hình thể) nữa. Như vậy con số 
các vật thể câu sinh trong sắc quá ít so với thực tế.
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phải có một; tính trơn, nhám cũng như vậy, tất yếu chọn 
một; hoặc có trường hợp lạnh, đói, hoặc khát.34 Nếu vậy, 
con số được nói trên phạm lôi là quá ít.

Nếu y trên xứ35 mà nói, thì tám, chín, mười vật thể là quá 
nhiều, vì bốn đại chủng được bao gồm trong xúc xứ, vậy 
nên noi số vật thể chỉ có bổn.36 Vậy thì con sổ được nói 
trên phạm lỗi là quá nhiều.

2. Cả hai đều không có lỗi.37 Nên biết rằng, ở đây nói vật 
thể là một phần y trên thể mà nói, đó là đại chủng làm sở 
y-38 và một phần y trên xứ mà nói, đó là tạo săc năng y.

3. Nếu vậy, yếu tố đại chủng40 phải có nhiều, vì mỗi tạo 
sắc đều có sở y là bốn đại chủng.41
4. Nên biết, ở đây là y trên thể loại42 mà nói. Vì thể loại 
của tất cả bốn đại chủng không có sự sai khác.

Thiên thứ hai

34 Trong xúc ngoài xúc bốn đại chủng, còn có xúc nếu không nặng thì 
nhẹ ldiongtrỡn thì nhám; 3 trường hợp của xúc về lạnh, đói, khát, khi 
cỏ khi khong, không nhất định.
35 Hán: xứ gẵ, ãyatanam. Quang ký’ (q.3, tr.72c22): xử chi 12 xứ.
36 Vyãkhyã: Vì Luận tụng (i.35) đã nói, xúc có hai loại; do đó trong 
dục giơi loại vo thanh có bon vạt thể, đó là sắc, hương, vị và xúc. Loại 
hữu thanh nên nói là có năm.
37 Ti-bà-sa giài đáp.
38 Vyãkhyã: yad ãsrayobhũtam iti prthivyãdĩni catvãril cai lam sơ y, 
đó la bốn đạí chủng gồm địa v.v.
39 Vyãkhyã: yad ãỉrayibhũtam itu rũpam gạndho rasah , 
sprastavyaideẳasca/ cái làm năng y, đó là sắc, hương, vị và một phân 
của xúc,
40 Hán: đại chủng sự bhũtadravya: vật thể như là đại chủng.
41 Quang ký: Các tạo sắc ịụpãdãỵarũpa) là sắc, hương, vị và xúc. Môi 
một tạo sắc này đều có sờ y là bốn đại chủng. Như vậy, một tập hợp̂  
sac hay hương đều có 5 vật thể; 4 vật thể câu sinh, phải nói là 20. Nêu 
là tập hợp hữu thanh, con số phải là 25.

276



5 Cần gì phải phân biệt bàng những từ như thế?*3 Từ ngữ 
được sư dụng la tùy theo ý dục, nhưng ý nghĩa thì cân phải
' ị “ v  “ 44
suy cửu.
IIẳ TÂM PHÁP CÂU SINH
Như vậy đã giải thích xong sự tất yểu câu sinh của săc. 
Cac tất yếu cau sinh còn lại, nay tiếp theo sẽ giải thích.

Tâm, tâm sở tất yếu câu sinh 45
Cùng với tướng các hành, hoặc đăc.

Tâm và tâm sở tất yểu câu sinh, khi khuyết một46 thì 
không thể sanh khởi4

Chương 2: Các pháp câu sinh

42 Thể loại jãtidravyam\ vật thể (dravya) ở đây được hiêu là chủng 
loai Ợati). Vyãkhyã. yã hy ekasya bhũtacatuskasyajatis tâmanyani 
bhutacatuskanì nãiikrãmanti, chủng loại của một tập hợp đại chùng là 
cái ma các tập hợp đại chủng khác không vượt quá giới hạn.
«  Kêt luân bơi Thế Thân, vỹãkhyã: khi nào vật the được hịêu là thực 
chat vạt thể (dravyam eva), thì ở đây nó được hiếu là cái làm sở y; khi 
nào vạt thể được hiểu như là xứ, khi ấy nó được hiêu là cái năng y.
Cái làm sở y nằy được hiểu theo chủng loại.

Vyãkhyã. chấndata icchãtah samksepavistaravidhananuvidhãyinyo
vãcah pravartante/ arthas tu tăsậm parĩksyah/ Dục, ý dục hay ý muôn 
- Do ý muốn và tùy thuận quy tắc tóm lược hay diên rộng, mà ngôn tư
pMt sinh. Nhưng y nghĩa cua ngôn từ thì phải được tư duy.

citta caittãh sahãvaẵyam sarvam samskrtalaksanaih /23ab/prãpíya 
vã.ế. Ht. Cđ. /OÌ>>M'ÍI — ^

46 Tâm không thể khởi mà không có tâm sở, và ngược lại. na hy ete 
vinã 'nyonyam bhavitum utsahante.

Vyãkhya: na cittam caittairvinã utpadyate, nãpi caittã vină 
cittenety avadhãryate/ na tu sarvam cịttam 
sarvacaitíaniyatasahotpãdam, nãpi sarvacaiưah 
sarvacitíaniyatasahotpãdã iti: Không có các tâm sờ thì tâm không 
được sanh khởi, không có tâm thì các tâm sở cũng không tôn tại.
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Các hành tức là tất cả pháp hữu vi. Đó là sắc, tâm, tâm sở 
va tâm bât tưomg ưng hành. Từ “tất yểu câu sinh” trong 
câu tụng trên đọc liền xuống đâỵ. Nghĩa là các hanh như 
săc, tâm, V.V., khi sanh chúng nhất định cùng sanh với bốn 
tướng của hữu vi.

Tư hoặc đăc’ , nghĩa là trong các hành, đắc chỉ có thể 
cùng sanh với pháp thuộc hữu tình, mà không thể cùng 
sanh với các pháp khác, cho nên nói “hoặc”.49
1. Phân loại tâm s ở

Trên đây vừa đề cập đến tâm sờ; vậy tâm sở là gì?
Tâm sở gồm có năm 
Đại địa pháp..., loại biệt50

Thiên thứ hai

Nhưng, tạt cả tâm không nhất định cùng sanh khởi với tâm sờ tất cả 
tâm sở cũng không nhất định cùng sanh khởi với tất cả tâm

prãptyă vã.
Skt: Bhãsyã: vikalpãrtho vãẳabdah: Từ “hoặc” có nghĩa 1 à phân 

biệt, yýãkhyầ: kincit prãptyã sahotpadyate yat sattvasamkhyatam 
kihcin na yad asattvasamkhyãtam itivikalpah/ 
pratisamkhỵãpratisaìtikhyãnirodhayoh yady api prãptih asti na tu tăv 
utpadyete iti na tayor grahanam,/ sahotpãdananiyamo hy amãrambha 
Iti, asattvasamkhyãtasyaprăptir nãstyti kim atra kãranam? 
sarvasattvasãdhãranatvãư sahajayaiva ca prãptyã prãptimãn 
sahotpadyạte, na pũrvapascãtkãlạịayẹty ctvagantavyam: Phân biệt, 
n^ a là cái nào cùng sanh khời với đắc, cái đó thuọc về hữu tình chứ 
không phải phi hữu tinh. Trạch diệt và phi trạch diẹt nếu có đắc 
nhung hai cái này không cùng sanh khơi; nên cả hai không được kể 
đên. Tât yêu câu sinh, vì chúng nhất định cùng khỏi với nhau Phi hữu 
tình không cỏ đăc, vì sao? Vi tính phổ quát của tất cả chúng sinh va 
chính vì cùng sanh mà cái sở hữu đắc cung sanh khời với đac không 
trước hay sau.

pancadhã caitíã mahãbhũmyãdi bhedatah\\21\\ Ht.
ÍẾ/Ếlfj§é. Cđ. 'k/ỀSAíẺlậSỊỈ&ĩ.
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Các tâm sở pháp lại có năm phẩm. Năm phẩm ấy là gì? 1. 
Đại địa pháp, 2. Đại thiện địa pháp, 3. Đại phiên não địa 
pháp, 4. Đại bất thiện địa pháp, 5. Tiểu phiền não địa pháp.

i. Đại địa pháp

Địa là hành xứ .5' Nếu pháp nào là hành xứ của pháp kia, 
thì nó được nói là “địa”52 của pháp ấy. Vì môi trường hoạt 
động của những pháp ấy, cho nên gọi là đại địa. Trong đây, 
nếu những địa nào mà sở hữu tính cách rộng lớn, chúng 
được gọi là đại địa pháp.53 Nghĩa là những pháp luôn luôn 
hiện hữu trong tất cả tâm.54 Những pháp ấy là gì?

Thọ, tưởng, tư, xúc, dục,
Huệ, niệm và tác ỷ,
Thắng giải, tam-ma-địa,
Phổ biến tất cả tâm.55

Theo truyền thuyết,56 mười pháp đã được liệt kê như thế, 
chúng hòa hợp và hiện hữu khắp trong mọi sát-na tâm.

Chương 2: Các pháp câu sinh

51 Cđ. sờ hành xứ ffTỈ7!Ẽ- gativisaya: cảnh giới sờ hành hay môi 
trường hoạt động. Thuận chính lý:
52 bhũmi, mặt đất, địa vực, phạm vi.
53 mahãbhũmika.
54 Thuận chính lý (tr. 384a26): . tâm 
không phải là đại địa pháp, vì không cùng sanh với tâm.
55 vedanã cetanã samịnã cchandah sparảo matih smrtihl 
manaskãro ’dhimoksaả ca samãdhih sarvacetasi\\2A\\ thọ, tư, tưởng, 
dục, xúc, huệ, niệm, tác ý, thăng giải, định; chúng hiện diện trong tất 
cả tâm. Trong đây, thứ tự của tư (cetanã) và tưởng (samịnã) không 
đồng nhất vói Ht. ê íg iẵ l lỉ® :  ỉSírỉ— t;ỊJyfr. 
Cđ. I S ỉ i ^ S I Ì
56 Tức theo quan điểm của Tì-bà-sa. Vyãkhyã: kilaảabdah 
paramatadyotane/svamatam tu chandãdayah sarvacetasi na bhavantH 
Từ “truyên thuyết” chi rõ đây là quan điểm của người khác. Theo
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1. Trong đây, thọ nghĩa là ba sự lãnh nạp57 khác nhau: khổ, 
lạc và phi cả hai.
2. Tưởng58 là nắm bắt hình tướng sai biệt của đối tượng.
3. Tư là cái khiến tâm tạo tác .59
4. Xúc60 phát sanh bởi sự hòa họp của căn, cảnh, thức,61 
có tác dụng xúc chạm.
5. Dục là mong muốn hành động được tiến hành.62
6. Huệ có khả năng tuyển trạch đối với pháp.63

Thiên thứ hai

Luận chủ, dục v.v. không phải hiện diện ừong tất cả tâm sờ. Quang 
ký\ Theo ý Luận chủ, không cho rằng 10 pháp này có tự thê riêng biệt, 
nên nói là “truyền thuyêt.”
57 X. Thiên i k. 14c: vedanã 'nubhãvah: thọ là sự cảm nghiệm.
58 Bản Phạn nói tư cetanã trước tường samịnă. xem Thiên i. tụng 
14cd: samịnã nimittodgrahanãtmikã, tưởng mà tự thề là sự nắm bắt 
ảnh tượng.
59 ceíanã cỉttãbhisamskãro manaskarma, tư là ý nghiệp (hoạt động của 
ý), là sự tác hành (tạo tác) của tâm. Cđ. °
60 Bản Phạn nói dục (chanda) trước xúc (sparẳa). Cđ. như bản Phạn.
61 sparẳa indriyavisayavijnãnasannipãtạjã sprsti: xúc là sự xúc chạm 
phát sanh bởi tập hợp căn-cảnh-thức.
62 Luận Paĩicaskandha, dẫn bởi Vyãkhyă: chandah 
katamah?abhiprete vastuny abhilãsah, dục là gì? Sự mong muôn 
trong những sự thể được yêu thích. Cf. Ngũ uân luận, T31, tr. 848cl4.
63 manh prạịhã dharmapravicayah. Cđ. H lilỊílỗĩĩ ° BP/hÍẸ/Ề ° 
Vyãkhyã: pravicinotĩti pravicạyah/ pravicĩyante vănena dharmã iti 
pravicayah/yena samkĩrnã iva dharmãh puspãnĩva pravicĩyante, 
uccĩyaníe ity arthah/ ime sãsravãh, ime 'nãsravãh, ime rũpinah, ime 
arũpina Ui/ dharmãnãm pravicayo dharmapravicayah/pratĩtatvãt 
prâjneti vakíavye sỉokabandhãnugunyena matir iti kãrikãyăm uktam: 
Nó tuyển trạch (= tư duy thẩm sát) nên gọi là sự tuyển trạch (= giàn 
trạch). Do thẩm sát (tư trạch) mà các pháp được tuyển lựa (tuyển 
trạch). Các pháp giống như đống hoa lộn xộn, do bởi tư trạch mà 
chúng được tuyển trạch (lựa), được tuyển tập (chọn). Các pháp này 
hoặc là hữu lậu, hoặc vô lậu, có sắc, không có săc. Sự truyên trạch các 
pháp gọi là trạch pháp. Vì tính liễu tri nên gọi là [thăng] huệ. Do tùy
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7. Niệm là ghi nhớ rõ, không quên đối tượng.
8. Tác ý là cái khiến tâm cảnh giác.64
9. Thắng giải là cái ấn khả đối tượng.65
10. Tam-ma-địa66 là tính chất tâm chuyên chú vào một 
điểm.67

Những đặc tính sai biệt của tâm và tâm sở rất vi tế, từng 
cái riêng biệt trong những hoạt động liên tục mà còn khó 
phân biệt, hà huống ừong cùng một sát-na chúng đồng 
thời hiện khởi.68 Cũng như các loại thảo dược có hình sắc

Chương 2: Các pháp câu sinh

thuận với âm luật của thi tụng nên từ mati được dùng ừong tụng văn 
(thay cho từ prạịhã).
64 manaskãraả cetasa ãbhogah: tác ý là sự thiên hướng của tâm tư. 
Vyãkhyã: ălambane cetasa ãvaỳanam avadhãranam ity arthah/ 
Nghĩa là, sự chuyên chú, sự ấn khả của tâm nơi đối tượng.
65 adhimokso' dhimuktih: thắng giải tức sự xác tín. Vyãkhyã: 
adhimuktis tad ãlambanasya gunato 'vadhãranam/ rucir ity anye 
yathãniẩcayam dhăranetiỵogãcặracittãh/ xác túi là sự xác nhận (ấn 
khả) đối tượng về mặt phẩm chất. Hoặc nó có nghĩa là yêu thích, tức 
là sự ân khả (xác nhận) tùy theo đối tượng đã được quyết định, như 
tâm tu tập quán hành.
66 samãdhi.
67 ekãgratã, —-ỉíttẾ nhất cảnh tánh, sự tập trung trên một điểm. 
Vyãkhyã: agramãlambanam iti eko ’ arthah/yadyogãc cittam 
prabandhena ekatrãỉambane vartate, sa samadhih/yadi samãdhih 
sarvacetasi bhavati, kim artham dhyãnesu yatnah kriyate? 
balavatsamădhi-nispãdanãríham: Một nghĩa là (cảnh duyên với) đối 
tượng hợp nhât trên một điêm. Cái mà do sự tương hợp và tương tục 
chuyển hướng tâm vàọ đối tượng tập trung trên mọt điểm, cái đo gọi 
là định. Neu ở trong tất cả tầm có định, vậy sự dụng công trong cac 
thiên có tác dụng như thê nào? Có tác dụng thành tựu định lực kiên cố.
68 Vyãkhyã giải thích thêm: sa esa viảesaắ cittacaitãnãm durlaksyah 
prabandhesv api tãvaí kim punah ksanesu kãlaparyaníalaksanesu: 
chính mỗi sự sai biệt của tâm và tâm sờ khó mà phẩm đinh được trong 
những hoạt động liên tục của chúng hà huông trong những sát-na, 
nghĩa là ữong những sát-na cực hạn của thời gian.
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Thiên thứ hai

được sắc căn nắm bắt, mà hương vị sai biệt của chúng còn 
khó mà nhận biết được, hà huống với pháp vô sắc chỉ có 
nhận thức bằng giác huệ.

Như vậy đã nói xong mười đại địa pháp.
ii. Đại thiện địa pháp

Địa của pháp đại thiện gọi là đại thiện địa.69 Trong đây, tất 
cả những pháp nào mà địa của đại thiện sở hữu, chúng 
được gọi là đại thiện địa pháp. Nghĩa là những pháp luôn 
luôn hiện hữu trong các thiện tâm. Những pháp ây là gì?

Tín và bất phóng dật,
Khỉnh an, xả, tàm, quý,
Hai căn, bất hại, cần,
Hiện hữu khắp thiện tầm 70

Các pháp này duy chỉ phổ biến trong các thiện tâm.

1. Ở đây, tín nghĩa là làm cho tâm lắng sạch.71 Có thuyết 
cho rằng, chấp nhận có đế, thật, nghiệp, quả gọi là túi.

69 kuảalã mahãbhũmir esăm ta ime kiãalamahãbhũmikã: những gì mà 
có nền tànậ (cơ địa) phổ biến có bản chất thiện, những pháp ấy là cơ 
địa phổ biến của thiện.
70 ảraddhã 'pramãdah praảrabdhirũpeksã hrữapatrapãi mũladvayam 
ahimsã ca vĩryam ca kuẩale 5adã||25|| Ht. ịsR ^ĨẴ Ò Ề  ậS^íếllíííS. —

’ Ì&DÈỈẼ#'!!'- Cđ. Ỳềiềĩk.W\W. —
S Ị i l t v
71 Tâm trừng tịnh '[>/§/'#; cetasah prasădah. Vyakhya.- 
klesopakleảakalusitam cetah ẩraddhãyogãt prasĩdati, 
udakaprasădakamaniyogãd ivodakaml tâm do tương ưng với tín làm 
lắng trong chất bẩn của phiền não và tùy phiền não, như nước lắng 
trong do liên hệ với minh châu tịnh thủy.
72 satya-ratna-karma-phala-abhisampratyaya. Vyãkhyã: thuyêt minh 
tín bang hành tướng, theo đó, (là sự thâm tín) nơi bốn Thánh đế, Tam
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2. Bất phóng dật là tu tập các thiện pháp. -  Nhưng, xa lìa 
các bất thiện pháp sao cũng gọi là tu?73 -  Vì nó (bất phóng 
dật) có đặc tính là chuyên chú nơi thiện.74 Theo Kinh của 
một số bộ phái khác75 có giải thích như sau: cái thủ hộ tâm 
gọi là bât phóng dật.

3. Khinh an là tính linh hoạt của tâm.76 -  Há chẳng phải 
Kinh cũng có nói thân khinh an sao?77 -  Tuy không phải

Chương 2: Các pháp câu sinh

bảo, nghiệp thiện và bất thiện, và quả ái và phi ải của chúng.
73 ơ  đây, tu Ềl, bhãvanã, có nghĩa là sự phát triển, được hiểu là tu tập, 
do đó đặt vân đê như vậy. Vyãkhyã.' bhãvanã nãma kuẳalãnăm 
pratiỉambhanisevanasvabhãvã, tu tập (= phát triển) có tự thể là sự tập 
cận và thủ đắc các pháp thiện. Ch.vii. k.27: pratilambhanisevãkhye 
subhasamskrtabhãvanã: tu tập thiện hữu vi là sự tập cận và chứng 
đắc.

Vyãkhyã: yã tesv avahtíateti/ tad evam sati bhãvanãhetãv ayarỵi 
bhãvanopacãrah krta itị/ Tính chuyên chú vào các pháp thiện, đó là tu 
nói theo quán lệ (bằng ẩn dụ), thực sự nó là nhân cua tu.
75 nikãyãntarĩyãh sũtre. Đại chúng bộ? Cf. Tăng nhấ, T2 ừ. 563cl4:

76 Tâm kham nhiệm tính >C,'íSfĩ'Ị4- praảrabdhiẵ cittakarmanyatâ. Cđ.
'ùn&ệỉMẾ °
77 Quang ký (75b4): Nạn vấn bời Kinh bộ. Kinh bộ cho rằng thân 
khinh an thuộc xúc mà tự thể là gió; do đỏ, tâm khiinh an thuộc tâm sờ 
thân khinh an thuộc xúc. Vyăkhyã.- kas ca paryãyoyat 
praẳrabdhisambodhyahgadvayam bhavati? asti kãyaprasrabdhìh asti 
cittapraắrabdhih/  tatrayãpi kăyaprasrabdhis tadapi 
prasrabdhisambodhyarigam abhịịnãyai sambodhaye nirvãnãya 
samvarttate/yãpi cittaprasrabdhis íad api 
praảrabdhisambodhyahgam abhỳnãyai sambodhaye nirvănãya 
samvarttata iti: Phải chăng tên gọi này có hai giác chi khinh an? một 
khinh an nơi thân, một khinh an nơi tâm. Cái gọi là khinh an nơi thần 
đó là giác chi khinh an ừong thắng trí và trong đẳng giác, hướng đến 
Niết-bàn. Sự khinh an của tâm cũng như vậy. Cf. Tạp A-hàm 27 T02 
tr. 191C5: •ỉ&M mấ  ° °

283



không nói, nhưng nên biết cũng như nói về cảm thọ của 
thân vậy.78 -  Vậy sao có thể lập khinh an làm giác chi?
— Nên biết trong đây thân khinh an là tính linh hoạt của 
thân.80 -  Lại nữa, làm sao có thể nói thân khinh an là giác 
chi?81 -  Vì nó thuận với giác chi, nên không có gì sai lâm. 
Vì thân khinh an dẫn khởi giác chi là tâm khinh an giác 
chi.82
Có nơi nào khác được thấy nói như vậy chăng?83

Có. Như Kinh84 nói: Hỷ và pháp thuận với hỷ85 gọi là hỷ 
giác chi. Sân cùng với các nhân duyên đi cùng với nó8 gọi

Thiên thứ hai

ả i n  •
78 Giải thích của Hữu bộ: tương ưng với năm thức là thân khinh an; 
tương ưng với ý thức là tâm khinh an.
79 Quang ký ibid. Kinh bộ hỏi: tương ung với năm thức, nhưng năm 
thức vốn hữu lậu.
80 Quang ký: đẩy là giải thích của Luận chủ. Một số cho là trà lời của 
Hữu bộ; sai lầm.
81 Hữu bộ chất vấn Kinh bộ. Kinh bộ cho rằng thân khinh an thuộc 
khinh xúc, vậy nó là hữu lậu, làm sao lập làm giác chi?
82 Trả lời của Kinh bộ. Quang ký: “Thuận, là thế nào? Do nhập định, 
trong thân có gió khinh an khỏi lên, dẫn khôi giác chi là tâm khinh 
an.
83 Hữu bộ yêu cầu dẫn kinh làm giáo chứng.
84 Chưa rõ xuất xứ.
85 Thuận hỷ pháp m  W k , Quang ký: chi những pháp câu hữu và _ 
tương ưng với hỷ. prĩíisíhãnĩyãs ca dharmãh, những pháp thay thê hy/
tương đương hỷ; Cđ. BÙS/Ẻ o , _
86 Bhãsyã: prátighah pratighanimitam ca: sân nhuế và các biểu hiện 
cùa sân nhuế. Vyãkhyã: navặghãtavastũni vyãpădanivaranam uktam 
bhagavatã tadãnukũlyãt/ Thế Tôn nói sân chướng cái là chúi não hại 
sự vì chúng cùng loại với sân, Xem TrườngA-hàm 9, ừ. 56bl0; ibid
11 tr. 60a4.
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là sân nhuế cái. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh cần gọi 
là huệ uẩn.87 Tư duy và cần tuy tính chất của nó không 
phải là huệ nhưng tùy thuận với huệ nên cũng gọi là huệ. 
Do đó, thân khinh an vì tùy thuận với giác chi nên được 
gọi là giác chi thì không có gì sai.

4. Tính bình đẳng của tâm, tính không cảnh giác88 gọi là 
xả.89

Làm sao mà trong một tâm vừa có tính cảnh giác của tác 
ý90 vừa có tính không cảnh giác của xả cùng khởi lên một 
lần?91

Há trước chẳng nói là đặc tính của tâm và tâm sở rất vi tế 
khó nhận biết đó sao!92

Có cái tuy khó nhận biết, nếu quan sát thẩm xét kỹ hẳn có 
thể nhận biết được. Nhưng điều này thì cực kỳ khó nhận 
biết, đó là hai cái tương phản lại không chống trái nhau?93

Chương 2: Các pháp câu sinh

87 Cf. Trung A-hàm 58, tr. 788cl2: IEM • E S  ■ iE^ÍM « lítH ỉiẴ ;
m m & m m  °
88 Vô cảnh giác tính MSrSỄlỂĩ; anãbhoga, tính không thư triển; nơi 
khác Hán dịch: vô công dụng hành, hoặc vô khải phát tính. Cđ. 
t ì! f í  vô sỡ thiên đối
89 Skt: upeksyã cittasamatã cittănãbhogatã: xả là trạng thái bình đẳng 
của tâm, là trạng thái vô công dụng hành. Vyãkhyã: yadyogãc cìttam 
samam anãbhogam vartate, sopeksã samskăropeksã nãma/ trividhã 
upekạã — vedanopeksã, samskaropeksã, apramãnopeksã ceti, do vậy 
mà tâm tồn tại trong trạng thái bình đẳng, không dụng công, còn gọi là 
hữu xả, hành xả; ba loại xả là thọ xả (trong ba thọ), hành xả, và vô 
lượng xả (trong bốn vô lượng).
90 Xem định nghĩa về tác ý ở trên, trong các đại địa pháp.
91 Nạn vấn của Kinh bộ.
92 Ti-bà-sa trả lời.
93 asti hi nãma durjhãnam api jfiãyate/ ỉdam khalv atidurjhãnam yad
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CÓ cảnh giác nơi một đối tượng này, và không cảnh giác 
nơi đối tượng khác. Hai trường hcrp này hoàn toàn cách 
biệt nhau thì có gì là chống trái?94

Nếu vậy95 thì hai tâm sở ấy phải không cùng duyên đến 
một cảnh. Hoặc tât cả đêu phải tương ưng với nhau?96 Các 
pháp khác thuộc cùng chủng loại như vậy, trong đó, nếu 
nó xảy ra,97 nên theo lý thú ấy mà nhận định. Nay trong 
đây cũng nên biết như thế.

5-6. Hai loại tàm, quý sẽ giải thích sau.98 
7-8. Hai căn" là vô tham, vô sân. Thiện căn vô si có thể 
tính là huệ như đã nói trong đại địa pháp nên không cần 
lập lại trong đại thiện địa pháp.

Thiên thứ hai

virodho 'pỵ avirodhah/ Quả thực, có cái rất khó biết nhung ta vẫn cỏ 
thể biết, ỏ  đây, điều này cực kỳ khó biết, đó là sự mâu thuẫn và không 
mâu thuẫn. Vyãkhyã: trong một sát-na tâm có thể nhận biết được 
những cái tương phàn, như xúc v.v. cùng với pháp khác. Nhưng sự 
dụng công và không dụng công trong cùng một sát-na tâm mà được 
quan niệm là không mâu thuẫn, thì điều này cực kỳ khó nhận biết.
Như khổ và lạc, hai cái tương phản này không thê được kinh nghiệm 
cùng lúc trong một sát-na tâm.
94 Tt-bà-sa giải đáp.
95 Lý giải bời Kinh bộ.
96 Cđ. ềp® —tịUÍSII/Ề ° :ÍỄ« Nếu vậy, tất cả các pháp 
tương ưng không thể cùng duyên đến một đối tượng chung, na 
tarhĩdãnĩm ekãlambanãh sarve samprayuktãh prãpnưvanti/
97 Để bản: ưng cầu Ki>íc, nên đọc: ưng lai íSĩỊS (theo Cđ.). ãyãsyati: 
nó sẽ đến. Vyãkhyã: chủng loại tương phản (virodhạịãtĩyam) như tầm 
và tứ (vitarkavicãrau). Tầm với tâm thô, tứ với tâm tê, khi cả hai cùng 
duyên đến một đối tuợng trong cùng một tâm, bấy giờ được nói là 
tương phàn. Chúng không đồng thời khởi, mà tuần tự khởi. Ý nghĩa 
này sê được nói ừong đoạn sau, tụng ii.33.
98 hrĩ-apatrãpya, sẽ được giải thích ờ đoạn sau, tụng 32.
99 Thích từ trong tụng văn.
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9. Bất hại100 là không gây tổn hại.
10. Cần là sự hăng hái của tâm.101 
Như vậy đã nói xong đại thiện địa pháp.
iii. Đại phiền não địa pháp

Địa của pháp phiền não lớn nên gọi là đại phiền não địa.102 
Trong đó pháp nào mà có địa là phiền não, nó được gọi là 
pháp thuộc đại phiền não địa. Tức là những pháp luôn có 
mặt trong tâm ô nhiễm.

Đó là những pháp nào?

Si, dật, đãi, bất tin,
Hôn, trạo hằng duy nhiễm.103

1. Trong đây, si là ngu si, tức vô minh, vô trí, vô hiển.104

Chương 2: Các pháp câu sinh

100 avihimsã avihethanâ.
101 íSfẸ; Cđ. HỈỄ. vĩryam cetaso 'bhyutsãha. Vyãkhyã: 
kusalakriyãyãm yas cetaso 'bhyutsãhas tadvĩryam. yas tv 
akusalãdikriyãyăm cetaso ’bhyutsãho naitad vĩryam, kausĩdyam eva 
tat pravacane pathyate; sĩdanãímakatvã/ tathã hy uktaktơm bhagatã_ 
"ito bãhyakãnãmyad vĩryam kausĩdyameva íat “iti, cái mà làm cho 
tâm có sự hăng hái trong các sự nghiệp thiện, cái đó là cần (tinh tấn). 
Nhưng cái mà làm cho tâm hăng hái trong các sự nghiệp bất thiện, cái 
đó không gọi cận; trong kinh điển nói nó chính là giải đãi, vì bản chất 
trì trệ. Như Thế Tôn nói: cái gọi là cần/tinh tấn của những người ở 
ngoài giáo pháp này, cái đó là giải đãi.
102 mahatĩ bhũmir mahãbhũmih/ kleảă mahãbhũmir esãm ía ime 
kỉesamahãbhũmikãh... cơ địa (nền tảng) phổ biến, được gọi là đại địa; 
đại địa ấy ô nhiễm, nói là phiền não địa. Cđ. SSAỈẾ °
immohah pramãdah kauẵĩđyamãảraddhyam stỵãnơm uddhavah/ klisịe 
sadaiva...si, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm, trạo cử; tất cả duy 
chì ô nhiễm. Ht. Ì lỉầ ÌS ^ ÍB  t i í ặ t s o i ^ .  Cđ. M íaM
£ íặ  _

moho nãmãviđyã, ạịnãnam asamprakhyãnam. Vyãkhyã:, dẫn k. iii
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Thiên thử hai
2. Dật nghĩa là phóng dật, tức không tu các thiện nghiệp. 
Đó lẩ phap được đối trị bằng sự tu tập các thiện.

3. Đãi nghĩa là giải đãi. Đó là cái được đối trị bởi cần (tinh 
tấn) như được nói trên.
4. Bất túi nghĩa là sự không trừng tịnh (lắng trong) của 
tâm, được đối trị bởi tín như đã nói.

5. Hôn là hôn trầm. Luận Đối phảpÌỒS nói: “Hôn trầm là gì? 
Tính nặng nề của thân, tính nặng nề của tâm; tính không 
linh hoạt của thân, tính không linh hoạt của tâm; tính hôn 
trầm của thân, tính hôn trâm của tâm. Đó gọi là hôn trâm.’

Đây là tâm sở, sao lại nói là thân? -  Như nói cảm thọ 
thuộc thân thì đâu có lỗi gì.106

6. Trạo nghĩa là trạo cử, nó khiến cho tâm không được yên 
tuih.
Chỉ có sáu loại như thế gọi là đại phiền não địa pháp.

28: pháp là đối phần của minh gọi là vô minh (vidyãvipakso 
dharmo 'nyo'vidyã). Ouang ký (77a04): nhận thức rõ ràng, nói là hiên. 

Phai tri 2 (T26, tr 925bl0): ° ° »
° M ĩềữ  » ‘ù ĩềV  • ã-mm  ° ù  flt m ° 'ừ

ĩ s i  • mmmìk-
106 Vyãkhyã: Cũng như thọ tuy thuộc tâm, nhưng vì nó nương nợi săc 
căn nên nói thuộc thân; cũng vậy, hôn ừâm thuộc thân, vì hôn trâm 
tương ưng với năm thức thân {yathã vedanã rũpĩndriyãsrayatvãc 
caitasiky api kãyikĩti vyãhkyâtã/ tathã kãyikam styãnam, 
pancavịịnãnakãyasamprayuktam styãnam kãyikam ity ucyate).
107 Vyãkhyã: auddhatyam... nrtyagĩíãdiảringãraveắãlamkãrady- 
auddhatyasamnisrayadãnakarmakas caitasiko dharmah/trạo cử... tâm 
sờ pháp có nghiệp dụng làm sở y cho những sự ca múa, trang sức y 
phục mỹ diệu các thứ.
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Chương 2: Các pháp câu sinh 
Há không phải rằng trong Căn bản A-tì-đạt-ma đại phiền 
não địa pháp được nói có mười tâm sở? Vả lại cũng trong 
luận ấy không nói đến hôn trầm?108 -  Mười tâm sơ đó la 
những gì? -  1. Bất tín, 2. Giải đãi, 3. Thất niệm, 4. Tâm 
loạn, 5. Vô minh, 6. Bất chánh tri, 7. Phi lí tác ý, 8. Tà 
thăng giải, 9. Trạo cử, 10. Phóng dật.

Này Thiên Ái, ở đây ngài chỉ biết bắt lời109 mà không biết 
ý chỉ.110

Vậy ý chỉ gì?

Thât niệm, loạn tâm, bất chánh tri, phi lý tác ý và tà thắng 
giải đã trình bàỵ trong pháp thuộc đại địa nên không lập 
lại trong đại phiền não địa pháp này nữa. Như thiện can vo 
si, thể tính của nó là huệ nên nó không thuộc đại thiện 
pháp. Các tâm sở cũng như vậy. Nghĩa là, niệm nhiễm ô 
gọi là thất niệm. Định nhiễm 0 gọi là tâm loạn. Các huệ

108 Giới thân, T 26, tr. 614bl4; Phẩm loại 2, T26 tr. 698c7; Ti-bà-sa 
42, fr' 220a4: ° 0 HÍ&ỈỀ - EBÍặlặ °
±  ° t^ IE £ n  • A>ừil • • -Ỳ Ĩ ĨB B  °

Tri ngôn chí Ệ3 Cđ. £ũM. prãptijna\ chỉ biết sờ đắc.
110 Vyãkhyã.- pãthaprãmănyamãtrena daẵa kleảamahãbhũmikãh 
prãpta ity etãm eva prãptim jãnĩte devãnãm priyah, na tv ãcãryãnãm 
istim icchãmjãnĩte/ ko ‘yam devãnăm prịyo nãma? “rjukajãtĩyo 
devãnãm priyah ity eke vyãcaksate, aảatho hi devãnãm priyah 
bhavati, mũrkho devãnãm priya ity apare “yo hĩẳvarãnãm istah sa na 
tadanena ắiksate ’’ iti mũrkho bhávatĩti: Vyakhyã: Thiển Ái chi biết sự 
truyên đạt tức chi biêt nắm bắt mười đại địa thiện theo nguồn văn tự 
chứ không biết ý định của Luận chủ. 111101 Ái này lá ai? Một so vị 
giải thích Thiên Ái là ngườị thuộc loại chất trực (thẳng đuột) tuc 
Thiên Ái là người không dối trá. Một số vị khác nói Thiên Ai la kẻ 
ngu khờ. Thật vậy, người mà Thiên Chúa sủng ái thì không thể học 
hành gì dù bằng sự đánh đập, tức người ngu khờ.
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nhiễm ô goi là bất chánh tri. Tác ý, thắng giải nhiễm ô gọi 
là phi lý tác ý và tà thắng giải.111

Nếu vậy, pháp đại địa cũng gọi là pháp đại phiền não địa 
sao? Can phân biệt bốn lựa chọn.1 Thứ nhất: Thọ, tưởng, 
tư, xúc, dục. Thứ hai: Bất tín, giải đãi, vô minh, trạo cử, 
phóng dât. Thứ ba: Năm pháp như đã nói trên: niệm v.v.113 
Thứ tư: Trừ các trường hợp đã kê.114

Quan điểm khác115 cho rằng tà đẳng trì (định),116 không 
phải chính là tâm loạn này.117 Trường hợp bôn lựa chọn 
nói trên không giông như đây.118

Thiên thứ hai

111 ĩĩ-bà-sa 42 ừ. 220al 1: đại phiền não địa có 10 nhưng tự thể chi có 
5, đồng với đại địa pháp. Nhưng đại địa pháp thông cả nhiễm ô và 
không nhiễm ô; đại phiền não duy chi nhiêm ô.
1,2 Tứ cú 0 ^ .  Ti-bà-sa 42 tr. 220al9. Vyãkhyã, bốn lựa chọn: (1) đại 
địa nhưng không phải là đại địa phiền não; (2) đại địa phiên não 
nhưng không phải là đại địa; (3) vừa là đại địa vừa là đại địa phiên 
não; (4) không phải đại địa cũng không là đại địa phiên não.
113 Vyãkhyã: năm pháp, thất niệm V.V., chúng là đại địa và cũng là đại 
địa phiền não.
114 Vyãkhyã: trừ những pháp đã nói như các tâm sở đại địa phiền não 
v.v, và những pháp khác nhu săc v.v.
115 Tì-bà-sa tr. 220a24.
116 Quang ký (tr.77b29): Có thuyết khác nói, đây chẳng phải nghĩa 
chính, có chấp định tà trong đại địa pháp.
117 Quang ký (tr.77b29): không phải chính là tâm loạn trong đại phiên 
não trong địa pháp.
118 7ĩ-ba-sa ibid. Trong trường hợp tứ cú ở đây, đại địa pháp, về danh 
có 20, về thể có 6: (1) có 6, gồm 5 pháp đã kể (thọ, tựờng, tư, xúc dục) 
và thêm tam-ma-địa; (2) có 6, gồm 5 pháp kê trên (bât tín, giải đãi, 
phóng dật, trạo cử, vô minh) và thêm tán loạn; (3) có 4 pháp: ừong 5 
pháp kể trên (vong niệm, bất chính tri, phi lý tác ý, tà thăng giải) trừ 
tâm loạn; (4) trừ các trường hợp đã nêu. Tì-bà-sa không tán thành 
quan điểm này. Vyãkhyã: bốn sự lựa chọn khác: thêm tán loạn trong
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Chương 2: Các pháp câu sinh 
Lại nữa, quan điểm119 cho rằng hôn trầm cùng tương ưng 
với tât cả phiên não, nhưng không được kể trong đại phiền 
não địa pháp. Vậy thuyết nào sai lầm?120

Có giải thích nói, đáng lý nó được kể ở đây, nhưng không 
kể đến vì nó thuận đẳng trì. Theo giải thích này, hành gia 
có hôn trầm có thể nhanh phát sanh định, hành giả có trao 
cử thì không như vậy.121

Ai thuộc loại hành giả hôn trầm mà không phải là hành giả 
trạo cử? Ai là hành giả trạo cử mà không phải là hành giả 
hôn trầm? Hai trạng thái này không bao giờ không cộng 
hành. Tuy vậy, nên biết rằng tùy theo tính vượt trội của 
trạng thái nào mà nói đên hành giả loại ấy.

lựa chọn thứ hai, chứ không phải trong thứ ba; như vậy: (1) như trên-
(2) bất tín giải đãi, vô minh, trạo cử, phóng dạt và tán loạn; (3) bon ’ 
đại địa gồm niệm V.V., và bốn đại phiến não gồm thất niệm, bat chinh 
trị, phi lý tác ý, và tà định; (4) trừ các trường hợp đã kể.

! Xep  p  loại 2 (cht 108) ửã dẫn; ri-bà-sa 38, tr. 197cl “Hỏi: 
hon trâm và trạo cử đêu cùng có mặt trong tất cả tâm nhiễm ô vì sao 
đây chi kê riêng trạo cử mà không kể hôn trầm?”; và nêu 9 giai thích.

Vyakhya: kim asya styãnasya apãíhe mama aparãdhah kìm 
abhidhãrmikasya iti/ abhidharmakãrasya ayam aparãdho na mama iti 
abhỉprậyah; styãnasya sarvakleẩasamprayogitvena abhimatatvãv 
khong ke hon trâm (trong đại phiên não địa) là sai lầm của tôi (giả 

thiết Luận chủ) hay của luận A-tì-đạt-ma (= Phát triyi Đây la sai lam 
cua luận A-tì-đạt-ma chứ chàng phải của tôi, vì quan niệm ràng hôn 
trâm tương ưng với phiền não.” -

Ti-bà-sa 38 ibd., giải thích 5: “Trạo cử thường có tác động m ạnh 
gây nhiêu lọạn các lọại tĩnh lự 4 chi hay 5 chi, do đó được biẹt ke!
Hon trâm có tinh chât ngu độn, mà hoạt động có vẻ tương tự trạng thái 
đặng trì (định), tượng tự định. Khi hôn trầm hiện tiền thì có the nhập 
định nhanh, khuyết điểm của nó nhỏ, vì vậy không được kể (frõng đại 
phiên não địa).”
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Thiên thứ hai
Tuy biết rằng tùy theo trạng thái nào vượt trội122 mà loại 
hành giả ấy được nói đến, nhưng căn cử bản chất mà lập 
địa pháp. Cho nên địa pháp này được chứng minh chỉ có 
sau. Vì sáu tâm sở nẩy duy chỉ cùng khởi với tâm nhiễm ô 
chứ không khởi với tâm khác.

Như vậy đã nói xong pháp đại phiên não địa.

iv. Đại bất thiện địa pháp
Cơ địa phổ biến của pháp bất thiện gọi là đại bất thiện 
địa.
Trong đây pháp nào có đại bất thiện địa gọi pháp đó là đại 
bất thiện địa, nghĩa là pháp luôn hiện hữu với tâm bât 
thiện. Pháp ấy là gì?

Phổ biến tâm bất thiện,
Duy vô tàm, vô quỷ.124

Duy hai tâm sở này chỉ câu hành với tât cả tâm bât thiẹn, 
đó là vô tàm, vô quý. Cho nên chỉ có hai loại này được gọi 
là pháp bất thiện địa. Đặc tính của hai pháp này sẽ được 
giải thích sau.125
Như vậy đã nói xong đại bất thiện địa pháp.

122 Vyãkhyã: evam api ca styãnam auddhatyam va yasya 
pudgalasyãdhimãtram, sa pudgalah taccaritah styãnạcạntah, 
auddhatyacarìto vãvagantavyah. ngựời mà trạng thái nào nôi bật, hôn 
tram hoạc trạo cử, nguời ấy được biết là thuộc loại hành giả đó, hoặc 
hôn trầm, hoặc trạo cử.
123 F # Ỉ Ế  o định nghĩa không có trong Phạn bản và 

Cđ.
124 akusale tv ãhrĩkyam anapatrapã||26|| Ht.
C đ .... ê ẻ  M s ắ t t
125 Đoạn sau, tụng 32.
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V. Tiểu phiền não địa pháp
Những cơ địa của pháp phiền não thứ cấp126 gọi là tiểu 
phiền não địa. Trong đây pháp nào có tiểu phiền não địa, 
nó được gọi là tiểu phiền não địa pháp. Đó là những pháp 
cùng khởi với tâm nhiễm ô ừong phạm vi hạn hẹp. Pháp 
ấy là gì?

Phẫn, phú, xan, tật, não,
Hại, hận, sỉểm, cuống, kiêu;
Loại như vậy được gọi 
Tiếu phiền não địa pháp.127

Loại pháp như thế, duy chỉ128 tương ưng với vô minh, 
thuộc tu sở đoạn, phát sanh trong phạm vi ý thức.129 
Chúng hiện hành riêng rẽ, cho nên gọi là tiểu phiền não

Chương 2: Các pháp câu sinh

126 parittaklesa, Cđ. Vyãkhyã: parittah, hạn hẹp =
alpakah, vi tiểu.
12 krodhopanãhasãthyesryãpradãsamraksamatsarãh/ 
mãyãmadavihimsãảca parĩttaklesabhũmikãh\\21\\ Ht. í f
tr iễ iM S  m m & ú  / í v E i s m  Cđ.
S?#ỉi1g
128 Hán đọc là • S I Ì ÍẾ ®  . ỂSHjlfg)Ịg; Cđ., như Ht. Nhưng 
crvidyãmãtrena bhãvanãheyena manobhũmikenaiva ca samprayogãt. 
Theo đây, từ  duy BÈ trong 2 bản Hán nên đọc luôn xuống 2 từ  dưới, và 
từ tương ưng đọc thông lên 2 từ trên. Vyãkhyã: avidyãmãtreneti, 
nãnyena rãgãdinã klesena, “duy chi tương ung với vô minh, không 
tương ưng với phiền não nào khác, như tham v.v.” Loại vô minh này 
được gọi là vô minh độc hành (kevalã) hay bất cộng (ãvenkikĩ avidyã); 
xem thiên V tụng 14.
129 Ý thức địa HỉsicíẾ, manobhũmika; Cđ. ÍÍÕL'M i y tâm địa.
Vyãkhyã: manobhũmikenaiveti napancavịịnănakãyikena, duy chi 
tương ưng với ý  địa, không tương ưng với năm thức thân.
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Thiên thứ hai

địa pháp.130 Những pháp này sẽ được giải thích chi tiết sau 
trong phần tùy phiền não.131

Ngoài năm phẩm tâm sở đã được kể ứên đây, còn có các 
tâm sở bất định ;132 đó là các pháp ố tác, thụy miên, tầm, 
tứ, v.v..133

2. Tất yếu câu sinh

iẽ Dục giới

Trong đó, nên thuyết minh, trong những tâm phẩm nào có 
bao nhiêu tâm sở tất yếu câu sinh.

Dục có tầm có tứ,

130 Định nghĩa không có trong Phạn bàn và Cđ.
131 Phần sau, Ch.v. k.14 (phẩm Tùy miên).
132 Vyãkhyã: ...aniyatã iti/ye kãdãcit kuẳale, kadãcidakuẳaỉe, kadâcid. 
avyãkrte cetasi bhavanti: các bất định, là những thứ khi thì có m ặt 
trong tâm thiện, khi thì có mặt trong tâm bất thiện, khi thì có mặt 
trong tâm vô ký.
133 Vyãkhyã; ãdiảabdenărativỊịrmbhikãtandrĩbhakte 'samatãdaya 
upaklesăh kỉesãh ca rãgãdayo 'py aniyatatvena grhyante/ na hy ete 
rãgãdayah pancânăm prakãrãnãm anyatam asmin niyatã bhavanti/ na 
mahãbhũmikãh, sarvatra cetasy abhãvãt/ na kuẩalamahãbhũmikãh, 
kuẳalatvãyogãt/ na klesamahãbhũmikãh, sarvatra kỉiste tad abhãvãt/ 
na hi sapratighe cetasi rãgo bhavati, sarãge ca cetasỉ pratigha iti /  
evam anye ‘p i  klesã vaktavyâh'. “Từ ‘vân vân’ ịădi, trong tụng văn) 
được hiểu là bao gồm ừong bất định các tùy phiền não như bất lạc, tần 
thân (dã dượi), quyện (mệt mỏi), bất tiết thực (ăn uống không điều độ) 
V.V., và kể cả các phiền não như tham v.v. Bất định, vì những pháp 
này, như tham V.V., không nhất định có mặt trong 5 tâm phẩm. Chúng 
không là đại địa vì không có mặt trong tất cả tâm, không là thiện đại 
địa vì không tương ưng với tính thiện; không là đại phiền não địa vì 
nó không hiện hữu ừong tất cả tâm bị nhiễm ô. Tham không có mặt 
trong tâm câu hữu sân; và sân không có mặt trong tâm câu hữu tham. 
Những phiền não khác cũng nên nói như vậy.”
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Ở trong tâm phẩm thiện,
Hai mươi hai tâm sở;
Có khỉ thêm ổ tác,IĨ4'
Đổi với bất thiện bất cộng,
Với kiến, chi hai mươi,
Bổn phiền não, phẫn V.V.,

Ó tác, hai mươi mốt.n 5 
Hữu phú có mười tám,
Vô phủ rằng mười hai,
Thụy miên khăp chăng trái,
Nếu cỏ đều them một.136

[20b01] Vả, trong dục giới phẩm tâm có năm: 1. thiện chỉ 
có một. 2-3. bât thiện có hai: tương ưng với bât cộng vô 
minh và tương ưng với các phiền não khác; 4-5. vô ký có 
hai: hữu phú vô ký và vô phú vô ký.

Tuy nhiên, tâm ở dục giới nhất định có tầm có tứ, nên tâm 
phẩm thiện nhất định có hai mươi hai tâm sở cùng sinh, đó 
là mười đại địa pháp, mười đại thiện địa pháp và hai bất 
định tầm và tứ.

Chương 2: Các pháp câu sinh

134 savitarkavicaratvat kiẮẩale kãmacetasi/ dvavimsatis caitasikãh 
kaukrtyam adhikam kvacit\\2ĩ,\\ Ht. n + n

Cđ. mkmmM - + mmm
135 ãvenike tv akuảale drstiy ukte ca vimảatih /  kỉeỉaiẳ caturbhih 
krodhãdyaihkaukrtyenaikavimsatih\\29\\ Ht. S^'F|§r'iF^ MiíRBỀ—+

’ mí'É - + - .  Cđ. Í^SÍTÌ&C."
Ịp
136 nivrte ‘stãdasa, anyatra đvãdasãvyãkrte matãh/ middham 
sarvãvirodhitvãdyatra syãd adhikam hi ía/||30|| Ht. A  ’ M  
M ề ĩ + n . Cđ.
-  8SỉS^ỉÌ& > ề M ilt í l .
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Không phải các thiện tâm luôn luôn có ố tác; khi có ố tác, 
nó tăng đến hai mươi ba.

Ố tác137 là gì? Cái có bản chất ghét điều đã làm, gọi là ố 
tác. Nên biết trong đâỵ pháp có sở duyên là ố tác gọi là ố 
tác, đó là tính truy hôi của tâm mà sở duyên là ô tác.138 
Như giải thoát môn có sở duỵên là không tính thì được gọi 
là không (giải thoát môn) 9 vô tham mà có sở duyên là 
bất tịnh thì được gọi là bất tịnh (quán).140

Lại nữa, điều được thấy trong thế gian, là ạuy ước theo sở 
y mà nói năng y. Như nói, “Tât cả thôn, âp, quôc độ đêu 
đến tụ họp.”1 1 Ố tác chính là sở y của truy hối. Cho nên 
căn cứ sở y nói là 0 tác.

Thiên thứ hai

137 kaukrtya.
138 Vyãkhyã: yadi kaukrtyãlambano dharmah kaukrtyam ucyate, 
tatsamprayuktã api anye citíacaitãh kaukrtyam prăpnuvanti; tesăm 
aprãdhãnyãt /  vipratisãrãvasthãyãm hi kaukrtya-laksanam caitasikam 
kaukrtyãkãram udbhũíavrttikam, anye cittacaitãh 
tadăkãrenãnuvartante, kasya cid eva hi dharmasya kasmitns cií 
cittakalãpe prãdhănyam iti varnayanti: Neu pháp có sở duyên 0  tác 
được gọi ố tác, các tâm và tâm sở khác tương ưng với nó cũng nên cho 
là có 0  tác, vì chúng kém thế hơn. Thật vậy, đặc tính ô tác trong trạng 
thái truy hối là hành tướng ố tác của tâm sờ tăng thịnh, các tâm, tâm 
sờ khác do bời hành tướng này mà tùy thuận khởi theo. Điều đó có 
nghĩa là pháp nào thực sự có ưu thế trong toàn bộ tâm phẩm nào.
139 Vyãkhyã: skandhãnãm antarvyãpãrapurusarahitãỉambanam 
vimoksamukham samãdhivỉảesah Ẵũnyatã iíi ucyate/ loại tam-muội thù 
thắng này đuợc gọi là không tính, là giải thoát môn có sờ duyên mà 
công dụng nhân vi nội tại của các uẩn bị loại trừ.
140 Vyãkhyã: vinĩlakavyădhmãtakãdyasubhãỉambano'ỉobho’subhety 
ucyate, vô tham mà có sở duyên là sự bất tịnh của xác chết tái xanh, 
sình trương, vô tham ấy được gọi là bất tịnh.
141 sthãnena sthãninãm iti deẳah, lấy trú xứ để nói cư dân.
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Chương 2: Các pháp câu sinh 

Vả lại, y theo thể quả mà giả lập tên của nhân, như nói 
«Sáu xúc xứ này, nên biết, là túc tác nghiệp. »142

Nếu sở duyên là sự việc không được thực hiện,143 sao gọi 
là ô tác? Đôi với việc không làm cũng lập thành tên ố tác. 
Như truy hôi răng «Trước đây tôi đã không thực hiện sự 
việc như thế. Đó là việc làm xấu (ố tác) của tôi. »144

Ố tác như thế nào gọi là thiện? Đó là tính truy hối trong 
tâm đối với việc thiện đã làm, với việc ác mà không làm; 
trái lại, được gọi là ố tác bất thiện. Mỗi loại ưong hai đều 
y trên hai cơ sở mà phát sinh.

1. Trong bất thiện, nếu là tâm phẩm bất cộng, tất có hai 
mươi tâm sờ câu sinh; đó là mười đại địa pháp, sáu đại 
phiên não địa pháp, hai đại bât thiện địa pháp, cùng với 
hai bât định là tâm và tứ.

Sao gọi là tâm bất cộng ?145 Tâm phẩm này duy chỉ có vô 
minh,146 không có các phiền não khác như tham, v.v.

2. Trong bất thiện, tâm phẩm tương ưng với kiến cũng có 
20 tâm sở câu sinh. Tên gọi như đã được nói trong tâm 
phẩm bất cộng trên, không phải thêm kiến147 mà có 21; vì

142 Túc tác nghiệp íiỉfp lĩi, paurãnam karma, nghiệp (được gây trong) 
đời trước.
143 Hán: vị tác sự akrta, theo ngữ cảnh, nên hiểu là “sự việc 
(đã) không được làm.”
144 na mayã sãdhu krtamyat tan na krtam iii, tôi đã làm điều không 
tôt, là đã không làm việc đó.
145 Bất cộng Skt: ãvenika, Cđ. độc hành H í x
146 avidyã kevalã, Cđ. độc hành vô minh
147 xem giải thích đoạn tiếp theo.
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chính huệ trong 10 đại địa pháp có tác dụng đặc biệt nên 
được gọi là kiến.148

Nói rằng tâm bất thiện tương ưng với kiến, là nói trong 
tâm này hoặc có tà kiến, hoặc có kiến thủ hoặc giới câm 
thủ.149

3. Trong tâm phẩm bất thiện tương ưng với bốn phiền não 
tham, sân, si, mạn, có 21 tâm sở câu sinh: 20 như ở bât 
cộng, thêm một ứong 4 tâm sở, tham v.v.

4. Tương ưng với một trong các tùy phiền não, phẫn v.v. 
nêu trên, cũng có 21 tâm sở câu sinh: 20 như bât cộng 
thêm một ữong các tùy phiền não, phẫn v.v.

5. Tâm phẩm tương ưng với ố tác bất thiện cũng có 21 loại 
tâm sở câu sinh, tức ố tác là tâm sở thứ 21.

Tổng quát mà nói, trong các phẩm tương ưng với bất thiện, 
bât cộng và kiên duy chỉ có 20, ngoài ra các phâm tương 
ưng với 4 phiền não và tùy phiền não có 21.

6. Nếu trong tâm phẩm vô ký hữu phú150 thì chỉ có 18 tâm 
sở câu sinh: 10 pháp đại địa, 6 pháp đại phiên não địa, 
cùng với 2 tâm bât định là tâm và tứ.

148 Vyãkhyã: mahãbhũmika eva kascitprạịnãviseso drstir iti/ santĩrikã 
yã prajnã sã drstih/ kiên, chính là huệ đặc biệt ừong đại địa pháp. Huệ 
quyết đoán được nói là kiến.
149 Trong năm loại kiến, tà kiến, kiến thủ và giới thù thuộc tính bất 
thiện; hữu thân kiến và biên kiến thuộc vô ký.
150 nivrtãvyãkrta; Vyãkhyã: kleằãc chãditam kuắalãkusalatvena 
avyãkrtam yat tat nivrtãvyãkrtam/ anãcchãditam tv anivrtãvyãkrtam 
vipăkajairyãpathikasailpasthãnikanairmãnikasvabhãvam: cái không 
được xác định là thiện hay bất thiện, bị phiền não che phủ, cái đó gọi 
là hữu phú vô ký. Vô phú vô ký không bị phiền não che phủ, đó là dị 
thục sanh - oai nghi lộ - công xào xứ và biên hóa tâm.
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Chương 2: Các pháp câu sinh 

Tâm vô ký hữu phú ở trong dục giới, là những thứ tương 
ưng với tát-ca-da-kiên và biên chấp kiến, trong đó kiến 
không tăng, nên hiểu, như trước đã giải thích.

Trong các tâm vô ký vô phú còn lại, được cho là chỉ có 12 
tâm sở câu sinh: 10 pháp đại địa cùng với 2 bất đinh tầm 
và tứ.

Các luận sư nước ngoài151 cho rằng ố tác cũng thông với 
vô ký; tâm phẩm tương ưng với nó bấy giờ có 13 tâm sở 
câu sinh.

7. Nên biết rằng thụy miên không trái nghịch với hết thảy 
tâm phâm được nêu trên, vì nó thông cả 3 tánh thiện, bất 
thiện và vô ký.152 Bất cứ tâm phẩm nào có nó, đó đều có 
tăng: 22 tăng thành 23 tâm sờ, nếu là 23 tăng thành 24. 
Tâm sở bât thiện, vô ký, nên biết cũng theo thể lệ này.
ii. Thượng giới

Đã nói định lượng của các tâm câu sinh với các tâm sở 
trong dục giới. Nay sẽ nói đến thượng giới.

Sơ định trừ bất thiện 
Cùng ổ tác, thụy miên;
Trung định loại trừ tầm;
Trên, trừ tứ, các loại.153

ă51 Ngoại phương chư sư bahirdesakã; Vyãkhyã:
kaẳmiramandaỉãdye bahirdeắasthitãs te bahirdesakãhl những vị cư 
trú ngoài phạm vi Kasmừa là những (luận sư) nước ngoài.
152 Vyãkhyã: middham pracalãyamãnãvasthãyãm 
svapnadarsanãvasthãyãm vã kuỉalãkusalãvyãkrtatvãd/ trong trạng 
thái ngủ gà gật hay lúc thấy chiêm bao, thụy miên thiện, bất thiện, hay 
vô ký. Quang ký (80b28): trong trường hợp có chiêm bao, thụy miên 
thông cả ba tính; không chiêm bao, duy chi vô ký.
153 kaukrtyamiddhăkuẩaỉãnyădye dhyãne na santy atah/ dhyãnăntare
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1. Trong sơ tĩnh lự, loại trừ duy chỉ bất thiện, ố tác, thụy 
miên ;154 các tâm sở còn lại đã kê trên đêu có mặt đây đủ. 
Nói “duy chỉ bất thiện”,155 là chỉ các phiền não gôm sân, 
và (tùy phiền não gồm) phẫn các thứ (nhưng) trừ siêm và 
cuống, và vô tàm vô quý. Nói “còn lại đêu có mặt”, như 
được kể trong dục giới.156

2. T ĩnh lự trung gian loại trừ những tâm sở đã loại trừ kể 
trên, lại trừ thêm tầm, ngoài ra đều có đầy đủử

T ĩnh lự thứ hai trở lên cho đến vô sắc giới, loại trừ những 
tâm sở đã loại trừ kể trên, lại trừ tầm và tứ.

Từ “các loại”157 ờ đây chỉ rõ trừ thêm cuống, siểm; ngoài 
ra như đã kể trên đều có đủ.158

Thiên thứ hai

vìtarkas ca vicãras cãpy atah param\\31II Ht. ÌHsẼẸẾ^ệầ 
m  Cđ. m m m  é
ấ  M tX M ấ .
154 kaukrtyam middham ca sarvathã nãsti, ố tác và thụy miên hoàn 
toàn không có mặt Vyãkhya: /  na kusalam nãpy avyãkrtam, kuta 
evãkusãlam iti sarvathã middham kaukrtyam ca nãsti/ thiện và vô ký 
còn không có, hà huống bất thiện, do đó nói ố tác và thụy miên hoàn 
toàn không có mặt.
155 yat kascid akusalam, bất cứ những gì thuộc bất thiện; Cđ.

156Vyãkhyã: Tâm thiện có hai mươi hai tâm sờ câu sanh như trước nói; 
tâm hữu phú vô ký, bất cộng và tương ưng với kiến giống như tâm ờ 
dục giới có mười tám tâm sờ câu sinh; tâm tương ưng với các phiền 
não khác như tham, mạn, nghi và tương ưng với các tùỵ phiền não nhu 
huyễn, siểm, cuống thì có mười chín tâm sờ câu sinh. Ở đây muời 
chín tâm gồm những tâm ấy (mười tám tâm sở trước) và một phiền 
não hoặc tùy phiền não. Tâm vô phú vô ký ờ nơi biến hóa, oai nghi lộ 
và dị thục sanh thì có mười hai tâm sở câu sinh
157 Thích từ trong tụng văn, Skt: api (cũng = kể thêm); Hán: đăng
158 Vyãkhyã: kuẩale vitarkavicãranirmuktã vimẳatih/ ãvenike
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Kinh nói, cuống, siểm cao nhất cho đến Phạm thiên, vì 
quan hệ với đại chúng ;159 từ cõi này trở lên không còn 2 
tâm này nữa
Khi Đại Phạm thiên đang ngồi giữa hội chúng Phạm thiên 
của ông, bỗng tì-kheo Mã Thắng đến hỏi: “Trong địa vị 
nào thì bốn đại chủng này tận diệt không còn dư tàn?” 
Phạm vương không biết chúng diệt tận vô dư trong địa vị 
nào, bèn trả lời bằng cách nói lãng: “Ta là Đại phạm, là 
đấng Tự tại, là đấng Sáng tạo, là Tạo hóa chủ, là đấng 
Sanh sản, là đấng Dưỡng dục, là Tổ phụ của tất cả.” Sau 
khi nói như vậy, Phạm vương bèn dẫn tì-kheo Mã Thắng

Chương 2: Các pháp câu sinh

drstiyukte soậaằa/ rãgãdikỉeằasamprayukte madopakleầasamprayukte 
ca saptadaằa/ daằa mahãbhũmikãh sat kleầamahãbhũmikãh/ sa ca 
klesâh sa vopakỉesah/ anivrtãvyãkrte daằa mahãbhũmikã ya eveti 
gamanĩyam. trong tâm thiện có hai mươi tâm sờ trừ tầm và tứ; tâm bất 
cộng, tương ưng với kiến thì có mười sáu tâm sở. Tâm tương ưng với 
cầc phiền não như tham V.V., và tương ưng với tùy phiền não như kiêu 
thì có mười bảy: mười đại dịa, sáu đại địa phiên não và một phiên não 
hoặc tùy phiền não. Tâm vô phú vô ký được biết có mười đại địa.
159 Hán: chúng tưong y parạatsambandha\ Vyãkhyã: yesãtn
parsad asíi tesãm parsadgrahanãrtham mãyãsãthyam prơvartate/ 
astau parsadah pathyante- ksatriyaparsad, brãhmanaparsad, 
grhapatiparsad, ảramanaparsad, cãturmahãrậịikaparsat, 
trayastrimầatparsat, mãraparsad, brahmaparsat/ tãsãm anyatam ăpi 
ũrdhvam ato nãstĩti mãyãẳãthyãbhãvah/ brahmanas tu parsadasti: 
những ai có đồ chúng, đối với những người ấy vì mục đích duy ừì đô 
chúng mà khởi lên siểm và cuống. Tám chúng được nói là chúng sát- 
đế-lợĩ, chúng bà-la-môn, chúng gia chủ cư sĩ, chúng sa môn, chúng tứ 
đại thiên vương, chúng đao lợi, chúng ma thiên, chúng phạm thiên. 
Thượng phương (ũrdhva) không có bất cứ chúng hội nào trong sô này, 
do đo không có sỉểm và cuống. Nhưng Phạm thiên thì có huyễn 
(cuống) và siểm.
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ra khỏi hội chúng Phạm thiên, nói những lời chữa thẹn, 
bảo tì-kheo quay trở về hỏi Phật.160

Như vậy đã nói số lượng tâm sở của các tâm trong các giới 
địa.

3. Sai biệt loại tợ
i. Vô tàm - vô quý

Không tàm, quí: Không trọng,
Không thấy sợ tội lỗi.
Ái, kính là tín, tàm,
Chỉ cỏ ở Dục, Sắc.161

[21a07] 1. Sự khác nhau giữa vô tàm và vô quý ở đây là, 
sự không cung kính, không sùng trọng,162 không úy kỵ và 
không phục tùng163 đôi với các phâm đức và người có 
phâm đức 164, gọi là vô tàm. Pháp đối nghịch với sự cung

Thiên thứ hai

160 Xem Trường A-hàm, kinh số 24 “Kiên cố”, bản Hán TI
(tr. 102a27); Pãli, D. 11. Kevaddha. Cf. Ti-bà-sa 129, T27 (tr.670b26).

ahrĩr agurutã avadye ’ bhayãdarsitvam atrapă/prema ẳraddhã 
gurutvam hrĩtepunah kãmarũpayoh\\i2\\ Ht.
Wĩ ’ Cđ.

162 Vô sùng Cđ. te  Ềỉ vô tự tại tâm; ngữ nguyên không rõ, 
hoặc do prati-ĩks: trông đợi, đoái nhìn hướng đến; nhưng Vyãkhyã: 
sisyam prati ista iti pratĩẳĩgurusthãnĩyah, nãsti pratĩẳo 'syety 
apraíĩẳah/ vị được kính trọng đối trước môn sanh là hàng sư trường có 
sự tôn kính. Trái lại là bất kính.
163 Vô sở kỵ nạn vô sở tùy thuộc
abhayavaẳavartitã; Cđ.teỉ$-ịi^tì±gglgftf7,[^. 77-bà-sa 34

164 Quang kỷ (tr.81b05) giải thích: Các phẩm đức là giới, định, v.v. Và 
bậc có phâm đức là những bậc thầy...
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kính ấy, là pháp mà các bậc thiện sĩ chê ưách, gọi là tội.165 
Đổi với tội này không thấy sợ, gọi là vô quý. Ở đây nói sợ 
là nêu rõ quả không đáng ưa, nó làm phát sanh sự sợ hãi.

Nói “không thấy sợ” là muốn nêu rõ nghĩa gì? Muốn nói 
thấy mà không sợ, gọi là không thấy sợ, hay là không thấy 
(quả) đáng sợ kia, gọi là không thấy sợ?166 Nếu vậy, sai 
lầm ở chỗ nào?

Cả hai đều có sai. Neu thấy mà không sợ, nên biết đó là trí 
huệ.167 Nếu không thấy (quả) đáng sợ kia nên biết đó là vô 
minh. Ở đây hợp từ này không nói đến sự thấy hay không 
thấy.

Vậy nó nói đến cái gì?

Ở đây chỉ rõ có một pháp, vốn là tùy phiền não, nó làm 
nhân cho hai cái ấy, được gọi là vô quý. 68

2. Có luận sư169 nói: Đối với tội đã làm, quán sát mình mà 
không thấy xấu hổ, gọi là vô tàm; quán sát người mà 
không thấy xấu hổ, gọi là vô quý.170

Chương 2: Các pháp câu sinh

165 Tội; avadya\ Vyãkhyã: avãcyam avadyam, tội là điều bị chê trách.
166 Phần tích hợp từ abhayadarắitva: abhayasya darảanam? bhayasya 
adarỉanam?
167 Hán: trí tuệ. Theo Quang ký (tr.81b22), trí tuệ ở đây là tà 
kiến.Vyãkhyã: prajfiayã hy abhayam paảyatư atha punar evam 
kriyeta- bhayam drastum ảĩỉam asyeti bhayadarảĩ, na bhayadarảĩ 
abhayadarẩĩ. Do bời nhận thức (huệ) mà thấy không có sự lo sợ. Hoặc 
nói cách khác, người có bản tính hay thấy có sự lo sợ, gọi là người 
thấy sợ. Trái lại là người không thấy sợ.
168 Vyãkhyã: tayoh prạịnãvadyoh, của hai cái ấy, là huệ và vô minh.
169 rỉ-bà-sa 34, tr. 179cl4.
170 Vyãkhyã: hrĩ lajjãyam/ trapũs lajjãyãm, động từ căn hrĩ (tàm) và 
trap (quý) đều có nghĩa là xấu hổ, e thẹn; Dhãtupãtha xxiv.3, Pãnini 
iv.4. 122)
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Nếu vậy, hai sự quan sát này làm sao sanh khởi cùng một 
thời?

Không nói hai sự này sanh khởi cùng một thời, khi xét về 
mình haỵ về người. Nhưng khi xét về tự thân mà tâm 
không xâu hô vượt trội gọi là vô tàm. Lại nữa, khi suy xét 
về người tâm không xấu hổ vượt trội gọi là vô quý.

iiề Tàm và quý

Sự khác nhau giữa tàm và quý, nên biết, ngược lại với 
những điều nói trên. Nghĩa là, trái với giải thích thứ nhất, 
theo đó có kính trọng, có tôn sùng, có sự úy kị, có sự tùy 
thuộc, được gọi là tàm; thấy sợ hãi đối với tội lỗi, được gọi 
là quý. Trái với giải thích thứ hai, theo đó, đối với tội đã 
tạo ra, tự xét mình thấy hổ thẹn gọi là tàm, xét người thấy 
hô thẹn gọi là quý. Đã nói xong sự khác nhau giữa tàm và 
quý.

iỉi. Ái và kính

1. Sự khác nhau giữa ái và k ính : 171 Ái nghĩa là yêu 
thương, thể của nó là tín. Ái có hai: Nhiễm ô và không 
nhiễm ô. Nhiễm ô, đó là tham ái,172 như thương yêu vợ 
con v.v. Không nhiễm ô, đó là tín, như yêu kính sư 
trưởng.173

a. Tín mà không ái, đó là tín duyên đến khổ, tập.
b. Yêu kính mà không tín là ái nhiễm ô.
c. Có cả tín và yêu kính là tín duyên đến diệt, đạo.
d. Không túi không yêu kính: ngoài ba loại trên

Thiên thứ hai

171 Cđ. m m R ís .
172 klistam trsnã.
173 n-bà-sa29, tr. I51a8.
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2. Luận sư khác nói: TÚI là chấp nhận có đức. Do tín dẫn 
đầu, sau mới phát sanh yêu kính, cho nên ái không phải là 
tín.

Kính là kính trọng, thể của nó là tàm. Như đã giải thích ở 
trên, tàm nghĩa là kính trọng, tôn sùng ...

a. Tàm mà không kính: tàm duyên đến khổ, tập.
b. Có cả tàm và kính: tàm duyên đến diệt, đạo.

3. Có thuyết nói: Kính là sự sùng trọng. Do kính dẫn đầu 
mới phát sanh xấu hổ, cho nên kính không phải là tàm. Vì 
liên quan đên đối tượng là bổ-đặc-già-la, nên có và không 
có ái, kính có thể phân làm bốn phạm trù:

a. Ái không kính: đối với vợ con và những người 
cùng sông chung.

b. Kính không ái: đối với sư trưởng của người khác 
và những người cao quý có đức.

c. Có cả ái, kính: tình thương đối với sư trưởng và 
cha mẹ, chú bác của mình.

d. Không ái không kính: ngoài ba phạm trù trên.
Như vậy, ái và kính chỉ có ở dục giới, sắc giới mà không 
có ở vô săc giới.

Há không phải rằng pháp đại thiện địa tín, tàm cũng có ở 
vô săc giới?

Ái, kính có hai, đó là duyên đến pháp và duyên đến bổ- 
đặc-già-la.174 Ai, kính duyên đến pháp xuất hiện ở cả ba

Chương 2: Các pháp câu sinh

174 dvividha hi ảraddha — dharmesu pudgalesu ca; evam sapratĩsatapi, 
tín có hai: tin pháp và tin người; sự sùng kính cũng vậy.
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Thiên thử hai

cõi. Ở đây ý nói duyên đến bô-đặc-già-la, (nên nói) chỉ có 
ờ dục giới, sắc giới mà không cỏ ở vô sắc giới.175

Như vậy, đã nói xong sự khác nhau giữa ái, kính.

iv. Tầm và tứ - mạn và kiêu

Tầm, tứ, mạn, kiêu khác nhau như thế nào?

Tầm, tứ: Tâm thô, tế,
Mạn: Tâm bốc đối người,
Kiêu: Đắm nhiễm tự thần,
Tâm cao không kể người.176

a. Tầm và tứ

[21bl8] Sự khác nhau giữa tầm và tứ,177 chính là tâm thô, 
tế. Tính thô của tâm gọi là tầm, tính vi tế của tâm gọi là 
tứ.178

Làm thế nào hai tính này có thể liên kết nhau trong một 
tâm?

1. Có vị giải thích :179 Như váng sữa nổi trên bề mặt nước 
lạnh, và ánh nắng mặt trời chiếu trên váng sữa. Váng sữa 
không bị tan chảy cũng không đông lại do nhân bởi nước 
và mặt trời. Trong một tâm có cả tầm và tứ cũng như vậy;

175 te ceha premagaurave abhiprete, ờ đây hai thứ này (tín và tàm) 
được hiêu là ái và kính.
176 vitarkacãrãvaudãryasũksmate mãna imnatih/madah svadharme 
raktasyaparyãdãnam tu cetasah\\33\ị Ht. lpfọỊ/|l'jHậl2
& m á à  - ố i í M m s i .  Cđ. 9 m m k m  ù m m m  ^
Í S « I L .
177 Tầm-tứ, vitarka-vicãra, Cđ. n ® .
178 Tì-bà-sa 42, tr. 219a7,al6.
179 op.cit. tr. 219b4.
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Chương 2: Các pháp cáu sinh 

tâm do tầm và tứ mà không quá thô hay quá tế, cho nên 
trong một tâm có đủ cả hai tác dụng.

Nếu vậy,180 tầm và tứ là nhân của thô, tế, chứ không phải 
là tự thể của thô, tế. Như nước và ánh nắng mặt trơi là 
nhân làm cho (váng sữa) đông lại hay tan chảy, chứ không 
phải tự thể của sự đông lại hay tan chảy.

Lại nữa, tính thô, tế được quan niệm theo sự đối đãi, được 
hình dung tương đối cao và thấp theo sai biệt giới địa và 
phâm loại,181 cho đên cõi Hữu đảnh vậy nên nói cũng có182 
tầm, tứ.183

Lại nữa, thô và tế không có sự sai biệt về thể loại,184 nên 
không thê dựa vào đó mà nói tầm tứ khác nhau.185

180 Quang kỷ (tr. 82c2): nạn vấn bởi Thế Thân.
Sai biệt giới địa (bhũmibhedãt), chi trạng thái thô tế sai biệt trong 

chín địa. Sai biệt phẩm loại ịprakãrabhedãt), chi trạng thái thô tế theo 
mức độ thượng trung hạ của chín cấp phiền não.
182 Hán: ưng hữu Í!Ề̂ ; syătãm\ giả thiết để chất vấn; không ngụ ý 
khẳng định. Quang ký ibid., Luận chủ dẫn Kinh bộ để chất vấn Hữu 
bộ. Tì-bà-sa 52 tr. 26% ỉ 0: Thí dụ bộ cho rằng tầm tứ có mặt cho đến 
Hữu đảnh. Bộ này dân Kinh nói, theo đó, tính thô của tâm gọi là tầm; 
tính vi tê của tâm gọi là tử. Bởi vì tính thô và tế đều có thể được tìm 
thấy từ dục giới cho đến Hữu đảnh, do đó chủ trương suốt cả ba giói 
đều có tầm tứ.
183 Vyãkhyă: sai biệt theo địa giới, như so với sơ thiền thì dục giới là 
thô vì phải dụng công nhiều hơn; so với dục giói thì sơ thiền là tế vì
dụng công ít hơn. Ti-bà-sa 52 (269022): “Hoặc có nơi nói, dục giới thì 
thô, sơ tỉnh lự thì tế. Trong đây tầm tứ thông cả thô và tế, vì tầm và tứ 
có mặt trong cả hai giới địa. Hoặc có nơi nói, sơ tĩnh lự là thô, tĩnh lự 
thứ hai là tế. Trong trường hợp này tầm-tứ đều là thô chứ không phải 
tê; vì sơ tĩnh lự trờ lên không có tâm tứ. Trong những trường hợp như 
vậy, thô tế được quan niệm có nhiều phẩm loại, không nên quan niệm 
cố định.”
n4jãti, chủng loại.
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2. Giải thích khác186 nói, hai pháp tầm, tứ là nhân tố phát 
sanh ngôn ngữ.187 Như Kinh nói, “Sau khi suy tâm, sau 
khi tứ sát, rồi mới phát sanh ngôn ngữ; không phải không 
có suy tầm, không có tứ sát.”188 Trong nhân tô ngôn ngữ 
này, thô gọi là tầm, vi tế là tứ.

Nếu trong một tâm mà tồn tại hai !>háp thô và tế riêng biệt, 
theo lý, có mâu thuẫn gì không?

Nếu có thể loại riêng biệt thì không có gì trái lý ;190 nhưng 
do không có thể loại riêng biệt, nên lý thành ra mâu thuẫn;

Thiên thứ hai

185 Vyãkhyã: vitarkavicãrayor jãtibheda isyate- anyo vitarkah, anyo 
vicãra iti/na caudărikatvena sũksmatvena ca vitarkavicãrayor 
yathăkramam svabhãvabhedo yuktah/  kim kãranam? jãtibhinnayor hi 
vedanãsamịiiơyor audãrikasũksmatã bhavati/ na ca punar 
audãrikasũksatayaiva tayoh svabhãvabhedah, kim tarhi? 
anubhavaỉaksanatayã nimittodgrahanaỉaksanatayă ca tayoh 
svabhãvabhedah, tasmãd apy anayor nãsti laksananr. đây muôn nói 
về sự khác biệt chủng loại của tâm và tứ. Tâm và tứ là hai loại khác 
nhau; không thể nói chúng có tự thể sai biệt do bởi trạng thái thô và tế. 
Cũng như thọ và tưởng khác nhau vệ chủng loại mà có thô tế khác 
nhau nhưng không phải do thô và tế mà cả hai có tự thê khác nhau. 
Bởi vì chúng có tự thể khác nhau do bời đặc tính của thọ là lãnh nạp, 
và của tường là nắm bắt ảnh tượng. Vì vậy, thô và tê không phải là 
đặc tính để phân biệt tầm và tứ.
186 Vãkhyã: giải thích của Sautrãntika. Quang ký: giải thích thứ hai 
của Tì-bà-sa.
187 Ngôn ngữ hành 'sbdÍT; vãksamskãrãh. Vyãkhyã: văksamskãră iti 
văksamutthãpakã, ngôn ngữ hành là nhân đăng khởi cùa ngôn ngữ, tức 
động cơ làm phát sanh ngôn ngũ.
188 vitakya vicãrya vãcam bhãsate, nãvitarkya nãvìcãrya. ” Cf. 
CũỊavedallasutta. M.i. 301: vitakkavicãrã vacĩsamkhãro... pubbe 
kho...vitakketvã vicãretvăpacchã văcam bhindati...
189 Vyãkhyã: chất vấn bời Tì-bà-sa.
190 Phạn bản thêm: vedanãsamịnãvat, “như thọ và tưởng”; chi tiết 
không có trong Ht. và Cđ.
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VÌ trong một thể loại không cho phép thô, tế cùng lúc phát 
sinh.
Nếu nói thể loại cũng có sai khác?191

Hãy nói đặc điểm về sự khác nhau của thể loại này như thế
* 192nào.

Đặc điểm về sự sai biệt của hai thể loại này thật khó mà 
nói, nhưng đặc điểm của sự sai biệt này được hiển thị bằng 
mức độ thượng hay hạ.193

Mức độ thượng hạ không hiển thị sự sai biệt, vì mỗi một 
thể loại có khi ở mức độ thượng, có khi hạ.194

Do vậy nên biết hai pháp tầm, tứ nhất định không thể được 
cho là cùng tương ưng trong một tâm.195

191 Quan điểm của Tì-bà-sa.
192 Kinh bộ hỏi.
193 Trả lời của Tì-bà-sa. Vyãkhyã, dẫn Sanghabhadra: trong một tâm 
có cả thô và tế, không có gì mâu thuẫn, do thời gian hoạt động khác 
nhau. Khi trong toàn bộ tâm có tầm hoạt động, bây giờ là tâm thô; khi 
có tứ hoạt động, bấy giờ là tâm tế. Như biểu thị của tham si hành giả. 
Tuy tham và si câu hành, nhưng tùy theo hoạt động của tham hay si 
mà nói là tham hành giả (rãgacarỉta) hay si hành giả (mohacarita). 
Cf. Thuận chinh lý 11, ừ. 394al8.
194 Quan điểm của Kinh bộ. Quang kỷ: nạn vấn của Luận chủ.
193 ity apare, đây là quan điểm của một số luận sư. Vyãkhyã: đây là ý 
kiến của Luận chủ. Cđ. hữu dư sư thuyết ĈỀậỄỈỊĨIÍỂ. Ht. không có chi 
tiết này. Quang ký: đoạn văn này nêu quan điểm của Luận chủ. 
Pancaskandhaka, dẫn bởi Vyãkhyã: tatra pũrvâcaryã ãhu - vitarkah 
katamah/ paryesako manọịalpas cetanãprạịnãviảesah/ yã  
ciítasyaudãrikaíã// vicãrah katamah/pratyaveksako manoịalpas 
cetanãprạịnãvisesh/yã cittasya sũksmatãll Các luận sư đời trước nói, 
“Tầm íà gì? Sự tầm cầu bời ý ngôn, với sự sai biệt tư và huệ, là cái có 
tính chất thô. Tứ là gì? Sự tư sát bởi ý ngôn, với sự sai biệt tư và huệ,
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Nếu vậy tại sao trong Khế kinh196 nói sơ tình lự có đầy đủ 
năm thiền chi ?197

Nói đầy đủ năm thiền chi chính là nói trong một địa chớ 
chẳng phải một sát-na, do đó không có gì sai.

Như vậy đã nói xong sự sai biệt của tầm, tứ.

b. Mạn và kiêu:

1. Mạn là sự tự đề cao của tâm ý198 đối với người khác. Sự 
đánh giá về phẩm đức ưu việt của mình đối vơi người, hay 
sự tự đê cao, tự thị của tâm, khinh miệt người, gọi nó là 
mạn.199

Nhưng,200 kiêu là sự mê đắm những gì thuộc về mình,201 
do bởi đó khiên tâm cao ngạo, không còn biết đến ai.202

Thiên thứ hai

là cái có tính chất tinh tế. “ Đoạn trích dẫn này được tìm thấy tưong 
đồng trong Đại thừa ngũ uẩn luận của Thế Thân, T31 (r.849b28).
196 Quang ký: Các luận sư Tì-bà-sa dẫn Kinh để chất van.
197 Định thức về sơ thiền,, dẫn bời Vyãkhyã: viviktam kãmair viviktam 
păpctkair akuắalair dharmaíh savitarkam savicãram vivekạịam 
prĩtisukham prathamam dhyănam upasampadya viharatĩti, “(hành 
giả) chứng và trú sơ thiền, trạng thái viễn íy cac dục, viễn iy các pháp 
ác bât thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do định sinh.”
198 Tâm tự cử tính celasa unnati; Cđ. tâm cao 

Vyãkhyã: bhũtenãbhũtena vã parato utkarsaparikalpena
"ẳũro 'rthavãn asmi ẳĩlavãn buddhisampannah iti vâ y  ã cetasa 
unnatih sa mãno nãma caitasiko dharmahl có thực hay có không thực 
tự khoa đại rằng “tôi mạnh, tôi giàu, tôi có đạo đức, co trí tuệ”, sự đề 
cao của tâm như vậy gọi là tâm sở mạn. Ti-bà-sa 43, tr. 223a9: “Trong 
đây, mạn có đặc điểm là tự cao tự thị mình hơn người về dòng họ 
nhan sắc, sức mạnh, tài sản, địa vị, trí tuệ v.v.”
200 Skt. tu, không có tương đương trong Ht. và Cđ. Vyãkhã: tuắabdo
vìsesanãrtho bhinnakramaả cãvagantavyah/ “Từ tu (trong tụng văn)
hàm nghĩa loại biệt, và cần được hiểu không theo thuận tụ.
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2. Các Luận sư khác203 nói, như do uống rượu mà phát 
sanh bốc vui kích động,204 nên gọi là say ;205 cũng vậy, 
loại bốc vui phát sanh do tham được gọi là kiêu.

Đó là những đặc điểm khác nhau của mạn và kiêu.

Như thế, đã nói xong các tướng trạng tất yếu câu sinh của 
các phẩm loại tâm, tâm sở bất đồng.

V. Tâm-ý-thức

Nhưng, trong Khế kinh, tùy theo nghĩa, tâm và tâm sở 
được nói đến với nhiều loại danh và tưởng khác nhau. Nay 
sẽ phân tích sự sai biệt của các danh nghĩa này.

201 Hán. Ị=Ị/Ế, Skt: svadharma. Tì-bà-sa 43, ibid.: “Trong đây, kiêu có 
đặc điểm là sự cao ngạo của tâm, không so sánh với người mà tự mê 
đắm những thứ cho là mình có như dòng họ, nhan sắc, sức mạnh, tài 
sản, địa vị, trí tuệ, v.v.”
202 Hán: linh tâm ngạo dật vô sở cố tánh Cđ: kỳ 
tâm loạn vị cetasahparyãdãnaml Vyãkhyã: yena 
svadharmesv eva rũpasauryãdisu raktam cetah paryãdĩyate 
sannirudhyate sa rãganisyando madah/yah svadharmesv eva 
raktasya darpacetasah paryãdãnãt kuẳaladharmakriyãbhyah 
pratisamhãro mada ity ãcãryasanghabhadrahl Kiêu, đó là lưu loại 
của tham, do bời nó mà tâm bị dính ữước trong những gì thuộc về 
chính mình như sắc đẹp, sự dũng mãnh, V.V., khiến tâm bị khánh kiệt, 
bị chặn lại. A-xà-lê Sarighbhadra giải thích rằng, kiêu, đó là sự khước 
từ các hành vi thiện pháp do bởi tính chất vô cố vì tâm cao ngạo, mê 
đắm những gì thuộc về mình. Cf. Thuận chinh lý 11, (tr.394c06).

° • immầ ° n ẻ m ả lí ÍÈ à M Á 
m ìỉi*  • M m m  ° ° s t n ^ °  •
203 Vyãkhã: giải thích không được Tì-bà-sa chấp nhận.
204 Hân cử sai biệt sampraharsana-viẩesa, một thứ kích 
động đặc biệt.
205 mada, kiêu ngạo; cũng có nghĩa say sưa, cuồng hỷ; Cđ. túy Sệ.
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Tâm, ý, thức đồng một thể 
Tâm, tâm sở cỏ năm nghĩa 
Hữu y  và hữu duyên, 
Hành tưởng và tương ung.206

Nó tập khởi nên nó được gọi là tâm.207 Do suy lường nên 
nó được gọi là ý.208 Do cá biệt nhận thức nên nó được gọi 
là thức.20

2. Lại có giải thích khác :210 Do sự sai biệt đa dạng của 
giới loại tịnh, bất tịnh, nên gọi là tâm.211 Chính nó là sở y

Thiên thứ hai

206 cỉttam mano 'tha vịịnãnam ekartham cittacaitasah/ 
sãsrayãỉambanãkãrãh samprayuktãsca pahcadhă||34|| Ht. 'ừiSIÌicll 
-  m r n ^ k .  Cđ ' S ã ì ừ í

cinoíĩti cittam. Định nghĩa về tâm trong các kinh luận Phật giáo. 
Theo định nghĩa này, citta do động từ căn ci: cinoti: nó tích lũy. 
Vyãkhyã: kuảalam akuảalam vã cinotĩty arthah/ nairuktena 
vidhinaivam siddham/ Nó tích lũy (nghiệp) thiện hay bất thiện; đây là 
định nghĩa theo ngữ nguyên. Quang ký: “Phạn nói chất-đa M '#, đây 
gọi là tâm. Nó cỏ nghĩa là tập khởi. Do lực của tâm mà tập khởi tâm 
sờ và các sự nghiệp.” Giải thích này không hoàn toàn phù họp với ngữ 
nguyên Sanskrit.
20 manuta iti manahl Nó tư duy, gọi nó là ý. Do động từ căn V/Mếw: 
suy nghĩ. Quang ký: “Phạn nói mạt-na ^ I[j, đây gọi là ý; có nghĩa là 
tư lượng."
209 vịịãnãtĩti vịịnãnam/ Vyãkhyã: vịịãnãty ãlabanam iti viỳnãnam, 
kartari lyut. Nó nhận thức đối tượng, gọi nó là thức. Vĩ ngữ lyuị lập 
thành danh từ hành động. Cf. Pãnini 3.3.115. Quang ký: “Phạn nói tì- 
nhã-nam đây gọi là thức, có nghĩa là liễu biệt.”
210 Vyãkhyã: định nghĩa của Sautrãntika, hoặc của Yogãcãra.
211 citam subhãsubhair dhãtubhir iti cittam/ “Gọi nó là tâm, vì được 
tích lũy bời các giới loại tịnh và bất tịnh.” Vyãkhyã: 
văsanăsannivesạyogena sautrãntikamatena, yogãcãramatena vã/ 
“Quan điêm của Sautrãntika hay Yogãcăra nói nó là nhà chứa của các
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chỉ cho các thức khác nên gọi là ý;212 là năng y chỉ nên 
được gọi là thức.213 Cho nên, ba danh từ tâm-ý-thức với 
nội hàm của chúng, ý nghĩa tuy có khác nhưng thê của 
chúng đồng nhất.21

Cũng như ba tên gọi tâm, ý, thức; ba danh từ tâm-ý-thức 
với nội hàm của chúng, ý nghĩa tuy cỏ khác nhưng thể của 
chúng đồng nhất; cũng vậy, các tâm, tâm sở được gọi là 
hữu sở y, hữu sở duyên, hữu hành tướng, và tương ưng, 
tên gọi và ý nghĩa tuy sai khác mà thể là một. Nghĩa là tâm, 
tâm sở đều được gọi là cái hữu sở y, vì có căn là sở y.215 
Hoặc chúng được gọi là cái hữu sờ duyên, vì nắm bắt cảnh 
sở duyên. 16 Hoặc chúng được gọi là cái hữu hành

Chương 2: Các pháp câu sinh

tập khí.” citam, tích tập hay tích lũy, bản Ht. đọc là citram: đa dạng.
tad ãsrayabhũtam manah, cái làm năng y. Cf. Thiên.i. k. 9, dân bởi 

Vyãkhyã: sannam anantarãtĩtam vịịnãnam yad dhi tan manah/ thức 
nào trong sáu thức thuộc quá khứ vô gián (trực tiêp), thức ây là ý 
(căn).”
213 ãỉritabhũtam vijhãnaml Vyãkhyã/ “dvayam pratĩtya 
vijnãnasyotpattih ” iti vacanãtl Vì Kinh có nói, duyên đên hai (căn và 
cảnh), thức sanh khởi.
214 Hán: nghĩa dị ihể nhất, eko 'rthah, nghĩa đồng nhất. Vyãkhyã: yac 
cittam tad eva manas tad eva vyiíãnam ity eko ’rtho, “tâm tức ý, tức 
thức, nghĩa (nội hàm) là một. Tì-bà-sa 72 (tr.371b6): “Có thuyêt nói, 
tâm-ý-thức có sai biệt, vì danh sai biệt. Và lại, thời gian cũng sai biệt: 
Quá khứ gọi là ý, vị lai gọi là tâm, hiện tại gọi là thức. Lại nữa, sự thi 
thiết cũng có sai biệt: tâm sanh khởi trong giới, ý sanh khởi trong xứ, 
thức sanh khởi trong uẩn. Lại nữa, nghĩa cũng có sai biệt: tâm là nghĩa 
chủng tộc, ý là nghĩa sanh môn, thức là nghĩa tích tụ. Lại nữa, nghiệp 
cũng có sai biệt: viễn hành là tâm nghiệp, tiền hành là ý nghiệp, tục 
sinh là thức nghiệp.”
215 Hữu sờ y, sãẵraya: sa-ãỉrạya, trong đó sa-: hữu, theo nghĩa saha: 
câu hữu; vì không tồn tại độc lập, mà phải cùng tôn tại với sở y của 
nó.
216 Hữu sở duyên sãlambana\ Cđ. hữu cảnh ^ Ịa - Vyãkhyã:
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tướng,217 vì chúng sanh khởi hành tướng trên các sai biệt 
theo từng phẩm loại của các sở duyên.218 Hoặc chúng 
được gọi là tương ưng vì đằng hòa hợp.219

Căn cứ trên ý nghĩa nào mà gọi là đẳng hòa hợp?

Vì có năm nghĩa. Tâm, tâm sở đồng đẳng theo năm nghĩa 
nên chúng được nói là tương ưng, vì sở y, sờ duyên, hành 
tướng, thời gian, vật thể220 đều bình đẳng.

Vật thể bình đẳng là gì? Trong một tương ưng, cũng như 
tâm thể là một, cũng vậy, mỗi một tâm sở pháp.221

na hi vinãlambanena cittacaittãutpadyante, vì nếu không có sở duyên 
thì tâm và tâm sở không thể xuất hiện.
217 Hữu hành tướng sãkãrcr, Cđ. hữu tướng í̂tẼI; ảnh của đối 
tượng được ghi trên thức gọi là hành tướng (ãkãra).
218 Vyãkhyã: yena te sãlambanãh tasyaivãlambanasya prakãrena 
grahanãt/ katham? vịịnănam hi nĩlampĩtam vã vastu vịịãnătư 
upalabhata ity aríhah/  tadeva tathălambanam vastu vedanãnubhavati, 
samịnã paricchinattti, cetanãbhìsamskarotĩty evam ădư atha vã - 
tasyaivãlambanasya vịịnãnam sãmãnyarũpenopalabhyatãrũpam 
grhnãti, viẳesarũpena tu vedanãnubhavanĩyatãrũpam grhnãti, samịnã 
parícchedyaíãrũpam grhnãtĩty evam ãdií (Hữu hành tướng) cũng là 
hữu sờ duyên, là những cái mà do bời đó đối tượng của nó được nắm 
bắt theo phẩm loại. Bằng cách nào? Thức biết được, nghĩa là nó nắm 
bắt, vật có màu xanh hay đỏ; thọ cảm nghiệm chính sự vật đó như là 
sờ duyên như vậy; tưởng thì phân biệt, tư thì tạo tác. Nói cách khác, 
hoặc thức nhận thức sắc được nắm bắt bằng tổng tướng của chính sở 
duyên ấy; thọ nắm giữ sắc được cảm nghiệm bằng biệt tướng; tường 
nắm giữ sắc được phân tích v.v.
219 sampraỵuktãh, samam prayuktavãt. Phân tích từ samprayuktãh = 
samam (đăng: tương đăng, đông đãng, cộng đồng) + prayuktatva (hệ 
thuộc, kêt hợp).
220 Nguyên Hán: sự ặĩ; dravya; Cđ. vật ệỹ). Vật thể ờ đây được hiểu là 
thể chất.
221 Trong một sát-na, không có hai tâm đồng khởi; tâm sở cũng vậy.
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Chương 2: Các pháp câu sinh 
Đã phân tích chi tiết nghĩa sai biệt của tâm, tâm sở.

Vyãkhyã: vedanadravyam ekam evotpadyate na dve trĩni vã, (trong 
một sát-na) duy chi một thê của thọ sanh khởi, không có hai hay ba.
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CHƯƠNG 3 
TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH

I. TỎNG TIÊU
Hành không tương ưng tâm là những gì?

Hành không tương ưng tâm:
Đắc, phi đắc, đồng phần 
Vô tưởng, hai định, mạng,
Tướng, danh thân các loại.1

Như vậy, các pháp không tương ưng với tâm như vậy, mà 
thể tính là phi sắc, được bao hàm trong hành uẩn, cho nên 
chúng được gọi là hành không tương ưng với tâm2.

II. T ự  THẺ CÁC BÁT TƯƠNG ƯNG HÀNH 

1-2. Đắc và ph i đắc

Ở đây, hãy nói về đặc tính của đắc và phi đắc.

Đắc nghĩa là hoạch, thành tựu.
Phi đẳc, tươnạphản đắc.
Đắc và phi đẳc chỉ tồn tại 
Trong tự tương tục và, hai diệt.3

1 viprayuktastu samskãrăh prãptyaprãpti sabhagatăị asamịnikam 
samãpattĩịĩvitam laksanãni ca||35|| nãmakãyãdayaả ceti/36a/. Ht.
i m m ĩ  m m n t ì  Cđ. ũ  M

1 tâm bất tương ưng hành, cittaviprayuktã samskãrãh.
3 prãptir lăbhah samanvayah/ prãptyaprăptĩ svasantãnapatitãnăm 
nirodhayoh ||36|| Ht. 
m .  Cđ. 5**  M í# Ẫ É Ể



iề Tự tính

a. Định danh
Đắc4 có hai loại: 1. Cái chưa được hay cái đã mất mà nay 
có được, gọi là thu hoạch;5 2. Có được cái đã được mà 
không mất gọi là thành tựu.6

Nên biết phi đắc tương phản với những điều này.7

Trong pháp nào có đắc, phi đắc? Trong tự thân tương tục8 
và trong hai diệt.9 Pháp hữu vi nếu thuộc trong tự thân 
tương tục thì có đắc, phi đăc; trong tha thân tương tục thì 
không có. Vì không có pháp thành tựu bởi thân người 
khác. Cũng không có trong phi tương tục,10 vì không có 
thành tựu bời loài phi hữu tình.11 Vả lại, các pháp hữu vi 
nhất định là như thế.

Chương 3: Tăm bất tương ưng hành

4 í#  âầc,prăpti: đạt được kết quả, đến mức. Cđ. chí M-
5 íjt hoạch, lãbha: thủ đắc, lợi đắc. Cđ. í#  đắc.
6 ổcẫt thành tựu, samanvaya: cái luôn luôn đi theo, có thể hiểu là bẩm 
thụ hay phú bẩm. Cđ. [Him đồng tùy. Vyãkhyã: đắc (prãptir) là khái 
niệm chung; hoạch (ỉãbhah/pratilambha) hay thành tựu {samanvayà) 
là khái niệm cá biệt; thu hoạch đồng nghĩa với thủ đãc. Khi nói thu 
hoạch ịpratilambha) thì không hàm ngụ thành tựu (bâm thụ); khi nói 
thành tựu thì không hàm ngụ thu hoạch; khi nói đăc (prãpti) thì hàm 
ngụ cả hai
7 Trái với đắc, phi đắc (aprãpti) là không hoạch và không thành tựu.
8ỀỈ t iến  tự tương tục; svasantãnapatitãnãm. Chi tự thân; tương tục 
thân, chi dòng sanh mạng liên tục của thân.
9 Hai diệt: trạch diệt và phi trạch diệt, Th.i, tụng 6ab.
10 Phi tương tục: không thuộc nội thân tương tục.
11 Vyãkhyã: hoa man, anh lạc, cây gỗ các thứ, những săc pháp này 
thuộc phi tình danh (asattvãkhyãtăỴ, măt V.V., những săc pháp này 
thuộc hữu tinh danh (sattvãkhyãtă); tóc V.V., những thứ còn liên hệ săc 
căn thuộc hữu tình danh, vì chúng tùy thuộc theo sự biên thái dân đên 
tăng ích hay tổn hại của căn. Như do sự tổn hại của sắc căn, người ta
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Trong các pháp vô vi, duy chỉ trong hai diệt là có đắc, phi 
đăc.

Tất cả hữu tình không có loài nào là không thành tựu phi 
trạch diệt. Cho nên trong Đổi pháp truyền thuyết ràng:12 
“Như vậy, ai thành tựu pháp vô lậu? Tất cả hữu tình.” Trừ 
vị Thánh giả cụ phược trong sát-na tối sơ13 và trừ tất cả dị 
sanh cụ phược,1 các loài hữu tình còn lại đều thành tựu 
trạch diệt.

Quyết định không thành tựu hư không nên trong hư không 
không có đăc. Do đăc không có nên phi đắc cũng không.

Thiên thứ hai

thấy tóc trở thành bạc. Rồi dọ dùng kim đan duợc mà khôi phục lại tóc 
xanh; điều này chứng minh tất cà hữu tình danh đều có đắc'
12 Phát trí 19 (tr,1022al3); Bát kiền-độ 28 (tr. 901al4).
13 Jlẳ írll A  cụ phược Thánh giả; sakaỉabandhana-ãrya. Vyãkhyã: cụ 
phược (sakalabandhana), chi cho toàn bộ các phẩm loại phiền não 
chưa bị đoạn trừ (aprahĩnaisarvaprakãrakleẩa). Sát-na tối sơ
(iãdiksana): sát-na phát sanh khổ pháp ừí nhẫn (<iuhkhe 
dharmạịnãnaksăntí). Sát-nạ đầu tiên vô lậu Thánh đạo phát sinh, 
chủng tánh phàm phu chuyển thành Thánh giả, nhưng tất cả phiền não 
chưa được đoạn trừ. Từ sát-na thứ hai trở đi lúc bấy giờ mới thành tựu 
(samanvãgata) Thánh đạo vô lậu, và cũng thành tựu diệt.
14̂ rẳf M Ế  cụ phược dị sanh. Tì-bà-sa 8 (tr. 38c): “cụ phược dị sanh, 
hạng còn đủ cả chúi kết.” Nguyên Phạn văn: 
sakalabandhanãdiksanasthavarỳyãh sarva ãryãh prthagịanãảca kecil 
samanvãgatãh. Cđ.: im S f & íÌ M ! lI 5 À  f f ị^ —W m A  R m ề ' Ả  
^  SẾ3 ậlíẸM^ỈiĩI; trong đó nguyên cụm từ 
sakalabandhanãdiksanasthavaýyãh được đọc thành hai: 
sakalabandhana-varjyãh\ ... A  cụ phược ... nhân, trừ phàm phu 
còn nguyên vẹn phiền não; và ãdiksanasthavarịyăh trụ sơ
sát-na nhân, trừ những vị ữong sát-na tối sơ. Vyãkhyã đọc như Cđ.: 
sakalabandhanãả cãdiksanasthãs ca ta iti, hạng cụ phược và hạng tối 
sơ sát-na. Ht. đọc: cụ phược tối sơ sát-na Thánh giả và cụ phược dị 
sanh.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

Tông nghĩa15 nói rõ đắc, phi đắc cùng tương phản mà lập. 
Những gì có đắc thỉ cũng có phi đắc. Chuẩn xác theo 
nghĩa mà có thể suy biết, nên không giải thích thêm.

b. Thực hữu hay giả hữu

Do đâu mà biết có sự hữu cá biệt được gọi là đắc?16

1. Vì được nói trong Khế kinh nói.17 Như Khế kinh nói:18 
“Vị Thánh giả do đã dẫn sanh, đã đắc, đã thành tựu mười 
pháp vô học kia,19 đã đoạn năm chi”.20 Chi tiết v.v...

Neu vậy, loài phi hữu tình và tha thân tương tục cũng có 
thể được thành tựu. Vì sao? Vì được nói bởi Khế kinh nói. 
Như Khế kinh nói: “Tỳ kheo nên biết, có Chuyển luân 
vương thành tựu bảy báu.” Chi tiết v.v... 21

15 Vyãkhyã: siddhãnta esa vaibhãsikãnãm, tông ở đây chì cho các nhà 
Tì-ba-sa.
16 Giả thiết chất vấn bởi Kinh bộ, vì không thừa nhận đắc là thật hữu.
17 Vyãkhyã: trả lời của Tì-bà-sa.
18 Tham chiếu, Trung A-hàm 49, kinh số 189 (Hán, tr. 736b22): /Um 
MỈỄŝ ĩịxMÌL^ỈÌ- Pãli, M. iii.76: atthahgasamannãgato sekkho, 
dasangcisamannãgato arahã hoti.
19 Mười vô học pháp: tám chi Thánh đạo và chánh kiến, chánh giải 
thoát.
20 Ngũ chi: năm thượng phần kết gồm sắc tham {rũparãgah), vô sắc 
tham (ãrũpyarãgah), trạo cừ (auddhatyam), vô minh (avidyã), mạn 
(mănah).
21 rặịă bhiksavaẳ cakravartĩ saptabhĩ ratnaih samanvãgatah/ Cf. 
Trường, kinh số 2 (tr. 21cl0), kinh số 30 (ừ. 119b26), và nhiều kinh 
khác. Pãli, Dĩgha ii. 172, và nhiều kinh khác. Kinh bộ dẫn Kinh để bác 
bỏ khái niệm về thành tựu của Hữu bộ. Ti-bà-sct 93 tr. 479a20: Kinh 
bộ cho rằng, nếu thành tựu là pháp thực hữu (hiểu theo nghĩa thụ bẩm) 
thi điều Kinh nói trở nên phi lý. Nếu thành tựu thần châu bảo thì pháp 
hoại, vì là vật phi tình lại được thành tựu (tức thụ bẩm) bời hữu tình. 
Nêu thành tựu tuợng bảo, mã bảo, thì thú hoại. Nếu thành tựu nữ bảo
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2. Trong đây, tự tại gọi là thành tựu,22 nghĩa là Chuyển 
luân vương ở trong bày báu đó mà có oai lực tự tại vì tùy 
theo sở thích mà thọ dụng.

Trong Kinh đó nếu thành tựu được hiểu là tự tại, thì trong 
Kinh kia làm sao có thể hiểu nó là một thật vật khác?23

3. Cho là thật vật khác thì có gì phi lý?

Phi lý là như vậy: Đắc được quan niệm đó, không có tự 
thể để có thể nhận biết như sắc và thanh; không có hoạt 
dụng để suy biết như tham hoặc sân. Vì vậy, không tồn tại 
một vật thể riêng biệt được biết là đắc.24 Quan niệm là thật 
vật riêng biệt, phi lý là như vậy.

cẵ Dụng của đắc

1. Nếu nói,25 đắc này cũng có tác dụng, tức đắc làm 
nguyên nhân phát sanh của các pháp sở đắc?

Vậy thì vô vi không thể có đắc.26 Lại nữa, pháp sở đắc là 
đắc các pháp chưa đạt được27 và các pháp đã mất do

thì thân hoại, vì vừa nữ vừa nam.
22 vasitva = samanvagama.
23 Trong Luân vương thất bảo, thành tựu được hiểu là tự tại (phẩm 
tính), còn trong mười vô học pháp nó lại được hiểu là thực hữu biệt 
lập. Hữu bộ quan niệm đắc ịprãpti) là một pháp thực hữu (dravyasat 
vastù) tồn tại biệt lập. Kinh bộ cho rằng nó chi là khái niệm giả hữu
(prajnaptisat vastù).
24 Vyãkhyã: khái niệm thành tựu không phải là thật vật hữu
(ídravyasat), vì không được nhận thức bằng trực giác hiện lượng 
(pratyaksagrãhyam) như sắc hay thanh; cũng không được nhận thức 
bằng suy lý tỉ lượng (anumãnagrãhyam) như tham hay sân. Vậy, nó 
chi là khái niệm giả danh hữu (prạịnaptisat).
25 Vyãkhyã: giả thiết của Luận chủ về lý giải của Hữu bộ. Sanh nhân, 
utpattihetu, Vyãkhyã: yasya prãptir asti sa udpadyate, cái gì có đăc 
cái đó sanh khởi.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

chuyển dịch giói địa28 và ly nhiễm.29 Các pháp này hiện 
tại đã không có đắc, vậy về sau làm sao có thể phát sanh 
đac

2. Nấu câu sanh đắc31 làm sanh nhân?

Vậy thì, sanh và sanh của sanh lại có tác dụng như thế 
nào?32 Hom nữa, pháp phi hữu tình nhất định không có 
sanh.33 Thêm nữa, các hàng cụ phược sẽ không có sự sai 
biệt về sự sanh khởi của các phiền não thuộc cấp bậc 
thượng, trung, hạ; vì không có sự sai biệt về đắc.34 Nếu do 
những nguyên nhân khác (với đắc) mà có sự sai biệt, thì 
phải do nguyên nhân ấy mà các pháp phát sinh; vậy, đắc 
còn có tác dụng gì? Cho nên, thuyết nói rằng đắc có tác

26 Vyãkhyã: asamskríam anutpãdyam, pháp vô vi vốn không sanh.
27 Pháp chưa được chứng đắc như khổ pháp trí nhẫn v.v.
28 Thí dụ, những pháp nhiễm và vô nhiễm ờ dục giới bị mất khi từ dục 
giới tái sanh lên các giới địa trên.
9 Các pháp bị loại bỏ do ly nhiễm.

30 Vyãkhyã: Chúng không có đắc, vì (đắc) chưa sanh và đã diệt 
(|anutpannaniruddhatvãt).
31 ÍHỂĨÍ# câu sinh đắc, sahajaprãptihetuka, Vyãkhyã: đắc nào hiện 
cùng sanh một lần với chúng, đắc ấy là nhân sanh khởi của chúng 
(năng sanh nhân).
32 Sanh (jãtí) và sanh sanh Ợãtịịãti), các đặc tính hữu vi 
(samskrtalaksana), được nói đoạn sau, ch. Ii, tụng 45.
33 Vì theo Hữu bộ pháp phi tình không có đắc. Câu này không có 
trong bản Phạn và Cđ.
34 Vyãkhyã: các hạng không thuộc loại cụ phược do khuyết đắc (ô 
nhiêm bị mât do chuyên dịch địa giới hay ly nhiễm) nên có sự sai biệt 
về sự sanh khời của phiền não thuộc các phẩm loại hạ, trung, thượng; 
nhưng các hạng cụ phược thỉ không có sự sai biệt này, vì đắc tương 
đăng (lượng của đăc bằng nhau trong chúi phẩm, mỗi một ô nhiễm 
chưa bị mất là một đắc).
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dụng, là làm nguyên nhân phát sanh cho các pháp sở đắc; 
lý này không thể đứng vững.

3. Ai nói đắc này làm sanh nhân của các pháp?35

Nếu vậy, đắc này có tác dụng như thế nào?

Là nguyên nhân xác định sai biệt.36

Tại sao vậy?

Nếu không có đắc, dị sanh và Thánh giả khi khởi lên tâm 
thế tục, sẽ không thể xác định sự sai biệt giữa phàm và 
thánh.

Há chẳng phải có sự sai biệt giữa hạng đã đoạn phiền não 
và hạng chưa đoạn phiên não đó sao? Do đó mà có sự sai 
biệt

Nếu cho ràng không có đắc, làm sao có thể nói phiền não 
đã đoạn và chưa đoạn? Chấp nhận đắc thì mới chứng minh 
được phiền não đã đoạn và chưa đoạn, vì phiền não đã 
tách rời hay chưa tách rời đắc.

d. Kinh bộ lý giải

1. Ở đây là do có sự sai biệt của thân sở y mà có cái nghĩa 
phiền não đã đoạn và chưa đoạn. Nghĩa là do năng lực 
kiến đạo, tu đạo của các Thánh giả khiến cho thân sở y 
chuyển biến khác với trước đó. Các lậu hoặc được đoạn 
trừ bởi kiến đạo và tu đạo sẽ không còn có công năng nào 
nữa khiến sanh khởi trở lại. Giống như hạt giống bị lửa đốt,

35 Hữu bộ lý giải, bằng phản vấn.
36 vyavasthăhetu: an lập nhân, nguyên nhân cho sự khu biệt; Ht. diễn 
thành cụm: ír^ zêS fô ỉÊ ỉlH  làm nguyên nhân kiến lập cho sự sai 
biệt.
37 Kinh bộ giải thích ý nghĩa khu biệt.
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chuyển đổi khác với trước và không có khả năng sản sanh 
tác dung. Cũng vậy, lậu hoặc trong thân sờ y của Thánh 
giả không có năng lực sanh khởi nữa gọi là phiên não đoạn. 
Hoặc chủng tử phiền não trong thân sở y bị tổn hại bởi thế 
gian đạo cũng gọi là đoạn. Trái với những điêu trên gọi là 
chưa đoạn. Các phiền não chưa được đoạn gọi là thành tựu. 
Các phiền não được đoạn gọi là không thành tựu. Cả hai 
điều này đều là giả lập, chăng phải thật.

2. Thiện pháp có hai:38 a. Đắc không do công năng tu tập,
b. Đắc cân phải do công năng tu tập, còn gọi là sanh đăc 
và gia hành đắc.39

a. Đắc không do công năng tu tập: Nếu chủng tử 
trong thân sở y chưa bị tổn hại, gọi là thành tựu. Neu 
chủng tử trong thân sở y đã bị tôn hại, gọi là không thành 
tựu. Như hạng đoạn thiện căn, chủng tử thiện căn trong

Chương 3: Tăm bất tương img hành

38 Lý giải của Kinh bộ. Đoạn trên, về đắc và phi đắc đối với pháp bất 
thiện. Đoạn này, về pháp thiện.
39 Sanh đắc (utpattipratilambhikãh) và gia hành đăc ịprãyogikãẳ). 
Quang ký (tr. 86c 17): ‘Sanh đắc thiện’ là đắc không do công năng tu 
tập, gom có: đoạn trừ và chưa đoạn trừ, thành tựu và không thành tựu. 
Đoạn là chùng tử sanh đắc thiện trong thân bị năng lực tà kiến làm tồn 
hại, khiến tâm thiện không thể phát sanh hiện hành. Nên biết đó là 
đoạn, chứ chẳng phải hoàn toàn bị tổn hại mà khiến nó hoàn toàn 
không có, gọi là đoạn. Có mà không có công dụng, nên nói là bị tôn 
hại. Khi bị tổn hại thì gọi đoạn, là không thành tựu. Khi chưa bị tổn 
hại thì gọi là thành tựu, là chưa đoạn trừ. ‘Gia hành thiện’ là đắc cần 
phải do công năng tu tập, gồm có thành tựu và không thành tựu. Neu 
chủng tử của thiện pháp trong thân sờ y đã khởi, chủng tử thiện ấy 
tăng trưởng và phát sanh hiện hành, mà thế lực của công năng ấy tự tại 
không bị ton hại. Theo nghĩa tự tại ấy gọi là thành tựu, tức chính là 
nghĩa thành tựu tự tại của Đại thừa. Nếu chủng tử thiện kia tuy trước 
có, hoặc khi chưa khởi, hoặc khởi mà đã thối thất, không được tự tại 
gọi là không thành tựu.
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thân sờ y bị năng lực tà kiến làm tổn hại, nên biết, đó gọi 
là đoạn; chứ chẳng phải chủng tử thiện căn trong thân sở y 
hoàn toàn bị tổn hại gọi là đoạn.

b. Đắc cần phải do công năng tu tập: Nếu các pháp 
thiện trong thân sở y đã khởi, phát sanh cônẹ năng tự tại 
không bị tổn hại, gọi là thành tựu. Trái với điều này gọi là 
không thành tựu.

e. Đắc và chủng tử

Vậy, hai điều này cũng là giả chẳng phải thật. Cho nên, 
duy chỉ những chủng tử trong thân sở y khi chưa được 
đoạn trừ, chưa bị tổn hại, và được tăng trưởng tự tại; y cứ 
trạng thái này mà có khái niệm về thành tựu, chứ nó chẳng 
phải có một thật thể riêng biệt.40

3. Trong đây, pháp gì được gọi là chủng tử?41 Đó là danh 
và sắc, có công năng phát sanh quả của riêng nó, do bởi 
tính triển chuyển hoặc do bởi lân cận.42 Đấy là do sự sai 
biệt trong sự chuyển biến của tương tục.

Thiên thứ hai

40 Vyãkhyã: ở đây, trong ừạng thái thành tựu (đang được thụ bẩm), 
chủng tử, tức công năng sai biệt của các pháp ô nhiễm chưa bị loại trừ 
bời Thánh đạo, chưa bị tôn hại bởi thê gian đạo; và chủng tử cùa các 
pháp thiện không do dụng công (sanh đắc thiện) không bị tôn hại bời 
tà kiến, chủng tử bản hữu của các pháp thiện do gia hành trong khi 
đang tự tại sanh trường, trong thời gian đó được gọi là thành tựu.
41 ịỆ;j- bịịa.
42 sãksãtpãramparyena vã, bằng trực tiếp hay bàng tương tiếp. 
Vyãkhyã: sãksãt (Ht. P ỉỊ ĩ lân cận, Cđ. ĩ!BỊf hiện thời) = anantararrr. 
trực tiếp nghĩa là không gián đoạn; pãramparyena (Ht. H ệậ triển 
chuyển, Cđ. đương thời) = dũratah: tương tiếp nghĩa là từ xa. 
Quang kỷ (ừ. 87a06): ‘danh’ là bốn uẩn, ‘sắc’ là sắc uẩn. Theo phái ấy 
thì chủng tử huân tập danh và sắc. Nghĩa là, chủng từ tồn tại liên tục 
không gián đoạn để sản sanh quả của chính nó trong danh và sắc, đó
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Chuyển biến là gì?43 Đó là trạng thái biến dị của đoạn 
trước và đoạn sau trong dòng tương tục.44

Tương tục là gì? Đó là các hành trong ba thời có tính chất 
làm nhân và quả.

Sai biệt45 là gì? Đó là cái có công năng trực tiếp phát sanh 
quả.

Nhưng có Kinh nói,46 “Nếu ai thành tựu tham thì không 
thể tu bốn niệm trụ.”

Kinh đó nói, người đã dính bởi phiền não tham, không thể 
dứt bỏ, cho nên gọi là thành tựu. Chừng nào còn đắm

gọi là triển chuyển; sắp sản sanh quả của chính nó, đó gọi là lân cận, 
tức quả lân cận. Cái trực tiếp nắm bắt kết quả, gọi là công năng, tức 
công năng ngay lúc đang phát khởi. Ba điêu này là tên khác của chủng 
tử. Nó là triển chuyên vì do sự tương tục của chủng tử nên triên 
chuyển không gián đoạn. Nó là lân cận vì do sự chuyển biến của 
chủng từ, nên gần đến với quả. Nó là công năng vì do sự sai biệt của 
chủng tử nên công năng thực sự phát khởi. Ba điều này cũng là tên 
khác của chủng từ.
43 m  parinãmo; Cđ. P i n  chuyển dị. Vyãkhyã: 
sãmkhyĩyaparinămãẵahkayã prcchati, hỏi để phân biệt với thuyết 
chuyển biến của số luận.
44 santater anyathătvam: trạng thái biến dị của tương tục.
45 HS!i; visesa; Cđ. thắng loại. Đoạn giải thích từ này, trong Ht. 
và Cđ., không thấy trong Phạn bản. Từ viảesa được nói trong đoạn 
trên: santatiparinãmaviẳesãt, do điểm thù thắng trong quá trình 
chuyển biến trong dòng tương tục. Quang ký: “chủng tử niệm sau 
khác với niệm trước nên nói là sai biệt.” Hiểu sai biệt như là khác biệt. 
Ý nghĩa trong cụm từ skt. này muốn nói rằng, dòng tương tục chuyển 
biến đến cao điểm biến thái của nó, bấy giờ công năng chủng tử cho ra 
kết quả.
46 Hữu bộ phản đối Kinh bộ bằng cách dẫn Kinh: nếu chi là chủng tử, 
sao lại không thể tu bốn niệm xứ?
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trước tham ái, chừng ấy nhất đinh không thể tu bốn niệm 
trụ.47

Như vậy,48 trong mọi trường họrp, thành tựu này chỉ là giả 
danh không phải thật thê. Trái với điều này gọi là không 
thành tựu; nó cũng là giả danh chăng phải thật thê.

Nhưng các luận sư Tì-bà-sa nói, hai điều này đều là vật thể 
riêng biệt, chứ chẳng phải giả danh.

Như vậy,49 cả hai lý giải này đều là khéo nói. Tại sao? Vì 
không mâu thuẫn với lý,50 và vì là tông nghĩa của phái 
tôi.51

Đã giải thích xong tự tánh (của đắc và phi đắc). 

iiẳ Những đặc điểm

Đã giải thích xong tự tính của đắc. Những điểm của nó là 
gì?

Pháp trong ba đời mỗi đời có ba,
Thiện v.v. chi có đắc thuộc thiện v.v.
Đắc hệ thuộc giới địa riêng nó,
Đắc không hệ thuộc gồm có bốn.52 
Đắc phi học phỉ vô học có ba,

47 Đại ý Kinh bộ trà lời, thành tựu nói đó căn cứ hiện hành chứ không 
phải chùng tử. Người hiện hành tham tất không thể tu.
8 Kết luận của Kinh bộ.

49 Luận chủ tán thành cả hai, Hữu bộ và Kinh bộ.
50 Tán thành lý giải của Kinh bộ.
51 Chấp nhận lý giải của Hữu bộ.
52 traiyadhvikãnãm trívidhã subhãdĩnãm subhãdikã/ svadhãtukã 
tadãptãnãm anãptãnãm caturvidhã\\il\\ Ht. H ỈỄ /Ẻ Ặ H

m m é = .  # m n r - ĩ * .  Cđ. Í^HÌẺHĨS
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Đắc thuộc phi sở đoạn cỏ hai.5ĩ

1. Thời gian,- Pháp trong ba đời mỗi đời có ba loại đắc. 
Pháp quá khứ thì có đắc quá khứ, có đắc vị lai, có đắc hiện 
tại. Cũng vậy, pháp vị lai và hiện tại, môi đời có ba đăc.54

Lại nữa, pháp thiện v.v. thì chỉ có đắc thiện V.V., nghĩa là 
pháp thiện, bất thiện và vô ký, theo thứ tự, có ba loại đăc 
là thiện, bất thiện và vô ký.

2. Giới hệ.- Lại nữa, pháp thuộc giới hệ nào thì chỉ có đắc 
theo giới địa đó. Pháp thuộc dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới, theo thứ tư, chỉ có ba loai đắc thuôc dục giới, sắc giới

, „ í  • , .  55và vô săc giới.

53 tridhã nasaiksãsaiksanam aheyãnam dvidha matã/3Sab/ Ht. IMPÍK 
m k  m m i r m .  Cđ. ÌM N te ÍH  m m r m .
54 Vyãkhyã: i. Pháp quá khứ, như các pháp ô nhiễm: a. có đắc quá 
khứ, đắc đã sanh và đã diệt, là đắc sanh trước pháp (sãgrạịã, pháp tiên 
đắc) hay cùng sanh ịsahạịã, pháp câu đắc), hay sanh sau
(pascãtkãlạịã, pháp hậu đắc), b. có vị lai đăc, đăc chưa sinh. c. có đăc 
hiện tại, đắc sau khi sanh mà chưa diệt. ii. Pháp vị lai, ạ. có đắc quá 
khứ, đắc sanh trước, đã sanh và đã diệt; b. đắc vị lai, đắc chưa sinh; c. 
đắc hiện tại, đắc sanh trước, đã sanh mà chưa diệt. iii. Pháp hiện tại, a. 
có đắc quá khứ, sanh trước, đã sanh và đã diệt; b. có đắc vị lai, chưa 
sinh; c. có đắc hiện tại, cùng sinh. Ti-bà-sa 158, tr. 801Ồ24, c25: có 6 
trường hợp, a. pháp chi có câu đắc, như dị thục sanh ịyipãkqịa, i.37);
b. pháp chi có tiền đắc, như thế tục trí trong ba loại biên ừí 
(anvaỳăntyãkhya, vii.21); c. pháp chi có câu đắc và hậu đắc, như biệt 
giải thoát giới ịprãtimoksãsamvarơ, vi. 13); d. pháp chi có tiên đăc và 
câu đắc, như đạo loại nhẫn (mãrge ’nvayajfiãnaksãnti, vi.26); e. pháp 
có đủ ba, các nhiễm ô và bất thiện còn lại; f. pháp không thể nói tiền, 
câu hay hậu, như trạch diệt, phi trạch diệt. Quang ký (87c5): pháp quá 
khứ: có quá khứ đắc, đắc này hoặc pháp tiên, hoặc pháp hậu, hoặc 
pháp câu; có hiện tại và vị lai đắc, những đăc này đêu là pháp hậu.

Vyãkhyã: đối với hạng đã sanh ở dục giới, các pháp thuộc dục giới 
hệ thì có đắc thuộc dục giới hệ. Cũng với hạng ấy, các pháp thuộc sắc
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Nếu là pháp phi hệ,56 đắc thông cả bốn loại; đó là các pháp 
vô lậuử

Nếu nói tổng quát thì đắc có bốn loại, tức đắc của ba giới 
và đắc vô lậu. Nếu phân biệt riêng biệt, đắc phi trạch diệt 
đêu thông cả ba giới hệ. Nêu là đăc trạch diệt, thì đó là đắc 
thuộc sắc hệ, vô sắc hệ và vô lậu. Đắc của đạo đế duy chỉ

* 1" 57 VÔ lậu.

Như vậy, tổng quát, đắc đối với pháp không hệ thuộc có 
bốn loại.58

3. Ba học,- Lại nữa, pháp hữu học chỉ có đắc hữu học, 
hoặc pháp vô học chỉ có đăc vô học.

Phi học, phi vô học thì có đắc sai khác. Đắc của pháp này 
tông quát có ba loại.59 Nếu phân biệt riêng biệt, tất cả hữu 
lậu và ba vô vi đều gọi là pháp phi học phi vô học.60

Thiên thứ hai

giới hệ thì có đắc thuộc sắc giới hệ; các pháp thuộc vô sắc giới hệ thì 
có đắc thuộc vô sắc giới hệ. Chủng sanh sanh sắc giới mà có pháp dục 
giới, như biến hóa tâm, những pháp ấy có đắc thuộc dục giới.
56 (thiếu dẫn chứng ???) bỏ cht. này
57 Vyãkhyã: a. Đối với hạng sanh ở dục giới, các pháp thuộc dục giới 
hệ nêu như không sanh khởi thì chúng có đắc thuộc dục giới hệ của 
phi trạch diệt. b. Sanh ờ sắc giới, các pháp sắc giới hệ có đắc phi trạch 
diệt thuộc săc giới hệ. c. Sanh vô săc giới, các pháp thuộc vô sắc giới 
có đắc phi trạch diệt thuộc vô sắc giới hệ. Tùy theo thân (tương tục) ở 
giới hệ nào thì đắc phi trạch diệt thuộc ẹiới hệ đó. Trạch diệt có đắc 
thuộc sắc, vô sắc và vô lậu, không có đắc thuộc dục giới vì dục giới 
không có đối trị phần. Nếu được dẫn sanh bằng hữu lậu đạo, thì nó 
(trạch diệt) có đắc thuộc sắc hay vô sắc giới hệ. Nếu do bởi vô lậu 
đạo, thì nó có đắc vô lậu, không thuộc giới hệ nào.
58 Đắc thuộc ba giới, và vô lậu.
59 Đắc hữu học, đắc vô học, và đắc phi học phi vô học.
60 Nguyên Phạn văn: sãsravã dharmãh asamskrtam ca íesãm 
saiksãdỉbhedena trividhãprãptih, (...) hết thày pháp hữu lậu và vô vi;
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a. Vả lại, pháp hữu lậu chỉ có đắc phi học phi vô học.

b. Đắc phi trạch diệt và đắc trạch diệt không do 
Thánh đạo dẫn khởi cũng như vậy.61 c. Nếu đắc của trạch 
diệt được dẫn khởi bởi hữu học chính là đắc hữu học; nếu 
đắc của trạch diệt được dẫn bởi vô học chính là đắc vô học.

4. Ba đoạn.- Lại nữa, pháp thuộc kiến sở đoạn, tu sở đoạn, 
theo thứ tự, có đắc thuộc kiến sở đoạn, tu sở đoạn.

Đắc của pháp phi sở đoạn thì có sai khác. Đắc của pháp 
này tông quát mà nói có hai loại. Phân biệt riêng biệt thì 
các pháp vô lậu gọi là phi sở đoạn. a. Đắc của phi trạch 
diệt thì chỉ có tu sở đoạn. b. Đắc của trạch diệt được dẫn 
khởi không phải bởi Thánh đạo cũng như vậy. c. Đắc của 
trạch diệt được dẫn bởi Thánh đạo, và đắc của đạo để đều 
là phi sở đoạn.

iiỉ. Đắc vô ký

Tuy trước nói pháp của ba đời mỗi đời có ba, nay sẽ giảng 
rõ những đặc điểm sai khác trong đó.

Đẳc vó kỷ cùng khởi,
Trừ hai thông, biến hóa.
Sắc hữu phú cũng vậy,
Dục sắc giới không khởi trước. 62

do sự khác biệt bởi học vô học và phi mà chúng có ba loại đắc.
61 Quang ký: đắc của phi trạch diệt được xác định tùy theo sờ y thân. 
Đắc của ữạch diệt được dẫn khởi bời phi Thánh đạo được xác định 
theo chủ thê chứng đạo.
62avyãkrtâptih sahạịãbhịịnãnaimãrnikãd rte1138\ I nivrtasya ca 
rũpasya kãmarũpasya nãgrajã\39ab I Ht. ỉẫtliKb
S Ề L íW i Cđ. M i s s í k í e  k m m  t e ẽ  ủ
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1. Đắc của vô phú vô ký cùng phát sanh, không phát sanh 
trước sau, vì thế lực yếu kém. Pháp quá khứ có đắc quá 
khứ, pháp vị lai có đắc vị lai, pháp hiện tại có đắc hiện tại.

Tất cả pháp vô phú vô ký có đắc như thế ư?

Trả lời: Không phải vậy. Vậy, như thế nào? Trừ nhãn 
thông, nhĩ thông và biến hóa tâm; vì huệ của nhãn thông, 
nhĩ thông và tâm năng biến hóa có thế lực rất mạnh, và vì 
được thực hiện bởi gia hành đặc biệt. Tuy chúng thuộc 
tính hữu phú vô ký nhưng có đắc cùng sanh khởi và đắc 
trước, đắc sau.63

Nếu công xảo xứ64 và oai nghi lộ65 được thực tập rất 
thường xuyên, đắc cũng như vậy.

Pháp vô phú vô ký chỉ có đắc cùng khởi ư?

Trả lời: Không phải vậy. Thế thì thế nào? Đắc của sắc hữu 
phú vô ký cũng vậy; nghĩa là đắc của biểu sắc hữu phú vô 
ký cũng như trên, chi có cùng khởi.66 Dù cho (phiên não) 
thuộc loại thượng phẩm cũng không thể phát động vô biểu 
vì thế lực yêu kém. Do đây nhât định không có pháp đăc 
khởi trước và khởi sau.

Thiên thứ hai

63 Vyăkhyã: do bời sự dụng công đặc biệt mà thiên nhãn thông v.v. 
được thực hiện. Sự thực hiện các thần thông này bằng dụng công đặc 
biệt có thế lực rất mạnh. Vì thế lực mạnh nên có đắc khởi trước, đắc 
khởi sau, và đắc câu sanh.
64 Vyãkhyã: thí dụ, như công xảo xứ của Tì-thủ-kiết-ma thiên (kiến 
trúc sư của Thiên đế Thích).
65 Vyãkhyã: thí dụ như oai nghi lộ của Thượng tọa A-thấp-bệ (một 
ừong Ngũ tì-kheo đầu tiên).
66 Quang ký: Trong sơ tĩnh lự sắc giới, khi phiền não thuộc loại tu sờ 
đoạn phát động biểu sắc của thân và ngữ thuộc tính chất hữu phú vô 
ký, bấy giờ đắc cũng chi có đắc câu khởi như đã nói trên.
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Đắc của pháp vô ký có dị biệt; đắc thiện và bất thiện có dị 
biệt như vậy không?

Trả lời: Cũng có khác. Khác như thế nào? Đắc của sẳc 
thuộc thiện, bất thiện67 trong dục giới hệ không khởi trước, 
chỉ có đắc cùng khởi và đắc khởi sau.
iv. Phi đắc

Phi đắc có sự khác biệt như đắc ở thượng phẩm sao?

Trả lời: Chẳng phải vậy.

Phỉ đắc tịnh vổ kỷ,
Quả khứ, vị lai, mỗi thời ba.
Không hệ giới, có ba.
Do phi đắc Thánh đạo 
Cho là dị sanh tánh.
Đắc pháp, chuyển địa xả.68

a. Bản chẩtphi đắc

Sai biệt về tánh: tất cả phi đắc đều chỉ thuôc tính chất vô 
phú vô ký.69

67 Biểu và vô biểu sắc, tức biểu nghiệp và vô biểu nghiệp. 
6iaklistãvyãkrtãprãptih sãtĩtặịãtayos thdhã\\39\\ 
kãmãđyãptãmaỉãnãm ca mărgasyãprãptirisyaíeị prthagịanatvam 
tatprãptibhũsancãrãd Ví7í/>ữ/e||40|| Phi đắc thuộc vô ký không nhiễm 
ô, quá khứ, vị lai, mỗi thời có ba loại; và các pháp không nhiễm ô, các 
pháp thuộc dục hệ V.V., cũng vậy. Phi đắc của đạo đế được cho là dị 
sanh tánh. Phi đắc thuộc vô ký không nhiễm ô, quá khứ, vị lai, mỗi 
thời có ba loại; Và các pháp không nhiễm ô và các pháp thuộc dục hệ 
V.V., cũng vậy. Phi đắc của đạo đế được cho là dị sanh tánh. Do đắc 
pháp, do chuyển dịch địa mà phi đắc bị xả. Ht.
— iẺfê. Cđ.
ie  = M  M i£ífel!ỉfê.

Ti-bà-sa 158 (80la): tất cả phi đắc đều thuộc tính chất vô phú vô
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Sai biệt về thế (chỉ cho ba đời): Quá khứ, vị lai, mỗi đời 
đều có ba loại phi đắc. Pháp hiện tại nhất định không có 
phi đắc hiện tại, mà chi có phi đắc quá khứ và vị lai thôi. 
Quá khứ, vị lai mỗi mỗi đều có phi đẳc ba đời.70

Sai biệt về giới (cõi): Pháp hệ thuộc trong ba cõi hay 
không hệ thuộc trong ba cõi, mỗi mỗi đều có ba phi đắc. 1 
Nghĩa là pháp hệ thuộc dục giới có phi đăc thuộc ba cõi. 
Pháp hệ thuộc sắc và vô sắc, và pháp không hệ thuộc 
giới,72 cũng vậy. Nhât đinh không có phi đăc nào là vô lậu 
cả. Vì sao?

Thiên thứ hai

ký, vì được quan niệm theo sở y là mạng căn và chúng đồng phần là 
những pháp vô ký.
70 Vyakhya: đối với những pháp chưa đạt được, pháp đã đắc nhưng đã 
mất, những công đức gia hành vị lai như mắt v.v vị lai, những pháp 
này không có đac mà có phi đắc thuộc quá khứ, vị lai và hiện tại. Vì 
phi đắc trong giai đoạn vị lai của các pháp này sanh và diệt đi không 
theo quy luật của dòng chảy.
71 Vyakhyã: Đối với hạng thọ sanh ờ dục giới, các pháp thuộc phạm vi 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và các pháp vô lậu, có phi đắc thuộc 
dục. Đối với hạng thọ sanh ờ sắc giới có phi đắc thuộc sắc. Đối với 
hạng thọ sanh vô sắc có phi đắc thuộc vô sắc. Chẳng hạn như đối với 
hạng thọ sanh ở dục giới, các công đức gia hành và sanh đắc có phi 
đắc trong trường hợp đoạn thiện; vì tính chất chưa ly tham mà có phi 
đắc đối với các pháp không nhiễm ô thuộc sắc giới, vô sắc giới; vì tính 
dị sanh mà có phi đắc thuộc dục giới đối với các pháp vô lậu. Cũng 
vậy, đổi với hạng thọ sanh ờ sắc giới, các phập thuộc dục giới bị xả 
khi chuyển dịch giới địa, và các pháp thuộc sắc và vô sắc giới, là 
những công đức do gia hành; các pháp này, do bởi dị sanh tính, có phi 
đắc thuộc sắc giới hệ đối với các pháp vô lậu. Cũng như thế, đối với 
hạng thọ sanh ở vô sắc giới, các pháp thuộc dục giới và sắc giới bị xả 
khi chuyển dịch giới địa, và công đức do gia hành thuộc vô săc giới; 
những pháp này do dị sanh tính có phi đắc thuộc vô sắc hệ đối với các 
pháp vô lậu.

Ht. bất hệ; Phạn bản: anãsravãnăm, các pháp thuộc vô lậu.
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Do phi đắc đối với Thánh đạo mà gọi là dị sanh tánh. Như 
Bôn luận nói:

“Thế nào là dị sanh tánh? Không thủ đắc Thánh pháp.” 73 
Không thủ đắc74 là tên khác của phi đắc. Nên theo lý thì 
không nói dị sanh tánh là vô lậu.75

Không thủ đắc Thánh pháp gì để được gọi là dị sanh tánh?

Không thủ đắc tất cả; vì Luận không nói hạn định riêng 
biệt.7 Từ “không thủ đắc” biểu thị vắng bặt sự thủ đắc. 
Nếu không như vậy,78 thì chư Phật Thế tôn vì không thành 
tựu Thánh pháp thuộc chủng tánh Thanh văn, Độc giác 
hăn cũng được gọi là dị sanh?

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

n Phát trí 2, T26, tr.928c05:
§ m m m  m  ° m  m m i m m m  ° fi£'íẺ °
74 alãbha.
75 Câu nói hàm ngụ không có phi đắc nào là vô lậu. vấn đề: nếu dị 
sanh tính là phi đắc Thánh pháp, phi đắc này là hữu lậu; vậy Thánh 
phi đắc dị sanh tính, dị sanh tính này có lẽ vô lậu? Hoàn toàn không, 
vì tất cả phi đắc đều tùy thuộc sờ y. Sở y hữu lậu, nên nó cũng hữu 
lậu.
76 avisesavacanãt, F̂S!Jằ£ẾỈC- Thánh pháp là toàn bộ Thánh đạo vô lậu 
bắt đầu từ khổ pháp trí nhẫn. Nói không hạn định riêng một pháp nào, 
là nói không thu hoạch đối với tất cả từ khổ pháp trí nhẫn cho đen học 
và vô học trí.
77 sa tuyo vinã lãbhenãlãbhah, cái gì mà thiếu mất sự thu hoạch, cái 
đó là sự không thu hoạch. Trong đầy, giói từ vinã hàm nghĩa khiếm 
khuyêt hay văng mặt. Vì tiên tô a~ trong alãbha, hàm nghĩa phủ đinh 
và tiêu cực, nghĩa là, hoặc không có, hoặc chưa có. Do vắng mặt 
Thánh pháp nên nó là dị sanh tánh; khi Thánh Pháp hiện diện, bẩy giờ 
được gọi là Thánh. Quang ký: Nêu thu hoạch được chi một ít Thánh 
pháp tức thì được gọi là Thánh.
78 Vyãkhyã: Nếu như vậy, trong khi dù đã phát sanh khổ phát trí nhẫn 
mà chưa thủ đăc các Thánh pháp đặc biệt khác, người ấy hẳn không 
phải là Thánh giả?
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Nếu vậy thì luận kia nên dùng từ xác định.79

Không cần. Vì những mệnh đề độc lập80 thường hàm 
nghĩa xác định. Như nói loài ăn nước, loài ăn gió.81

Có thuyết khác82 nói: Không thủ đắc khổ pháp trí nhẫn và 
câu sanh pháp gọi là dị sanh tánh83. Không thể cật vấn 
rằng khi đắc đạo loại trí, bấy giờ các pháp này bị xả, bấy 
giờ hẳn phải thành phi Thánh, vì phi đắc kia trước đó đã bị 
vĩnh viễn loại bỏ?8

79 evaẳabda, phó từ eva, duy chi, một cách chính xác, xác định. Hán 
thuần ngôn MnÉĩ; thuần tức thuần nhất, toàn bộ; để hàm ngụ ngược 
lại: nếu có một phần ít thì không còn là dị sanh..
80 Hán: nhất cú —-/nỊ; Skt. ekapadãni (số nhiều).
81 abbhaksa, Hán: thực thủy ^7jc, chì chung các loài sống dưới nước; 
một rắn nước; vãyubhaksa, Hán: thực phong #jH,: chi chung các loại 
sống ừong không khí. Vyãkhyã: Trong các từ này đều hàm nghĩa eva 
(evasbdasya cãrtho gamyate): abbakhasa = apa eva bhakasyati, nó 
chi ăn nước, vãyubhaksa = vãyum eva bhaksayati, nỏ chỉ ăn gió. 
Trong đó, từ eva bị lược bỏ Ợupianirdista).
82 Ti-bà-sa 45, tr. 232bl9 '
83 Vyãkhyã: Sự không thủ đắc khổ pháp trí nhẫn và pháp câu sanh của 
nó, các pháp như thọ V.V., gọi là dị sanh tánh. Trong tiền đề này ý nói, 
“Há răng, khi khô pháp trí nhẫn khởi lên, mà không có sự thủ đắc các 
Thánh pháp khác, khi ây hăn vị ấy là phi Thánh?” Không có sai lầm 
như vậy.
84 Bì phi đắc : sự không thủ đắc Thánh pháp kia, chi sự không 
thủ đắc các Thánh pháp từ khổ pháp trí nhẫn trong sát-na thử nhất cho 
đến đạo loại trí nhẫn trong sát-na thứ 15. Trong sát-na thứ 16, đạo loại 
trí phát sinh, tất cả các pháp thủ đắc trong 15 sát-na trước đều được 
xả. Trong sát-na thứ nhất, khi khô pháp trí nhẫn phát sanh, phi đắc cùa 
nó vũứi viên bị loại bỏ; do đó, không có trường hợp dị sanh tánh phát 
sanh trờ lại, dù trọng sát-na thứ 16, khi đạo loại trí xuất hiện, các 
Thánh pháp bắt đầu từ khổ pháp trí nhẫn được xả, vị ấy không vì vậy 
mà trờ lại thành dị sanh.
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Nếu thế thì tánh85 này chung cho cả ba chủng tánh,86 vậy 
do không thủ đăc những gì mà gọi là dị sanh tánh?

ở  đây cũng nên nói không thủ đắc tất cả.87

Như thế ơ đây cũng phạm sai lầm như đã nêu ưên? Sai 
lâm này cũng được giải thích như trên.88

Neu vậy thì dụng công lặp lại chẳng là vô ích ?89

Giải thích như Kinh bộ thì đáng tán thưởng. Ý nghĩa mà 
Kinh bộ nói là gì? Phần vị sai biệt trong tương tục khi 
chưa phát sanh Thánh pháp, đó là dị sanh tánh.90

85 Ht. líttẾ thử tánh; Phạn bản: te, những pháp này. Cđ. khổ pháp trí 
nhân và các pháp câu khởi của nó.
86 trigotrã: ba chùng tánh; tức chủng tánh Thanh văn, chủng tánh Độc 
giác, và chủng tánh Phật (ẵrãvaka-pratyekabuddha-buddhagotra). Ht. 
ba thừa Cđ. ba tánh HtẾ- Ba chủng tánh, đoạn sau, thiên vi, 
tụng 23d.
87 Vyãkhyã: tất cả ba chủng tánh, srãvakãdigotrãnãm. Quang ký: 
không thủ đắc khổ pháp trí nhẫn củạ ba thừa. ch.vi, tụng 23d: đã thành 
chủng tánh Thanh văn thì không thể thành chủng tánh Phật.
88 Vỵãkhyã: vấn đề được nêu ừơ lại, từ đoạn “Tư không thủ đắc biểu 
thị văng bặt thủ đăc...” cho đên “loài ăn gió.” Quang ký: như trên, Bản 
luận cần thêm từ “thuần”, thuần nhất không thủ đắc Thánh pháp.
89 Vyãkhyã: do thật sự phi đăc đôi với các pháp khác ngoại ữừ khổ 
nhẫn như vậy hẳn phải là phi Thánh. Vì để loại trừ sai lầm này nên có 
dụng công đê nói răng “sự phi đăc nhẫn và câu hữu của nó là dị sanh 
tánh”; sự dụng công này có thể là vô ích. Ở đây dẫn trở lại sự loại bỏ 
sai lầm của tiễn đề đã nói trên kia. Quang ký (91 c2): Luận chủ nạn vấn 
|iải thích thứ hai, lặp điều đã nêu trên há không là vô ích.
0 Vyãkhyã: dòng tương tục (santati) mà trong đó Thánh pháp chưa 

phát sanh (anutpannãryadharmã), tương tục ấy là dị sanh tánh. Nó chì 
cho dòng tương tục của uẩn (skandhasăntati) trong đó Thánh đạo 
chưa khởi. Do ý nghĩa này, dòng tương tục mà trong đó Thánh đạo đã 
phát sanh, dòng tương tục ấy được nói là Thánh tánh (ãryatvam), do 
sự chuyên biến của sở y (ãsrayaparãvrtti, chuyển y).
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b. Xả ph i đắc

Như thế phi đắc sẽ được xả vào lúc nào?

Đối với phi đắc của một pháp nào đó, khi đắc pháp ấy, 
hoặc khi chuyển dịch địa giới, bây giờ phi đăc ây bị xả.

Như phi đắc đổi với Thánh đạo gọi là dị sanh tánh. Khi 
đắc thánh đạo ấy91 hoặc khi chuyên dịch địa giới,92 phi đăc 
ấy được xả. Phi đắc của các pháp còn lại cũng nên loại 
theo đây mà suy.93

91 Vyãkhyã: Dị sanh tánh được xả ấy thuộc ẹiới hệ nào? Một số vị cho 
rằng thuộc cả ba giới. Thế nhưng, phi đăc đôi với Thánh pháp được 
quan niệm căn cứ theo sờ y của sanh xứ. Bản chất của dị sanh tánh 
chính là sự phi đắc ấy. Vì vậy, chúng sanh sanh dục giới, dị sanh tính 
thuộc dục giới, chứ không phải sắc hay vô sắc giới. Nói rằng xả dị 
sanh tánh cả ba giới hệ, há không là phi lý? Lại nữa, cho răng dị sanh 
tánh ấy bấy giờ trờ thành pháp vĩnh viên không tái sanh khởi, khi mà 
dị sanh tánh cà ba giới được xả, phải chăng đây là khái niệm già lập? 
Có thể là khái niệm giả lập, nhưng nó không bị bác bỏ. Một chúng 
sanh ờ dục giới chi có đắc dị sanh tánh dục giới. Nó được xả trong giai 
đoạn thế đệ nhất pháp ịlaukikãgradharmã, ch. vi. 19c). Nhưng dị sanh 
tánh dục giới hoàn toàn bị loại bò ờ giải thoát đạo thứ chín ly nhiêm 
dục giới (chứng quà Bất hoàn). Dị sanh tánh thuộc sắc và vô săc giới, 
khi Thánh đạo phát sinh, do năng lực cùa đắc Thánh đạo, đăc của dị 
sanh tánh thuộc mối địa không sanh khởi. Như vậy, nên hiêu răng 
trong giải thoát đạo thứ chúi, khi ly nhiêm dục giới, chứng quả Bât 
hoàn, bấy giờ dị sanh tánh dục giới và luôn cả hai giới kia đều hoàn 
toàn bị loại bỏ.
92 Vyãkhyã: khi chuyển dịch vào sơ thiền ly nhiễm dục giới, khi ây dị 
sanh tánh thuộc phạm vi dục này bị xả; nhưng khônẹ thành Thánh 
pháp. Vì bấỵ giờ hiện khởi dị sanh tánh thuộc sơ thiên. Cũng vậy, dị 
sanh tánh sac giới bị xả khi chuyển dịch lên vô săc giới. Từ địa ừên 
dịch chuyển xuống địa dưới thỉ dị sanh tánh thuộc địa trên bị xả.
93 Vyãkhyã: Phi đắc của các pháp khác, như văn sở thành chăng hạn, 
cũng được xả như vậy. Nghĩa là, do có đắc của các pháp vãn sờ thành 
thuọc dục giới mà phi đắc đối với chúng bị xả. Do đắc các sanh đắc
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Nếu đắc của phi đắc bị đoạn, phi đắc của phi đắc khởi 
sanh, như thế gọi là xả phi đắc ;94 vậy đắc và phi đắc há lại 
có thêm đắc và phi đắc khác nữa sao?

Nên nói hai cái này (đắc và phi đắc), mỗi cái lại có thêm 
đắc và phi đắc khác nữa.

Nếu vậy há không phạm lỗi vô cùng?95

Không phạm lỗi vô cùng. Vì đắc tác thành lẫn nhau.96 Khi 
pháp sanh thì ba pháp, kể cả tự thể của nó, cùng khởi một 
lúc: thứ nhất, bản thân của pháp ấy; thứ hai, đắc của pháp 
ây; thứ ba, đăc của đăc. Nghĩa là, trong tương tục, do đăc 
của pháp sanh nên bản thân của pháp và đắc của đắc được 
thành tựu. Do đắc của đắc sanh khởi nên đắc của pháp 
thành tựu. Vì vậy, ở đây không phạm lỗi vô cùng.

Như vậy, pháp thiện hoặc ô nhiễm, mỗi một tự thể tối sơ 
(trong sát-na thứ nhất) sanh khởi, kể luôn tự thể của nó, có 
ba pháp cùng khởi một lúc. Trong sát-na thứ hai, có sáu 
pháp cùng sanh khởi; đó là ba đắc của pháp và ba đắc của 
đắc.97 Sát-na thứ ba, có mười tám pháp cùng khởi; đó là có

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

thiện mà phi đắc đối với chủng của hạng đoạn thiện căn bị xả, và do 
chuyên dịch địa mà phi đắc của thiện căn bị đoạn cũng bị p .  Khi cái 
mà xả nơi dục giới nhờ sự thọ sanh chuyển lên sơ thiền, khi ấy phi đắc 
của các uân mà được bao nhiếp trong sự đạt được ờ các địa ấy bị xả, 
cái đạt được thuộc vô ký vô nhiễm có thể nói rằng phi đắc vô ký thuộc 
loại câu sanh. v.v.
94 Định nghĩa từ xả fif, vihĩyate.
95 anavasthãprasarigak, Vyãkhyã: đắc lại có đắc (đắc của đắc); đắc 
này là có đăc khác nữa (đăc của đắc của đắc); cái đắc khác này lại có 
diêm đăc khác nữa (đăc của đăc đăc của đăc), như vậy là vô cùng.
96 Vyãkhyã: do liên hệ đăc-đăc mà đắc thành tựu; do liên hệ đắc mà 
đắc-đắc thành tựu.
97 Ba đắc của đắc, Ht. Hílríír; bàn Phạn: tisro ‘nuprãptaya, ba tùy
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chùi đắc của các pháp được sản sanh trong sát-na thứ nhât 
và sát-na thứ hai và chín đăc của đăc. Cứ như vậy, các đăc 
này càng về sau càng tăng lên.

Tất cả phiền não và tùy phiền não trong quá khứ và vị lai, 
sanh đăc thiện cùng với các pháp tương ưng và câu khởi 
của chúng trong từng sát-na sát-na, trong vòng luân 
chuyển của sanh tử từ vô thi vô chung, có vô số đắc. Lại 
nữa, trong chuỗi tương tục sanh tử của một hữu tình, trong 
từng sát-na khởi lên vô số đắc. Như thế, trong chuỗi tương 
tục của tất cả hữu tình, từng mỗi một chuỗi cá biệt, trong 
từng mỗi sát-na, có vô lượng vô biên các đắc cùng khởi.

Lớn lao thay sự tụ hội này của đắc!98

Điều duy nhất là chúng không tính đối ngại. Nếu khônệ 
như vậy, đăc của một hữu tình cũng không đù hư không đê 
chứa, nói gì đến hai!

Như vậy đã nói xong các đặc tính của đắc, phi đắc.

3. Đồng phần 
ỉ. Quan điểm Hữu bộ 

Đồng phần" là gì?

đắc. Vyãkhya: trong sát-na thứ hai có 3 đắc của sát-na thứ nhất: đắc 
của bản pháp, đắc của đắc và đắc của đắc; cọng thêm ba tùy đắc để 
thành tựu ba đắc trên. Quang kỷ (92al2) đắc của bản pháp gọi là đại 
đắc A Í#; đắc của đắc gọi là tiểu đắc / [ '# .  Ảnh hưởng đại đắc lớn 
nên thành tựu hai thứ: bản pháp và tiểu đắc. Ảnh hưởng của tiểu đắc 
nhỏ nên chi thành tựu một thứ: đại đắc. Cho nên ữong sát-na tôi sơ, 
đại đắc chi phối hai, tiểu đắc chi phối một thành ba phập. Trong sát-na 
thứ hai, ba pháp trước do diệt, đắc chi phối ba pháp xuất hiện, và để 
thành tựu ba đắc này, ba đắc đắc xuất hiện.
98 Vyãkhyã: đây là lời ta thán (parihãsavacana).
99 sabhãga, đây dịch là |ọ |^  đồng phần; nơi khác dịch là đồng loại;

Thiên thứ hai

338



Đồng phần,
sự đồng đăng của các hữu tình.100

Có thực thể riêng biệt gọi là đồng phần. Đó là sự loại tợ101 
lận nhau giữa các hữu tình. Bổn luận102 gọi nó là chúng 
đông phân.

Đồng phần này lại có hai loại: 1. Không dị biệt, và 2. Có 
dị biệt.

Không dị biệt: đó là tính đồng phần giữa các hữu tình với 
hữu tình. Vì mỗi hữu tình cá biệt đều có chung trong tất cả.

Có dị biệt: Đó là các hữu tình có đồng phần riêng biệt tùy 
theo ba cõi, chúi địa, năm đường, bốn loài sinh, chủng 
tánh, cận sự nam, nữ, bí sô, hàng hữu học vô học V.V., vì 
môi loài hữu tình đều có sự tương đồng riêng.103

Lại có pháp đồng phần,104 đó là tùy thuộc vào uẩn, xứ và 
giới.105

Chương 3: Tăm bất tương ưng hành

như sabhãga-heíu: IrỊỈKH đồng loại nhân. i. 52a. Vyãkhyã: samãno 
bhãgo bhạịanam esăm iti sabhăgãh; tadbhãvah sabhãgatã. chúng có 
bộ phận tương đồng, giống nhau, gọi chúng là đồnạ phần -  sabhaga: 
sự chia phần, hay phần chia của nó. Thể tính của đong phần gọi là 
đồng phần tính -  sabhãgatã.
100 sabhãgatã sattvasãmyaml4\dJ Ht. Cđ.
101 m ậ  loại đẳng, thích tò Ịp đăng trong tụng văn Hán, chì đẳng loại, 
tính cách loại tợ đồng đẳng; skt. sãmanyam = sâdrsyam, đồng đẳng 
tức loại tợ.
102 sastre, Vyãkhyã: jnãnaprasthãnãdike, chỉ luận Phát trí và nhiều 
luận khác. Trong đó, từ được dùng là nikãyasabhãga (Hán: chúng 
đồng phần đồng phần của bộ loại). Câu-xá gọi là sabhãga vì 
lý do âm vận (vần) của tụng văn. (slokabandhănugunyãt).

prơtinịyatã: giới hạn cá biệt của chủng loại này đối với các chủng 
loại khác.
104 /ẾỊọỉẨh dharmasabhãgatã.
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Nếu không có thực thể,106 với những đặc điểm không sai 
biệt, gọi là đồng phần, thế thì, trong các hữu tình vốn có 
sự phân biệt khác biệt lẫn nhau giữa chúng, sẽ không có tri 
giác cũng như khái niệm107 về sự đồng đẳng không khác 
biệt giữa hữu tình này với hữu tình kia. Cũng vậy, theo lý 
ma suy, cũng không có tri giác và khái niệm về sự đồng 
đẳng không sai biệt đối với các uân v.v...

Có trường hợp nào mà khi chết, khi tái sanh, không xả, 
không đắc đồng phần của hữu tình ? 108 cần nêu lên bôn 
lựa chọn: (1) Chết nơi ấy và sanh trở lại noi ây. (2) Khi 
nhập vào địa vị chánh tánh ly sanh109 xả đồng phần dị sinh, 
đắc đồng phần của Thánh giả. (3) Chết ở cõi này và sanh ở 
cõi khác v.v.110 (4) Trừ những trường họp nêu trên.

Thiên thứ hai

105 Tức đồng phần của uẩn, đồng phần sắc uẩn (rũpaskandha- 
sabhãgatã), cho đến đồng phần pháp giới (dharmadhãtu-sabhãgatã). 
Cđ. thêm, “cũng không dị biệt như trên.” Quang ký: pháp đông phần 
cũng có hai loại nhưng lược qua không nói.
106 Kinh bộ không thừa nhận tồn tại một thực thể mệnh danh là đồng 
phần, do đó Hữu bộ đặt vấn đề.
‘07 Ht. giác cập thi thiết; Cđ. |ọfôi|ọj'm đồng trí đồng ngôn.
Skt buddhi-prạịnapti.
108 sattvasabhãgatãm: hữu tình đồng phần, tức đồng phần
của các hữu tình, như loài người thì có những đặc điểm của con người. 
Trong hợp từ này -  sattvasabhăgatã, từ hữu tình -sattva là từ phâm 
định (dhàrmavỉsesana). Bốn trường hợp nói ờ đây là nói về hữu tình 
đằng phần chứ không phải pháp đồng phần. Nếu áp dụng cho pháp 
đồng phần, như trường hợp thứ ba, khi chuyển dịch địa giới hữu tình 
đồng phần ấy hẳn vẫn giữ nguyên trạng.
109ÀIE1ẾjÌI£; niyãmamavakrãman, nhập quyết định tánh, chì quyêt 
định sẽ đạt đến Niết-bàn; xả dị sanh tánh nhập Thánh tánh, nói là nhập 
chánh tánh lý sanh (ch.vi. 26a). Cđ. À ĩE ^ ỉg  nhập chánh định tụ.
110 Như khi mạng chung ở cõi người, tái sanh lên cõi trời, bây giờ xả 
hữu tình đồng phần tức là tướng đồng phần của người và đắc tướng 
đồng phần của trời.
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iiệ Kinh bộ phản bác

1. Nếu tồn tại riêng biệt thực thể gọi là dị sanh đồng 
phần,111 cần gì phải thiết lập riêng dị sanh tánh? Thật sự 
không thể tưởng tượng tính người khác với đồng phần 
người.112

2. Lại nữa, đồng phần không phải là cái mà thế gian có thể 
nhận thức trực kiến, vì nó không phải là cái hữu sắc. Nó 
cũng không phải là cái được suy biết bằng giác huệ, vì 
không có tác dụng riêng biệt. Mặc dù thê gian không suy 
biết có đồng phần của hữu tĩnh, nhưng biết rằng có sự 
không sai biệt nơi hữu tình.113 Vậy, giả thiết có thực thể, 
có công dụng gì? 114

3. Vì sao lại không chấp nhận có đồng phần của vô tình? 
Vì các thứ như lúa mì, đậu, vàng, sắt, am-la và bán-nã- 
sa115 V.V., vẫn có sự tương tợ lẫn nhau trong cùng chủng 
loại.

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

111 Kinh bộ không thừa nhận đồng phần là thực hữu, nên nêu một số 
nạn vấn cho Hữu bộ.
112 Hữu bộ không thừa nhận tính đồng loại của loài người (mannsya- 
sabhãgatã) khác với tính chất người của loài người (mơnusyatvaj.
113 sattvãnãm jãtyabhedam, không có sự khác biệt ừong cùng chủng 
loại của các chúng sanh.
114 Vyãkhyã: giả sử Hữu bộ cho rằng nếu không có sự biểu hiện 
(nimittã, tướng, hay biệt tướng, dấu hiệu riêng,) thì không có giác tri 
về sự đồng dạng phổ quát ịsãmãnyabuddhi, tổnẹ tướng huệ). Sự biểu 
hiện cho giác huệ về tính phổ quát đó là thực thể gọi là đồng phần. Tất 
nhiên, để nhận biết về tính phổ quát, nó phải có sự biểu hiện. Cái đó là 
sự tương tợ (sãdrẳyam), nó tác thành giác huệ ấy; nhưng sự tirơng tợ 
không phải là một thực thể riêng biệt tồn tại.
115 ỈỄIÌ, ãmra, quả xoài (W.Monier, mango). Quang ký ( 94al8): 
quả, hình dáng như quả đu đủ (ỹfc7iĩ?x hình dáng và màu sắc từ đầu 
đến cuối tưang trợ lẫn nhau, sống và chín thật khó nhận biết.
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4. Lại nữa, có sự dị biệt lẫn nhau giữa các đồng phần, vì 
sao ở đó không có thêm đồng phần nữa mà vẫn phát sanh 
tri giác và khái niệm về sự không dị biệt?116

5. Lại nữa, như vậy là biện minh cho quan điểm của 
Thắng luận. Tông kia chấp có cú nghĩa tổng đồng,117 do 
đó mà phát sanh ngôn ngữ và nhận thức về tính tổng đồng 
(tính phổ quát)118 của tất cả các pháp. Tông ấy lại quan 
niệm có cú nghĩa đồng dị,119 do đó mà phát sanh ngôn ngữ 
và nhận thức cá biệt của các phẩm loại dị biệt.120

Các vị sư Tì-bà-sa nói như vậy: Ý nghĩa của họ (Tì-bà-sa) 
không đồng với (juan điểm của Thắng luận. Vì trường phái 
này chủ trương rang một vật tác động trong nhiều vật.1 1

Dù có biện minh hay không biện cho tông phái ấy (Thắng 
luận),122 thì đồng phần này tất yếu là thật vật tồn tại. Bởi

Thiên thứ hai

bán-nã-sa; panasa, quả sa-ke (W. Monier, breadíruit). Quang kỷ: quả, 
hình dáng như dưa leo có vị ngọt, bà cũng gọi là quả.
116 Hữu bộ quan niệm có nhiều loại hữu tinh đồng phần khác nhau, 
như đồng phần giới (dhãtusabhãgatã), đồn|| phần thú
(gatisabhãgatã).... Nhung không có thêm đong phần của các đồng 
phần này, vậy căn cứ vào đâu để có giác tri và khái niệm về tính 
không dị biệt, tính phổ quát của các đồng phần này?
117 ẳEỊọpoIÌÌ tổng đồng cú nghĩa; sãmãnya-padărtha, phạm trù phổ 
quát tính, trong sáu cú nghĩa {padãrtha) hay phạm trù thực hữu của 
Thắng luận.
118 IrIìIíI í  đồng ngôn trí; đoạn này Ht. thêm để giải thích; không có 
trong Phạn bản.
119 Ị Ị I M &  đồng dị cú nghĩa, Skt. visesa-padãrtha, phạm trù cá biệt 
tính.
120 | p ] l g §  đồng dị ngôn trí; samãnapratyaya, sự nhận thức về tính 
phổ quát.
21 eko ’py anikasmin vartate: một nguyên lý phổ quát (tổng đồng cú 

nghĩa) tồn tại trong nhiều sự hữu.
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Chương 3: Tăm bất tương ưng hành

Khế kinh có nói đến. Như Thế Tôn dạy: “Nếu nó sanh trờ 
lại ở đây thì đồng phần loài người”. 123Chi tiết, v.v...

Mặc dù Kinh có nói như vậy, nhưng điều đó không có 
nghĩa là tồn tại riêng biệt một thật vật gọi là đồng phân.

Nếu vậy đồng phần được nói đó là gì? Đó chính là các 
hành, khi chúng sanh khởi, với chủng loại như vậy, ngay 
trong đó mà có khái niệm về người V.V., như đồng phần 
trong lúa124 các thứ.

Giải thích này khônj> phải là hoàn hảo, vì mâu thuẫn với 
tông nghĩa của tôi.

Đã giải thích về phẩm loại đồng phần.

4. Vô tưởng quả

Vô tưởng126 ỉà gì?

122 Vyãkhyã: cho rằng biện minh vì thuyết đồng cú nghĩa 
ịsãmãnyápadãrthavadirì), hoặc không biện minh vì quan điểm dị biệt 
về nhất và đa, thường và vô thường.
123 Đoạn kinh dẫn bởi Vyãkhyã.' prãnãtipătenãsevitena bhãvitena 
bahulĩkrtena narakesũpapadyate, sa ced itthantvam ãgacchati 
manusyãnăm sabhãgatãmprãpnotiprănătipãtenãlpãyur bhavatĩtị...: 
do bời hành sát sanh, thường xụyên hành, hành nhiều lần, người ấy tái 
sanh vào trong các địa ngục. Nêu đi đên cõi này, nó đạt được đông 
phần của loài người nhung do sát sanh mà thọ mạng ngăn... Đoạn kinh 
Păli tương đương, A. iv. 247: pãnãtipãto, bhikkhave, ãsevito bhãvito 
bahuỉĩkato nirayasamvattaniko. yo sabbalahuso pãriãtipãtassa vipăko, 
manussabhũtassa appãyukasamvattaniko hoti.{...) nếu dị thục của sát 
sanh rất nhẹ, nó sanh vào loài người với thọ mạng ngắn. Trong đó, 
không dùng đến từ sabhãgatã.
124 ảalyãdisu sabhãgatã: tính phô quát trong cây lúa; ý niệm tính phô 
quát của lúa trong tất cả mọi cây lúa.

Kết luận của Thế Thân.
126 ãsamịnika, Vyãkhyã: asamịninãm idam samjnikam, sanỹnisu vã
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Vô tưởng trong vô tưởng 
Tâm, tâm sở pháp diệt 
Dị thục cư Quảng quả}21

Nếu sanh ừong số chư thiên vốn là các hữu tình không có 
tưởng, có một pháp khiến tâm, tâm sở diệt, cái ấy gọi là vô 
tưởng. Nó là một vật thê thật hữu ngăn chặn tâm, tâm sở vị 
lai tạm thời không sanh khởi, giống như con đê ngăn chặn 
dòng nước. Pháp này thuân túy là quả dị thục.

Dị thục của cái gì?

Của vô tưởng định.

Hữu tình vô tưởng cư trú nơi nào?

Họ cư trú ở cối trời Quảng quả.128 Trong cõi trời Quảng quả 
có một nơi cao nhất, như trung gian tĩnh lư, goi là Vô tương 
thiên.129

Thiên thứ hai

bhavam ăsamịnikam, nó thuộc về các hạng chúng sanh không có 
tưởng, hoặc nó hiện hữu ữong các chúng sanh không có tưởng gọi nó 
là “cái vô tưởng”.
127 ...ãsamịnikam ãsamịnisu/nirodhaẳ cittacaittãnăm vipãkah te 
brhatphalãhị\4lb-à\ Vô tưòng quả ờ trong trời vô tưởng. Nó là sự dập 
tăt của tâm, tâm sở. Dị thục của nó là chu thiên Quảng quả. Ht. te*g

128 brhatphalã devã, Quảng quả thiên trong tầng thứ ba thuộc 
tứ thiên; ch. iii.2b-d.
129 Ý  iM trung gian tĩnh lự, dhyãnantarika, dhyãnantara, thiên 
viii.22d, trung gian sơ thiền và nhị thiền. Vyãkhyã: Cõi của chư thiên 
Phạm phụ (Brahmapurohita) thuộc trung gian tĩnh lự, trong đó có một 
nơi là chô của Đại phạm thiên. Tương tự, trong tầng Quảng quả thiên 
có một noi là trú xứ của các vị vô tưởng thiên.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

Chúng sanh ở đó luôn luôn vô tưởng hay cũng có lúc có 
tưởng?

Trong lúc sanh khi tử, họ có tưởng.130 Nói vô tưởng là bởi 
hữu tình ấy trong một thời gian dài trong khoảng giữa (sổng 
và chết), tưởng không sanh khởi. Như Khế kinh nói, “Các 
hữu tình kia do tưởng khởi nên họ chết khỏi nơi đó”.131 
Nhưng các hữu tình ấy tưởng khởi trở lại giống như người 
thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Từ trời Vô tưởng họ chết, nhất định sanh về dục giói, chứ 
chẳng phải noi nào khác. Vì lực của hành do bỏi định được 
tu tập từ trước132 đã hết, và vì ở cõi ừời đó họ lại không tu 
thêm định này nữa, giống như mũi tên bắn lên không trung, 
lực hết rơi lại xuống đất.

Nếu các hữu tình sanh về cõi kia, nhất định phải có nghiệp 
thuận hậu thọ 133 của dục giới. Cũng như người có thể được 
sanh về Bắc-cu-lô châu, nhất định có nghiệp thuận hậu thọ 
sanh thiên.134

Đã giải thích xong vô tưởng.

130 Vyãkhyã: vì nối liền với kết sanh thức bời nhiễm ô ý (klistena 
manasă pratisandhibandhãt), và vì khi chết cũng như tái sanh đều 
trong trạng thái xả thọ (upeksãyãm cyutodbhavau, Thiên iii. 42d). 77- 
bà-sa 154 (tr. 784b).
131 Dan bời Ti-bà-sa 154 (ừ.784c).
132 pũrvasamãpattisamskãra; hành ở đây chi nghiệp. Nghiệp thuộc 
dục giới gọi là phước và phi phước hành (punya-apunya-samskãra); 
nghiệp hai giới trên gọi là bất động hành (ãninịaya-samskãra); Thiên 
iv.46ab.
133 karmãparaparyãvedanĩyam: thuận hậu thọ nghiệp, nghiệp cảm thọ 
quà cách một đời; Thiên iv.50bc.
lV4 Ti-bà-sa 154 (tr.784a).
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5-6. Hai đẳng chi

i. Vô tưởng định

Hai định là gì? Là vô tưởng định và diệt tận định.

Đặc điểm của vô tưởng định135 là gì?

Cũng vậy, vổ tưởng định.
Định cuối, cầu giải thoát;
Thiện, duy thuận sanh thọ;
Phi Thánh, chỉ đắc một đời.136

Như điều đã được nói trên, rằng có một pháp khiến tâm, tâm 
sờ diệt, pháp đó gọi là vô tưởng. Cũng vậy, lại có một pháp 
riêng khiến tâm, tâm sờ diệt, pháp đó gọi là vô tưởng định.1 7 
Định của người vô tưởng138 gọi là vô tưởng định hoặc định 
không có tưởng gọi là vô tưởng định. Từ “cũng vậy”,139 nêu 
rõ định này diệt tâm, tâm sở cũng giống như vô tưởng vậy.

Định này ờ địa nào? Ở tũih lự tối hậu, tức tĩnh lự thứ tư,140 
chứ không phải ở địa nào khác.141

135 samịhisamãpattik. vô tường định, vô tưởng đẳng chí, hay vô tưởng 
ta-ma-bát-để.
136 tathãsamjfíisamãpattih dhyãne ’ntye nihsrtĩcchayã/ ẩubhã 
upapadyavedyaiva na ãrysya ekãdhvika ăpyateị\42\\ Ht.
ầm ấm i mmmẼíá ímm-m.  Cđ. 'íầĩỀấmm.

137 Giải thích từ như thị ỷO/E, Skt. tathã, cũng vậy trong tụng văn; 
đoạn văn thêm bời Ht., không có trong Phạn bản và Cđ.
138 asamjhinã sattvãnăm samãpattih, định mà các chúng sanh chứng 
nhập (samãpatti) bằng trạng thái không có tưởng. Ht. # £ $ !#  vô 
tường giả; Cđ. ÍB±Í!ÍÌÍTÀ vô tưởng quán hành nhân.
139 Thích từ trong tụng văn Hán; Skt. tathã.
140 antyadhyãnam caturtham, cực biên của tĩnh lự thứ tư; đệ tứ cực 
biên tĩnh lự.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

Tu vô tưởng định để cầu điều gì? Mong cầu giải thoát. Vì họ 
cho răng, vô tưởng là chân giải thoát. Để cầu chứng giải 
thoát, họ tu vô tưởng định.

Vô tưởng được nói trên là dị thục, nên đương nhiên được 
hiểu nó thuộc vô ký tánh. Vô tưởng định ở đay duy chỉ là 
thiện. Vì định này là thiện, dẫn đến dị thục ngũ uẩn trong 
vô tưởng hữu tình.

Đã là tánh thiện, nó dẫn đến loại cảm thọ báo nào? Duy chi 
thuận sanh thọ, chứ không phải thuận hiện thọ, thuân hâu tho 
và bất định thọ143.

Người đã khỏi định này rồi, sau đó có thể thối thất. Truyền 
thông nói, thân hiện tại hẳn có thể khỏi định ứở lại và sẽ sanh 
vào cõi trời có chúng sanh vô tưởng. Cho nên đắc định này 
rồi, vị ấy không thể nhập vào chánh tánh ly sanh.144

Lại cho rằng, định này duy chỉ hàng dị sanh đắc chứ không 
phải Thánh giả. Vì các Thánh giả nhìn thấy vô tưởng đinh

141 Ti-bà-sa 152 (trứ 773b): Các địa dưới có cảm thọ vui buồn, hành 
tướng thô động nên khó trừ diệt được. Tình lự thứ tư duy chi là xử 
trung thọ (xả thọ), hành tướng vi tế dễ đoạn diệt. Vì vậy các địa dưới 
không có vô tưởng định. Vì sao trong vô sắc giới không có định này? 
Vì định nậy duy chi hàng dị sanh tu tập cho rang có the chứng vô 
tưởng Niết-bàn, nhung trong vô sắc giới không có dị thục vô tưởng. 
Do đó vô tường định cũng không có ờ vô sắc giới.
142 Vyãkhyã: vì khi chết và tái sanh, thật sự có dị thục của tâm và tâm 
sở. Quang ký: khi tối sơ và tối hậu chết đều có tâm và tâm sờ nên có 
đủ năm uẩn.
143 upapadyavedanĩyã-. nghiệp dẫn đến cảm thọ ngay đời sau. 
drstadharma-vedanĩyã: nghiệp dẫn đến cảm ngay ừong đời này; 
paryãya-vedanĩyã: nghiệp dẫn đến cảm thọ cách một đời; 
aniyatavedanĩyã: nghiệp không xác định thòi gian cảm thọ. - thiên iv 
50bc.
144 Xem đoạn trên, cht. 110.
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như thấy hố sâu nên chẳng thích thú gì nhập vào. Phái do 
chấp vô tường là chân giải thoát, khởi lên ý tưởng xuât ly 
sanh tử nên tu định này. Vì tât cả Thánh giả không châp hữu 
lậu là chân giải thoát và chân xuất ly, nên đối với định này họ 
tất nhiên không tu tập.

Các Thánh giả khi tu đắc tĩnh lự thứ tư, phải chăng các vị ấy 
cũng đắc vô tường định quá khứ, vị lai, như tĩnh lự?145

Những người phàm phu còn không đắc, huống hồ bậc 
thánh.146

Vì sao?

Tuy những vị ấy từng tu tập định này, nhưng nó thuộc vô 
tâm, cần phải bằng phương tiện đại gia hành mới tu được. 
Cho nên đắc chỉ đắc một đời, tức là đăc hiện tại, giông như 
thọ giới biệt giải thoát.147 Đắc định này rồi, từ sát-na thứ hai 
trở đi cho đến khi nào định này chưa xả cũng chỉ thành tựu 
quá khứ. Vì vô tâm, nên không có tu vị lai.

Thiên thứ hai

145 Giải thích ý nghĩa “chỉ đắc một đời' trong tụng văn. Vyãkhyã: do 
đắc tứ thiền, các hành giả cũng đắc tứ thiền mà trước đã đạt được tồn 
tại từ vô thỉ. Vì thế hòi ràng hành giả tu tập đắc định vô tưởng thuộc 
quá khứ và vị lai giống như thế chăng?
146 Nguyên Hán: dư diệc bất đắc ê^ íù ^ í# - Skt: anye 'pi tãvan na 
pratilabhartíe. Vyãkhyã: hàng phàm phu còn không đắc định vô tưởng 
thuộc quá khứ và vị lai, vì định này thuộc vê sờ hữu của họ. Vậy. 
Thánh giả sao lại đắc, vì định này không thuộc vê họ? Quang ký: hàng 
phàm phu khi đắc đệ tứ định còn không đăc vô tưởng định thuộc quá 
khứ, vị lai, hà huống Thánh nhân!
147 Vyãkhyã: 8 loại biệt giải thoát luật nghi (thiên iv. 14a); thọ giới khi 
nào thì đắc giới ngay khi ấy. Từ sát-na thứ hai trờ đi, giới thể ton tại 
cho đến khi xả. Đắc vô tưởng định cũng vậy.
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ii. Diệt tận định

Đặc tính của Diệt tận định như thế nào?

Cũng vậy, diệt tận định,
Trụ ở  cõi Hữu đảnh,
Thiện, hai thọ, bất định,
Thảnh giả gia hành đắc,
Thành Phật đắc, không trước,
Do ba mươi bổn niệm.

[25a01] Cũng như vô tưởng định, diệt tận định cũng vậy. Từ 
cũng váy148 ở đây hàm ngụ ý nghĩa gì? Hàm ngụ ý nghĩa tâm 
tâm sở diệt như trong vô tưởnẹ định. Như nói: “Lại có một 
pháp đặc biệt có khả năng khiến cho tâm, tâm sở diệt, pháp 
đó gọi là vô tưởng định”; cũng vậy, có một pháp đặc biệt có 
khả năng khiến tâm, tâm sở diệt gọi là Diệt tận định.149

Đặc tính khác nhau của hai định này là, mục đích của vô 
tưởng định nói trên là cầu giải thoát, dẫn đầu bởi tác ý thoát 
ly khỏi tưởng. Còn ở đây, diệt tận định là mong cầu trụ tịch 
tĩnh, dẫn đầu bởi tác ý đình chỉ tưởng.150 Vô tưởng định

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

148 Thích từ Hán diệc nhiên skt. tathã, trong tụng vàn, 
nirodhãkhyã tathaiveyam vihãrãrtham bhavăgrạịã/ ảubhã 
dvidyã 'niyatã cãryasyãpyãprayogatahị\43\\ bodhilabhyã muner na 
prãkcatustrisatksanãptitah\\43a-bị\ Ht. # —

w & M m  m m m m  Cđ. M Ì M o i i t  M m

149 Nguyên đoạn văn này Ht. diễn thêm để giải rõ nghĩa của từ diệc 
nhiên không có trong bản Phạn và Cđ.
150 Vyãkyã: vihãrah = krĩậã  : trụ = nhàn du. Trụ như là an trụ, là đặc 
biệt của thiền định. Hợp từ sãntaviharah:nệ{í tĩnh trụ, phân tích 
thành ẳãnto vihãrah: sự an trụ (trong trạng thái) tịch tũih. Hợp từ 
sãntavihãrasamjfiã (trong bản Phạn không có văn dịch tương đương
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thuộc tĩnh lự thứ tư; diệt tận định chỉ có ở Hữu đảnh, tức là 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Tính chất của định này giống như định trước, tức chi có 
thiện, không phải vô ký hay nhiễm ô, vì đẳng khỏi (động cơ 
phát khỏi) của nó là thiện.

Vô tưởng định nói trên chỉ có thuận sanh thọ. Diệt tận định 
thông cả thuận sanh thọ, thuận hậu thọ và bất đinh thọ.152 
Tức là, căn cứ theo dị thục mà nói thì có thuận sanh thọ, hoặc

Thiên thứ hai

trong Ht., mà chi có văn diễn giải,- Cđ. phân tích thành
ảăntavihãre samjnã: tưởng trong an trụ tịch tũih. Hợp từ 
sãntavihãrasamịnã-pùrvakah (không có Hán dịch tương đương trong 
cả Ht. và Cđ.), có nghĩa là (hợp từ bahưvrĩhì:) nó (= samãdhi, hiểu 
ngầm) có tĩnh trụ tường dẫn đầu. Tác ý (manaskãra: hoạt động của ý 
hay bởi ý), có nghĩa là sự tác thành trong ý (manasìkõra: sự tác thành 
trong ý, hay hoạt động y chi trên ý). Vì manasikãra là loại hợp từ aluk 
(trong đó thành phần đâu không loại bò đuôi biến cách). Ở đây những 
vị có tưởng trong an trụ tịch tĩnh, cực kỳ mệt mỏi do hiện hành của 
tưởng và thọ, băng cách tác ý như vậy, nhập diệt tận định này.
151 Vì thiện đăng khởi; bản Phạn và Cđ. không có giải thích này. 
Quang kỷ: vì trong bôn loại thiện, nó thuộc đăng khởi thiện. Tuy 
nhiên, cũng nên lưu ý sự khác nghĩa giữa thiện đẳng khởi và đẳng 
khời thiện.
152 Vyãkhyã: Hậu sanh, kể từ đời thứ ba trờ đi, tại đây thọ báo. Vì sao? 
Thánh giả A-na-hàm đã khởi diệt thọ tường định tại dục giới (A-na- 
hàm diệt định, ch.vi.43), sau đó sanh lên Hữu đảnh, vị ấy có thuận 
sanh thọ viên mãn. Nhưng sau đó vị ấy bị thối thất rơi xuống sắc giới. 
Một thời gian ngắn sau đó, sau khi đắc Hữu đỉnh trờ lại, vị ấy hoặc 
khởi hoặc không khởi diệt tận định mà tái sanh lên Hữu đinh, lúc bấy 
giờ vị ấỵ có thuận hậu sanh thọ. Nhưng nếu nhập Niết-bàn tại dục 
giới, vị ấy có bất định thọ.
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thuận hậu thọ hay bất định thọ, hoặc hoàn toàn không có,153 
nếu như ở địa dưới mà đắc Niết-bàn.154

Diệt tận định chiêu cảm đến địa nào và bao nhiêu uẩn dị 
thục?

Chỉ chiêu cảm bốn uẩn dị thục của Hữu đỉnh.

Vô tưởng định nói trên chỉ hàng dị sanh đắc. Diệt tận định 
chỉ hàng Thánh giả mới đắc. Hàng dị sanh không có khả 
năng đăc được định này, vì chúng sợ hãi sự đoạn diệt; vì chỉ 
có sức mạnh của Thánh đạo mới có thể phát khởi; và vì chỉ 
do xác túi nơi Niêt-bàn ngay trong đòi hiện tại mà nhập.155

Định này cũng như định trước, không phải do ly nhiễm mà 
đắc.'56

Do cái gì mà đắc? Do gia hành mà đắc. cần phải do tu tập 
mới chứng đăc. Lại nữa, đắc ban đầu chỉ đắc ở hiện tại,

153 kadãcin na vipacyaíe, “ có khi không cảm thọ dị thục.” Cđ.
o

154 Quang ký (97c23): Nếu ơ địa dưới đã khởi định này, nhimẹ không 
tái sanh lại ở địa trên, mà ờ ngay tại địa dưới này đoạn trừ phien não 
rồi nhập niết-bàn.
155 Vyãkhyã: drstadharmanirvanam, hiện pháp Niết-bàn, Niết-bàn 
ngay trong đời hiện tại này. Thánh giả xác túi điều này, rằng đây là 
Niêt-bàn ngay trong đời này. Hoặc có giải thích khác: 
drsỊanirvãnasya, nghĩa là Niết-bàn được thấy (hiện kiến) bời vị ấy. VỊ 
Thánh giả chứng Niêt-bàn ấy có xác túi nơi điều nàỵ. Phàm phu không 
có Niết-bàn hiện kiến, mà có thể có Niết-bàn của đac. Thật vậy, trong 
địa trên, phàm phu quán sát bằng trạng thái tịch tĩnh mà có được ly 
nhiêm những không đạt được Niểt-bàn.
156 Skt. ãryasyăpi ceyam na vairãgyalabhyã, mặc dù Thánh giả có 
định này, nhưng không phải nó được chứng đắc bằng sự ly nhiễm.
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không đắc ờ quá khứ, không tu ở vị lai. Vì do năng lực của 
tâm mới có thể tu tập.157

Từ sát-na thứ hai ứở đi cho đến khi [chưa] xả, nó cũng thành 
quá khứ.
Thế Tôn cũng do gia hành mà đắc định này ư?

Không phải.

Vì sao?
Khi thành Phật thì đắc định này.158 Nghĩa là khi Phật Thế 
Tôn đạt lậu tận trí đồng thời cũng đắc định này. Không có 
một phẩm đức nào mà Phật cần phải dụng công mới đắc 
được! Bởi vì, chi cần vừa khỏi ý muốn hiện tiền, tức thì tất cả 
mọi phẩm đức viên mãn đều theo ý muốn mà hiện khởi, cho 
nên mọi phẩm đức của Phật đều đắc được bằng ly nhiễm.

Thế Tôn chưa từng khởi diệt tận định, khi đắc lậu tận trí làm 
sao đắc câu phần giải thoát?159

Vì Phật được tự tại trong diệt tận định, [chưa khởi nhưng] 
cũng như đã khởi, cho nên thành câu giải thoát.160

157 Quang kỷ: định này thuộc vô tâm, mà tu vị lai cần có lực của tâm. 
Vì vậy không có vị lai tu.
158 Giải thích tụng văn, Hán I t h à n h  Phật đặc, Skt. bodhilabhỵã 
muneh, đắc bởi đức Mâu-ni khi ngài chứng đắc Bồ-đề. Vyãkhyã: Bồ- 
đề ở đây chi cho tận trí và vô sanh trí, sẽ được nói sau (ch. vi, tụng 
70). Chư Phật Thế tôn đều đắc định này.
159 fp.5^Slỉi£; ubhayatobhãgavimuktah, giải thoát cả hai phần : phiên 
não chướng (kleắãvarana) và định chướng (.samãpattyãvarana); thiên 
vi.64a.
160 Vyãkhyã: Thế Tôn thành tựu câu phần giài thoát giống như định 
này đã được hiện tiền từ trước.

352



Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

Các luận sư phương Tây cho rằng, Bồ-tát ứong giai đoạn 
hữu học, khởi định này trước, rồi sau mói đắc bồ-đề.161

Vì sao trong đây không chẩp nhận chủ trương của luận sư 
kia? Nếu tán đồng thuyết ấy tức là theo quan điểm Lý mục 
túc luận của Tôn giả O-ba-cúc-đa.162 Luận ấy nói rằng: “Nên 
nói Như lai trước khởi diệt tận định sau sanh tận trí.”

Luận sư Tì-bà-sa nước Ca-thấp-di-la phản biện: Không phải 
răng trước khởi diệt tận định sau mói sanh tận trí.164 Vì sao? 
Theo truyền thuyết, do 34 niệm mà Bồ-tát đắc bồ-đề. Trong 
Tứ đế hiện quán có 16 sát-na tâm, ly tham ở Hữu đảnh có 18 
sát-na tâm. Nghĩa là, để đoạn trừ chúi phẩm phiền não Hữu 
đảnh, phát sanh chửi vô gián đạo, chín giải thoát đạo. Như 
thê 18 niệm này cộng 16 niệm trước thành 34 niệm. Tất cả 
Bồ-tát nhất định trước ở Vô sở hữu xứ đã đắc ly tham mới 
nhập vào giai vị kiến đạo, không cần đoạn trừ phiền não các 
địa dưới.1 5 ơ  giai đoạn trung gian (của 34 niệm) không thể 
có trường hợp sanh khởi tâm không đồng Ịoại.166 Cho nên 
Bô-tát trong giai đoạn hữu học không khởi diệt tận định.

161 Vyãkhyã: Pháp tánh tự nhiên là như vầy: Bồ-tát tối hậu hữu khi đắc 
vị trí trời Hữu đảnh, y chi trên đệ tứ thiền phát khởi kiến đạo, rồi xuất 
định này mà nhập định thuộc Hữu đinh, từ đó nhập diệt tận đinh; sau 
đó lại xuât định y chi trên đệ tứ thiền mà diệt phiền não thuộc tu sở 
đoạn của Hữu đinh, sau đó, từ tận trí ừờ đi vị ấy thành bậc chánh đẳng 
giác tôi thăng. Như vậy, vị ấy khởi định trong giai đoạn hữu học. Đó 
là quan điểm của các luận sư phương Tây (Gandhãra).
162 sthaviropaguptasyăpĩdam mtrĩpadam.
163 Quang kỷ (98c8): ý Luận chủ tán thành thuyết các vị phương Tây.
164 Giải thích từ phi tiền trong tụng vàn, Skt. na prãk. Quan điểm 
của Hữu bộ, Phật không đắc diệt tận định trước khi thành bồ-đề.
165 Trong giai đoạn phàm phu, bằng thế gian đạo, Bồ-tát đã ly nhiễm 
đôi với tât cả phiên não của các địa, ngoại trừ Hữu đảnh.
166 Sau giai đoạn kiên đạo, tâm thuần vô lậu cho đến tận trí. Diệt tận
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Các luận sư nước ngoài167 nói: Nếu ờ giai đoạn trung gian 
khởi tâm không đồng loại, nói vậy thì có gì sai lầm?

Nói thế thì sai ở chỗ, có thể có ý hướng rời dậy.168 Chư Bồ- 
tát thì không có ý hướng rời dậy (= xuất định).1 9

Nói theo lý chân thật,170 Bồ-tát không có ý hướng đứng dậy 
(xuất định), nhưng không phải là không rời khỏi (xuất) vô 
lậu đạo.

Nếu thế, vi sao không có ý hướng rời dậy?171 Tức là nói, 
“Cho đến khi nào chưa đoạn tận các lậu, Ta (Bồ-tát) sẽ 
không bao giờ giải ngồi kết già phu.”

[Không đứng dậy] Vì với tâm ước thệ không đứng dậy như 
vậy, duy nhất thời gian ừong một lần ngồi mà đạt được mục 
đích cứu cánh.172

Thuyết trước đáng được tán thành, vì đó là tông phái của 
tô i^ 3

Thiên thứ hai

định y trên địa Phi tưởng phi phi tuờng, tức khởi tâm hữu lậu.
167 Chi các vị Hữu bộ ngoài Ca-thâp-di-la.
168 Bồ-tát thề ngồi một chỗ cho đến khi thành Phật.
169 vyutthãnãẩayah, ý hướng muốn đứng dậy (xuất định). Ht.
việt kỳ tâm; Cđ. cánh khởi tâm.Vyãkhyã: Trong hợp từ này,
ãsayah, ý hướng hay ý lạc, có nghĩa là thiện căn. Bồ-tát có những 
thiện căn như vậy; bằng những thiện căn này hiện tiền, Bồ-tát không 
rời chỗ ngồi mà ngay trên một chỗ ngồi chứng đắc chánh đẳng giác.
170 Giải thích của các vị ngoài Ca-thâp-di-la.
171 Nếu không khởi tâm hữu lậu, sao có thể nói không có ý hướng rời 
dậy?
172 Phạn bản cỏ thêm: bahirdeẩakãh, các vị ngoại quốc (ừả lời như 
vậy). Ht. thiếu. Cđ. HỷMHitỄlỉp/rằ^ o
173 Phạn bản: pũrvam tu varnayanti kãảmĩrãh, các vị ở Kâsmữa tán 
thành giải thích đầu. Quang ký: Các vị Cạ-thấp-di-la không đả thông 
được nạn vấn, bèn đem bản tông ra mà kết luận.
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iii. Những điểm đồng dị

a. Tương đồng

Tuy đã trình bày về những điểm giống và khác của hai 
định, nhưng trong đây lại có điểm giống và khác nhau 
khác nữa.

Hai định y  Dục, sắc,
Diệt định khởi cõi người.114

Nói hai định, đó là vô tưởng định và diệt tận định. Hai 
định này y trên Dục và sắc giới mà khởi.

Nếu có ai175 không đồng ý rằng vô tưởng định cũng y trên 
Săc giới mà khởi thì trái với Bổn luận. Bổn luận nói :176 
“Hoặc có hữu là sắc hữu nhưng hữu này không phải là 
năm hành. 177 Tức hữu tình hệ thuộc sắc giới, (â) hoặc 
sanh trong trời hữu tường, trụ ữong tâm bất đồng loại mà 
nhập vô tường định hay diệt tận định; (b) hoặc sanh vào 
cõi trời vô tưởng mà sở đắc vô tưởng dị thục. Đó là nói 
hữu là săc hữu nhưng hữu này không phải là năm 
hành”.178 Từ dân chứng trên, biết rằng hai định như thế

Chương 3: Tăm bất tương ưng hành

174 kãmarũpasraye tubhe nirodhakhyãdito nrsu\ị44\\ Ht.
’ Cđ.

Quang ký-, chi một số luận sư trong Hữu bộ.
176 Phát trí 19, tr. 1024al7.
177 Năm hành, pancavyavacãrah, từ khác chi năm uẩn. Ti-bà-sa 192 
(tr. 959bl 1): từ hành, chi cho các uẩn.
178 Vyãkhyã: (a) Hoặc hữu (bhavah) là năm hành ipancavyacãrò) 
nhưng nó không phải là săc hữu (rũpabhavaìỊ): đó là hữu của các hữu 
tinh hệ thuộc Dục giới trụ đọng loại tâm (= đồng phần tâm, sabhãge 
citte). (b) Hoặc hữu vừa là sắc hữu vừa là năm hành, đó là hữu của 
chư thiên hữu tưởng hệ thuộc sắc giới trụ đồng loại tâm, và hữu của 
chư thiên vô tưởng đã đắc vô tưởng dị thục, (c) Hoặc hữu không phải 
sắc hữu và hữu đó cũng không phải là năm hành, đó là hữu của cac
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đều y nơi dục và sắc giới mà hiện khởi, đấy là điểm tương 
đồng.

b. Dị biệt

Điểm khác nhau:

Vô tưởng định phát khởi lần đầu tiên đều ở dục và sắc 
giới.179 Diệt tận định duy ở cõi người.180 Trong cõi người 
do tu tập mà lần đầu tiên phát khởi. Sau khi đã phát khởi, 
nhưng do thối thất, rồi sau đó vị ấy tái sanh sắc giới. Sau 
đó, y ứên thân thuộc sắc giới, nó phát sanh trở lại,181 phải 
nương vào thân ở cõi sắc tu tập rồi phát khởi lại được.

Diệt tận định cũng có thối thất sao?

hữu tình hệ thuộc Dục giới trụ phi đồng loại tâm (phi đồng phần tâm) 
nhập vô tưởng định và diệt tận định. Trong đây, phạm trù thứ nhât (a) 
đề cập vô sắc hữu. Sắc hữu có năm uẩn hệ thuộc sắc giới. Đậy nói 
năm hành (vyavacãra) tức là năm uẩn (skandha). Đức Ca-diếp Miư 
Lai dùng từ hành (vyavacãra) để chì khái niệm uân (skandha). Do bởi 
sai biệt nên avacãra (giới hệ) được nói là vyavacãra (hành)... Trong 
đây, nói không chấp nhận vô tường định trong săc giới, là không nói 
ràng “chủng rìo đanạ nhập vô tưởng định và diệt tận định.’ Quang ký: 
Hữu tình hẹ thuộc sac giới hoặc sanh vào cõi trời có tưởng trụ trong dị 
giới và bất đồng loại tâm vô lậu, hoặc nhập vô tường định, diệt tận 
định, hoặc sanh vào tròi vô tưởng rồi nhập vô tưởng dị thục; tất cả như 
thế chỉ có hai uẩn sắc và hành. Thiếu ba hành còn lại.
179 Quang ký: Do từ vô thủy đã nhiều lần tu tập nên khi phát khởi thì 
dễ; vì vậy tại cả hai giới đều có thề phát khời lần đầu tiên.
180 Cf: Quang kỷ: Do từ vô thủy chưa từng tu tập cho nên khi phát 
khởi thì khó. Lan đầu tiên phát khởi phải do ành hưởng của giáo 
thuyết và gia hành rất mạnh.
181 Vyãkhyã: Thánh già (A-na-hàm) khởi diệt tận định, rôi sau đó thôi 
thất và do đã đắc tũih lự nên tái sanh ở sắc giới. Tại đây, do lực tu tập 
đời trước, vị ấy có thể khởi diệt tận định trong sắc giới. Vô tường định 
lần đầu tiên khởi đều có thể tại sắc và dục giới bời các phàm phu. Đó 
là có điểm khác biệt.
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Nên nói cũng có. Nếu không như thế hẳn trái với kinh Ô- 
đ à -d i.n i  Kinh nói: “Này cụ thọ !183 Có các bí-sô nào trước 
ở cõi này đầy đủ tịnh giới, đầỵ đủ định, đầy đủ huệ; nếu 
những vị ấy thường xuyên xuẩt hoặc nhập diệt thọ tưởng 
định, thì trường hợp này có thể xảy ra; nên biết như thật 
như vậy. Những tì-kheo ấy ở hiện tại hay lúc sắp chết 
không thể tận lực tu tập viên mãn184 thì từ thân này hoại 
diệt sẽ vượt đoàn thực thiên ;185 thọ thiên thân do ý sanh ở 
một trong các chư thiên ấy.186 Đã sanh về cõi trời ấy lại có 
thể thường xuyên xuất, nhập diệt thọ tưởng định. Trường 
hợp này cũng có thê xảy ra, nên biêt như thật như vậy.”187

Thiên thân do ý thành này, Đức Phật nói nó thuộc sắc giới. 
Diệt thọ tưởng định chỉ ở cõi Hữu đảnh.188 Nếu đắc định

182 Udãyisũtra, Hán, Trung 5, kinh số 22 “Thành tựu giới”.
183 Ngài Xá-lcri-phât nói với tì-kheo Ô-đà-di.
184 na., ậịnãm ãragayati, không chứng đắc chánh trí. Vị ấy ữong đời 
này đăc A-na-hàm và diệt tận định nhưng chưa đắc quả A-la-hán. Cđ.

không đắc căn đĩ tri.
185 kavalĩkãrabhaksã devã, chư thiên trong sáu tầng dục giới, ở đây 
còn cần đến loại thức ăn này.
186 Một trong năm tầng Tịnh cư thiên (suddhãvãsa, thiên vi.43ab).
187 Đây là đoạn Xá-lợi-phât thuyêt cho các tì-kheo; bị Ổ-đà-di (Udayi) 
phận bác: không có trường hợp sanh trong chư thiên ý sanh mà có thế 
xuất nhập diệt tận định. Ý kiến của Ô-đà-di, vị ấy tái sanh vô sắc giới, 
và không có thôi thất. Y kiến Xá-lợi-phất: vị ấy tái sanh sắc giới và có 
thôi thât. Cuôi cùng ý kiến phải trình lô i Phật. Phật xác nhận đoạn 
giảng của Xá-lợi-phât là chân chính.
88 Vyãkhyã: Diệt tận định thuộc trời Hữu đảnh. Người đắc định này 

thì tái sanh lên Hữu đảnh, chứ không thọ sanh nơi sắc giới. Kinh nói: 
“ơ  đầy, vị ây sau khi tái sanh sắc giới, thường xuất và nhập đinh diệt 
thọ tưởng.” Vì thế cho rằng ở đây có sự thối thất.” Điều nay phù hợp 
với các vị Tì-bà-sa, nhưng theo Kinh bộ thì thế nào? Quan điểm của 
Kinh bộ: Thánh ạiả đăc diệt tận định không có sự thối thất khỏi Thánh 
đạo. Vì sao nói răng vị Thánh ấy có sự thối thất khỏi Thánh đạo từ địa
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này hẳn không còn thối thất nữa, làm thế nào lại thọ sanh 
trong sắc giới?

Các bộ phái khác chủ trương đệ tứ thiền cũng có diệt tận 
định,189 ý kiến này khônẸ đúng. Nhưng họ cho răng diệt 
tận định thì không thôi thât, điêu này có thê châp nhận.

Diêt tân đinh thuôc tĩnh lự thứ tư, ý nghĩa này không được 
tán thành. Vì sao? Vì theo kinh nói có chúi thứ đệ định.190 
Nếu điều này là tất yếu thì làm sao vượt thứ lóp mà đắc 
định?

Định tuần tự theo thứ lớp là nói với người sơ học. 191 Nếu 
đắc tự tại rồi thì theo ý muốn mà siêu nhập định này.

Hai định kể trên có nhiều điểm khác nhau:

1. Khác nhau về địa: vô tưởng định thuộc tĩnh lự thứ tư, 
diệt tận định thuộc Hữu đảnh.

2. Khác nhau về gia hành: vô tưởng định dẫn đầu bởi tác ý 
xuất ly tưởng, diệt tận định bởi tác ý đình chỉ tưởng.

3. Khác nhau về tương tục: vô tường định khởi trong thân 
tương tục của dị sanh, diệt tận định nơi Thánh giả.

trên (xuống địa dưới)? Họ cho rằng điều này không có sự trái ngược 
với Kinh. Vì sao? Đã đạt đến Hữu đảnh mà nhập chánh vị (= Thánh 
v ị) , vị ấy là A-na-hàm có thể khởi diệt tận định thật, và có thể bị thối 
thất khỏi diệt tận định từ Hữu đảnh, nhưng không thôi thât Thánh đạo, 
vì sự thối thất không bao giờ khởi lên đối với Thánh đạo thuộc địa 
trên.
189 Quang ký: như Đại chúng bộ.
190 navãnupũrvasamãpattayah; chín bậc nhập chánh định ịsamãpatti) 
theo thứ lớp: 4 tĩnh lự (dhyãna), 4 vô săc định (samădhi), và diệt 
tưởng thọ (samãpatti).
191 prãthamakalpikam prati: đối với người đầu tiên thực tập định này.
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4. Khác nhau về dị thục: vô tưởng định có quả dị thục vô 
tưởng, diệt tận định có quả dị thục Hữu đảnh.

5 Khác nhau về thọ báo: vô tưởng định thuận hai thọ là bất 
định, diệt tận định chỉ có thuận sanh .

6. Khác nhau về sanh khởi lần đầu: vô tưởng định khởi lần 
đầu tiên ở hai giới dục và sắc; diệt tận định duy nhất ứong 
cõi người.

Đặc điểm chung của hai định trên là đều có tự thể khiến 
cho tâm, tâm sở ngừng hoạt động; nhưng vì sao định kia 
chỉ gọi là vô tưởng, mà định này nói diệt cả thọ và tưởng?

Bởi vì, trong gia hành, chán bỏ thứ nào thì gọi tên định 
theo thứ ấy. Cũng như biết được thọ các thứ của người 
khác nhưng chỉ gọi là tha tâm trí.192

iv. Hữu tâm hay vô tâm

Nay với hai định này, tâm đã gián đoạn trong một thời 
gian dài, làm sao sau đó tâm lại khởi sanh được?

Tì-bà-sa sư cho rằng tâm quá khứ tồn tại193 cho nên tâm 
trước làm đẳng vô gián duyên cho tâm sau.

Có luận sư khác194 nói: “Như sanh vào vô sắc giới, trong 
một thời gian dài sắc bị cắt đứt, về sau bằng cách nào mà 
sắc phát sanh trở lại? sắc ấy tái sanh nhất định là do tâm 
chứ không phải do sắc. Tâm xuất định cũng vậy,195 khởi

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

192 Biết được các tâm sờ (yedanãdịịnăne), nhưng chỉ nói là biết tâm 
(cittqịnã).
193 Hữu bộ: tam thế thực hữu.
194 Vyãkhyã: các vị Sautrãntikã.
195 Quatiệ Ký (100a28): Sự tái sanh khởi của sắc ở đây do chủng tử 
của sắc ton tại trong tâm chứ không phải do săc quá khứ. Tâm xuât 
đinh cũng vậy, không do tâm quá khứ tồn tại.
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do thân có căn chứ chẳng phải do tâm. Cho nên các luận 
sư mô phạm đời trước196 đêu nói: “Hai pháp làm chủng tò 
lẫn nhau. Hai pháp ấy là tâm và thân có căn.”197

Trong Vấn ỉuận,m  Tôn giả Thể Hữu nói: “Nếu chấp diệt 
tận định hoàn toàn không có tâm thì mới phạm phải sai 
lầm này. Tôi nói diệt tận định còn có tâm vi tế cho nên 
không phạm phải sai lầm như vậy.”

Tôn giả Diệu Âm nói: “Điều đó phi lý. Vì sao? Nếu trong 
định này còn có thức, do ba sự hòa họrp199 cho nên nhất 
định có xúc. Do xúc làm duyên nên có thọ, tưởng.” Như 
Đức Thế Tôn nói: “Ý và pháp làm duyên sanh ý thức. Thọ, 
tưởng, tư cùng khởi với xúc hòa hiệp ba” Thế thì, trong 
định này các pháp thọ, tưởng v.v... cũng không diệt.

Như kinh nói: “Do duyên là thọ mà có ái.” A-la-hán tuy cỏ 
các thọ mà ái chẳng sanh. Xúc cũng như vậy. Không phải 
tất cả xúc đều là duyên của thọ.200

Dan chứng khônẹ đúng.201 Vì có sự sai khác. Chính Kinh 
đã tách biệt nói răng, “thọ do vô minh xúc202 sanh, các thọ

Thiên thứ hai

196 5fcf̂ ỆJlÍEẼÌịỉ tiên đại quỹ phạm sư; pũrvãcãryãh.
197 'fặịũMr'-> sendriyasya kãyasya. Vyãkyã: trong tâm tồn tại chủng từ 
của căn thân và nơi thân có căn tồn tại chủng tử của tâm.
198 M .rnmLm*iBhadantaVasiểmitra-Pariprcchã. Cđ.
tên Thế Hữu; đây không phải là 4*. Quang kỷ: có nhiều vị
cùng Thế Hữu của Tì-bà-sa, mà là một vị trong Kinh bộ. Thuận chánh 
lý 13 (tr. 403a): “Thí dụ luận giả nói như vầy, trong diệt tận định chi 
diệt thọ và tưởng.”
199 sparẳapratyayã: trayãnãm samnipãtah, xúc là một tô hợp ba, một 
tổ hợp gồm ba thành phần: căn, cảnh, thức; thiên iii.30b.
200 Hữu biện minh.
201 Diệu Âm trả lời.
202 vô minh xúc, avidyãsamsparảa. Đại Ti-bà-sa luận (76la):
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ấy làm duyên sanh ra ái”,203 chứ không hề nói xúc sanh 
thọ là trường họp cá biệt. Cho nên có sự sai khác. Do đạo 
lý này mà các luận sư Tì-bà-sa nói: “Trong diệt tận định 
các tâm đều diệt”

Nếu hoàn toàn không có tâm, sao gọi là định?204

Vì nó khiến cho các đại chủng đi đến trạng thái bình đẳng, 
nên gọi nó là định. Hoặc do tâm lực bình đẳng mà đạt đen 
trạng thái đó cho nên gọi là định.205

Hai định như vậy là thật hữu hay là giả hữu?

Nên nói là thật hữu. Vì nó có khả năng ngăn tâm khiến 
không cho sanh.

Có luận sư nói:206 “Chứng lý này là không đúng, vì tâm 
định đi trước207 ngăn ngại. Tâm định đi trước khởi lên đối

“Vô minh xúc là gì? Nhiễm ô xúc. Đó là xúc tương ưng với tất cả 
phiên não và tùy phiền não.”

Cf. s.iii. 96: avijjãsamphassajena, bhikkhave, vedayitena 
ẹhuíthassa assutavato puthiýanassa uppannã tanhã.

4 Từ Hán dịch định được dùng ở đây, nguyên Phạn: samãpatti, chính 
xác dịch là đăng chí, chi trạng thái chứng nhập các tình lự ịdhãna) và 
tam-muội (samãdhi). Vyãkhyã: samãpaĩtitvam, cần được hiểu là 
dhyãnãdisamăpattitvam, trạng thái chứng nhập các thiền, các định. Do 
định mà tâm và tâm sờ được dẫn đến tập trung chuyên nhất một cách 
bình đăng (samãdinã citíacaittãh samã ãpãdyanta ekãgrĩkriyante). 
Vậy, vô tâm làm sao chứng nhập?

Vyãkhyã: Do bởi định này mà các đại chủng được dẫn đến trạng 
thái bình đẳng trong diệt định và trong các tũih lự đều có trạng thái 
đẳng chí (sạmăpattitvam). Bình đẳng tính của các đại chủng la gì? 
Trạng thái ôn định quân bình do ngăn chặn sự phát khởi của tâm. Các 
tĩnh lự cũng dân các vị tu tập đi đên đó, nên chúng cũng được gọi là 
đẳng chí -  samãpatti. Quang kỹ: Do chứng đắc diẹt tận định, cac đại 
chủng trong thân an trụ bình đang tự nhiên khiến cho lửa khong thể 
đôt cháy, nước không thể cuốn trôi.
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nghịch các tâm khác, do bởi sự sanh khởi của tâm này nó 
chỉ khiến cho các tâm khác tạm thời không hoạt động. Nó 
dẫn phát sở y của cái ngăn chận tâm208 và khiến cho sở y 
ấy tiếp nối liên tục. Chi do trạng thái không hoạt động của 
tâm mà giả lập gọi là định, không có thật thê riêng biệt. 
Định giả lập cua tẩm thuan túy khong hoạt động này, trước 
khi nhập và sau khi xuất, trong cả hai giai đoạn nó đều 
không có, cho nên giả thuyết định này thuộc hữu vi.209

Hoăc chính thân sở y do tâm định dẫn khiến nó khởi như 
thế mà giả lập là định.210
Nên biết vô tường định cũng lại như vậy, do tâm đi trước 
khỏi lên đối nghịch các tâm khác. Do tâm định này khởi 
chỉ khiến cho các tâm khác tạm thời không hoạt động, 
trạng thái thuần túy không hoạt động này được giả lập là 
vô tưởng đinh. Những điểm còn lại được nói như trên.

Giải thích này không được tán thành; vì trái với tông chỉ
*  . « - 2 1 1  của tôi.

Thiên thứ hai

206 Quang ký: Kinh bộ sư thuyết. ....................
207 samãpatticỉttena, do bời tâm đăng chí mà sự sanh khôi của cac tam 
khác bị ngăn chặn. Cđ. Ẻ 3W K Si'll'- Ht- tiền định tâm. 
Quang ký: jltíẼmĩ'ừ tâm trước khi nhập định này.
208 ịẼ'ừ$T$c; tadviruddhãảraya. Vyãkhyã: đối nghịch với các tâm 
khác là đối nghịch với các tâm chưa khởi.
209 Vyãkhyã: Nếu không phải là pháp thực hữu, làm sao nó được quan 
niệm là hữu vi? Duy chỉ căn cứ trạng thái không hoạt động. Trước khi 
hành giả nhập định, nó không tồn tại, sau khi hành giả xuất định, nó 
cũng không ton tại. Định thuọc hữu vi là vô tưởng định, hay diệt tận 
định được giả lập tùy thuận theo thế gian nhưng không thật có. Quang 
kỷ- Tương tợ cổ sanh có diệt nên già thuyết nó thuộc hữu vi.
2'° Quăng ký (101a07): Kinh bộ giải thích khác, ngaỵ nơi thân sở y, do 
tâm tiền định dẫn đến, tức là ngay nơi sở y già lập diệt tận định.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 
Đã giải thích xong về hai định.

7. Mạng căn

i. Tự thể

Mạng căn là gì?

Thể mạng căn là thọ 
Duy trì noãn và thức.212

Thật thể mạng căn là thọ, nên Đối pháp nói: “Mạng căn là 
gì? Thọ trong ba giới.” 213 Nhưng điều đó chưa được biết rõ 
pháp gì là thọ.

Có một pháp riêng biệt duy trì noãn và thức; pháp ấy được 
gọi là thọ. Cho nên, Thế Tôn nói:

Thọ, noãn cùng với thức 
Khi ba pháp rời thân 
Thân bị vứt cứng đơ 
Vô tri như khúc cậy.214

Do đó, có một pháp riêng biệt duy trì noãn và thức làm 
nguyên nhân cho sự tương tục tồn tại của chúng gọi là thọ.

Nếu thế, pháp nào duy ưì thọ này?

211 Phạn bản,- tad etan na varnayanti, “họ (chi các vị Tì-bà-sa) không 
tán thành điều này.” Cđ. Ht. diễn ý:
212 ãyurjĩvitam, ãdhâra ũsmavịịnãnayor hiyah\45ab\ Ht. ổ p f!it ip ip  
’ m m ẵ M ề .  Cđ. ề k ầ R M m

213 Quang ký: Đối pháp tức Phát trí luận. Nhưng không tìm thấy minh 
văn trong Phát trí. Chính xác là Phẩm loại túc luận 8 (tr.723b), dẫn 
bởi Ti-bà-sa 126 (tr. 657c).

214 Tạp 21 '■
s. iii. 146: ăyu usmã ca vimiãnam, yadă kãyam jahantimam; 
apaviddho tadã seti, parabhattam acetanam.
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Thiên thứ hai
Chính noãn và thức ưở lại duy trì thọ này.

Nếu vậy, ba pháp này duy trì lẫn nhau và chuyển khởi liên 
tục. Pháp nào diệt trước? Do pháp này diệt, nên hai pháp kia 
diệt. Thế thi, ba pháp này phải thường hằng, không biên 
hoại.2
Đã vậy, thọ này phải do nghiệp duy trì, vì thọ tôn tại liên tục 
chừng nào còn được dẫn khởi bởi nghiệp.

Nếu thế, vì sao không nói duy chỉ nghiệp duy ừì noãn và 
thức mà phải cần đến thọ ư?
Theo lý, không thể như vậy. Chớ nên nói tất cả các thức từ 
lúc thọ thai cho đến chết duy chỉ là dị thục.216

Đã như thế, nên nói nghiệp duy trì noãn và noãn lại duy trì 
thức, cần gì đến thọ này?
Nếu vậy, thức ở vô sắc giới sẽ không được duy tri, vì ở đó 
không có noãn.217
Cần phải nói rằng thức ở đó được nghiệp duy trì.

Đâu được phép chủ trương tùy hứng? Khi thì nói thức này 
duy chỉ noãn duy trì, khi khác lại nói thức này duy chỉ nghiệp 
duy ưì. Lại nữa, trước đã nói rồi.

215 Quang ký (101b03): Kinh bộ nạn: Như thế, ba pháp này phải duy 
tri lẫn nhau và chuyển khời liên tục, như đanh có chân nên đứnẸ được. 
Pháp nào diệt trước? Do pháp này diệt nên hai pháp kia diệt. Neu 
khong có pháp nào diệt trước, vậy thì ba pháp này phải thường hằng, 
không biến hoại.
216 DỊ thục tức vô ký. Tính chất của thức khi thiện, khi bất thiện, 
không thường xuyên là vô ký.
217 Quang ký (101017): Hữu bộ nạn: dục giới và sắc giới có noãn, nên 
thức được noãn duy trì. Vô sắc giới không có noãn, há thức sẽ không 
được duy trì?
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Trước đã nói gì?

Trước đã nói: “Chớ nên nói tất cả thức từ lúc thọ thai cho 
đển chết đều là dị thục.” Do đó, nhất đinh phải có một pháp 
riêng biệt duy trì thức gọi là thọ.

Ở đây cũng không nói hoàn toàn không có thể của thọ, chỉ 
nói thê của thọ không phải là một thật vật riêng biệt.

Neu vậy, pháp gì gọi là thể của thọ?

Thế phần của thời gian tồn tại218 của chúng đồng phần được 
phát sanh từ nghiệp tam giới, đó là thể của thọ. Vì thế phần 
của thời gian ton tại của chúng đồng phần do nghiệp tam giới 
dẫn sanh được quyết định một cách liên tục rằng tồn tại trong 
thời gian bao lâu, nó sẽ tồn tại trong chừng thời gian đó. The 
phân đó gọi là thật thể thọ, giống như thế phần của thời gian 
của các loại ngũ cốc từ lúc sanh khởi cho đến khi chúi, và thế 
phân của thời gian của mũi tên bắn đi cho đến khi dừng lại.

Có thuyết219 cho rằng, có một loại hành vốn là cá biệt của 
phâm tính220 phát sanh ừong mũi tên và các thứ, chính nhờ 
lực này mũi tên lao đi mãi không dừng cho đén không rơi 
xuống.

Chương 3: Tâm bát tương ưng hành

218 ÍÌBỆệệỷỳ; sthitikãlãvedhah, thế lực của thời gian duy trì sự tồn tại. 
Vyãkhyã: thê lực thời gian tồn tại này chính là công năng sai biệt
(sãmarthyavisesa, động nghĩa với chủng tử) của nghiệp đời trước hình 
thanh trong sát-na kêt sanh ipratisandhiksanà). Nó là tác nhân duy trì 
sự tôn tại cùa chúng đông phân (nikãyasabhãga) mà tự thể là sắc uẩn.
219 Vyãkhyã: Vaisesikah (Thắng luận).
220 Í§HS!1; gunaviảesa. guna -  đức, là 1 ừong 6 padãrtha -  cú nghĩa, 
của Vaisesika.
221 Quang ký (101 b 17): Thắng luận cho rằng cú nghĩa đức
(gunapadãrtha, phạm trù phẩm chất) có 24 loại, hành (samskãra) là 
loại thứ 21. Cho nên nói hành là một phẩm tính riêng biệt (đức sai
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Thiên thứ hai
Vì tự thể của nó là duy nhất và vì không có chướng ngại, cho 
nên không thê có sự phân biệt thời gian đên đích và tôc độ 
nhanh chậm qua các điểm không gian222 và lại nữa, nó sẽ 
không bao giờ rơi.

Nếu cho rằng do gió chướng ngại, thì lúc ban đầu mũi tên cỏ 
thể rơi hoặc không bao giờ rơi, vì không có sự khác biệt của 
ngọn gió chướng ngại.

Do đó, có một thật vật riêng biệt duy trì noãn và thức gọi là 
thật thể thọ. Nói như thế là tốt.223

iỉế Thọ tận

Thọ hết gọi là chết, hay còn có nguyên nhân nào khác?

Thi Thiết luận nói: “Có trường hợp thọ hết cho nên chết, chứ 
không phải do phước hết mà chết.”224 Nói rộng có bôn sự lựa

biệt, gunavisesà). Theo họ tất cả các pháp chuyển khởi từ nơi này đến 
nơi kia một cách nhanh chóng đều do lực của hành. Vyãkhyã: Thăng 
luận quan niệm hành (samskăro) là phẩm tính đặc thù của đại địa các 
thứ; nó vốn là sản phẩm của hoạt động và có nhân là hoạt động. Hành 
có tên gọi thứ hai là thế tốc ịvega) phát sanh tronẹ cây tên. Do thê lực 
của đức, mũi tên đi từ nơi này sang nơi kia cho đến khi rơi xuống.
222 Vyãkhyã: Mũi tên đên đích có nhanh, nhanh hơn, nhanh nhât, VỚI 

những phương vị khác nhau tức với những điểm (deẩa) khác nhau 
ừong không gian. Không thể có sự phân biệt tốc độ và thời gian đến 
đích của nó. Mũi tên sẽ bao giờ rơi, do hai nguyên nhân. Thứ nhất, 
nếu không có vật cản. Thứ hai, do hành không sai biệt. Thăng luận 
chủ trương thể của hành là một, do vậy sẽ không có sự khác biệt vận 
tốc nhanh chậm. Quang ký: trong đoạn này, Luận chủ lập hai luận 
thức nhân minh để bác Thắng luận, với hai chứng lý (nhân, hetuỴ a. 
nhất thể của hành, b. không có vật cản. Vì thể của hành đồng nhât, sẽ 
không có sai biêt vận tốc: ban đầu nhanh, giữa hoãn, cuối cùng đến 
đích.
223 Kết thúc bời Hữu bộ. Cđ. Tì-bà-sa sư nói lướt 
như vậy.

366



chọn: (1) Do nghiệp lực dẫn đến dị thục thọ mạng hết. (2) Do 
nghiệp lực dẫn đến quả phước lạc hết. (3) Do nghiệp lực của 
cả hai đều hết. (4) Do không tránh khỏi các trường hợp chết

„„^2 25bât ngờ.

Lại cũng có thể nói do xả thọ hành.226

Trong trường họp thọ hết mà chết, thì sự phước hết không 
còn tác dụng gì đối với sự chết.227 Cho nên, khi cả hai đều 
hết mà chết thì nói là chết do cả hai đều hết.

Phát trí luận22* nói: “Nên nói thọ này chuyển hiện tùy thuộc 
thân tương tục,229 hay lại phải nói một khi sanh khỏi liền tồn

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

224 Dẩn bời Ti-bà-sa 20 (tr. 103b3).
225 Vyãkhyã: Chẳng hạn, do bởi ăn uống quá độ nên không tránh được 
cái chết bất ngờ.
226 Đoạn này Hán dịch khác nghĩa với Phạn bản: ãyurũtsargãc ceti 
xaktavyam? na vaktavyam/ ãyuh ksayãd eva tan maranãm; 
praíhamakotyantargamật/ Có thể kể trường họp xả thọ hành vào koti 
thứ tư không? Không thể. Vì xả thọ hành là chết do thọ tận nên thuộc 
vào koti thứ nhất. Hán cho là koti thứ tư, trái ý Luận chủ. Tại sao? 
Quang ký (q.5, tr. 102al7): Luận chủ giải thích rằng, trong sự lựa chọn 
thứ tư này lại cũng có thể nói, chư Phật, A-la-hán do xả thọ hành mà 
không nói những vị này do trường hợp chết bất ngờ. Giải thích của 
Qụang ký căn cứ Tì-bà-sa 20, theo đó, tài sản và thọ mạng đều chưa 
hêt mà chết, gọi là hoạnh tử, thuộc phạm trù thứ tư. Nhưng Phật tuy 
tài và thọ đêu chưa hêt mà nhập Niêt-bàn, đó không phải là hoạnh tử, 
vì xả thọ hành được thực hiện bằng lực của định biên tế.
227 Quạng ký (102b0Ị): Thọ hết thi chết, tuy nhiên phirớc hết lại không 
thể chết, vì khi thọ hết tự nhiên chết. Vậy nói cả hai hết là chết, vì khi 
thọ hết, phước cũng hết theo. Cho nên khi cả hai há  thì cái chết xuất 
hiện, nên nói cả hai hết là chết. Phục nạn lại nói, phước hết thọ còn thì 
sống nhưng chịu khổ; thọ hết phước còn, sự sống nhất định không 
còn. Cho nên biêt khi cả hai hết là chết. Vậy nên nói thọ hết là chết, 
không nên nói phước hết là chết. Vì tổng hợp hai nạn này nên có đoạn 
vặn: “Phước hêt không ảnh hưởng thực sự đến sự chết; chì khi cả hai 
hết, chết mới xuất hiện. Do đỏ nói cả hai hết là chết.”
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tại?”230 “Hữu tình ở dục giới không nhập vô tường định, 
không nhập diệt tận định, nên nói thọ này chuyển hiện tùy 
thuộc thân tương tục. Nếu hữu tình nhập vô tưởng định hoặc 
diệt tận định và tất cả hữu tình ở sắc giới, vô săc giới, nên nói 
thọ này vừa sanh khởi liền tồn tại.”

Đoạn trả lời này có nghĩa gì? Nếu thân sở ỵ bị tổn hại, thì thọ 
mạng bị tổn hại, đây là trường họp thứ nhất, thọ chuyên hiện 
tùỹ tìíuọc thân tương tục. Nếu thân sở y không bị tổn hại, thì 
thọ mạng tồn tại như khởi được ấn định, đây là trường hợp 
thứ hai, một khi sanh khởi liền tồn tại.231

Các sư Tì-bà-sa ở Ca-thấp-di-la nói: “Trường hợp thứ nhất 
chi rõ có chướng ngại. Trường họp thứ hai chỉ rõ không 
chướng ngại.

Do đó nhất đinh có cái chết phi thời. 

iiiỀ Đắc tự  thể
Cho nên, Khế kinh nói: Có bốn trường họp đắc tự thể.232 Đó 
là đắc tự thể duy chỉ tự mình hại,233 không do người khác 
hại. Nói rộng, có bốn sự lựa chọn:

Thiên thử hai

228 Phát trí 15, tr. 997b29.
229 santatyupanibaddham vartate, tồn tại tùy thuộc thân tương tục.
230 ãha, luận ấy trả lời. Cđ. Không có trong Ht. Đoạn văn ừong 
Phát trí: “Hỏi: Nên nói thọ tùy tâm chuyển hay không tùy tâm 
chuyển? Đáp: Nên nói không tùy tâm chuyên? Hỏi: Nên nói tùy tương 
tục chuyển hay một khi khởi liền tồn tại? Đáp:...” Như được dân bời 
Câu-xá.
231 Quang kỷ: già dụ một người có tuôi thọ 100. Đên 50 thì nhập vô 
tưởng hay diệt tận định. Thời gian nhập định kéo dài 1000 năm. Sau 
đó xuất định, tiếp tục sống hết 50 năm còn lại của tuổi thọ
232 Tập dị 9, ừ. 403c 17. atmabhãvapratilambha, sở đắc tự thân. Ti-bà- 
sa 151 tr. 771.
233 ătmasaíĩcetanã kramate: ý chí cùa chính minh tác động đên;
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a. Duy chỉ tự hại, không phải người khác hại. Đó là chư 
thiên Hý vọng niệm và chư thiên Ý phẫn nhuế sống ở dục 
giới234 Do khởi hỷ và sân quá mức mà chết, chứ không phải 
do người khác hại. Cũng có thể trong trường họp này, chính 
chư Phật tự bát-niêt-bàn.

b. Duy chỉ người khác hại, không phải tự mình hại. 
Đó là các hữu tình đang ở trong thai và trong trứng.

c. Cả hai đều có thể hại. Đó là đa số loài hữu tình còn 
lại của dục giới.

d. Cả hai đều không thể hại. Đó là hữu tình trong giai 
đoạn trung hữu, và tât cả các hữu tình ở săc giới, vô săc giới, 
và một phân hữu tình ở dục giới, như hữu tình ở Na-lạc-ca 
(địa ngục) và Bắc Cu-lô châu; hữu tình đang trụ kiến đạo, từ 
tâm định, diệt tận định và vô tưởng định; vương tiên235 và sứ 
giả Phật ;236 và các vị được Phật thọ ký riêng,2 như Đạt-mị- 
la, Ot-đát-la, Căng-kỳ-la, con trưởng giả Da Xá, và Cưu-ma- 
la-thì-bà; Bồ-tát thân cuối cùng và mẹ Bồ-tát này khi mang
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Vyãkhyã: ãtmasancetanã ãtmanã mãranaml chết do ý chí của chính 
mình. Hán dịch: tự hại, nên hiểu: bị hại (= bị tác động) do bời ý chí 
(tư tâm sở) của chính minh.
234 Hý vong niệm thiên, krĩdậãpradũsika, một loại chư thiôi 
thuộc dục giới, do ham chơi mà mất chánh niệm nên đọa lạc. H íê ể !

Ý phẫn nhuế thiên, manahpradũsaka, môt loại chư thiên thuộc dục 
giới, do khởi sân hận mà đọa lạc; Cđ. Hận ô chư thiên, xem
Trường A-hàm, kinh Phạm võng.
235 ĩEíli] rãjarsi, tiên nhân, đạo sĩ, trước khi xuất gia vốn là Chuyển 
luân vương
236 Người được Phật sai cử đi. Nhờ lực Phật sai cử đi và việc làm chưa 
xong, nên cả hai không thể hại.
™jinadisịa\ Vyãkhyã: người được Đức Thế Tôn cho biết (ãdisto), 
sống chừng ấy thời gian.
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thai Bồ-tát, tất cả Chuyển luân vương và mẹ Luân vương này 
mang thai Luân vương.238

Nếu vậy, vì sao trong Khế kinh nói: “Bạch Đại đức Thế Tôn! 
Những hữu tình nào đắc tự thể mà không thể tự hại, không 
thể bi người khác hại? - Này Xá-lợi-phât! Đó là các hữu tình 
thọ sanh ở phi tưởng phi phi tưởng xứ.”239

Theo truyền thuyết, hữu tình ở các vô sắc còn lại240 và tữứi lự 
đắc tự thể, có thể tự hại bởi Thánh đạo thuộc tự địa; tha hại 
bởi cận phần của địa trên241 Hữu đảnh không có tự địa Thánh 
đạo và thượng địa cận phần242 cho nên không bị hại bởi cả 
hai. Cho nên, nói không bị cả hai hại.

Há không phải rằng Hữu đảnh cũng bị tha hại bởi Thánh đạo 
thuộc địa khác243 đó sao?
Như vậy, có thể nói là nêu trường họp cuối để rõ trường hợp 
đầu.244 Cũng như có khi nêu trường hợp đâu đê rõ trường

Thiên thứ hai

238 rậịarsi -ỳinadũta - jinãdista -  dharmilotíara-gangiỉa- 
sresthìputrayaắah kumãra jĩvakãdĩnăm sarvesãm caramabhavikãnãm, 
bodhisattvamãtus tad garbgãyãh, cakrcrvarttimãtiis ca tad garbgăyãh.
239 Dan bởi Ti-bà-sa 151 ừ. 772a.
240 Tức ba vô sắc dưới Hữu đảnh mà Kinh không nhắc đến.
241 Ti-bà-sa (tr. 772b): Tôn giả Pháp Cứu giải thích như vầy: trong đó 
nói tự hại tức bị hại bời đối trị đạo thuộc tự địa; tha hại tức bị hại bời 
đối trị đạo thuộc cận phần của địa trên. Như tự thể sơ tĩnh lự, tự hại 
bời Thánh dạo thuộc tự địa; tha hại bời thể tục đạo của cận phần của 
tũih lự thử hại...”
242 Không thể y Hữu đành mà khởi Thánh đạo, nên không có tự địa 
Thánh đạo. Tren Hữu đảnh cũng không có cận phần.
243 Vyãkhyã: đây chi địa vô sở hữu xứ. thiên viii.20 nói, ãryãkincany- 
asãmukhýãd bhavăgre tv ãsravaksayah, ờ ừong Hữu đảnh, do y trên 
vô sờ hữu xứ mà khởi Thánh đạo diệt tận hữu lậu.
244 Quang ký (ù-. 103bl 8): Nêu trựờng hợp cuối là Hữu đảnh đê rõ 
trường hợp đầu là ba vô sắc và bốn tĩtth lự.
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hợp cuối, hoặc có chỗ lại nêu trường họp cuối để rõ trường 
hơp đầu. Thế nào là nêu trường họp đầu để rõ trường hợp 
cuôi? Như Khế kinh nói, “Như là Phạm chúng thiên, gọi la 
lạc sanh thiên thứ nhất”.245

Từ ‘như là’ trong đoạn kinh này nhằm làm rõ ý nghĩa của thí 
dụ. Có thể nói thế này, nêu một trường họp để rõ các trường 
họp còn lại. Theo cách thông thường của dụ là nêu một 
trường họp để rõ các trường hợp tương tự. ở  đây không có 
từ ‘như là’,246 nên không thê dẫn chứng.

Nếu cách để làm rố nghĩa của dụ là phải có từ ‘như là’, thế 
thi ừong các Kinh khác không thể có từ ‘như là’. Như các 
kinh khác nói: “Những hữu tình cỏ sắc, nhiều loại thân, 
nhiêu loại tưởng, như là loài người và một phần chư thiên- 
đây là trú xứ thứ nhất của thức.” Cho nên biết không phải dụ 
nào cũng có từ ‘như là’.

Đến đây, hãy chấm dứt phụ luận.

8-11. Hữu vi tướng

ỈỀ Định danh

Các tướng là những gì?

Tướng là các hữu vi,
Sanh, trụ, dị, diệt tính.247

Ba tũih lự đầu đều có lạc thọ. Sơ thiền: ly sanh hỷ lạc, gọi là đệ 
nhất lạc sinh. Có ba tầng chư thiên có lạc thọ này: Phạm chủng, Phạm 
phụ, và Phạm thiên vương. Phật chỉ nêu Phạn chúng, nhung hiểu ĩuon 
cả hai tầng kia. Nhị thiền có lạc do định sinh, gọi là đệ nhị lạc sanh 
chi neu Cực quang tịnh là tâng ba, hiêu luôn 2 tầng còn lại của nhị 
thiền: Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên.
246 tadyathãsbdo, ýoig.
247 ỉaksanãni punarjãtirjarã sthitiranityatã\\A5cả\\ Lại nữa, các yếu
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Bốn tính chất này gọi là tướng của pháp hữu vi. Pháp nào 
có các tính chất này thì đều là pháp hữu vi. Trái lại, gọi là 
pháp vô vi. Trong bốn tướng này, khiến cho pháp khởi 
sanh gọi là tướng sanh, khiến cho pháp tồn tại gọi là trụ, 
khiến cho pháp suy lão gọi là dị,24 làm cho pháp hư hoại 
gọi là diệt. Tánh của chúng chính là thê vậy.250

Há không phải trong kinh nói chẳng “Có ba tướng hữu vi của
1 w___25 ỉhữu vi ?
Đáng lẽ trong Kinh đó phải nói đến tướng thứ tư.252 Vậy 
tướng mà kinh không nói, đỏ là tướng nào? Đó là tướng trụ. 
Nhưng kinh nói là trụ dị. DỊ này là tên khác của trụ253 Cũng 
như sanh gọi khởi, hoại diệt gọi là tận vậy;  ̂ cũng vạy, nen 
biết trụ được nói là trụ dị. Pháp nào khiến cho hành lưu
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tính (hay đặc tính), là sinh, lão, trụ và vô thường. Ht. ’
ĩ í ì ĩ k t t -  Cđ. I
248 jarã, già. Ht: dị ỉH- Cd: lão
249 anityatã, vô thường tính. Ht. HI4-
250 Giải thích từ 14 tính trong từ >lfl4 diệt tính, không có từ riêng 
trong Skt., và Cđ.
251 Skt. dẫn bời Vyãkhyã: trĩnĩmăni bhiksavah samskrtasya 
samskrtalaksanãni. katamãni trĩni? samskrtasya bhiksavah utpãdo 'pị 
prạịnayate vyayo 'pi prạịnăyate, sthityanyathãtvam api. Đâỵ là ba đặc 
tinh hưu vi cua hữu VI: sự sanh khởi của hữu vi cũng được biết. Sự 
băng hoại cũng được biêt. Tôn tại biên dị cũng được bxet. Dan bơi 77-
bà-sa39(ữ. 199025):

$0. Tăng nhất 12 phẩm 22, kinh 5. A.i. 152: tĩnimãni 
bhikkhave samkhatassa samkhatalakkhanãni/ katamãni tĩni/ uppãdo 
pahhăyati vayo pcíFífiãyơti thitữssữ ũnhothattữìn pữnnơyati.

Ý kiến của Tì-bà-sa.
253 sthityanyathãtvam = jarãyã', trụ dị đong nghĩa VỚI lão.
254 jãte rutpãda iti/ anityatãyãẳca vyaya iti: sanh tức khởi, vô thường 
tính tức hoại diệt.
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chuyển trong ba đòi, kinh gọi pháp ấy là tướng của hữu vi, 
mục đích khiến chúng sanh khởi tâm kinh sợ. Các hành ấy bị 
di chuyển bởi lực của sanh, ừôi từ vị lại đi đến hiện tại. Bị 
cưỡng bức thiên di bởi lực của tướng dị và diệt khiến cho từ 
hiện tại trôi vào quá khứ, làm cho chúng suy yếu rồi hoại 
diệt.

Truyền thống nỏi: Như có một người sống trong khu rừng 
rậm. Có ba kẻ thù muốn gây tổn hại nó. Một ngưòi dẫn nó ra 
khỏi khu rừng; người thứ hai làm suy giảm sức lực, và người 
thứ ba dứt mạng sống của nó.255 Ba tướng đối với các hành 
nên biết cũng như vậy. Trụ là duy ữì sự tồn tại của các hành, 
như muốn không bao giờ phân ly với các hành ấy. Cho nên 
không lập tướng trụ trong pháp hữu vi.

Lại nữa, tự tướng của pháp vô vi là trụ. Sợ lầm với tướng trụ 
kia nên kinh không nói.

Các vị khác quan niệm256, kinh hợp chung trụ và dị thành 
một từ gọi là tướng trụ dị.

Họp như vậy có mục đích gì?

Vì trụ là điều mà chúng hữu tình đắm trước; muốn cho 
chúng chán ghét xa lìa nên họp chung lại mà nói. Như Hắc 
Nhĩ và Cát Tường257 cùng đi chung vậy. Cho nên, hẳn có 
bốn tướng hữu vi.

Chương 3: Tăm bất tương ưng hành

255 Thí dụ bởi Ti-bà-sa 39 tr. 20 lb.
256 Ti-bà-sa 39 tr.20lb22
257 Hắc Nhĩ và Cát Tường HpẼỊl^ặ; srĩ-kălakarnv, Ti-bà-sa 39 ừ. 
201Ò23: Thất-lị và Hắc Nhĩ 7^1ễrặlJI|ĩẸ. Cát Tường, nữ thần đem lại 
sự may mắn. Hắc Nhĩ, đem lại bất hạnh, vốn là hai chị em. Nơi nào 
xuất hiện Cát Tường thì cũng xuất hiện Hắc Nhĩ.
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ii. Tùy tướng

Bốn tướng sanh, v.v... này đã là hữu vi, vậy chúng tất phải 
có bổn tướng khác, sanh V.V.. Rồi những tướng này lại cỏ 
thêm những tưởng khác nữa, dẫn đến vô cùng. Vì sanh kia 
lại có những tướng sanh v.v. khác với nó.258

Nên nói là có thêm nữa, nhưng không phải vô cùng. Vì sao?

Chủng lại có sanh sinh...
Công năng tám, một pháp259

“Chúng”260 chỉ bản tướng261 đã nói trên. “Sanh sanh các 
thứ” là bốn tùy tướng:262 sanh sanh, trụ trụ, dị dị, diệt diệt. 
Các hành là hữu vi do bởi bốn bản tướng. Bản tướng là 
hữu vi do bởi bốn tùy tướng.

Há chẳng phải bản tướng cũng như các pháp sở tướng mỗi 
mỗi đều có bốn tùỵ tướng, mỗi tùy tướng này lại có bốn 
nữa, cứ tiếp diễn đến vô cùng?

Không có sai lầm này.Vì bốn bản tướng, và bốn tùy tướng 
có những công năng riêng biệt đối với tám pháp, và đối 
với một pháp.

Công năng này là gì?

258 Vyãkhyã: Do công năng của tướng sanh mà pháp hữu vi xuất hiện. 
Tướng sanh cũng là pháp hữu vi; do đó nó cũng phải có tướng sanh 
khác. Vì nếu không như vậy, sẽ tự mâu thuẫn với tông nghĩa, theo đó, 
pháp hữu vi được biểu thị bởi các tướng hữu vi.
259ỳãtịịãtyãdayas tesãm te 'stadharmaikavrttayah/46a-bỉ Ht. iít/ÊíẼlỂĩ
m rứA- - mẻ. Cđ. ềỀA-mk
260 Giải thích từ “thử” trong tụng Hán, Skt. tesăm.
261 ES^tẼI bốn bản tướng, mũlalaksana, bốn đặc tính gốc căn bản.
262 tùy tướng, anulaksana, yếu tính phụ tùy.
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ĐÓ là tác dụng của pháp hoặc gọi là sĩ dụng.263 Bốn loại 
bản tướng, mỗi bản tướng có tác dụng đối với tám pháp; 
bốn loại tùy tướng, mỗi tùy tướng có tác dụng đối với một 
pháp.

Ý nghĩa này là thế nào?

Khi pháp sanh khởi, kể luôn cả tự thể của nó, có chúi pháp 
cùng sanh khởi. Tự thể là một cộng với tám là bốn bản 
tướng và bốn tùy tướng. Tướng sanh trong bản tướng trừ 
tự thể nó ra, có thể sanh ra tám pháp khác. Sanh sanh trong 
tùy tướng đối với chúi pháp chi sanh ra bản sanh. Như gà 
mái, có con đẻ nhiều trứng, có con chỉ đẻ một trứng. 
Tướng sanh cùng sanh sanh, sanh ra tám và sanh ra một 
cũng như thế. Tướng trụ trong bản tướng, trừ tự thê nó ra, 
có thể an trụ tám pháp khác. Trụ trụ trong tùy tướng đối 
với chúi pháp chỉ có thể an trụ được bản trụ. Tướng dị và 
diệt trong bản tướng và dị dị, diệt diệt trong tùy tướng 
cũng như vậy. Cho nên, các tướng như sanh V.V., lại có 
tướng. Tùy tướng chỉ có bốn. Do đó, không phạm lôi vô 
cùng.

iii. Thật giả

Những luận sư Kinh bộ nói, hà cớ phân tích hư không nhự 
vậy?2 Các tướng như sanh V.V., không phải là pháp thê
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263 purusakara, tác dụng bời nhân lực, hoặc tương tợ nhân lực. 
C đ . À í í  ,
264 Vyãkhyã: Ý muốn nói, vì cớ gì mà chia chè chi ly? Hư không duy 
chi là cái không tồn tại vật thể hữu đổi, không có vật nào gọi là hư 
không. Cũng như hư không không thê phân tích hay không thích hợp 
để phân tích; cũng vậy, những pháp này, sanh V.V., là những pháp tịch 
tĩnh, không thể phân tích hay không hợp lỵ đê phân tích. Sinh, hay 
sanh sanh V.V., những thứ này không có yểu tính cụ thể, không thực
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thực hữu như những điều được phân tích. Vì sao? Vì 
không thể xác định được nó trong ba lượng. Chúng không 
phải sắc V.V., để có thể xác định được nó là một thực thể 
qua hiện lượng, tỷ lượng hay chí giáo lượng.

Neu vậy sao trong kinh nói: “Sự sanh khởi của pháp hữu 
vi cũng được biêt, diệt và trụ dị cũng được biết”?

Thưa các ngài Thiên Ái!265 Các ông chấp văn mà mê nghĩa. 
Đức Bạc-già-phạm nói, nghĩa là sở y.266

Vậy ý nghĩa chân thật mà trong kinh này nói là gì?

Các hạng phàm ngu bị hôn ám bởi vô minh, chấp dòng 
tưang tục của các hành267 là ta và của ta, rồi trường kỳ 
đắm nhiễm ở trong đó. Thế Tôn vì đoạn trừ sự đắm nhiễm 
chấp trước của các chúng sanh kia nên hiển bày thể của 
các hành tương tục là hữu vi và duyên sanh tính.268 Cho 
nên, kinh nói có ba tướng hữu vi của pháp hữu vi không 
phải để hiển bày các hành trong một sát-na có đủ ba tướng. 
Bời vì không thể nhận thức được ba tướng cùng khởi trong
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hữu.
265 devãnãm priyo, từ biếm xích.
266 Vyãkhyã: Kinh nói: “Này các Tì-kheo, có bốn thẳng y. Y pháp chứ 
không y người; y nghĩa chứ không y văn tự; y kinh liễu nghĩa chứ 
không y bât liêu nghĩa; y ừí chứ không y thức.”
267 ÍtIẼIÍ; samskãra-prabandha'. hành tương tục: chuỗi sanh diệt kết 
nối liên tục của các hành.
268 Vyãkhyã: tính chất hữu vi (samskrtatvam) và tính chất đuyên dĩ 
sinh (pratĩtyasamutpannatvam) là hai từ đồng nghĩa. Khi cùng đi đến, 
cùng nhóm họp và dựa vào các duyên mà pháp hữu vi được tạo ra; do 
quan hệ các duyên mà cùng sanh khởi thì gọi là duyên khởi. Sau khi 
cùng tụ hội, cùng hợp tác, hữu vi được tạo bời các duyên; do quan hệ 
duyên này, duyên kia, nó tập họp sanh khởi, nên nói là cái đã tập khởi 
do bởi duyên: duyên dĩ sinh.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

một sát-na. Không phải rằng cái không thể biết mà có thể 
lập làm tướng.269 Chính do bởi lẽ đó, ở đây270 trong kinh 
nói, “Hữu vi sanh khởi cũng được biết; tận và trụ dị cũng 
được biết”; rồi kinh lại trùng lặp thêm từ hữu vi, vì muốn 
khiến cho biết tướng này biểu lộ rằng “đây là hữu vi”271 
chứ không phải nói tướng này biểu lộ rằng “đây là pháp 
hữu thực hữu”. Như nói chỗ ở của cò là muốn biểu thị 
không phải không có nước.272 Và cũng không nên cho 
răng tướng này biêu thị pháp hữu vi là thiện hay ảc,273 như 
thân tướng của đồng nữ biểu thị sự lương thiện hay không 
lương thiện.274

269 Vyãkhyã: Không thể nhận thức được sanh các thứ của sát-na. Pháp 
sanh khởi, rồi tồn tại và biến dị, là những yểu tính rất khó nhận biết vì 
rất khó qụan sát các yếu tính này trong mọt sát-na. Vậy, những gì mà 
không thể nhận thức được thì không thể lạp làm tưóng.
270 Vyãkhyã: ata evãtra, hàm ngụ từprạịnãyate (Hán: ẽJT£n khả liễu 
tri, được nhận thức). Quang ký: Trong một sát-na không thể liễu tri 
được cả ba tướng. Nhung kinh lại nói “liễu tri”, rõ ràng căn cứ trên 
dòng tương tục mà nói chứ không phải căn cứ sát-na.

Trùng lặp từ hữu vi đê nói rõ các tướng hữu vi này cũng là hữu vi. 
112 jala-balãkãvat, như “cò nước”, phức hợp từ, Ht. dịch thành mệnh 
đề í n l r â Ị í  * Cđ. Ìtt& dC È it Về ngữ pháp, hợp tư nay
được cấu trúc cùng nguyên tắc với từ sammskrta-lakạana, hữu vi 
tướng, nhưng ý nghĩa tứong phản. Vyãkhyã: vaidharmy- 
adrstãnto 'yam, đây là dị pháp dụ. Ý nghĩa: nơi nào có cò, noi đó thực 
có nước; nhưng ờ nơi tướng không thực có hữu vi.

chi tiết này không thấy trong Phạn bản và Cđ. 
Quang ký: Chớ bảo rằng tưóng này biểu thị hữu vi là thiện hay ác.

sãdhvasãdhutve vã kanyãlaksanavad itiỉ Vyãkhyã: những tướng (= 
biêu thị/ la/csanà) đẹp hay xấu của người nữ là những biểu thị cho tính 
thiện hay bât thiện. Nếu cho rằng những tướng này là những biểu thị 
(laksanãní) cho tính thiện hạy bat thiện như là biểu thị cho tính thực 
hữu của sự vật hữu vi, có thể nói là “đây là ba tướng hữu vi”, chứ 
không nói răng “các tướng hữu vi của hữu vi.” Vả lại, nó là cái được 
tạo tác, do bởi đó mà biết rằng chúng là những biểu thị cho tính chầt
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Khởi điểm chuỗi tương tục của các hành gọi là sanh. Giai 
đoạn tận cùng gọi là diệt. Khoảng trung gian chuỗi tương 
tục tiếp nối vận hành gọi là trụ. Trong thời gian trụ này, 
sát-na trước, sát-na sau có biến chuyển nên gọi trụ dị. Thế 
Tôn y theo đây nói về Nan-đà:

“Thiện nam tử này275 khéo biết rõ cảm thọ khi sanh, khéo 
biết rõ cảm thọ khi trụ, khéo biết rõ cảm thọ khi biến đổi 
và khi hoại diệt.” Do đó tụng nói:

Tối sơ tương tục gọi là sanh,
Cuối cùng hủy hoại gọi là diệt,
Trung gian tùy chuyển gọi là trụ,
Sai biệt trước sau là trụ dị.

Lại có bài tụng:

Xưa không nay cỏ gọi là sinh 
Tiếp nối chưyển biến gọi là trụ 
Sai biệt trước sau là trụ dị 
Tương tục chẩm dứt gọi là diệt.

Lại có bài tụng:

Do các pháp là sảt-na,

Thiên thứ hai

hữu vi. Quang kỷ: Như tướng của đồng nữ là biểu thị những sự kiện 
tốt hay không tốt của nam nữ. Nếu bản tính trinh khiết, có chân thon 
dài, dã mịn màng, răng trắng, môi mỏnẹ, hẳn sanh con thiện. Tướng 
này biểu hiện tính thiện. Ngược lại là bât thiện. Tướng của pháp hữụ 
vi này không giống như cò biểu thị có nước; khônẸ như đồng nữ biêu 
thị tính thiện hoặc phi thiện. Chúng chi biểu thị the của pháp được 
biểu thị pháp là hữu vi.
275 nandasya kulaputrasya, thiện nam tửNan-đà. Tạp 11 (tr.73b20), 
Phật khen ngợi Nan-đà. Quang ký: Nan-đà vôn đa dục, Phật dạy quán 
sinh, trụ, dị, diệt của thọ mà được ly dục. Đây là Phật y cứ tương tục 
mà nói. Nếu y cứ sát-na, thì vị lai chưa đến, làm sao khéo biết rõ?
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 
Nếu không trụ thì sẽ diệt.
Vì các pháp diệt tự nhiên,
Chấp có trụ là phi lý?16

Vì vậy duy chỉ y nơi tương tục mà nói trụ. Do đây mà 
•hhững điêu đã được nói trong Đỗi pháp được chứng minh 
là họp lý. Luận ấy nói: “Trụ là gì? Đó là tất cả hanh đã 
sanh mà chưa diệt.”277 Không phải rằng đã sanh mà chẳng 
diệt gọi là sát-na pháp tánh.2

Tuy luận Phát trí279 nói như vầy: “Trong một tâm, cái gì 
khởi? Sanh. Cái gì diệt tận? Chết. Cái gì trụ dị? Già”; 
nhưng văn của luận ấy căn cứ vào tâm tương tục của 
chúng đông phân mà nói chứ không phải là một sát-na.280

276 Quang ký: Ba bài tụng này đều của các vị Kinh bộ. Hai bài đầu, y 
tương tục lập bốn tướng. Bài cuối, bác bỏ quan điểm sát-na thực trụ. 
Pháp sanh rôi diệt ngay, không cần đợi duyên. Do đó, nói trụ là căn cứ 
tương tục chứ không căn cứ sát-na.
277 Phẩm loại túc luận 1, ừ. 694a26: fìzcíõj ° 5(1'v E â ĩt lÍ T ^ Ỉ ^ ,  
trụ, nó khiến cho các hành đã sanh không hoại.
278 0SP/Ế  I4 sát-na pháp tánh, từ thêm bởi Ht. không có ừong Phạn 
bản và Cđ. Pháp xuất hiện và chi tồn tại trong một sát-na, pháp có tính 
chất sát-na (ksanika), được gọi là sát-na pháp tánh Ợcsanadharmatã). 
Vyãkhyã: Có thể có quan niệm như vầy: thật sự có trụ nên các pháp đã 
sanh khởi tôn tại trong một sát-na mà không diệt. Không phải rang do 
có trụ mà nộ là pháp một sát-na, tồn tại chì một sát-na. Vì tính tồn tại 
được dẫn đầu bời nhân và duyên, do đó nói rằng “Trong khi cái này 
tôn tại thi cái kia hiện hữu.” Cf. Quanẹ kỷ: (tr. 105bl6): Nói là sát-na 
pháp tánh, không phải vì nó đã sanh rôi tạm dừng mà không diệt; 
nhưng do thời gian cực vắn mà gọi là sát-na. Nếu có tạm dừng thì 
không phải là cực vắn.
279 Phat trí 2, tr.0926b20:
280 Vyãkhyã; trong một chúng đồng phần có nhiều tâm, nhưng nói 
rằng có một tâm là muốn căn cứ vào sự tồn tại của một chúng đồng 
phần. Nói “ở trong một tâm” là chì tâm ấy được kết nối, nếu không
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Lại nữa, trong từng sát-na, các tướng này được chứng 
minh là những đặc tính của hữu vi, ngay dù không quan 
niệm chúng là những thực thể biệt lập.

Được chứng minh như thế nào?

Trong từng mỗi sảt-na, trước không nay có gọi là sanh, co 
rồi trở thành không gọi là diệt. Sát-na sau sanh khởi nôi 
tiếp sát-na trước gọi là trụ.281 Chính cái đó có sai khác bởi 
niệm trước với niệm sau nên gọi là trụ dị.

Khi niệm sau tương tợ niệm trước sanh,282 thì niệm trước 
niệm sau đối chiếu nhau không phải không có sai khác.

Đặc tính sai khác đó làm thế nào để biết?

Cũng như do sự khác biệt về thòi gian rơi nhanh hay chậm 
của viên kim cương đã được ném không được ném, ném 
vói sức mạnh hay sức yếu, mà sự sai biệt biến chuyển của 
các đại chủng ấy được chứng minh ;283 khi dòng tương tục

Thiên thứ hai

như vậy sao trong một sát-na tâm có thể có sinh, chết và trụ dị ?
281 Vyãkyã: sát-na trước cỏ sát-na sau tôn tại thay thê, vì tương tợ. Vì 
thế, khi sát-na trước ngay bây giờ đang lưu trú nên sát-na sau được gọi 
là tướng trụ.
282 Vyãkhya: khi sự tương tợ được khởi lên thì khi ấy không có sự sai 
biệt không tương tợ; sự sai biệt gọi là tướng trụ dị. Vì vậỵ, khi phát 
sanh sự tương tợ thì không có tướng trụ dị. Điều này muốn nói rằng 
không thể có đặc tính bao quát.
283 Vyãkhyã: Loại kim cương các thứ này, theo ý nghĩa, có sự rơi 
nhanh hay chậm; vật được ném thì rơi chậm; đôi với vật không được 
ném thì rơi chậm hơn; vật ném với lực yêu thì rơi nhanh; vật ném với 
lực mạnh thì roi nhanh hơn; tìiợi gian rơi cũng có sự khác biệt (lâu hay 
mau) nên nói vì có sự khác biệt thời gian và sự rơi là nhanh (ngăn) 
hay chậm (dài). Luận nói, “Các đại chủng ây” là chi cho các đại chủng 
của kim cương các thứ. Sự chuyển biến sai biệt của các đại chủng là 
sự biến chuyển dị biệt của vật đuợc ném, do sụ biến chuyển này mà có 
việc rơi chạm. Cũng vậy, cho đến sự biến chuyển dị biệt của vật đuợc
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tương tợ của các hành phát sinh, niệm trước niệm sau đối 
chiếu nhau không có sai khác nhiều. Cho nên tuy có biến 
dị mà xem như tượng tợ.

Nếu vậy sát-na cuối cùnệ của âm thanh, ánh sáng, và sáu 
xứ trong thời gian sắp Niết-bàn, thì không có niệm sau tiếp 
theo nên không có trụ dị. Thế thì đặc tính của các pháp 
hữu vi được thiết lập không mang đặc tính phổ biến.28

Ở đây không nói trụ là đặc tướng của hữu vi.

Nghĩa ấy thế nào?285

Nghĩa là đặc tính trụ của dị; nếu có trụ thì nhất định có dị. 
Do đó khái niệm về tướng này không phạm lỗi không phổ 
biến.

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

ném với sức mạnh, dựa vào đó mà rơi nhanh hơn;.
284 Vyãkhyã: sát-na sau cùng của âm thanh và ánh sáng, như ngọn đèn 
các thứ, và sát-na tối hậu khi vị A-la-hán nhập Vô dư niết-bàn, khi mà 
chuỗi tương tục diệt, khi ấy không tồn tại sát-na tiếp theo của sáu xứ 
của vị ấy, do đó không có tưóng trụ . Vì không tồn tại tướng trụ nên 
không có tính chất trụ dị, nghĩa là khái niệm ve tướng hữu vi không áp 
dụng phổ biến. Tướng trụ được nói này là tính chất tương tợ (trước 
sau không khác biệt), gọi là tính trụ dị. Pháp nào có tướng trụ thì pháp 
ấy nhất định có tính trụ dị. Pháp nào không có tướng trụ thì pháp ây 
được nói là không có tính trụ dị. Nhắm đến một số trường hợp mà 
trong kinh nói: “có ba tướng hữu vi”. Vì vậy biết rằng: sát-na đầu tiên 
và sát-na sau cùng của âm thanh và ánh sáng v.v. đều có hai tướng, 
tướng sanh và hoại; nhưng điều này ờ những vật khác gọi là tính trụ 
dị. Những vị khác cho rằng: sát-na đầu tiên cũng là sát-na cuối cùng 
của âm thanh, ánh sáng có tướng trụ là sự tồn tại nguyên vị của âm 
thanh, ánh sáng; sự thay đổi của tướng trụ ấy là sự đối chiếu với sát-na 
trước. Ba tướng hữu vi cũng được quan niệm đối với âm thanh, ánh 
sáng.
285 Cđ. “Nếu không nói trụ là tướng hữu vi, vậy cái gì nói là trụ dị?”
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Nhưng, tướng hữu vi được Thế Tôn nói trong kinh này, 
hiển thị một cách tổng quát, theo đó, các pháp hữu vi xưa 
không nay có, có rồi trờ thành không và tương tục là trụ, 
chính trụ này mà niệm trước niệm sau đổi chiếu nhau có 
sự sai khác gọi là dị. Trong đó cần gì các vật cá biệt như 
sanh các thứ.

Làm sao lại lấy chính pháp sở tướng mà lập làm pháp
w , r 0286năng tướng ?

Vì sao tướng đại sĩ không khác với bản thân đại sĩ, như 
tướng sừng, móng, đầu, đuôi, yếm của con trâu không 
khác với con trâu.287 Lại như đặc tướng cứng các thứ của 
đất các thứ không phải khác đất các thứ.288

Thiên thứ hai

286 Quang ký: nạn vấn bời Hữu bộ, nếu không có năng tướng riêng 
biệt, làm sao pháp sở tướng lại được lập làm năng tướng? sờ 
tướng pháp và ibỶẼ năng tướng, laksya và laksanam, cái được mô tả 
và đặc tính dùng để mô tả; hay cái được phẩm định và đặc tính dùng 
để phẩm định. Vyãkhyã: laksyalaksanayor jalabãỉakăvad anyatvam 
pasyantaả codayantH sờ tướng và năng tướng, như nước và cò. Nạn 
vấn này muốn nói là sở tướng và năng tướng phải dị biệt.
287 Vyãkhyã: Chính những đặc điểm của đại sỹ
(mahãpuriisalaksanănì) không khác với đại sĩ vì chúng được tập họp 
thành đại sĩ. Như tướng của đại sĩ gọi là đại sĩ và cũng gọi là tướng 
của đại sĩ; cũng như vậy cái được tạo tác được gọi là pháp hữu vi và 
cũng gọi là tướng hữu vi. Pháp ây được mô tả Ợaksya) băng trạng thái 
đặc biệt như đặc tính sanh v.v. Thiết lập tướng trong dòng tương tục, 
ấy là tập hợp thể (samudãya) được mô tả bằng những cái tác thành 
hợp thê (samudãyin); cũng như tập hợp thê gọi là đại sỹ, tập hợp ây 
được biểu thị (lạsya) bằng những cái tác thành hợp thê, đó là các 
tướng đại sỹ.
288 Vyãkhyã: Thí dụ này được cả hai phía tán thành, bời vì nó được 
xác chứng bởi kinh. Đặc tính cứng được gọi là đất, ngoài đất không có 
tính chất cứng nào khác, điều này đúng ừong mọi trường hợp. Vì 
chính địa giới (prthivĩdhãtuh) này được mô tả ịlaksyamãna) như là
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

Từ xa nhìn thấy nó bốc lên thì biết tướng của khói, tướng 
ấy không dị biệt với thể của khói. Tướng của các pháp hữu 
vi này theo lý cũng như vậy.289

Dù cho đã hiểu rõ tự tánh của sắc các thứ là hữu vi nhưng 
nếu chưa hiểu rõ rằng nó trước không tồn tại, sau cũng 
không tồn tại, và chuỗi tương tục có sai biệt, thì vẫn chưa 
biết thể của nó là hữu vi. Cho nên không phải rằng tự tánh 
của nó chính là tướng của pháp hữu vi. Nhưng không thể 
răng tách rời tự tánh ây mà có sanh v.v. như là thật vật 
riêng biệt.

iv. Tác dụng

Neu tách rời tự tánh của các pháp hữu vi, như sắc các thứ 
mà có vật như sanh các thứ, vì sao phi lý?290

Há rằng mỗi pháp trong một thời cùng lúc vừa sanh, vừa 
trụ, vừa suy dị, vừa hoại diệt, vì chúng cùng tồn tại?291

cứng, nên nói đó là tướng cúng. Chính cái hữu vi này được biểu thị 
như là trước khônjg sau có, nay có rồi sau không, sự mô tả ấy được gọi 
là tướng hữu vi, lấy chính cái sở tướng (được mô tả, laksya) làm cái 
năng tướng (công cụ mô tả, laksana.)
289 Vyãkhyã: Các nhà Vaibhãsika chủ trương sát-na luận
(ksanịkavãdino), cho rằng do tính chất sát-na nên khói không ngừng 
từ điểm cao này lại bốc lên cao hơn. Nhưng sự bốc cao của khói 
không phải cái gì khác vội khói. Sự bốc cao của khói được biểu hiện 
như là có khác nhau ở điêm này với điểm khác, nhưng tính cách bốc 
cao của khói không được xem là cái gì khác biệt với khói. Cũng vậy, 
tướng sinh, diệt và trụ dị được biểu hiện như là khác nhau, nhưng 
pháp hữu vi không có hữu vi nào khác. Kinh bộ căn cứ sát-na luận của 
Hữu bộ để thuyết minh quan hệ sở tướng và năng tướng.
290 Quang ký: trưng vấn của Hữu bộ.
291 Kinh bộ phản vấn.
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Vấn nạn này phi lý.292 Vì thời gian tác dụng có khác biệt. 
Tác dụng của sanh ở thời vị lai, vì hiện tại đã sanh thì 
không sanh trở lại. Các pháp đã sanh, đang ở ngay thòi 
hiện tại, ba tướng: trụ V.V., mới phát khởi tác dụng. Không 
phải khi sanh có tác dụng mà có luôn tác dụng của ba cái 
còn lại; cho nên, tuy cùng lúc tồn tại nhưng chẳng trái 
nghịch nhau.

Cần phải suy cứu điều này: Thật thể pháp vị lai có hay 
không? Sau đó mới chửng minh được sanh trong đó có tác 
dụng hay không có tác dụng?293 Nêu cho răng sự sanh 
trong vị lai có tác dụng, làm sao nó có thê thành vị lai đê 
nói là tướng vị lai? Khi tác dụng của sanh trong thời hiện 
tại đã diệt làm sao nó thành hiện tại để có thê nói là tướng 
hiện tại? Lại nữa, tác dụng của ba tướng, trụ V.V., cùng có 
trong hiện tại, vậy thì một pháp ngay trong một sát-na hăn 
đều có trụ, suy dị và hoại diệt. Nếu ngay khi tướng trụ làm 
cho pháp này tồn tại, thì khi ây tướng dị và diệt làm cho 
pháp này suy yếu và hoại diệt; bây giờ, pháp ây gọi là an 
trụ, hay gọi là suy dị, hay gọi là hoại diệt?

Những vị nói rằng,294 tác dụng của các tướng còn lại, trụ 
V.V., không đồng thời ;295 nói như vậy trái với ý nghĩa sát- 
na diệt.296

Thiên thứ hai

292 Hữu bộ giải thích.
293 Kinh bộ không quan niệm vị lai thực hữu nên đặt vấn đề. thiên vi. 
25.
294 Quang ký: một số vị ừong nói, ba tướng tuy đồng hiện tại những 
tác dụng phát sanh trước sau chứ không cùng lúc.
295 krameneti, theo thứ tự trước sau. Cđ. lân lượt chứ không 
cùng lúc.
296 Vyãkhyã: ba tướng tồn tại ừong cùng một sát-na nên tính chất sát- 
na bị phá hoại. Quang kỷ: sát-na là quãng thời gian cực vắn. Neu tác 
dụng của ba tướng phát sanh lần lượt, phải có quãng tạm dừng, vậy
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành 

Hoặc giả nếu nói297 “Chúng tôi cho rằng, trong một pháp, 
tác dụng của các tướng đều được hoàn tất trong một sat- 
na”; nêu thê hãỵ nói, vì sao tướng trụ với hai tướng kia 
cùng sanh mà đầu tiên là tướng trụ làm cho pháp sơ trụ 
được trụ, chứ không phải dị cũng không phải diệt?

Nếu nói lực của trụ mạnh hơn nên tác dụng trước, vì sao 
sau đó ữở nên yêu đê cùng với bản pháp đều bị dị và diệt 
làm cho suy yêu và hoại diệt ư?

Nếu nói tướng trụ đã khởi tác dụng rồi, không thể khởi trở 
lại như sanh. Không lẽ sanh có thể như vậy?2

Tác dụng của sanh, là dẫn pháp được sanh khiến đi vào 
hiện tại, vì đã đi vào hiện tại rồi, nên không thể dẫn đi vào 
nữa. Trụ không phải như vậy. Tác dụng của trụ, là làm cho 
pháp được trụ không suy yếu và hoại diệt, vì đã trụ rồi nên 
khiên cho an trụ mãi mãi. Do vậy, tác dụng của tướng trụ 
thường sanh khởi, không giống như sanh khiến không tác 
dụng trở lại.299

Lại nữa, điều gì chướng ngại tác dụng của trụ khiến tạm 
có rôi hoàn không? Nêu nói dị-diệt làm chướng ngại, thì 
lực của dị diệt phải mạnh; thế sao chúng không tác dụng 
trước?

Lại nữa, khi tác dụng của trụ dừng; dị, diệt và bản pháp tự 
nhiên không trụ. Hai tướng dị, diệt do đâu và làm sao mằ 
khởi tác dụng? Lại có cái gì cần đến hai tác dụng này? Do

không còn ý nghĩa sát-na.
297 Giả thuyết Hữu bộ biện minh.
298 Bhãsya: sthãnur yuktam anutsoậhum, trụ thì không thể như vậy. 
Cđ. “Cũng như sanh. Sanh không thể tái phát khởi công năng.”

ato nayukíam yan notsahate, vì vậy, nếu trụ không có kha năng 
làm cho trụ dài thì không hợp lý. Cđ.
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trụ nhiếp trì nên pháp đã sanh tạm thời không diệt; khi tác 
dụng trụ đã xả, pháp nhất định không trụ, diệt một cách tự 
nhiên. Cho nên tác dụng của dị, diệt không còn tác dụng gì.

Lại nữa, cho rằng một pháp đã sanh chưa hoại nên gọi là 
trụ, khi trụ đã hoại gọi là diệt. Theo lý cũng có thê như vậỵ. 
Tướng dị ở trong một pháp, theo lý hoàn toàn không thê 
có, du tiến thối suy lý. Vì sao? DỊ là tính chất chuyển 
biến, và trước sau khác nhau; không thê nói chính pháp 
này khác với pháp này. Cho nên có bài tụng răng:

Chỉnh là pháp trước, dị bất thành;
Khác với trước, không phải một pháp301 
Thể nên ở trong một pháp 
Không thể quan niệm dị. 02

Tuy bộ phái khác nói,303 hội đủ điều kiện diệt thì tướng 
diệt mới diệt pháp bị diệt. Nhưng điều mà thuyêt ây nói 
giống như có người sau khi uống thuốc xổ rồi nói, cầu trời 
khiển cho xổ het, y như chính do hội đủ điều kiện diệt mới

Thiên thứ hai

300 jarã tu khaỉu sarvathãtvena na tathã; “thế nhưng, bằng mọi cách 
(suy lý), lão (tướng dị) không như vậy.” Cđ. íg  ỉft—
$0 ° Ht. ĩlỉiỉÈ ÌS t tiến thối suy trưng. Quang ký: j i | |  tiến ừách và 
ỉ i i ị  thối trưng, theo bài tụng dẫn tiếp theo.
301 Cđ. “Nếu vẫn như trước, không có lão; 
nếu khác trước, nó không phải là một với cái trước. Quang ký: câu 
tụng 1, tiến trách; câu tụng 2, thối trưng.

rtaikasya bhãvasya jarã nãmopapadyate, không thể có khái niệm 
về một hữu thể có “lão” (= tướng dị).
303 Vyãkhyã: chi Chánh lượng bộ (ãryasammatĩya). Quang ký 
(107ấl5): Kinh bộ bác bỏ Chanh lượng bộ. Bộ này cho rằng, như củi 
chẳng hạn, trụ trong một thời gian, rồi do hai dụyên mà diệt: do 
nguyen nhân nội tại, và do ngoại duyên là lửa tắt. Cho nên trụ và diệt 
khác thời. Nhưng tâm và tâm sở diệt chi do nguyên nhân nội tại.
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có thể diệt được pháp bị diệt. Vậy đâu cần chấp có đặc 
tính diệt riêng biệt để làm gì?

Lại cho rằng tâm, tâm sở diệt trong sát-na, mà không cần 
phải đợi thêm các nhân duyên diệt khác; vậy thì tác dựng 
của trụ và diệt không có trước sau. Vì thế, một pháp trong 
cùng một lúc vừa trụ, vừa diệt; không thể có lý này.

Cho nên, căn cứ vào sự tương tục mà nói các tướng hữu vi. 
Điều này không trái lý, phù họp với Khế kinh.304

Nếu sanh ở vị lai mà sanh cái sở sinh, vì sao tất cả pháp vị 
lai không cùng sanh?305

Sanh sanh pháp được sinh,
Không ngoài nhân duyên hợp.ĩ06

Không có sự hòa hợp của các nhân và duyên khác, chỉ có 
lực của tướng sanh thì không thể làm phát sanh pháp sẽ 
được sinh. Cho nên các pháp vị lai không đồng loạt sanh 
khởi.

Nếu vậy, chúng tôi307 chỉ thấy đó là nhân và duyên có 
công năng sanh chứ không có sanh tướng riêng biệt. Khi 
nhân duyên hòa hợp thì các pháp sinh; không hòa họp thì 
không sinh; không cân sanh tướng. Cho nên biết rằng, chỉ 
có lực của nhân và duyên làm cho phát sanh.308

Chương 3: Tâm bẩt tương ưng hành

304 Quang ký: Kinh bộ bác bỏ các tông khác rồi kết luận tông minh 
hợp lý, hợp với kinh.
305 Quang ký: tất cả các pháp vị lai đều có sanh tướng, sao không đồng 
loạt sanh khởi?
306ýanyasya janikăjãtỉrna hetupratyayairvinã\\A6\\ Ht.: ẼẾLỀèẼíPỉịẾi 
i m m é ể .  Cđ. ẼLtỉẼỀLBẼL' Tib. từ đây trở dí,
không có bản Tây tạng.bỏ câu này
307 Nạn vấn bởi Kinh bộ.
308 Quang kỷ: Kinh bộ nạn vấn. Vyãkhyã: đây là nạn vấn bởi Đại đức
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Lẽ nào các vị biết hết mọi pháp tồn tại sao?309 Bản tánh 
của pháp310 vi tế rất khó biết, tự thể tuy hiện hữu nhưng 
không thể biết.311 (a) Nếu không có sanh tướng thì hẳn 
cũng không thê có giác tri vê sinh.312 (b) Và nêu không tôn 
tại sanh tướng thì biến cách thứ 6 không thê thành lập 
được. Như nói, sự sanh của sắc, sự sanh của thọ V.V.; chứ 
không thể nói sắc của sắc.313

Cho nên, nếu ai nói không có sanh cho đến không có diệt 
thì cũng được lần lượt giải thích như vậỵ. Cũng rủiư sự chỉ 
trích quan điểm không có sanh tướng; về quan điểm không

Thiên thứ hai

Anantavarman: Cũng như khi không có mắt và ánh sáng các thứ thì 
nhãn thức không được sản sinh; cho nên không thể nói khi thức phát 
sanh mà không có nhân. Cũng vậy, khi không có các nhân và duyên 
thì pháp sanh không được sản sinh, do đó không thê nói trong khi có 
tướng sanh mà không có nhân.
309 Hữu bộ phàn hồi.
310 Hán: >Ế14 pháp tánh, dharmaprakrti, tự tính bàn hữu của pháp.
311 Vyãkhyã: Như tự thể của các tâm sở như xúc v.v... có bản chất vi 
tế vi khó phân biệt được. Cái kia tồn tại cũng vậy; pháp mà không 
được nhìn thấy, nó được nhận biết nhờ vào tác dụng, nhưng sanh 
không được nhạn biết dựa vào tác dụng như vậy. Tác dụng của xúc 
được Thế Tôn xác nhận như: “bất cứ pháp nào là thọ uẩn, tường uẩn 
hay hành uẩn tất cả pháp ấy đều do duyên đến xúc” Kinh bộ không 
thừa nhận tồn tại sanh tướng.
312 Vyãkhyã: Do quan sát tự tướng nơi sắc mà có giác tri về sắc. 
Nhung không phải rằng do quan sát tự tuớng nơi cải đã sanh mà có 
giác tri về cái đã sanh rằng “đã sinh”. Vì trọng thọ các thứ cũng có 
giác tri như vậy. Do đó, khi quan sát vật thê ờ đó sự sanh như là đôi 
tượng cá biệt mà có phán đoán rằng “tôi biết nó đã sinh” (có giác tri 
về sự sinh). - Hữu bộ biện minh tồn tại sanh tướng biệt lập.
313 Vyãkhýã: Biến cách sáu được dùng trong tà không đồng cách, chứ 
không dùng trong từ đồng cách. Luận nói “nhưsắc của sắc”, đây là 
dẫn dị pháp dụ.
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CÓ diệt tướng các thứ cũng vậy, tùy theo ý nghĩa thích họp 
mà chỉ trích.314

Nếu vậy,315 (a) để chứng minh ý tưởng về không vô ngã316 
thì ngoài pháp phải có, tât phải quan niệm có tự tính của 
không vô ngã tôn tại biệt lập ngoài pháp. Thê thì cũng như 
các ngoại đạo, đê chứng minh có giác tri vê một-hai, lớn- 
nhỏ, cá biệt, hợp-ly, đó-đây, hữu tính v.v.,317 nên cần phải 
có quan niệm về các sự hữu như số, lượng, cá biệt, hợp-ly, 
bỉ thử.318 (b) Lại nữa, đê chứng minh biến cách thứ sáu 
hữu lý tât phải quan niệm có tính hội tụ của sắc tồn tại biệt 
lập. Lại nữa, như nói “tự tính của sắc”, biến cách thứ sáu 
này được cấu trúc như thế nào? Do đó, sanh v.v... chỉ là 
những quy ước mô tả319 chứ không có một thật vật riêng 
biệt. Đê hiên thị các hành trước không nay có, người ta mô 
tả nó là sinh. Những sanh tướng mà trước không nay có 
như vậy, ở góc độ các pháp: sắc, [thọ, tưởng, hành, thức] 
thì chủng loại rất nhiều, nên để hạn định chúng người ta sử 
dụng biến cách thứ sáu, nói: sự sanh cùa sắc, sự sanh của 
thọ v.v... Và cũng để cho mọi người biết rằng sự sanh này 
được biêt chính là săc chứ không phải những cái khác như

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

314 Thuyết nhất thiết hữu bộ giải thích.
315 Kinh bộ chất vấn
316 anãtmatvam, tính chất vô ngã, Ht. diễn thành không vô ngã, đại ý 
bao hàm ngã sở và ngã. Cđ. vô ngã nghĩa.
317 Chi Thắng luận.
318 Các khái niệm trong cú nghĩa đức (guna-padãrtha) của Thắng luận 
(Vaisesika), trong đó, số (samkhyã) thuộc đức thứ năm, lượng
(parimãna) thứ sáu, biệt thể ịprthaktva) thứ bảy, hiệp (samyoga) thứ 
tám, ly (vibhãga) thứ chúi, bi thê (paratva) thứ mười, thử thể 
(aparatva) thứ mười một, V.V., xem Thắng tông thập cú nghĩa, T54 tr. 
1263a02.
319 giả kiến lập ÍPiỉÉỉt, prạịnapti, Cđ. giả danh lập $ị%iĩL.
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thọ v.v... Các trường hợp khác cũng vậy. Chẳng hạn như, 
thế gian nói hương của chiên đàn, hình thể của đá.320 Điêu 
này cũng cần được nhận thức như vậy đối với trụ v.v...

Nếu các hành được sanh ra mà không cần sanh tướng thì 
vì sao các vô vi như hư không chẳng hạn lại không 
sinh?321

Các hành được gọi là322 sanh là do trước đây vốn không 
nay cỏ, còn thể của vô vi thường có thì sao gọi là sanh 
được? Nếu như cho rằng, pháp tánh là như vậy, là tất cả 
đều không mang yếu tính sanh; nếu vậy, cũng nên cho 
rằng tất cả đều không sanh.

Lại chẳng hạn như, các pháp hữu vi cùng có tướng sanh 
nhưng lại được cho rằng nhân và duyên hoặc có công năng 
sinh, hoặc không có công năng sanh đối với pháp hữu vi. 
Thế thì, các vị cũng cân đông ý với chúng tôi là, tât cả 
pháp hữu vi và vô vi đều không có sanh tướng mà chỉ là 
do các nhân và duyên đôi với hai pháp ây: với hữu vi thì

Thiên thứ hai

320 silãputrakasya sarĩram, thân của tượng đá/ hay đá cối xay (chày 
đá) - Wogihara; Madhyamakavrtti, tr. 66: Như nói, thân của tuợng đá 
(ỉilaputrakasya ẫarĩram), đầu của Rãhu (rãhoh sira)”, mặc đù không 
có phẩm định từ ịyisesana) tách biệt ngoài “thân/ đầu”, nhưng vẫn có 
quan hệ giữa phẩm định từ và phẩm định vật (viẳesanavisesyơbhãvo). 
Vyãkhyã: biến cách sáu được cấu trúc căn cứ vào ý nghĩa không có sự 
khác nhau. Người theo đạo Phật thì cho chiên đàn là sự tập hợp của 
mùi hương các thứ (gandhãdisamũha) Đối với Thắng luận dụ chiên 
đàn không được chấp nhận, vì chúng có tự thể riêng biệt, cho nên một 
thí dụ khác được lập nên: thê của đá. Theo Thăng luận, đá và thê của 
nó không có khác nhau.
321 Thuỳễt nhất thiết hữu bộ hòi. Ba pháp vô vi đều không có tướng 
sanh.
322 Kinh bộ trả lời.
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Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

CÓ công năng sanh và với vô vi không có công năng 
sinh.323

Tì-bà-sa sư nói: Các tướng sanh V.V., đều là vật thật hữu 
riêng biệt, cái lý này được chứng minh. Vì sao? Há vì có 
những nạn vấn mà từ bỏ quan điểm của tông mình? Không 
nên sợ có nai mà không trồng lúa mạch, cũng như không 
nên vứt bỏ kẹo chi vì có nhiều ruồi bay quanh. Cho nên, 
đối với vấn nạn này cần nỗ lực giải thích khai thông; còn 
tông nghĩa của mình thì vẫn phải thuận theo đó mà tu hành.

Đến đây đã biện giải xong các tướng hữu vi.

12-14. Danh-cú-văn

i. Các thành phần ngôn ngữ

Các loại danh thân324 V.V., nghĩa là gì?

Gọi danh thân các thứ
Tổng thuyết tưởng, chương, c ủ 325

Từ “các thứ”326 hàm ngụ cú thân, văn thân. Nên biết trong 
đây, danh là tác nhân của tưởng.327 Như nói, tưởng về sắc,

323 Kinh bộ ữả lời.
324 Danh thân S U -; skt. nãma-padakãya, Cđ.
325 nãmakãyãdayah samjnãvãkyãksarasamuktạyah\47ab I danh thân, 
cú thân, và văn thân, đó là tổng tập của các ý tưởng, mệnh đề và âm 
tiết Ht. Cđ. m M ề n .
326 Thích từ đằng trong tụng Hán, Skt: ãdi.
327 samịnãkaranam nãma. Vyãkhyã: tác tưởng đây là ngôn ngữ thông 
tục, từ đồng nghĩa với danh thuyên/ danh xưng. Như trong thế gian 
người ta nói: “Devadatta” là tác thành ý tưởng về người ấy. Nó tác 
thành tưởng nên nói là tác tưởng. Tưởng là tâm sờ pháp. Do bời danh 
mà tâm sờ pháp là tưởng phát sinh. Quang ký: Phạn nói KPIỆÍ na-ma, 
Đường dịch là ^ 1  danh, nó có nghĩa là M. tụy (theo), là l i  qụy (về), là

391



thanh, hương, vị các thứ. Cú là chương.328 Nó diễn tả trọn 
vẹn một ý nghĩa. Như mệnh đề nói: “Các hành vô thường
v.v.” Hoặc nó nêu rõ sự sai biệt liên hệ đên tác dụng, 
phẩm tính và thời gian.329 Chương như vậy gọi là cú.330

Văn là âm tiết.331 Như nói các âm a, ã, i, ĩ, v.v...

Thiên thứ hai

Ềhphó (đến dự), là s  triệu (mời gọi): theo âm thanh mà về dự nơi 
cảnh, kêu gọi sắc. Phạn nói í ể ề  tăng-nhã (samịnã), Đường nói tưởng 
31, hàm nghĩa bắt nắm ảnh tượng; hoặc có nghĩa là khế ước được 
cộng đồng thiết lập.
328 Chương j| l , vãkya: câu, phát biểu, trần thuật; được hiểu là mệnh 
đề. Cđ. 'o]MPfịỈL'cỉ- Quang ký-. Phạn nói bạt-ãà tậPẺ ịpada), Đường 
nói là tích ME (dấu chân). Như một thân voi có 4 dấu chân. Hoặc như 
họp bốn câu thành một bài tụng. Phạn nói bạc-ca /íậịíl (vãkhya), 
Đường nói là chương Jjí, đó là sự diễn đạt rốt ráo ý nghĩa. Như nói: 
“Chư hành vô thường”, đó là một chương. Vì đồng nghĩa nôi giải 
thích cú là chương.
329 yena kriyãgunakãỉasambandhavisesa gamyante, do mệnh đề (phát 
biểu) mà những sai biệt kết cấu của hành động, phâm tính và thời gian 
được biết đến. Vyăkyã: Những vị thông thạo cú pháp cho rằng mệnh 
đề (vãkya) là sự phẩm định sai biệt bao gồm các từ biến cách và bất 
biến (sãvyayakãrakavisesam'). Nhu nói: nó nấu, nó đọc, nó đi\ như 
màu đen, màu trắng, màu đỏ; như nói nó đanẹ nấu, nó sẽ nau, nó đã 
nấu. Sự sai biệt kết cấu (sambandhaviảesa) về thời gian, phẩm tính và 
hành động, những sai biệt kết cấu ấy được biết là cú (pada). Như 
trong tổng thể (phổ quát tính), cái nào mang tính cách cá biệt của 
những ngữ cú hiện tại, cái đó người ta nói là mệnh đề trần thuật. Do 
đó nói, danh (nãma) - tên gọi, là cái soi sáng tự tướng, cú (pada) soi 
sáng kết cấu hành động thời gian các thứ.
330 Cđ. thêm: ° Như câu kệ: “Thiện hữu một thời 
gặp”
331 Tự aksara: âm vận (vần) (syllable), hoặc chi nguyên âm 
(vowel). vyaiyanam aksaram, Ht. Cđ. ^umMÍỀỈC- Quang 
ký-. Phạn nói tiện-thiện-na MBễSP (vyanịana), Đường nói là văn Sc
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Há chẳng phải âm vận (vần) này cũng là tên gọi bộ phận 
của chữ viềt332 sao?

Các âm vận được sáng tạo không phải vì mục đích hiển thị 
chữ viết, nhưng chính vì để hiển thị các âm vận mà các 
chữ viết được sáng tạo; làm thế nào để khiến cho người 
tuy không nghe mà cũng hiểu được nghĩa, vì vậy mà tạo ra 
chữ viết. Cho nên các âm vận không phải là chữ viết.

Thân333 của danh, (danh thân v.v.) V.V., là gì? Nó (thân) có 
nghĩa là tổng thuyết334 về tưởng v.v. Tổng thuyết ở đây có 
nghĩa là hiệp tập.335 Vì động từ căn wc33 có nghĩa là hiệp 
tạp.

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

(tiếng Việt có thể hiểu là vần)-, có nghĩa là chương hiển ậýM  (hiển bày 
rõ ràng), gần thì nó hiển danh và cú; xa thì nó hiển nghĩa. Phong tục 
An độ gọi quạt, muôi, dấm cũng là tiện-thiện-na, cũng hàm nghĩa 
“hiên bày”, như gió quạt thì hiên gió, muối hay dấm hiển gia vị trong 
thức ăn. Phạn nói ác-sát-la ịaksara), Đường nói là tự hàm
nghĩa “không lưu chuyển” Những chữ ai, a, V.V., thuộc bất
tương ưng hành, không giống như phưong này chữ được viết bằng 
mực. Lại nữa, tự thì không biểu đạt. Cái có biểu đạt là danh và cú. 
Nhung nỏ là sờ y của danh và cú.
332Hán: thư phần. Skt: lipị-avayava; Cđ. Vyãkhyã:
lipạyo manusyãdibhìh patrãdisuye likhitãh íesãm aksarãni nãmãnil 
chữ viêt được con người viết trên lá; những âm vận (vần) của chúng là 
các danh.
333 kãya. Quang ký: Phạn nói ca-da ỈỊinííP (kãya), Đường nói thân Ệk, 
hàm nghĩa tụ tập XIỈ.M- Nó là tụ tập của nhiều danh, gọi là thân.
334 samukti; Cđ. ẳHHl. Quang kỳ: Phạn nói tam-mộc-ngật-để 
(samukti), Đường nói tổng thuyết ếềằịt o Xem cht. 338 dưới.
335 samukti = samavãya. Cđ. Ig o
336 ỌlẵỉỄl# ổt-già giới. Động từ căn uc (ucyaíe): vui thích, thích thú 
nơi, thích hợp với; nhưng trong đây Ht hiểu nó là dạng thoái hóa của 
vac: nói-, vi vậy samukti được dịch là tổng thuyết. Từ sam-ukti, do
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Thiên thủ hai

Trong đây, danh thân là những từ như sắc, thanh, hương,
v.v. Cú thân là những mệnh đề trần thuật như “các hành 
vô thường”, “các pháp vô ngã”, “Niết-bàn tịch tịnh”, v.v. 
Văn thân là các ngữ âm như ca, khư, già 337 v.v.

iỉ. Bản chất của ngôn ngữ

Há chẳng phải ba loại này lấy ngữ338 làm tự tính, thanh339 
làm tự thể, mà tự tính là săc, sao lại nói chúng là tâm bât 
tương ưng hành?

Tự tính của ba thứ này không phải là ngữ340. Vì ngữ chính 
là âm thanh.341 Không phải duy chỉ âm thanh đủ để lãnh 
hội ý nghĩa.342

Lãnh hội như thế nào?

Ngữ phát ra danh. Danh hiển thị nghĩa.343 Do đó mà lãnh 
hội.

động từ căn sam-uc. Quang ký: Phạn nói tam-ma-bà-duệ 
(samavãye)\ Đường nói hiệp tập aWi, do tự giới (động tù căn) là ốt- 
già ỌSMỈ (uc). Động từ căn là nghĩa gốc. Do đó, theo nghĩa động từ 
căn mà giải thích nó có nghĩa là hiệp tập. Lại lấy tự duyên (giới từ) là 
chủng chủng (sam-) mà gắn vào động từ căn ốt-già, chuyển 
thành từ tam-mộc-ngật-để (samukti) Đường nói là tổng thuyết ếStíỉ.
337 Ca khư già ỵỀÍỀữữ, ka. kha, ga.
338 vãk (võc), ngữ ngôn, lời nói. Cđ. l í t # .  Kinh bộ đặt vấn đề.
339 ẩabda, âm thanh được nghe bời tai, tự thể là sắc pháp 
(rũpasvabhãva). Cđ. EắiỄ
340 Ti-bà-sa giải thích.
341 ghosa, tieng nói, tiếng la hét, tiếng kêu của thú vật. Đe phân biệt, từ 
ẳabda Hán dịch là thanh, ghoẹa: âm thanh.
342 Một tiếng kêu, hay chuỗi âm thanh rời rạc, không có nghĩa gì.
343 ĩĩ-bà-sa 15 (tr.73a): Có thuyết nói, ngữ phát khởi danh, danh hiên 
thị nghĩa. Ngữ không trực tiêp nói lên nghĩa mà qua trung gian băt
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Chẳng phải344 duy chỉ âm thanh đủ để nói là ngữ. Chỉnh do 
bởi nó mà lãnh hội được ý nghĩa; âm thanh như thế mới 
được gọi là ngữ.

Do bởi âm thanh nào mà nghĩa được hiểu?

Do bởi tiêu chuẩn quy định 345 mà những người nói đặt 
cho các ý nghĩa. Vả như người xưa quy định tiếng cù346 có 
chúi nghĩa. Như tụng nói:

Phương, thú, địa, ảnh sáng, ngữ,
Kim cương, nhãn, thiên, thủy,
Hiền trí định âm cù 
Cỏ chín ỷ  nghĩa nậyì47

Những vị348 quan niệm rằng danh hiển thị nghĩa,349 những 
vị ấy tất yếu cũng phải thừa nhận điều này, theo đó, nghĩa

Chưcmg 3: Tâm bất tương ưng hành

cầu, như dắt voi bằng sợi dây.
344 Quan điểm của Kinh bộ.
345 IblỀ/ẼM; krtãvadhi, giới hạn, tiêu chuẩn được ấn định; Cđ. EL±£ 
ídẼ Ế .
346 H?Ệ cù thanh; go-ỉabda.
347 vãg-digbhũ-rasmi-vạịresu pasv-aksi-svarga-vãrisu/  navasvarthesu 
medhăvĩẸoảabdam upadhărayet. Các nghĩa của từ go: bò cái, thiên 
không (bẫu trời, phương hưóng), mặt đât, tia sáng, kim cương, gia súc, 
con ngươi (mắt), thiên giới, nước; cf. Wogihara: bò cái (và các sản 
phẩm liên hệ: sửa bò, da thuộc...), nước, cảm quan, tia sáng mặt trời, 
thiên không (bầu tròi), gia 5ÚC (đàn bò...), thiên thể (sao, tinh tú...).
Cđ. bài kệ được nói trong Ni-lục-đa luận (nirukta, từ
nguyên).
348 Skt., yo...tena, đại từ phiếm chi; Quang ký đọc:
Ẽfi, các luận sư Tì-bà-sa.
349 nãmãrtham dyotayati, danh soi sáng vật (đối tượng được 
gọi tên). Các bàn Hán đều hiểu artham là nghĩa (nội hàm của một từ).
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của danh350 được quy định chung làm tiêu chuẩn.351 Nếu 
cú nghĩa này được hiển thị bởi danh, vậy chỉ do âm thanh 
mà dụng được thành tựu,352 thì đâu cần có thực danh biệt 
lập?

Lại nữa,353 điều chưa được biết rõ, là danh này được phát 
sanh bởi ngữ như thế nào:354 Hoặc nó (danh) được sản 
sinh?355 Hay nó được hiển hiện?356

(a) Nếu danh do ngữ mà phát sinh; nếu thế, do bởi tự thể 
của ngôn ngữ là âm thanh,357 cho nên duy chỉ thuần âm

Thiên thứ hai

350 padãrthaka, cú nghĩa, ngữ nghĩa; nội hàm, ý nghĩa của một 
từ. Đoạn dưới, Ht. dịch là cú nghĩa.
351 ÍỄtẾIẼỄI pratĩtapadărthaka\ ý nghĩa của một từ đã được chấp 
nhận chụng. Đây chì những nghĩa khác nhau được quy đinh chung 
trong tiếng go. Cđ. H EằẽSÌÌlL

Trong bài tụng dẫn trên, từ go được hiểu là thanh: go-ẩabda, là 
tiêng được nghe bởi tai. Do đó luận nói: duy chi thanh (ảabdamãtrãd) 
đủ để hiển nghĩa, cần gì danh như thục thể biệt lập?
353 Kinh bộ tiếp.
354 katham vãn nãmni varttata iti, ngữ thể hiện nơi danh như thế nào? 
vãc, ngữ hay ngôn ngữ; lời nói. Trong Veda, nỏ được hiểu là nguyên 
ngôn vì được sáng tạo bởi thần linh. Các tế sư dùng vãk để dâng lễ cho 
Thần. “Khi con người gọi tôi sự vật, nguyên ngôn (vãk) xuất hiện 
trước tiên.” (RV 10.71.1-4). Thường cũng chì tiếng của vật vô tri

EẾIpnrỀ. ; utpãdayati: ngữ làm phát sanh danh. Vyãkhyã: vãci satyăm 
sa cittaviprayukta utpađyate, khi có ngữ, thì danh, pháp không tưong 
ưng tâm này, được sản sinh.

EÈIpnlỊỊi ; prakãảayati: ngữ làm cho danh hiển hiện. Vyãkhyã: 
ghosenotpađyamãnena sa cittaviprayukta utpadyate, sa tam 
prakãẳayaty arthađyotanăya, trong khi âm thanh đang hiện khởi, danh 
tức pháp không tương tâm được sản sinh, nó làm cho danh hiển hiện 
đê soi sáng sự vật. Quang ký-, sanh, như hạt giống sanh chồi. Hiển, 
như ánh đài soi sáng độc bình.
357 ghosa, âm thanh phát ra từ động vật; phân biệt với ảabda chỉ chung
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thanh đều làm phát sanh danh.358 Nếu cho rằng thanh, do 
sự sai biệt của nó,359 làm phát sanh danh; thế thì, nó (thanh 
ấy) đủ để hiển thị nghĩa, cần gì đến danh riêng biệt?

(b) Nếu (danh) do ngữ hiển thị; thế thì, ngữ, mà tự thể là 
âm thanh, tất cả thuần âm thanh sẽ làm hiển thị danh. Neu 
cho rằng sự sai biệt của thanh làm hiển thị danh; thế thì 
thanh này đủ để hiển thị nghĩa, cần gì đến thanh riêng biệt?

Vả lại, các thanh không tụ tập trong một sát-na; cũng 
không có sự sanh khởi từng phần một, thế thì khi ngữ phát 
sanh làm thế nào nó phát sanh danh?360

Vì sao361 phải cần có biểu nghiệp của sát-na quá khứ, biểu 
nghiệp trong sát-na tối hậu mới làm phát sanh vô biểu?362

Chương 3: Tâm bất tương ưng hành

các loại tiếng phát sanh từ các đại chủng.
358 Vyãkhyã: nếu thế, tiếng bò rống các thứ (vrsabhădigarjitam), tất cả 
thuần nhất chỉ là âm thanh, cũng sẽ làm phát sanh danh.
359 Vyãkhyã: âm thanh sai biệt là do sự phát âm; sự sai biệt của âm 
thanh này làm phát sanh danh.
360 Vyãkhyã: Một danh có nhiều âm tiết, danh đó phát sanh do hư cấu 
bằng nhiều thanh. Thanh (nghe bởi tai) là chuỗi được phát ra rồi biến 
mất, vì vậy chúng khônậ đồng thời tồn tại. Không thể cho rằng một 
pháp sanh khởi từng phẫn, từng phiến đoạn như là vật thực hữu. Nó 
được quan niệm là vật giả hữu như binh, vải các thứ. Tât cà ngữ thanh 
không đồng thời tồn tại. Như từ rũpa, khi âm r hiện tại, thì âm ũ, p và 
a ở vị lai; khi âm ũ hiện tại thì âm r ở quá khử, âm p, a ở vị lai; khi 
hai âm p, a theo thứ tự hiện tại, khi ấy những âm khác không hiện tại 
-như vậy ngữ không thể làm phát sanh danh. Nếu nói, âm r đang hiện 
hữu làm xuất hiện lên phần đầu của danh rũpa, âm ũ đang hiện hữu 
làm xuất hiện phần thứ hai, cho đến âm a đang hiện hữu làm xuất hiện 
phần thứ 4 của nó? Điều này không hợp lý, vì mỗi một pháp sanh 
khởi, nó không xuất hiện từng phần.
361 Quang ký: Hữu bộ biện minh.
362 Vyãkhyã: Trong khi thọ luật nghi biệt giải thoát, thân biêu và ngữ 
biểu phát khởi, nhưng chúng không tụ hội. Bấy giờ, do quan hệ với
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Như thế thì363 chính thanh cuối cùng làm phát sanh danh; 
chỉ nghe một thanh sau cùng có thể hiểu được nghĩa. Nếu 
quan niệm như vậy, rằng ngữ sanh văn, văn sanh danh, 
bấy giờ nghĩa mới được hiển thị. Ở đây, sai lầm do mâu 
thuẫn cũng được nói như trên. Vì không có sự tụ tập của 
văn từ nhiều sát-na, cho nên sự sai lầm khi nói ngữ hiển 
thị danh cũng giống như trên.

Lại nữa, ngữ dị biệt văn. Các bậc minh tuệ dù chú tâm tư 
duy vẫn không thể biện biệt được những đặc điểm khác 
nhau của ngữ và văn.364 Lại nữa, văn được hiển thị hay 
được sản sanh do bởi ngữ, chuẩn theo quan hệ ngữ đối với 
danh như trên, thảy đêu không họp lý.

Nấu cho rằng danh cậu sanh cùng với nghĩa, như bốn 
tướng sanh, trụ V.V., nêu thê thì danh hiện tại mà chỉ định 
nghĩa quá khứ, vị lại, là điều không thể. Như cha mẹ tùy ý

Thiên thứ hai

thân và ngữ biểu của sát-na quá khứ, biểu của sát-na tối hậu làm phát 
sanh vô biểu nhiếp thọ luật nghi biệt giải thoát. (Trong khi thọ giới, 
âm thanh đọc yết-ma là ngữ biểu; chuỗi âm thanh này được phat cho 
đến âm cuối, yết-ma kết thúc; ngữ biểu của yết-ma trong sát-na cuối 
cùng được nối kết bởi các ngữ biểu quá khứ, bấy giờ trơ thành vô biểu 
nghiệp, gọi là luật nghi biệt giải thoát.) Cũng vậy, do quan hệ với 
thanh trong sát-na quá khứ, ngữ thanh trong sát-na tối hậu làm sanh 
sạnh danh. (Nghĩa là trong chuỗi phát âm của một từ, phải chờ nghe 
đến phát âm cuối cùng mới nhận ra từ gì được nói.)
363 Kinh bộ phản vấn.
364 Vyãkhyã: Thanh không tụ hội, làm sao hiểu được nghĩa của danh? 
Do ghi nhớ liên tục chuôi âm vận (vần) mà hiểu nghĩa. Cho nên, có 
khi chi nghe vần đầu, nhưng do ký ức về các vần còn lại mà hiểu 
nghĩa. Cho nên, ngữ không phải là cái sanh danh, hay hiển danh. Cho 
răng văn hay âm vận (vyanịana) được phát sanh hay được hiển thị 
trước thanh thì sai lầm. Nếu khônẹ có thanh thỉ không thể nhận ra sự 
phát sanh và sự hiển thị của âm tiễt, và ngay cả âm vận cũng không có 
vì không có gốc.
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mà đặt tên cho con,365 thì làm sao có thể nói danh giống 
như tướng sanh V.V., câu sanh cùng với nghĩa?

Lại nữa, nếu thế, pháp vô vi không thể có danh, vì nó có 
nghĩa là vô sinh,36 nên điều này không thể chấp nhận.

367 Yki Yộn Jrái ráng tụng y cứ danh, và người soạn

Ở đây,369 thanh với quy tắc được quy định chung370 cho 
các ý nghĩa, thanh ây là danh. Và sự sai biệt phân bô của 
các danh là kệ tụng. Không thể nói thi tụng, tức sự sai biệt 
phân bố của danh, là một vật thể khác biệt. Như một hàng 
cây,371 hay thứ đệ của tâm.372 Hoặc chi nên quan niệm duy 
chỉ văn là vật thể khác biệt. Chính tông tập của những văn 
này là danh thân các thứ. Chấp có thêm danh thân khác 
nữa là vô dụng.

365 Sanh con trước, đặt tên sau.
366 asamskrtãnãm ca dharmãnãm kena sahạịam nãma na syãt, nếu 
danh được sản sanh cùng với cái gì đó thì các pháp vô vi không thê có

367 Hữu bộ dẫn chứng Kinh.
368 Íiĩíícír^^ ’ s 3CỀL̂ 3 ° nămasanniẩritã gãthã gãthãnãm kavir 
ãắrayah/ kệ tụng y chi danh; thi sĩ là sờ y của các kệ tụng. Cđ.
fÊl£ ’ X °  Cf. Tạp 36, tr. 266b08: 3C & & &
|Ễ|. Pali, s.i. tr. 38: chando nidãnam gãthãnam, akkharã tãsam 
viyanịanam.
369 Kinh bộ giải thích Kinh đê phản bác.
^ ị^ ỈL ỷỳM , krtãvadhih, quy tắc được quy định.
371 pamktr, Vyãkhyã: sự sai biệt phân bố (các thanh trong một câu 
tụng) cũng như một hàng kiên V.V., Ngoài kiên ra, không có thực thê 
riêng biệt nào khác của hàng.
372 Vyãkhyã: Vì sự sai biệt phân bố của hàng kiên cùng hiện hữu trong 
một thời, do đó dẫn thí dụ thứ hai, theo đó không có chuôi thứ tự riêng 
biệt nào khác với các tâm đang xuất hiện tuần tự.

danh. Cđ. ĨẪ&-
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Luận sư Tì-bà-sa nói: Có một vật riêng biệt gọi là danh 
thân, cú thân, văn thân, không tương ưng với tâm, được kể 
trong hành uẩn nó là thật hữu chứ không phải giả lập. Vì 
sao? Không phải tất cả các pháp đều có thể nhận biết được 
băng suy lý vậy.

iii. Các thuộc tỉnh

Danh thân V.V., hệ thuộc giới nào, thuộc hữu tình số hay 
phi hữu tinh số, là dị thục sanh hay sở trưởng dưỡng, 
thuộc đẳng lưu hay thiện hoặc bất thiện hay vô kí tánh; 
ở đây sẽ nói.

Thuộc dục, sắc, hữu tình,
Đăng lưu cùng vô kỉ}1A

Danh thân V.V., chỉ hệ thuộc trong hai giới dục và sắc.375 
Có thuyêt nói chúng cũng thông với vô săc, nhưng không 
phát ngôn.376 Lại nữa, danh thân V.V., thuộc hữu tình số. 
Vì những ai hiển thị thì người ấy thụ bẩm danh, cú, văn, 
chứ không phải cái được hiển thị.377

Thiên thứ hai

373 Các vấn đề, dị thục sanh, sờ trường dưỡng, đẳng tánh, thiện V.V., 
Th.i 37.
374 kămarũpãptasattvãkhyã nìhsyandăvyăkrtãh... /47cd.../ Ht.
tiM  te fí. Cđ.
375 Thuận chánh lý 14 (tr.415c): Trong sắc giới, có thuyết nói chi có 
ừong sơ tĩnh lự; có thuyết nói thông cả ba tũih lự trên.
376 Không phát ngôn, không nói thành lời, vì trong vô sắc giới không 
có tiếng nói vốn thuộc sắc pháp. Cđ. thêm: 'ÍS.StẾíẼclh (thông tin trao 
đổi) chi y trôi tư duy. Tì-bà-sa 15 (tr.72a): Ba tĩnh lự trờ lôi (kể luôn 
vô sắc), có thuyết nói không; có thuyết nói cỏ nhưng không được nói 
ra vì không có công dụng gì.
377 Vyãkhyã: Ai sở hữu danh các thứ thì người ấy cỏ thể trần thuật. 
Cũng như người thấỵ là người thụ bẩm nhãn căn, chứ không phải 
chúng sanh được thây; cũng vậy, chi người hiển thị (dyotayita) mới
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Lại, danh thân V.V., chỉ là đẳng lưu tánh và chỉ nhiếp thuộc 
trong vô phú vô kí tánh.378

III. THUỘC TÍNH CÁC HÀNH KHÔNG TƯƠNG 
ƯNG

Cũng như những điều đã nói trên, các hành không tương 
ưng tâm còn lại chưa nói nay sẽ lược nói.

Đồng phần cũng như vậy,
Gồm cả vô sắc, dị thục,
Đắc, tưởng, thông ba loại,
Phỉ đắc, hai định thông đằng lưu?19

Nói “cũng như vậy”380 là muốn nói đồng phần cũng y như 
danh thân V.V., đều thuộc cõi dục, sắc, thuộc hữu tình số, 
là đẳng lưu, vô phú vô kí tánh.

Nói “gồm cả vô sắc”381 nêu rõ không phải chỉ ở cõi dục, 
săc.

thụ bẩm chúng itaih samanvâgatah) chứ không phải cái được hiển thị 
(dyotya).
378 Vyãkhyã: Đẳng liru tánh,vì sanh bởi đồng loại nhân. Không phải là 
dị thục sanh, vì được phát bời ý dục. Không phải là (sở) trưởng dư&ng, 
vì chúng là phi sắc không có sự tích tập. Vô phú vô kí, không phài 
thiện cũng không phải không thiện. Vì khi hạng đoạn thiện căn nói về 
pháp thiện không phải vì vậy mà nó thành tựu pháp thiện; khi vị ly 
dục nói về pháp ô nhiễm không phải vì vậy mà vị ấy thành tựu ô 
nhiễm.
379 ... tathã\\Al\\sabhãgatã sã tupunar vipãkãpi ãptayo dvidhã/ 
laksanãni ca nihsyandãh samãpatty asamanvayãh114811 Ht. lạỊ^ĩ^ặũ 
s  Cđ. [5]ỷ>íF^ệg
— Ittiíír :—ẴẼ
380 Thích từ kệ tụng, tathã.
381 Thích từ trong tụng văn, Ht.
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Nói “gồm cả dị thục”, nêu rõ nó không phải chỉ là đẳng 
lưu. về giới, nó thì thông cả ba giới. Vê loại, nó thông hai 
nghĩa (dị thục và đẳng lưu).

Đắc, bổn tướng: Trong năm loại,382 chúng thông cả ba, tức 
sát-na, đẳng lưu và dị thục.

Phi đắc, hai định duy chỉ là đẳng lưu. Từ “duy chỉ” nói rõ 
chúng phi dị thục v.v...383 Đã nói xong những nghĩa chưa 
được nói.

Vô tưởng, mạng căn đã trình bày ở trước rồi.

Vì sao không nói đắc V.V., (và phi đắc, nhị định) chỉ nhiếp 
thuộc ừong hữu tình sổ? Đã nói hữu tình thành tựu và hữu 
tình không thành tựu rồi.

Vì sao không nói bốn tướng sanh, trụ V.V., thông với hữu 
tình, phi hữu tình số? Đã nói tất cả pháp hữu vi câu hữu 
sanh rồi. Những điều chưa nói chuẩn theo đó mà suy biết.

Thiên thứ hai

382 1-DỊ thục sanh. 2- Sờ trưởng dưõng. 3- Đẳng lưu tánh. 4- Hữu thật 
sự. 5- Nhất sát-na.
383 Phi dị thục, vì không phải do nghiệp cảm; phi trưởng dưỡng, vì 
không phải cực vi tích tụ; phi sát-na, vì không thuộc ừong không pháp 
nhẫn V.V.; không phải sự thật vì không phải là vô vi. Xem thiên i, tụng 
37.
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